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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014 

LUẬT 

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và gia đình. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các 

thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, 

củng cố chế độ hôn nhân và gia đình. 

Điều 2. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình 

1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với

người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa 

công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. 

3. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng,

quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con. 

4. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người

khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức 

năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

5. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân

và gia đình. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

2. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc

quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của 

Luật này. 

3. Chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn;

quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia 
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đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và 

những vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình. 

4. Tập quán về hôn nhân và gia đình là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng về quyền, nghĩa vụ 

của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình, được lặp đi, lặp lại trong một thời gian dài và 

được thừa nhận rộng rãi trong một vùng, miền hoặc cộng đồng. 

5. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về 

điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. 

6. Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của 

Luật này. 

7. Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng. 

8. Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật này. 

9. Cưỡng ép kết hôn, ly hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của 

cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn hoặc ly hôn trái với ý muốn của họ. 

10. Cản trở kết hôn, ly hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của 

cải hoặc hành vi khác để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn theo quy 

định của Luật này hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ. 

11. Kết hôn giả tạo là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch 

Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục 

đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình. 

12. Yêu sách của cải trong kết hôn là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó là 

điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện của nam, nữ. 

13. Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký 

kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân. 

14. Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án. 

15. Ly hôn giả tạo là việc lợi dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, 

pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn 

nhân. 

16. Thành viên gia đình bao gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha 

mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, 

em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, 

chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, 

ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột. 

17. Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, 

người này sinh ra người kia kế tiếp nhau. 
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18. Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ 

là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; 

anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba. 

19. Người thân thích là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về 

trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời. 

20. Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, 

chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi 

người, mỗi gia đình. 

21. Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc 

thụ tinh trong ống nghiệm. 

22. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích 

thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con 

ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của 

người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện 

mang thai để người này mang thai và sinh con. 

23. Mang thai hộ vì mục đích thương mại là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác 

bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác. 

24. Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu 

cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc 

nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà 

không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, 

túng thiếu theo quy định của Luật này. 

25. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít 

nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ 

hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, 

thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản 

liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. 

Điều 4. Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình 

1. Nhà nước có chính sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện để nam, nữ 

xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng; xây dựng gia 

đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ chức năng của mình; tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; vận động nhân dân xóa bỏ phong 

tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt 

đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc. 

2. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình. Các bộ, cơ quan ngang bộ 

thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình theo sự phân công của Chính phủ. Ủy ban 

nhân dân các cấp và các cơ quan khác thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình theo 

quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, các thành viên của mình và mọi công dân xây dựng gia đình văn hóa; kịp thời hòa giải 
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mâu thuẫn trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên gia đình. Nhà 

trường phối hợp với gia đình trong việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân 

và gia đình cho thế hệ trẻ. 

Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình 

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn 

trọng và được pháp luật bảo vệ. 

2. Cấm các hành vi sau đây: 

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; 

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; 

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc 

chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có 

chồng, có vợ; 

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa 

những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là 

cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng 

của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; 

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn; 

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn; 

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì 

mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính; 

h) Bạo lực gia đình; 

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao 

động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. 

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng 

pháp luật. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện 

pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn 

trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình. 

Điều 6. Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan 

Các quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia 

đình được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình trong trường hợp Luật này không quy 

định. 

Điều 7. Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình 

1. Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì tập quán tốt 

đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc quy định tại Điều 2 và không 

vi phạm điều cấm của Luật này được áp dụng. 
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2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 

Chương II 

KẾT HÔN 

Điều 8. Điều kiện kết hôn 

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: 

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; 

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự; 

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm 

a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này. 

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. 

Điều 9. Đăng ký kết hôn 

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy 

định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. 

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý. 

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn. 

Điều 10. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật 

1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, 

có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu 

Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 8 của Luật này. 

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền 

yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, 

c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này: 

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người 

giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; 

d) Hội liên hiệp phụ nữ. 

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị 

cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết 

hôn trái pháp luật. 

Điều 11. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật 

1. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật này và pháp 

luật về tố tụng dân sự. 
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2. Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà 

cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai 

bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong 

trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo 

quy định của Luật này. 

3. Quyết định của Tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân 

phải được gửi cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên kết 

hôn trái pháp luật; cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng 

dân sự. 

4. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp 

hướng dẫn Điều này. 

Điều 12. Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật 

1. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ 

chồng. 

2. Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con được giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha, 

mẹ, con khi ly hôn. 

3. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 

16 của Luật này. 

Điều 13. Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền 

Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì khi có yêu cầu, cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật 

về hộ tịch và yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước. 

Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà 

không đăng ký kết hôn 

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ 

chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 

Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo 

quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này. 

2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 

Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ 

hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn. 

Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với 

nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn 

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo 

quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con. 

Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với 

nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn 
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1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà 

không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không 

có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; 

công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao 

động có thu nhập. 

Chương III 

QUAN HỆ GIỮA VỢ VÀ CHỒNG 

Mục 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ VỀ NHÂN THÂN 

Điều 17. Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng 

Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, 

trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật 

này và các luật khác có liên quan. 

Điều 18. Bảo vệ quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng 

Quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật 

khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ. 

Điều 19. Tình nghĩa vợ chồng 

1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; 

cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. 

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác 

hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác. 

Điều 20. Lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng 

Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong 

tục, tập quán, địa giới hành chính. 

Điều 21. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng 

Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau. 

Điều 22. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng 

Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. 

Điều 23. Quyền, nghĩa vụ về học tập, làm việc, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội 

Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao 

trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội. 

Mục 2: ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG 
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Điều 24. Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng 

1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch được xác định 

theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. 

2. Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy 

định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ 

chồng. 

3. Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều 

kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được 

Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định 

của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan. 

Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có yêu cầu Tòa 

án giải quyết ly hôn thì căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định 

người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn. 

Điều 25. Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh 

1. Trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh 

doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước 

khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật này và các luật liên 

quan có quy định khác. 

2. Trong trường hợp vợ, chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 

36 của Luật này. 

Điều 26. Đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng 

1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan 

đến tài sản chung có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ 

ghi tên vợ hoặc chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 của Luật này. 

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng 

nhận quyền sử dụng tài sản tự mình xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với người thứ ba 

trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng của Luật này thì giao dịch đó vô hiệu, trừ trường 

hợp theo quy định của pháp luật mà người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi. 

Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng 

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại 

khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 

26 của Luật này. 

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này. 

Mục 3: CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG 

Điều 28. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng 

1. Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo 

thỏa thuận. 
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Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 

33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này. 

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 

49, 50 và 59 của Luật này. 

2. Các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này được áp dụng không phụ thuộc vào 

chế độ tài sản mà vợ chồng đã lựa chọn. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về chế độ tài sản của vợ chồng. 

Điều 29. Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng 

1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, 

định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. 

2. Vợ, chồng có nghĩa vụ bảo đảm điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. 

3. Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng mà xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của vợ, chồng, gia đình và của người khác thì phải bồi thường. 

Điều 30. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình 

1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia 

đình. 

2. Trong trường hợp vợ chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ để đáp ứng 

nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng theo khả năng 

kinh tế của mỗi bên. 

Điều 31. Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng 

Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt các giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ 

chồng phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ 

hoặc chồng thì chủ sở hữu có quyền xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến tài 

sản đó nhưng phải bảo đảm chỗ ở cho vợ chồng. 

Điều 32. Giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài 

khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng 

ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 

1. Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình thì vợ, chồng là người đứng tên tài khoản ngân 

hàng, tài khoản chứng khoán được coi là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan 

đến tài sản đó. 

2. Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình thì vợ, chồng đang chiếm hữu động sản mà theo 

quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu được coi là người có quyền xác lập, 

thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó trong trường hợp Bộ luật dân sự có quy định về 

việc bảo vệ người thứ ba ngay tình. 

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng 

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác 

trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản 
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mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa 

thuận là tài sản chung. 

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ 

trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua 

giao dịch bằng tài sản riêng. 

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu 

của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. 

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp 

là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. 

Điều 34. Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung 

1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng 

ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. 

2. Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ 

ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy 

định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định 

tại khoản 3 Điều 33 của Luật này. 

Điều 35. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung 

1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. 

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những 

trường hợp sau đây: 

a) Bất động sản; 

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; 

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình. 

Điều 36. Tài sản chung được đưa vào kinh doanh 

Trong trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh 

thì người này có quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thỏa thuận 

này phải lập thành văn bản. 

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng 

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: 

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường 

thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; 

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; 

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; 

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc 

để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; 
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5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ 

phải bồi thường; 

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan. 

Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân 

1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản 

chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có 

quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng 

theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. 

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ 

chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này. 

Điều 39. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân 

1. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng 

thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực 

thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản. 

2. Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến 

tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu 

lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định. 

3. Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu 

lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

4. Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc 

chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Điều 40. Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân 

1. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức 

phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, 

trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản 

chung của vợ chồng. 

2. Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ 

về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba. 

Điều 41. Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân 

1. Sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt 

hiệu lực của việc chia tài sản chung. Hình thức của thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 38 của Luật này. 

2. Kể từ ngày thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này có hiệu lực thì việc xác 

định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 33 và 

Điều 43 của Luật này. Phần tài sản mà vợ, chồng đã được chia vẫn thuộc sở hữu riêng của vợ, 

chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. 
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3. Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản 

chung vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

4. Trong trường hợp việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo bản án, 

quyết định có hiệu lực của Tòa án thì thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung 

phải được Tòa án công nhận. 

Điều 42. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu 

Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa 

thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và 

không có tài sản để tự nuôi mình; 

2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; 

b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; 

c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; 

d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; 

đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; 

e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng 

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được 

thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, 

chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu 

của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, 

chồng. 

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. 

Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định 

tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này. 

Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng 

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không 

nhập tài sản riêng vào tài sản chung. 

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy 

quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải 

bảo đảm lợi ích của người có tài sản. 

3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó. 

4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn 

sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ. 
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Điều 45. Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng 

Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây: 

1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn; 

2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa 

vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại 

khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này; 

3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình; 

4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng. 

Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung 

1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của 

vợ chồng. 

2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến 

tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó. 

3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản 

chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng 

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này 

phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế 

độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn. 

Điều 48. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng 

1. Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản bao gồm: 

a) Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng; 

b) Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; 

tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình; 

c) Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản; 

d) Nội dung khác có liên quan. 

2. Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng 

thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của 

Luật này và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định. 

Điều 49. Sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng 

1. Vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về chế độ tài sản. 

2. Hình thức sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản theo thỏa thuận được 

áp dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật này. 

Điều 50. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu 

1. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu khi thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 
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a) Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các 

luật khác có liên quan; 

b) Vi phạm một trong các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này; 

c) Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế 

và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình. 

2. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp 

hướng dẫn khoản 1 Điều này. 

Chương IV 

CHẤM DỨT HÔN NHÂN 

Mục 1: LY HÔN 

Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn 

1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. 

2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, 

chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi 

của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. 

3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang 

nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

Điều 52. Khuyến khích hòa giải ở cơ sở 

Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. Việc 

hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

Điều 53. Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn 

1. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

2. Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố 

không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có 

yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này. 

Điều 54. Hòa giải tại Tòa án 

Sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, Tòa án tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật về 

tố tụng dân sự. 

Điều 55. Thuận tình ly hôn 

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn 

và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên 

cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu 

không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ 

và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn. 

Điều 56. Ly hôn theo yêu cầu của một bên 
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1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết 

cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm 

trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống 

chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. 

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì 

Tòa án giải quyết cho ly hôn. 

3. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì Tòa 

án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia. 

Điều 57. Thời điểm chấm dứt hôn nhân và trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn 

1. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật. 

2. Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho 

cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ 

quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan. 

Điều 58. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn 

Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn được áp dụng theo quy 

định tại các điều 81, 82, 83 và 84 của Luật này. 

Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn 

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các 

bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ 

chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 

61, 62, 63 và 64 của Luật này. 

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly 

hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy 

định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật 

này để giải quyết. 

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây: 

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; 

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. 

Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; 

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên 

có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; 

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. 

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì 

chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được 

hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. 
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4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng 

đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này. 

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có 

yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài 

sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. 

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực 

hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp 

hướng dẫn Điều này. 

Điều 60. Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn 

1. Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, 

trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác. 

2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 

27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết. 

Điều 61. Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình 

1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng 

trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một 

phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào 

việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. 

Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không 

thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài 

sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ 

chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này. 

Điều 62. Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn 

1. Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó. 

2. Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như 

sau: 

a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu 

cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không 

thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật này. 

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được 

tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được 

hưởng; 

b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi 

trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được 

tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này; 
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c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia 

theo quy định tại Điều 59 của Luật này; 

d) Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung 

với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục 

sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 61 của Luật này. 

Điều 63. Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn 

Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở 

hữu riêng của người đó; trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư 

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa 

thuận khác. 

Điều 64. Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh 

Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được 

nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ 

trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác. 

Mục 2: HÔN NHÂN CHẤM DỨT DO VỢ, CHỒNG CHẾT HOẶC BỊ TÕA ÁN TUYÊN 

BỐ LÀ ĐÃ CHẾT 

Điều 65. Thời điểm chấm dứt hôn nhân 

Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. 

Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt 

được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án. 

Điều 66. Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án 

tuyên bố là đã chết 

1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài 

sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản 

hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản. 

2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp 

vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên 

bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

3. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng 

còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản 

theo quy định của Bộ luật dân sự. 

4. Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 

Điều này, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác. 

Điều 67. Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về 

1. Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người 

đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. 

Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của 
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Luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của 

người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp 

luật. 

2. Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người vợ hoặc chồng được giải 

quyết như sau: 

a) Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời 

điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, 

chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có 

hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của 

người đó; 

b) Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định 

của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như 

chia tài sản khi ly hôn. 

Chương V 

QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON 

Mục 1: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GIỮA CHA MẸ VÀ CON 

Điều 68. Bảo vệ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con 

1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật 

khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ. 

2. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ 

như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác 

có liên quan. 

3. Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy 

định tại Luật này, Luật nuôi con nuôi, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. 

4. Mọi thỏa thuận của cha mẹ, con liên quan đến quan hệ nhân thân, tài sản không được làm 

ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng 

lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, cha 

mẹ mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự 

nuôi mình. 

Điều 69. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ 

1. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển 

lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có 

ích cho xã hội. 

2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, 

con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có 

tài sản để tự nuôi mình. 

3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã 

thành niên mất năng lực hành vi dân sự. 
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4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha 

mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng 

lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm 

việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. 

Điều 70. Quyền và nghĩa vụ của con 

1. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và 

tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể 

chất, trí tuệ và đạo đức. 

2. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, 

truyền thống tốt đẹp của gia đình. 

3. Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả 

năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được 

cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc. 

Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy 

định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

4. Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình 

độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo 

nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công 

việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; 

đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình. 

5. Được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình. 

Điều 71. Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng 

1. Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành 

niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và 

không có tài sản để tự nuôi mình. 

2. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực 

hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật; trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải 

cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. 

Điều 72. Nghĩa vụ và quyền giáo dục con 

1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. 

Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm 

gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức trong việc 

giáo dục con. 

2. Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt động 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của con. 

3. Cha mẹ có thể đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục con khi 

gặp khó khăn không thể tự giải quyết được. 

Điều 73. Đại diện cho con 
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1. Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất 

năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại 

diện theo pháp luật. 

2. Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con 

chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao 

động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

3. Đối với giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, 

quyền sử dụng, tài sản đưa vào kinh doanh của con chưa thành niên, con đã thành niên mất 

năng lực hành vi dân sự thì phải có sự thỏa thuận của cha mẹ. 

4. Cha, mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản của 

con được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và theo quy định của Bộ luật dân sự. 

Điều 74. Bồi thường thiệt hại do con gây ra 

Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành 

vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự. 

Điều 75. Quyền có tài sản riêng của con 

1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, 

được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng 

của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài 

sản riêng của con. 

2. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung 

của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập. 

3. Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình 

theo quy định tại khoản 4 Điều 70 của Luật này. 

Điều 76. Quản lý tài sản riêng của con 

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý. 

2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha 

mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha 

mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con 

khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác. 

3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác 

giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế 

theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác 

theo quy định của pháp luật. 

4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành 

niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng 

của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự. 

Điều 77. Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực 

hành vi dân sự 
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1. Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có 

quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét 

nguyện vọng của con. 

2. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là 

bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh 

doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. 

3. Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản 

riêng của con do người giám hộ thực hiện. 

Điều 78. Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi 

1. Cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi có quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con được quy định trong 

Luật này kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo quy định của Luật nuôi con 

nuôi. 

Trong trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quyết định của Tòa án thì quyền, nghĩa vụ 

của cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật. 

2. Quyền, nghĩa vụ của cha đẻ, mẹ đẻ và con đã làm con nuôi của người khác được thực hiện 

theo quy định của Luật nuôi con nuôi. 

3. Quyền, nghĩa vụ giữa cha đẻ, mẹ đẻ và con đẻ được khôi phục kể từ thời điểm quan hệ nuôi 

con nuôi chấm dứt. Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ không còn hoặc không có đủ điều kiện để 

nuôi con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả 

năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì Tòa án giải quyết việc chấm dứt nuôi 

con nuôi và chỉ định người giám hộ cho con theo quy định của Bộ luật dân sự. 

Điều 79. Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng 

1. Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con 

riêng của bên kia cùng sống chung với mình theo quy định tại các điều 69, 71 và 72 của Luật 

này. 

2. Con riêng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha dượng, mẹ kế cùng sống chung 

với mình theo quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Luật này. 

Điều 80. Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng 

Trong trường hợp con dâu, con rể sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì giữa các bên có 

các quyền, nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau theo quy định tại các điều 

69, 70, 71 và 72 của Luật này. 

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn 

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng 

lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các 

luật khác có liên quan. 

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly 

hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một 

21



bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì 

phải xem xét nguyện vọng của con. 

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ 

điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa 

thuận khác phù hợp với lợi ích của con. 

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn 

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với 

người trực tiếp nuôi. 

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. 

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không 

ai được cản trở. 

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu 

đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền 

yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. 

Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp 

nuôi con sau khi ly hôn 

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các 

nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng 

các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình. 

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không 

trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. 

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn 

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 

Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. 

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: 

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; 

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục con. 

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở 

lên. 

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án 

quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự. 

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích 

của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: 

a) Người thân thích; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; 
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d) Hội liên hiệp phụ nữ. 

Điều 85. Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên 

1. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con 

với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục con; 

b) Phá tán tài sản của con; 

c) Có lối sống đồi trụy; 

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. 

2. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ 

quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, 

chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con 

trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này. 

Điều 86. Người có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa 

thành niên 

1. Cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân 

sự, có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. 

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền 

yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên: 

a) Người thân thích; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; 

d) Hội liên hiệp phụ nữ. 

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm quy định tại khoản 

1 Điều 85 của Luật này có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d 

khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. 

Điều 87. Hậu quả pháp lý của việc cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên 

1. Trong trường hợp cha hoặc mẹ bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên thì 

người kia thực hiện quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản 

riêng của con và đại diện theo pháp luật cho con. 

2. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con và quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên 

được giao cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và Luật này trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Cha và mẹ đều bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên; 

b) Một bên cha, mẹ không bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên nhưng không đủ điều 

kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với con; 
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c) Một bên cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên và chưa xác định được bên 

cha, mẹ còn lại của con chưa thành niên. 

3. Cha, mẹ đã bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên vẫn phải thực hiện nghĩa 

vụ cấp dưỡng cho con. 

Mục 2: XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON 

Điều 88. Xác định cha, mẹ 

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con 

chung của vợ chồng. 

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con 

do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. 

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng. 

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án 

xác định. 

Điều 89. Xác định con 

1. Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó 

là con mình. 

2. Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó không 

phải là con mình. 

Điều 90. Quyền nhận cha, mẹ 

1. Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết. 

2. Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ; nhận mẹ, không cần phải 

có sự đồng ý của cha. 

Điều 91. Quyền nhận con 

1. Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết. 

2. Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải 

có sự đồng ý của người kia. 

Điều 92. Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp người có yêu cầu chết 

Trong trường hợp có yêu cầu về việc xác định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết thì người 

thân thích của người này có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ, con cho người yêu cầu đã 

chết. 

Điều 93. Xác định cha, mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 

1. Trong trường hợp người vợ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì việc xác định cha, mẹ 

được áp dụng theo quy định tại Điều 88 của Luật này. 

2. Trong trường hợp người phụ nữ sống độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì 

người phụ nữ đó là mẹ của con được sinh ra. 
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3. Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha, mẹ và con 

giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con được sinh ra. 

4. Việc xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được áp dụng 

theo quy định tại Điều 94 của Luật này. 

Điều 94. Xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng 

nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra. 

Điều 95. Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

1. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các 

bên và được lập thành văn bản. 

2. Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh 

con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; 

b) Vợ chồng đang không có con chung; 

c) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. 

3. Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; 

b) Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; 

c) Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ; 

d) Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của 

người chồng; 

đ) Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. 

4. Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh 

con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 96. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

1. Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ (sau đây 

gọi là bên nhờ mang thai hộ) và vợ chồng người mang thai hộ (sau đây gọi là bên mang thai 

hộ) phải có các nội dung cơ bản sau đây: 

a) Thông tin đầy đủ về bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ theo các điều kiện có liên 

quan quy định tại Điều 95 của Luật này; 

b) Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 97 và Điều 98 của Luật này; 

c) Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa; hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe 

sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên 

nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được 

giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan; 
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d) Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận. 

2. Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường 

hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy 

quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. 

Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý. 

Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ 

được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ 

trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này. 

Điều 97. Quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

1. Người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ như cha mẹ trong 

việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc, nuôi dưỡng con cho đến thời điểm giao đứa trẻ 

cho bên nhờ mang thai hộ; phải giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. 

2. Người mang thai hộ phải tuân thủ quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát 

hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai theo quy định của Bộ Y tế. 

3. Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và 

bảo hiểm xã hội cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ. Trong trường hợp 

kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày 

thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày. Việc sinh con 

do mang thai hộ không tính vào số con theo chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

4. Bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện việc hỗ trợ, chăm sóc 

sức khỏe sinh sản. 

Trong trường hợp vì lý do tính mạng, sức khỏe của mình hoặc sự phát triển của thai nhi, người 

mang thai hộ có quyền quyết định về số lượng bào thai, việc tiếp tục hay không tiếp tục mang 

thai phù hợp với quy định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sinh con bằng kỹ 

thuật hỗ trợ sinh sản. 

5. Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con thì bên mang thai hộ có quyền yêu 

cầu Tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con. 

Điều 98. Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

1. Bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức 

khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đối với con phát sinh kể từ 

thời điểm con được sinh ra. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản theo quy 

định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 

tháng tuổi. 

3. Bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con. Trong trường hợp bên nhờ mang thai 

hộ chậm nhận con hoặc vi phạm nghĩa vụ về nuôi dưỡng, chăm sóc con thì phải có nghĩa vụ 

cấp dưỡng cho con theo quy định của Luật này và bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên 

quan; nếu gây thiệt hại cho bên mang thai hộ thì phải bồi thường. Trong trường hợp bên nhờ 

mang thai hộ chết thì con được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật đối với di sản của 

bên nhờ mang thai hộ. 
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4. Giữa con sinh ra từ việc mang thai hộ với các thành viên khác của gia đình bên nhờ mang 

thai hộ có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và luật khác có liên 

quan. 

5. Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con thì bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu 

cầu Tòa án buộc bên mang thai hộ giao con. 

Điều 99. Giải quyết tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, 

mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

1. Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh 

sản, mang thai hộ. 

2. Trong trường hợp chưa giao đứa trẻ mà cả hai vợ chồng bên nhờ mang thai hộ chết hoặc mất 

năng lực hành vi dân sự thì bên mang thai hộ có quyền nhận nuôi đứa trẻ; nếu bên mang thai hộ 

không nhận nuôi đứa trẻ thì việc giám hộ và cấp dưỡng đối với đứa trẻ được thực hiện theo quy 

định của Luật này và Bộ luật dân sự. 

Điều 100. Xử lý hành vi vi phạm về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai 

hộ 

Các bên trong quan hệ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vi phạm điều kiện, 

quyền, nghĩa vụ được quy định tại Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 

theo trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự. 

Điều 101. Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con 

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật 

về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp. 

2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp 

hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 

của Luật này. 

Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để 

ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá 

nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

Điều 102. Người có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con 

1. Cha, mẹ, con đã thành niên không bị mất năng lực hành vi dân sự có quyền yêu cầu cơ quan 

đăng ký hộ tịch xác định con, cha, mẹ cho mình trong trường hợp được quy định tại khoản 1 

Điều 101 của Luật này. 

2. Cha, mẹ, con, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án xác 

định con, cha, mẹ cho mình trong trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 101 của Luật 

này. 

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền 

yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành 

vi dân sự; xác định con cho cha, mẹ chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự trong 

các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 101 của Luật này: 

a) Cha, mẹ, con, người giám hộ; 
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b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; 

d) Hội liên hiệp phụ nữ. 

Chương VI 

QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA GIA ĐÌNH 

Điều 103. Quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình 

1. Các thành viên gia đình có quyền, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng nhau. 

Quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản của các thành viên gia đình quy định tại Luật 

này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được pháp luật bảo vệ. 

2. Trong trường hợp sống chung thì các thành viên gia đình có nghĩa vụ tham gia công việc gia 

đình, lao động tạo thu nhập; đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản khác để duy trì đời sống 

chung của gia đình phù hợp với khả năng thực tế của mình. 

3. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện để các thế hệ trong gia đình quan tâm, chăm sóc, giúp 

đỡ nhau nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; khuyến khích 

các cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng tham gia vào việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp 

của gia đình Việt Nam. 

Điều 104. Quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu 

1. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu 

mực và nêu gương tốt cho con cháu; trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất 

năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình 

mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của Luật này thì ông bà nội, ông bà 

ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu. 

2. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại; trường hợp 

ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ 

nuôi dưỡng. 

Điều 105. Quyền, nghĩa vụ của anh, chị, em 

Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi 

dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. 

Điều 106. Quyền, nghĩa vụ của cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột 

Cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; 

có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp người cần được nuôi dưỡng không còn 

cha, mẹ, con và những người được quy định tại Điều 104 và Điều 105 của Luật này hoặc còn 

nhưng những người này không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng. 

Chương VII 

CẤP DƯỠNG 

Điều 107. Nghĩa vụ cấp dưỡng 
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1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa 

ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng 

theo quy định của Luật này. 

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho 

người khác. 

2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá 

nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án buộc người đó phải 

thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật này. 

Điều 108. Một người cấp dưỡng cho nhiều người 

Trong trường hợp một người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nhiều người thì người cấp dưỡng và 

những người được cấp dưỡng thỏa thuận với nhau về phương thức và mức cấp dưỡng phù hợp 

với thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của 

những người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Điều 109. Nhiều người cùng cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người 

Trong trường hợp nhiều người cùng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều 

người thì những người này thỏa thuận với nhau về phương thức và mức đóng góp phù hợp với 

thu nhập, khả năng thực tế của mỗi người và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu 

không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con 

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng 

lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc 

sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con. 

Điều 111. Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha, mẹ 

Con đã thành niên không sống chung với cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ trong 

trường hợp cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

Điều 112. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em 

Trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài 

sản để cấp dưỡng cho con thì anh, chị đã thành niên không sống chung với em có nghĩa vụ cấp 

dưỡng cho em chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên không 

có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; em đã thành niên không sống chung 

với anh, chị có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh, chị không có khả năng lao động và không có tài 

sản để tự nuôi mình. 

Điều 113. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu 

1. Ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong 

trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động, không 

có tài sản để tự nuôi mình và không có người cấp dưỡng theo quy định tại Điều 112 của Luật 

này. 
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2. Cháu đã thành niên không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ cấp dưỡng 

cho ông bà nội, ông bà ngoại trong trường hợp ông bà không có khả năng lao động, không có 

tài sản để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng theo quy định của Luật này. 

Điều 114. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột 

1. Cô, dì, chú, cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu 

trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động và 

không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của Luật 

này. 

2. Cháu đã thành niên không sống chung với cô, dì, chú, cậu, bác ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng 

cho cô, dì, chú, cậu, bác ruột trong trường hợp người cần được cấp dưỡng không có khả năng 

lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy 

định của Luật này. 

Điều 115. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn 

Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên 

kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình. 

Điều 116. Mức cấp dưỡng 

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám 

hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp 

dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu 

Tòa án giải quyết. 

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do 

các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Điều 117. Phương thức cấp dưỡng 

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc 

một lần. 

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường 

hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả 

năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Điều 118. Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng 

Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

1. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi 

mình; 

2. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi; 

3. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng; 

4. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết; 

5. Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn; 

6. Trường hợp khác theo quy định của luật. 

30



Điều 119. Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 

1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp 

luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa 

vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. 

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền 

yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện 

nghĩa vụ đó: 

a) Người thân thích; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; 

d) Hội liên hiệp phụ nữ. 

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp 

dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu 

cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ 

đó. 

Điều 120. Khuyến khích việc trợ giúp của tổ chức, cá nhân 

Nhà nước và xã hội khuyến khích tổ chức, cá nhân trợ giúp bằng tiền hoặc tài sản khác cho gia 

đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, túng thiếu. 

Chương VIII 

QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 

Điều 121. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình 

có yếu tố nước ngoài 

1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình với công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam 

có các quyền, nghĩa vụ như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy 

định khác. 

3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân 

Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với pháp luật Việt Nam, 

pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và bảo đảm thực hiện quy định tại 

khoản 2 Điều 5 của Luật này. 

Điều 122. Áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

1. Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trừ trường 

hợp Luật này có quy định khác. 
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Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 

quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 

2. Trong trường hợp Luật này, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam có dẫn chiếu về việc 

áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài được áp dụng, nếu việc áp dụng đó 

không trái với các nguyên tắc cơ bản được quy định tại Điều 2 của Luật này. 

Trong trường hợp pháp luật nước ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam thì áp dụng pháp 

luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam. 

3. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 

dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài được áp dụng. 

Điều 123. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

1. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch liên quan đến các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

2. Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Tòa án 

được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

3. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp 

luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, 

về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên 

giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy 

định của Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. 

Điều 124. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình 

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận để sử dụng giải 

quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp 

được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. 

Điều 125. Công nhận, ghi chú bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài về hôn nhân và gia đình 

1. Việc công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài có yêu 

cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

2. Chính phủ quy định việc ghi vào sổ hộ tịch các việc về hôn nhân và gia đình theo bản án, 

quyết định của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có 

đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam; quyết định về hôn nhân và gia đình của cơ quan 

khác có thẩm quyền của nước ngoài. 

Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài 

1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo 

pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của 

Luật này về điều kiện kết hôn. 

2. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn. 
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Điều 127. Ly hôn có yếu tố nước ngoài 

1. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau 

thường trú ở Việt Nam được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định 

của Luật này. 

2. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm 

yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung 

của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì giải quyết theo pháp luật Việt Nam. 

3. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước 

nơi có bất động sản đó. 

Điều 128. Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch Việt Nam có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con mà 

không có tranh chấp giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam 

với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất 

một bên thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

2. Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết việc xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước 

ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 88, Điều 89, Điều 90, khoản 1, khoản 5 

Điều 97, khoản 3, khoản 5 Điều 98 và Điều 99 của Luật này; các trường hợp khác có tranh 

chấp. 

Điều 129. Nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài 

1. Nghĩa vụ cấp dưỡng tuân theo pháp luật của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng cư trú. 

Trường hợp người yêu cầu cấp dưỡng không có nơi cư trú tại Việt Nam thì áp dụng pháp luật 

của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng là công dân. 

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu cấp dưỡng của người quy định tại khoản 1 

Điều này là cơ quan của nước nơi người yêu cầu cấp dưỡng cư trú. 

Điều 130. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận; giải quyết hậu quả của 

việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài 

Trong trường hợp có yêu cầu giải quyết việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa 

thuận; quan hệ nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có yếu 

tố nước ngoài thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam áp dụng các quy định của Luật này và 

các luật khác có liên quan của Việt Nam để giải quyết. 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 131. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập trước ngày Luật này có hiệu lực thì áp dụng pháp 

luật về hôn nhân và gia đình tại thời điểm xác lập để giải quyết. 

2. Đối với vụ việc về hôn nhân và gia đình do Tòa án thụ lý trước ngày Luật này có hiệu lực 

mà chưa giải quyết thì áp dụng thủ tục theo quy định của Luật này. 
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3. Không áp dụng Luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc 

mà Tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình trước ngày Luật 

này có hiệu lực. 

Điều 132. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

Điều 133. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 126/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ 

GIA ĐÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn 

nhân và gia đình. 

Chƣơng I 

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ÁP DỤNG TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của 

vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và một số biện 

pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng tập quán 

1. Tập quán được áp dụng phải là quy tắc xử sự phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 3 của

Luật Hôn nhân và gia đình. 

2. Việc áp dụng tập quán phải tuân theo các điều kiện được quy định tại Điều 7 của Luật Hôn

nhân và gia đình. 

3. Tôn trọng sự thỏa thuận của các bên về tập quán được áp dụng.

Điều 3. Thỏa thuận về áp dụng tập quán 

1. Quy định các bên không có thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Hôn nhân và gia đình

được hiểu là các bên không có thỏa thuận về áp dụng tập quán và cũng không có thỏa thuận 

khác về vụ, việc cần được giải quyết. 

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về tập quán được áp dụng thì giải quyết theo thỏa thuận

đó; nếu các bên không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này. 

Điều 4. Giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán 

1. Trường hợp giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán thì thực hiện việc

hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, khuyến khích sự tham gia hòa giải của 

người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo. 
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2. Trường hợp hòa giải không thành hoặc vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán 

không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở thì Tòa án giải quyết vụ, việc đó theo quy định của pháp 

luật tố tụng dân sự. 

Điều 5. Tuyên truyền, vận động nhân dân về áp dụng tập quán 

1. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xây dựng, thực hiện các chính sách, biện pháp sau đây: 

a) Tạo điều kiện để người dân thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; 

phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, xóa bỏ tập quán lạc 

hậu về hôn nhân và gia đình; 

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, vận động người dân 

phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp và xóa bỏ tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; 

c) Giáo dục thế hệ trẻ bảo tồn, phát triển ngôn ngữ, chữ viết và phát huy các giá trị văn hóa 

trong tập quán tốt đẹp của mỗi dân tộc. 

2. Tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình là tập quán trái với những nguyên tắc cơ bản của 

chế độ hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 2 của Luật Hôn nhân và gia đình hoặc vi phạm 

điều cấm quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình. 

Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình cần vận 

động xóa bỏ hoặc cấm áp dụng. 

Điều 6. Trách nhiệm về xây dựng danh mục tập quán đƣợc áp dụng 

1. Trong thời hạn ba năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm xây dựng, 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình 

được áp dụng tại địa phương. 

2. Căn cứ vào thực tiễn áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình tại địa phương, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp sửa đổi, bổ sung danh mục tập quán đã ban 

hành. 

Chƣơng II 

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG 

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 7. Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định 

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng trong trường hợp vợ chồng không lựa 

chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc có thỏa thuận về chế độ tài sản nhưng thỏa 

thuận này bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia đình. 

Điều 8. Ngƣời thứ ba không ngay tình khi xác lập, thực hiện giao dịch với vợ, chồng liên 

quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, động sản khác mà theo quy định 

của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu 
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Người thứ ba xác lập, thực hiện giao dịch với vợ, chồng liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài 

khoản chứng khoán, động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền 

sở hữu thì bị coi là không ngay tình trong những trường hợp sau đây: 

1. Đã được vợ, chồng cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này mà vẫn 

xác lập, thực hiện giao dịch trái với những thông tin đó; 

2. Vợ chồng đã công khai thỏa thuận theo quy định của pháp luật có liên quan về việc chiếm 

hữu, sử dụng, định đoạt tài sản và người thứ ba biết hoặc phải biết nhưng vẫn xác lập, thực hiện 

giao dịch trái với thỏa thuận của vợ chồng. 

Mục 2: CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT ĐỊNH 

Điều 9. Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân 

1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 

3 Điều 11 của Nghị định này. 

2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với 

vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất 

lạc, vật nuôi dưới nước. 

3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng 

1. Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ 

tài sản riêng của mình. 

2. Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc 

khai thác tài sản riêng của mình. 

Điều 11. Tài sản riêng khác của vợ, chồng theo quy định của pháp luật 

1. Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. 

2. Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ 

quan có thẩm quyền khác. 

3. Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người 

có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng. 

Điều 12. Đăng ký tài sản chung của vợ chồng 

1. Tài sản chung của vợ chồng phải đăng ký theo quy định tại Điều 34 của Luật Hôn nhân và 

gia đình bao gồm quyền sử dụng đất, những tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng ký 

quyền sử dụng, quyền sở hữu. 

2. Đối với tài sản chung của vợ chồng đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì 

vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, 

quyền sử dụng đất để ghi tên của cả vợ và chồng. 

3. Trong trường hợp tài sản chung được chia trong thời kỳ hôn nhân mà trong giấy chứng nhận 

quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên cả vợ và chồng thì bên được chia 

phần tài sản bằng hiện vật có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký tài sản cấp lại giấy chứng nhận 
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quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở văn bản thỏa thuận của vợ chồng 

hoặc quyết định của Tòa án về chia tài sản chung. 

Điều 13. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng 

1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Trong trường hợp 

vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung để đáp ứng nhu cầu 

thiết yếu của gia đình thì được coi là có sự đồng ý của bên kia, trừ trường hợp quy định tại 

Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và gia đình. 

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 

35 của Luật Hôn nhân và gia đình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô 

hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu. 

Điều 14. Hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

1. Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài 

sản của vợ chồng theo luật định. 

2. Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu vợ chồng không có thỏa 

thuận khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, lợi tức 

phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng. 

3. Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu tài sản có được từ việc 

khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của vợ, chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng đó thì 

thuộc sở hữu chung của vợ chồng. 

Mục 3: CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO THỎA THUẬN 

Điều 15. Xác định tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận 

1. Trường hợp lựa chọn áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì vợ chồng có 

thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong các nội dung sau đây: 

a) Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng; 

b) Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có 

được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung; 

c) Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi 

kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó; 

d) Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng. 

2. Thỏa thuận về tài sản của vợ chồng phải phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 và 32 

của Luật Hôn nhân và gia đình. Nếu vi phạm, người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu 

cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận vô hiệu theo quy định tại Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia 

đình. 

Điều 16. Cung cấp thông tin về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trong giao 

dịch với ngƣời thứ ba 

Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì khi xác lập, thực 

hiện giao dịch vợ, chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba biết về những thông tin liên 
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quan; nếu vợ, chồng vi phạm nghĩa vụ này thì người thứ ba được coi là ngay tình và được bảo 

vệ quyền lợi theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng 

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì trong thời 

kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung 

của chế độ tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định. 

2. Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng phải được công chứng 

hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Hậu quả của việc sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng 

1. Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực từ ngày 

được công chứng hoặc chứng thực. Vợ, chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba biết về 

những thông tin liên quan theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này. 

2. Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm việc sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản của 

vợ chồng có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Chƣơng III 

QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI 

Mục 1: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

Điều 19. Thẩm quyền đăng ký kết hôn 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký 

kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít 

nhất một bên định cư ở nước ngoài. 

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi đăng ký thường trú, nhưng có nơi đăng ký tạm 

trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của 

công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn. 

2. Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu đăng ký kết hôn với nhau tại Việt Nam thì Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của một trong hai bên, thực hiện đăng ký kết hôn; 

nếu cả hai bên không đăng ký thường trú tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng 

ký tạm trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn. 

3. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực 

hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) thực hiện 

đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái 

với pháp luật của nước sở tại. 

Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau thì Cơ quan đại diện 

thực hiện đăng ký kết hôn, nếu có yêu cầu. 

Điều 20. Hồ sơ đăng ký kết hôn 

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai đăng ký kết hôn của mỗi bên theo mẫu quy định; 
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b) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn 

nhân của công dân Việt Nam được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ; giấy tờ 

chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 

người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người 

đó là người không có vợ hoặc không có chồng. Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy 

định việc cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của 

người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó; 

c) Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 

06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh 

khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; 

d) Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, người 

nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì 

phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy 

định của pháp luật Việt Nam; 

đ) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Thẻ 

thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài thường trú 

hoặc tạm trú tại Việt Nam kết hôn với nhau). 

2. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải 

nộp giấy tờ tương ứng sau đây: 

a) Đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc 

có liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức 

quản lý ngành cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước 

ngoài không ảnh hưởng đến bảo vệ bí mật nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành 

đó; 

b) Đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì còn phải có giấy tờ chứng 

minh về tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; 

c) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì còn phải có giấy xác nhận 

người đó có đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân 

cấp, trừ trường hợp pháp luật của nước đó không quy định cấp giấy xác nhận này. 

Điều 21. Thủ tục nộp, tiếp nhận hồ sơ 

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp, nếu đăng 

ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện, nếu đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện. 

2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp 

lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày phỏng vấn và ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hai bên nam, 

nữ bổ sung, hoàn thiện. Việc hướng dẫn phải ghi vào văn bản, trong đó ghi đầy đủ, rõ ràng loại 

giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp 

hồ sơ. 
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Trường hợp người có yêu cầu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 19 của Nghị định này thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn người 

đó đến cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ. 

3. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này cũng được áp dụng khi tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, công nhận việc kết hôn, 

ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con, ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn trái 

pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của Nghị định này, trừ quy định về 

việc ghi ngày phỏng vấn. 

Điều 22. Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn 

1. Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam không quá 25 ngày, kể từ ngày Sở Tư 

pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. 

Trường hợp Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan công an xác minh theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 

của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 10 ngày. 

2. Thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện không quá 20 ngày, kể từ ngày 

Cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. 

Trường hợp Cơ quan đại diện yêu cầu cơ quan trong nước xác minh theo quy định tại Khoản 2 

Điều 25 của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 35 ngày. 

Điều 23. Trình tự giải quyết việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam 

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Phỏng vấn trực tiếp hai bên nam, nữ tại trụ sở Sở Tư pháp để kiểm tra, làm rõ về nhân thân, 

sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết hôn và mức độ hiểu biết của hai bên nam, nữ về hoàn cảnh 

gia đình, hoàn cảnh cá nhân của nhau; về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về 

hôn nhân và gia đình của mỗi nước. Trường hợp cần phiên dịch để thực hiện phỏng vấn thì Sở 

Tư pháp chỉ định người phiên dịch. 

Kết quả phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Cán bộ phỏng vấn phải nêu rõ ý kiến đề xuất 

của mình và ký tên vào văn bản phỏng vấn; người phiên dịch (nếu có) phải cam kết dịch chính 

xác nội dung phỏng vấn và ký tên vào văn bản phỏng vấn; 

b) Nếu kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên kết hôn chưa hiểu biết về hoàn cảnh của nhau thì Sở 

Tư pháp hẹn ngày phỏng vấn lại; việc phỏng vấn lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể 

từ ngày phỏng vấn trước; 

c) Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn; trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo 

việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn 

để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, kết hôn vì mục đích trục lợi khác 

hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc giấy tờ trong hồ sơ 

đăng ký kết hôn thì Sở Tư pháp xác minh làm rõ. 

2. Trường hợp xét thấy vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan công an thì Sở Tư 

pháp có văn bản nêu rõ vấn đề cần xác minh, kèm theo bản chụp hồ sơ đăng ký kết hôn gửi cơ 

quan công an cùng cấp đề nghị xác minh. 
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Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tư pháp, cơ quan công 

an xác minh vấn đề được yêu cầu và trả lời bằng văn bản cho Sở Tư pháp. 

Nếu hết thời hạn xác minh theo quy định tại Điều này mà cơ quan công an chưa có văn bản trả 

lời thì Sở Tư pháp vẫn hoàn tất hồ sơ, đề xuất ý kiến trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xem xét, quyết định, trong đó nêu rõ vấn đề đã yêu cầu cơ quan công an xác minh. 

3. Sau khi thực hiện phỏng vấn hai bên nam, nữ, nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ kết hôn, ý kiến của 

cơ quan công an (nếu có), Sở Tư pháp báo cáo kết quả và đề xuất giải quyết việc đăng ký kết 

hôn, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, kèm theo bộ hồ sơ đăng ký kết hôn. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp cùng hồ 

sơ đăng ký kết hôn, nếu xét thấy hai bên nam, nữ đáp ứng đủ điều kiện kết hôn, không thuộc 

trường hợp từ chối đăng ký kết hôn quy định tại Điều 26 của Nghị định này thì Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn và trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp để tổ chức 

lễ đăng ký kết hôn. 

Trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản nêu rõ lý do gửi Sở 

Tư pháp để thông báo cho hai bên nam, nữ. 

4. Trong trường hợp kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau mà hai bên định cư ở nước 

ngoài, kết hôn giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam thì không áp dụng biện pháp 

phỏng vấn quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 24. Lễ đăng ký kết hôn tại Việt Nam 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy 

chứng nhận kết hôn, Sở Tư pháp tổ chức lễ đăng ký kết hôn. 

2. Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở Sở Tư pháp. 

Khi tổ chức lễ đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện Sở Tư pháp chủ trì hôn 

lễ, yêu cầu hai bên khẳng định sự tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện 

Sở Tư pháp ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng 

nhận kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn và trao cho mỗi bên vợ, chồng 01 bản chính Giấy chứng nhận 

kết hôn. 

3. Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn theo nghi thức quy 

định tại Khoản 2 Điều này. 

Việc cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ Sổ đăng ký kết hôn do Sở Tư pháp thực hiện theo 

yêu cầu. 

4. Trường hợp có lý do chính đáng mà hai bên nam, nữ yêu cầu gia hạn thời gian tổ chức lễ 

đăng ký kết hôn quy định tại Khoản 1 Điều này thì được gia hạn ngày tổ chức lễ đăng ký kết 

hôn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng 

nhận kết hôn. Hết thời hạn 90 ngày mà hai bên nam, nữ không đến tổ chức lễ đăng ký kết hôn, 

Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc không tổ chức lễ đăng ký kết 

hôn; Giấy chứng nhận kết hôn được lưu trong hồ sơ. 

Trường hợp hai bên vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu. 

Điều 25. Trình tự đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện 
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1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Cơ quan đại diện có trách 

nhiệm: 

a) Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Cơ quan đại diện đối với hai bên nam, nữ như trình 

tự, thủ tục quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 23 của Nghị định này; 

b) Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn; trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo 

việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn 

để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, kết hôn vì mục đích trục lợi khác 

hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của bên nam, bên nữ hoặc giấy tờ trong hồ sơ 

đăng ký kết hôn thì Cơ quan đại diện xác minh làm rõ; 

c) Nếu xét thấy các bên nam, nữ đáp ứng đủ điều kiện kết hôn, không thuộc trường hợp từ chối 

đăng ký kết hôn quy định tại Điều 26 của Nghị định này, người đứng đầu Cơ quan đại diện ký 

Giấy chứng nhận kết hôn. 

Trong trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Cơ quan đại diện có văn bản thông báo cho hai bên 

nam, nữ, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

2. Trường hợp xét thấy có vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan hữu quan ở trong 

nước, Cơ quan đại diện có văn bản nêu rõ vấn đề cần xác minh, gửi Bộ Ngoại giao để yêu cầu 

cơ quan hữu quan xác minh theo chức năng chuyên ngành. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Ngoại giao, cơ quan 

hữu quan ở trong nước thực hiện xác minh vấn đề được yêu cầu và trả lời bằng văn bản gửi Bộ 

Ngoại giao để chuyển cho Cơ quan đại diện. 

3. Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người đứng 

đầu Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn. 

Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở Cơ quan đại diện. Khi tổ chức lễ đăng ký 

kết hôn hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện Cơ quan đại diện chủ trì hôn lễ, yêu cầu hai bên 

khẳng định sự tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện Cơ quan đại diện ghi 

việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ 

đăng ký kết hôn và trao cho mỗi bên vợ, chồng 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. 

4. Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn theo nghi thức quy 

định tại Khoản 3 Điều này. Việc cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ Sổ đăng ký kết hôn 

do Cơ quan đại diện thực hiện theo yêu cầu. 

5. Trường hợp có lý do chính đáng mà hai bên nam, nữ yêu cầu gia hạn thời gian tổ chức lễ 

đăng ký kết hôn quy định tại Khoản 3 Điều này thì được gia hạn ngày tổ chức lễ đăng ký kết 

hôn nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày người đứng đầu Cơ quan đại diện ký Giấy chứng 

nhận kết hôn. 

Hết thời hạn này mà hai bên nam, nữ không đến tổ chức lễ đăng ký kết hôn thì Giấy chứng 

nhận kết hôn không còn giá trị, Cơ quan đại diện lưu Giấy chứng nhận kết hôn trong hồ sơ. 

Trường hợp hai bên vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu. 

Điều 26. Từ chối đăng ký kết hôn 
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1. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn từ chối đăng ký kết hôn trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Một hoặc cả hai bên không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 

đình Việt Nam; 

b) Bên công dân nước ngoài không đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước mà người đó 

là công dân; 

c) Bên nam, bên nữ không cung cấp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này. 

2. Việc đăng ký kết hôn bị từ chối nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết 

hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời; kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây 

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; lợi dụng việc kết hôn nhằm mục 

đích mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích trục lợi khác. 

Mục 2: CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CHO CÔNG DÂN VIỆT 

NAM CƢ TRÖ TRONG NƢỚC ĐỂ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƢỜI NƢỚC NGOÀI 

TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƢỚC NGOÀI Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 27. Thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân cho người đó để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. 

Trường hợp công dân Việt Nam không có đăng ký thường trú nhưng có đăng ký tạm trú theo 

quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký tạm trú của người đó 

thực hiện cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 

Điều 28. Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

1. Hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định; 

b) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; 

c) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người yêu cầu. 

Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải 

nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

2. Hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do người yêu cầu nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã có thẩm quyền. 

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Ủy ban nhân 

dân cấp xã kiểm tra về nhân thân, tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu cấp giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân; có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra và nêu rõ các vấn đề vướng mắc cần 

xin ý kiến, gửi Sở Tư pháp, kèm theo bản chụp bộ hồ sơ. 

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kèm theo hồ sơ của Ủy ban 

nhân dân cấp xã thì Sở Tư pháp tiến hành các biện pháp sau đây: 
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a) Thẩm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp 

cần làm rõ về nhân thân, tình trạng hôn nhân, điều kiện kết hôn, mục đích kết hôn của người có 

yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì Sở Tư pháp tiến hành xác minh; 

b) Yêu cầu công dân Việt Nam có mặt tại trụ sở Sở Tư pháp để tiến hành phỏng vấn, làm rõ sự 

tự nguyện, mục đích kết hôn, sự hiểu biết của công dân Việt Nam về hoàn cảnh gia đình, hoàn 

cảnh cá nhân của người nước ngoài, về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về 

hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người nước ngoài cư trú; 

c) Yêu cầu bên người nước ngoài đến Việt Nam để phỏng vấn làm rõ, nếu kết quả thẩm tra, xác 

minh, phỏng vấn cho thấy công dân Việt Nam không hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, hoàn 

cảnh cá nhân của người nước ngoài; không hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn 

hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người nước ngoài cư trú 

hoặc công dân Việt Nam cho biết sẽ không có mặt để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài ở nước ngoài. 

Trường hợp cần phiên dịch để thực hiện phỏng vấn thì Sở Tư pháp chỉ định người phiên dịch. 

Kết quả phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Cán bộ phỏng vấn phải nêu rõ ý kiến đề xuất 

của mình và ký tên vào văn bản phỏng vấn; người phiên dịch (nếu có) phải cam kết dịch chính 

xác nội dung phỏng vấn và ký tên vào văn bản phỏng vấn. 

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh, phỏng vấn, Sở Tư pháp có văn bản trả lời Ủy ban nhân 

dân cấp xã để cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu. 

Trong trường hợp từ chối giải quyết, Sở Tư pháp giải thích rõ lý do trong văn bản gửi Ủy ban 

nhân dân cấp xã để thông báo cho người yêu cầu. 

5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Tư pháp, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho người yêu cầu hoặc 

có văn bản thông báo về việc từ chối cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trong đó nêu rõ lý 

do. 

Điều 29. Từ chối cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cƣ trú 

trong nƣớc để kết hôn với ngƣời nƣớc ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

Yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú trong nước để 

kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài bị từ chối trong các 

trường hợp sau đây: 

1. Công dân Việt Nam đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người 

nước ngoài tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của nước ngoài tại Việt 

Nam; 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam không đúng 

với tờ khai trong hồ sơ; các bên không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân 

và gia đình Việt Nam; 

3. Kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên chưa có sự hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh 

cá nhân của nhau, không hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn 

nhân và gia đình của mỗi nước; 
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4. Việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời; kết hôn giả tạo không nhằm mục 

đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; lợi dụng việc kết hôn 

nhằm mục đích mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích trục 

lợi khác. 

Mục 3: ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON 

Điều 30. Điều kiện nhận cha, mẹ, con 

1. Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt 

Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít 

nhất một bên thường trú tại Việt Nam theo quy định của Nghị định này chỉ được thực hiện nếu 

bên nhận và bên được nhận đều còn sống vào thời điểm nộp hồ sơ; việc nhận cha, mẹ, con là tự 

nguyện và không có tranh chấp về việc nhận cha, mẹ, con. 

Trường hợp một hoặc cả hai bên không còn sống tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc có tranh chấp về 

xác định cha, mẹ, con thì vụ việc do Tòa án giải quyết. 

2. Trong trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của mẹ 

hoặc cha, trừ trường hợp mẹ hoặc cha đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Nếu con 

chưa thành niên từ đủ chín tuổi trở lên thì việc nhận cha, mẹ, con phải có sự đồng ý của người 

con đó. 

3. Con đã thành niên nhận cha không phải có sự đồng ý của mẹ, nhận mẹ không phải có sự 

đồng ý của cha. 

4. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho con, nhận mẹ thì 

cha làm thủ tục cho con. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha mà người mẹ đã chết, mất 

tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc nhận mẹ mà người cha đã chết, mất tích, mất năng lực 

hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con. 

Điều 31. Thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 

1. Sở Tư pháp nơi đăng ký thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con, công nhận và đăng 

ký việc nhận cha, mẹ, con. 

Trong trường hợp người được nhận là cha, mẹ, con là công dân Việt Nam không có đăng ký 

thường trú nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Sở Tư pháp nơi 

đăng ký tạm trú của người đó công nhận và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. 

2. Cơ quan đại diện tại nước tiếp nhận công nhận và đăng ký việc người nước ngoài nhận công 

dân Việt Nam cư trú tại nước đó là cha, mẹ, con, nếu việc đăng ký không trái với pháp luật của 

nước tiếp nhận. 

Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận công dân Việt Nam định cư ở nước 

ngoài là cha, mẹ, con thì Cơ quan đại diện tại nước nơi cư trú của một trong hai bên, công nhận 

và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. 

Điều 32. Hồ sơ nhận cha, mẹ, con 

1. Hồ sơ nhận cha, mẹ, con được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định; 
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b) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị 

thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài, công dân Việt Nam 

định cư ở nước ngoài); 

c) Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp nhận con; của người 

nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ; 

d) Giấy tờ hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con; 

đ) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), bản 

sao Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là 

cha, mẹ, con. 

2. Hồ sơ nhận cha, mẹ, con phải do người có yêu cầu nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định tại Điều 31 của Nghị định này. 

Điều 33. Thời hạn giải quyết việc nhận cha, mẹ, con 

Thời hạn giải quyết việc nhận cha, mẹ, con không quá 25 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp, Cơ 

quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. 

Trường hợp cần xác minh theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 hoặc Điểm a Khoản 1 Điều 35 

của Nghị định này thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc. 

Điều 34. Trình tự giải quyết việc nhận cha, mẹ, con tại Việt Nam 

1. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm tra hồ 

sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Sở Tư pháp trong thời gian 07 ngày làm việc, 

đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của người được nhận là 

cha, mẹ, con, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con. 

2. Ngay sau khi nhận được văn bản yêu cầu của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong thời gian 07 ngày làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân. Nếu có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải gửi 

văn bản báo cáo ngay Sở Tư pháp. 

3. Trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con hoặc có vấn đề cần 

làm rõ về nhân thân của các bên cha, mẹ, con hoặc giấy tờ trong hồ sơ thì Sở Tư pháp thực hiện 

xác minh. 

4. Trên cơ sở thẩm tra, xác minh, nếu xét thấy các bên cha, mẹ, con đáp ứng đủ điều kiện nhận 

cha, mẹ, con thì Giám đốc Sở Tư pháp ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. 

Trường hợp từ chối công nhận việc nhận cha, mẹ, con thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản 

cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Giám đốc Sở Tư pháp ký Quyết định công nhận 

việc nhận cha, mẹ, con, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà các bên cha, mẹ, con có yêu cầu 

khác về thời gian thì Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và trao Quyết định 

công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho các bên cha, mẹ, con. Khi trao Quyết định công nhận 

cha, mẹ, con, bên nhận và bên được nhận phải có mặt. 

Điều 35. Trình tự giải quyết việc nhận cha, mẹ, con tại Cơ quan đại diện 

47



1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Cơ quan đại diện có trách 

nhiệm: 

a) Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ nhận cha, mẹ, con; trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo 

về việc nhận cha, mẹ, con hoặc có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của các bên cha, mẹ, con 

hoặc giấy tờ trong hồ sơ thì Cơ quan đại diện thực hiện xác minh; 

b) Nếu xét thấy các bên yêu cầu đáp ứng đủ điều kiện nhận cha, mẹ, con thì người đứng đầu Cơ 

quan đại diện ký Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. 

Trong trường hợp từ chối công nhận việc nhận cha, mẹ, con thì Cơ quan đại diện gửi văn bản 

thông báo cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người đứng đầu Cơ quan đại diện ký Quyết 

định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà các bên cha, 

mẹ, con có yêu cầu khác về thời gian, Cơ quan đại diện ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, 

con và trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con cho các bên cha, mẹ, con. Khi trao 

Quyết định công nhận cha, mẹ, con, bên nhận và bên được nhận phải có mặt. 

Mục 4: CÔNG NHẬN VIỆC KẾT HÔN, GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NHẬN CHA, 

MẸ, CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƢỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ 

THẨM QUYỀN CỦA NƢỚC NGOÀI 

Điều 36. Điều kiện, hình thức công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đƣợc giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài ở nƣớc ngoài 

1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được công nhận tại Việt Nam 

nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Việc kết hôn phù hợp với pháp luật của nước ngoài; 

b) Vào thời điểm kết hôn, các bên tuân theo quy định về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân 

và gia đình Việt Nam. 

Trong trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm 

yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công 

nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được 

công nhận tại Việt Nam. 

2. Công nhận việc kết hôn quy định tại Khoản 1 Điều này được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn 

theo thủ tục quy định tại Điều 38 của Nghị định này. 

Điều 37. Thẩm quyền ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn, ghi vào sổ hộ tịch việc nhận 

cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nƣớc ngoài 

1. Sở Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện ghi vào Sổ đăng ký 

kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài ở nước ngoài (sau đây gọi là ghi vào sổ việc kết hôn), ghi vào sổ hộ tịch việc nhận 

cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài (sau đây gọi là ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con). Trường hợp công dân Việt Nam 
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không có đăng ký thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú 

thì Sở Tư pháp nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam thực hiện. 

2. Cơ quan đại diện thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn, việc nhận cha, mẹ, con của công dân 

Việt Nam cư trú tại nước tiếp nhận. 

Điều 38. Hồ sơ, trình tự, thủ tục ghi vào sổ việc kết hôn 

1. Hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn theo mẫu quy định; 

b) Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; 

c) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; 

d) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu. 

Trong trường hợp công nhận việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài mà 

trước đó công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn 

đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn phải do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định tại Điều 37 của Nghị định này. 

3. Thời hạn giải quyết việc ghi vào sổ việc kết hôn là 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp 

hoặc Cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trong trường hợp cần phải xác minh thì 

thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Trong trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn thì Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện trả lời bằng 

văn bản cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do. 

4. Sau khi ghi vào sổ việc kết hôn, Giám đốc Sở Tư pháp, người đứng đầu Cơ quan đại diện ký 

và cấp cho người yêu cầu giấy xác nhận ghi vào sổ việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài theo mẫu quy định. 

Điều 39. Từ chối ghi vào sổ việc kết hôn 

Yêu cầu ghi vào sổ việc kết hôn bị từ chối nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Việc kết hôn không bảo đảm điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Nghị định này; 

2. Sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân, kết hôn, ghi vào sổ việc kết hôn; 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã không xin ý kiến Sở Tư pháp trước khi cấp giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân cho công dân theo quy định tại Điều 28 của Nghị định này và công dân Việt Nam 

không đủ điều kiện kết hôn vào thời điểm yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc 

tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam được xác nhận không đúng. 

Điều 40. Hồ sơ, trình tự, thủ tục ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con 

1. Hồ sơ ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định; 
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b) Bản sao giấy tờ công nhận việc nhận cha, mẹ, con do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

cấp; 

c) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu như Chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế; 

d) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu. 

2. Hồ sơ ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con phải do người có yêu cầu nộp trực tiếp tại cơ quan 

có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp 

hoặc Cơ quan đại diện thẩm tra hồ sơ. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài 

thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Nếu xét thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện thực hiện ghi vào sổ việc 

nhận cha, mẹ, con; Giám đốc Sở Tư pháp, người đứng đầu Cơ quan đại diện ký và cấp cho 

người có yêu cầu giấy xác nhận ghi vào sổ việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài theo mẫu quy định. 

Mục 5: GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN, HỦY VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP 

LUẬT ĐÃ ĐƢỢC GIẢI QUYẾT Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 41. Điều kiện ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã đƣợc giải quyết ở nƣớc ngoài 

Bản án, quyết định ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc 

không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam. 

Điều 42. Thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã đƣợc giải quyết ở nƣớc ngoài 

1. Sở Tư pháp mà trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó người yêu cầu đã 

đăng ký kết hôn hoặc ghi vào sổ việc kết hôn trước đây, thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc ly 

hôn đã được giải quyết ở nước ngoài. 

Sở Tư pháp căn cứ vào tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài 

của người yêu cầu, sổ hộ tịch đang được lưu giữ để xác định nơi đăng ký kết hôn hoặc ghi vào 

sổ việc kết hôn trước đây. 

2. Trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi vào 

sổ hộ tịch việc ly hôn mà việc kết hôn trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài thì việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn được thực hiện tại 

Sở Tư pháp, nơi công dân Việt Nam thường trú. 

3. Trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc 

ly hôn mà việc kết hôn trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện, cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài mà chưa ghi vào sổ việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thì việc 

ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi công dân Việt Nam cư trú 

trước khi xuất cảnh, nếu việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn không nhằm mục đích kết hôn. 

Trong trường hợp việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn nhằm mục đích kết hôn thì thẩm quyền 

ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn thuộc Sở Tư pháp nơi người yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký kết hôn. 
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Điều 43. Các trƣờng hợp phải ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã đƣợc giải quyết ở nƣớc 

ngoài 

1. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết 

ở nước ngoài: 

a) Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam và có yêu cầu cấp 

giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc làm thủ tục kết hôn; 

b) Công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài đã ly hôn ở nước ngoài có yêu cầu kết hôn tại cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam; 

c) Người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam ở nước ngoài có yêu cầu kết hôn ở Việt 

Nam; 

d) Các trường hợp đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền 

Việt Nam, sau đó ly hôn ở nước ngoài có yêu cầu đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền 

của Việt Nam. 

2. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải quyết các trường hợp khác có yêu cầu ghi vào 

sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài. 

3. Đối với trường hợp đã qua nhiều lần ly hôn thì chỉ làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn 

gần nhất. 

Điều 44. Hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã đƣợc giải quyết ở nƣớc ngoài 

1. Hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài bao gồm: 

a) Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo mẫu quy định; 

b) Bản sao bản án, quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao 

bản thỏa thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài 

công nhận đã có hiệu lực thi hành; bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài công nhận việc ly hôn; 

c) Bản sao Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế để chứng minh nhân 

thân của người có yêu cầu; 

d) Bản sao giấy tờ để chứng minh thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn. 

2. Hồ sơ nêu trên được lập thành 02 bộ, gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Tư 

pháp có thẩm quyền. 

Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Việc 

ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được 

ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không 

cần phải có văn bản ủy quyền. 

Điều 45. Trình tự, thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã đƣợc giải quyết ở nƣớc ngoài 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp gửi 

văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp về điều kiện ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, kèm theo 01 bộ hồ 

sơ. 
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2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Tư pháp, 

Bộ Tư pháp xem xét, thẩm tra hồ sơ và điều kiện ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn. 

Nếu xét thấy bản án, quyết định ly hôn, bản thỏa thuận ly hôn đáp ứng điều kiện quy định tại 

Điều 41 của Nghị định này và việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn là đúng thẩm quyền thì Bộ Tư 

pháp gửi văn bản đồng ý cho Sở Tư pháp thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn theo quy định 

của Nghị định này. 

Nếu yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn không đủ điều kiện hoặc không đúng thẩm quyền 

thì Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ cho Sở Tư pháp, có văn bản thông báo, nêu rõ lý do. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Bộ Tư pháp thì 

Sở Tư pháp ghi vào sổ hộ tịch và cấp cho người yêu cầu giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc 

ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo mẫu quy định. Trường hợp không đủ điều kiện 

hoặc không đúng thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn thì phải trả lời bằng văn bản và trả 

lại hồ sơ cho người yêu cầu, không trả lại lệ phí. 

Điều 46. Cách ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã đƣợc giải quyết ở nƣớc ngoài 

1. Việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài được thực hiện như sau: 

Việc ly hôn được ghi vào cột ghi chú của Sổ đăng ký kết hôn trước đây. Khi ghi vào sổ phải 

ghi rõ hình thức văn bản ly hôn; số; ngày, tháng, năm có hiệu lực pháp luật của văn bản ly hôn; 

tên Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận việc ly hôn; số, ngày, 

tháng, năm văn bản đồng ý của Bộ Tư pháp. 

Trường hợp trước đây người có yêu cầu đã đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã thì sau khi ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, Sở Tư pháp có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, 

nơi đã đăng ký kết hôn để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về 

hộ tịch. 

Trường hợp trước đây người có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Cơ quan đại diện thì thông báo 

được gửi cho Bộ Ngoại giao để ghi chú vào Sổ đăng ký kết hôn lưu tại Bộ Ngoại giao (nếu Sổ 

đăng ký kết hôn đã chuyển lưu) và thông báo tiếp cho Cơ quan đại diện, nơi đã đăng ký kết hôn 

thực hiện việc ghi chú. 

2. Trường hợp người có yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn mà việc kết hôn trước đây thực 

hiện tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và chưa làm thủ tục ghi vào sổ việc kết hôn thì Sở 

Tư pháp ghi đồng thời hai việc kết hôn và ly hôn vào Sổ đăng ký kết hôn sử dụng tại Sở Tư 

pháp. 

Trường hợp người yêu cầu đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, nhưng 

Sổ đăng ký kết hôn không còn lưu trữ được thì việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn cũng được 

thực hiện theo quy định tại Khoản này. 

Điều 47. Ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật đã đƣợc giải quyết ở nƣớc 

ngoài 

Việc ghi vào sổ hộ tịch việc hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài được 

thực hiện như quy định về ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài. 
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Mục 6: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI Ở 

KHU VỰC BIÊN GIỚI 

Điều 48. Thẩm quyền đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con 

Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con 

của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng 

thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Nghị định này. 

Điều 49. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn 

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây của mỗi bên: 

a) Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định; 

b) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn 

nhân đối với công dân Việt Nam; giấy tờ để chứng minh về tình trạng hôn nhân của công dân 

nước láng giềng do cơ quan có thẩm quyền của nước đó cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày 

nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc không có chồng. 

Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc người 

nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì 

phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy 

định của Nghị định này. 

2. Hồ sơ đăng ký kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi đăng ký kết hôn. 

3. Người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy tờ sau đây: 

a) Giấy chứng minh nhân dân biên giới đối với công dân Việt Nam; trường hợp không có Giấy 

chứng minh nhân dân biên giới thì xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực 

biên giới kèm theo giấy tờ tùy thân khác để kiểm tra; 

b) Giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ khác đối với công dân nước láng giềng do cơ quan có thẩm 

quyền của nước đó cấp để chứng minh việc người đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt 

Nam. 

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm thẩm tra hồ sơ. Sau khi đã thẩm tra hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Sở Tư 

pháp để xin ý kiến, kèm theo bản chụp bộ hồ sơ. 

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Ủy ban nhân 

dân cấp xã thì Sở Tư pháp xem xét hồ sơ và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã. 

6. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký kết hôn như đối với trường hợp đăng ký kết hôn giữa 

công dân Việt Nam với nhau ở trong nước theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. 

7. Trường hợp từ chối đăng ký kết hôn thì Sở Tư pháp có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã 

để thông báo cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do. 

Việc từ chối kết hôn thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Nghị định này. 

Điều 50. Trình tự, thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 
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1. Hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con được lập thành 01 bộ, bao gồm: 

a) Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định; 

b) Giấy tờ hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. 

2. Hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con phải do người có yêu cầu nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân 

cấp xã, nơi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Khi nộp hồ sơ, người có yêu cầu phải xuất trình 

giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều 49 của Nghị định này để kiểm tra. 

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm thẩm tra hồ sơ, thực hiện niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong thời gian 07 ngày làm 

việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Hết thời hạn niêm yết, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản, 

kèm theo bản chụp bộ hồ sơ gửi Sở Tư pháp để xin ý kiến. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ nhận cha, mẹ, con và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con như đối với trường hợp đăng ký 

việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau ở trong nước theo quy định của pháp 

luật về đăng ký hộ tịch. 

6. Trường hợp từ chối đăng ký việc nhận cha, mẹ, con thì Sở Tư pháp có văn bản gửi Ủy ban 

nhân dân cấp xã để thông báo cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do. 

Mục 7: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TƢ VẤN, HỖ TRỢ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI 

Điều 51. Trung tâm tƣ vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nƣớc ngoài 

Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Trung tâm) 

là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Hội Liên hiệp phụ nữ). 

Điều 52. Nguyên tắc hoạt động tƣ vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nƣớc ngoài 

1. Hoạt động của Trung tâm phải bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận, góp phần làm lành mạnh 

hóa quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, phù hợp với nguyên tắc cơ bản của chế 

độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

2. Các bên kết hôn có quyền được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

Việc tư vấn, hỗ trợ không phụ thuộc vào quốc tịch, nơi cư trú của người có yêu cầu. 

3. Nghiêm cấm lợi dụng việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm 

mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích trục lợi khác. 

Điều 53. Điều kiện thành lập Trung tâm 

Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định thành lập Trung tâm khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có quy chế hoạt động bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 52 của Nghị định này được Hội 

Liên hiệp phụ nữ phê duyệt; 

2. Có địa điểm, trang thiết bị, nhân lực cần thiết bảo đảm hoạt động của Trung tâm; 
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3. Người dự kiến đứng đầu Trung tâm là người không có tiền án. 

Điều 54. Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm, cấp lại giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm 

1. Sau khi có quyết định thành lập, Trung tâm phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp, nơi đặt 

trụ sở của Trung tâm. 

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai đăng ký hoạt động theo mẫu quy định; 

b) Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm; 

c) Giấy tờ chứng minh địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm; 

d) Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm được cấp chưa quá 03 tháng, 

tính đến ngày nhận hồ sơ; 

đ) Bản sao quy chế hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Nghị định này. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp giấy 

đăng ký hoạt động theo mẫu quy định cho Trung tâm. Trường hợp từ chối cấp giấy đăng ký 

hoạt động thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Trung tâm, trong đó nêu rõ lý do từ 

chối. 

4. Trường hợp giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng 

được thì được cấp lại giấy đăng ký hoạt động. 

Điều 55. Quyền hạn, nghĩa vụ của Trung tâm 

1. Trung tâm có quyền hạn sau đây: 

a) Tư vấn những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho công dân 

Việt Nam theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ; 

b) Tư vấn, bồi dưỡng cho công dân Việt Nam về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, pháp 

luật về hôn nhân và gia đình, về nhập cư của nước mà người yêu cầu dự định kết hôn với công 

dân nước đó; 

c) Tư vấn, giúp đỡ người nước ngoài tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, pháp 

luật về hôn nhân và gia đình của Việt Nam; 

d) Giúp đỡ các bên kết hôn tìm hiểu về hoàn cảnh cá nhân, gia đình của mỗi bên và các vấn đề 

khác liên quan mà các bên yêu cầu; 

đ) Cấp giấy xác nhận cho công dân Việt Nam sau khi đã được tư vấn, bồi dưỡng theo quy định 

tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này, nếu có yêu cầu; 

e) Giúp đỡ các bên kết hôn hoàn tất hồ sơ đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, nếu có 

yêu cầu; 

g) Trường hợp công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có nhu cầu giới thiệu người nước 

ngoài hoặc công dân Việt Nam để kết hôn thì Trung tâm thực hiện giới thiệu; 
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h) Hoạt động hợp tác với tổ chức tư vấn, hỗ trợ hôn nhân của nước ngoài được thành lập theo 

quy định của pháp luật nước đó để giải quyết những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình 

giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; 

i) Được nhận thù lao để trang trải chi phí hoạt động và được thanh toán chi phí thực tế hợp lý 

khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận; 

k) Được thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 56 của Nghị định 

này. 

2. Trung tâm có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện hoạt động theo đúng nội dung ghi trong giấy đăng ký hoạt động; 

b) Tư vấn, hỗ trợ cho mọi đối tượng có yêu cầu, không phụ thuộc vào quốc tịch, nơi cư trú của 

người có yêu cầu; cấp giấy xác nhận của Trung tâm sau khi thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho người 

có yêu cầu; 

c) Công bố công khai mức thù lao theo quy định; 

d) Giữ bí mật các thông tin, tư liệu về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của các 

bên theo quy định của pháp luật; 

đ) Báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về hoạt động của Trung tâm, báo cáo quyết toán tình 

hình thu, chi tài chính liên quan đến hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố 

nước ngoài cho Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động; báo cáo đột xuất, 

cung cấp tài liệu hoặc giải thích về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm khi có 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

e) Chịu sự kiểm tra, quản lý của Hội Liên hiệp phụ nữ; 

g) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư pháp, 

Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp 

luật; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 56. Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm 

1. Trung tâm muốn thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở thì phải có văn bản đề nghị ghi chú 

thay đổi, kèm theo giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị ghi chú thay đổi, Sở 

Tư pháp xác nhận nội dung thay đổi vào giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm. 

2. Trường hợp muốn thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc thay đổi nội dung hoạt động của 

Trung tâm, Hội Liên hiệp phụ nữ phải có văn bản gửi Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động của 

Trung tâm, trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, lý do thay đổi, kèm theo giấy đăng ký hoạt 

động của Trung tâm. Nếu thay đổi người đứng đầu Trung tâm thì còn phải có Phiếu lý lịch tư 

pháp của người dự kiến thay thế được cấp chưa quá 03 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xác nhận nội 

dung thay đổi vào giấy đăng ký hoạt động. Trường hợp từ chối thì Sở Tư pháp thông báo bằng 

văn bản cho Hội Liên hiệp phụ nữ và nêu rõ lý do. 
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Điều 57. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm 

1. Trung tâm chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây: 

a) Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định giải thể Trung tâm; 

b) Trung tâm bị tước quyền sử dụng giấy đăng ký hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

2. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Hội Liên 

hiệp phụ nữ phải có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm gửi Sở Tư 

pháp, nơi Trung tâm đăng ký hoạt động, chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động 

của Trung tâm. Trung tâm phải nộp lại giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp, nơi đã đăng ký 

hoạt động. 

3. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, Sở Tư 

pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền khác gửi Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định tước quyền sử 

dụng giấy đăng ký hoạt động chậm nhất 30 ngày trước ngày Trung tâm bị buộc chấm dứt hoạt 

động. 

4. Trước ngày chấm dứt hoạt động, Trung tâm có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ (nếu có) 

với tổ chức, cá nhân có liên quan và giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt 

động; báo cáo bằng văn bản gửi Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động. 

Mục 8: QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƢỚC 

NGOÀI 

Điều 58. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tƣ pháp 

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hôn nhân và gia 

đình có yếu tố nước ngoài trong phạm vi toàn quốc, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 

văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; 

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phối hợp với Bộ Ngoại giao chỉ đạo, hướng dẫn Cơ 

quan đại diện trong việc thi hành pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; phổ 

biến, giáo dục pháp luật và giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

theo quy định của pháp luật; 

3. Ban hành thống nhất sổ và biểu mẫu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định của Nghị định 

này; 

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; 

giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về hôn nhân 

và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

5. Thực hiện thống kê số liệu về đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con; cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy 

kết hôn trái pháp luật theo quy định của Nghị định này; 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy 

định của pháp luật. 
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Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao 

Bộ Ngoại giao thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo 

quy định của pháp luật, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Chỉ đạo Cơ quan đại diện trong việc thi hành pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố 

nước ngoài, về nghiệp vụ đăng ký hộ tịch; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với 

pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

2. Chỉ đạo Cơ quan đại diện thực hiện thống kê số liệu, báo cáo định kỳ hàng năm về: Tình 

hình đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Cơ quan đại diện theo quy định của Nghị định này. 

Tổng hợp số liệu thống kê và báo cáo định kỳ hàng năm về: Tình hình đăng ký kết hôn, nhận 

cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ 

quan đại diện gửi Bộ Tư pháp; 

3. Cập nhật, cung cấp những thông tin cơ bản về pháp luật, văn hóa, phong tục, tập quán của 

các nước sở tại để làm cơ sở định hướng công tác truyền thông, tư vấn trong nước; 

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại 

Cơ quan đại diện; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành 

chính về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

5. Giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề đối ngoại phát sinh trong quá trình thực hiện các 

điều ước quốc tế về hôn nhân và gia đình mà Việt Nam là thành viên; 

6. Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn, Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con theo 

quy định của pháp luật; 

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 60. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đại diện 

1. Cơ quan đại diện thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, 

có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện việc đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, 

con phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

b) Thực hiện thống kê số liệu, báo cáo Bộ Ngoại giao theo định kỳ 06 tháng và hàng năm về: 

Tình hình đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Cơ quan đại diện theo quy định của Nghị định này; 

c) Cập nhật những thông tin cơ bản về pháp luật, văn hóa, phong tục, tập quán của nước sở tại, 

báo cáo Bộ Ngoại giao; 

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến giải quyết các việc 

về hộ tịch theo quy định của pháp luật; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự làm công tác hộ tịch có trách nhiệm giúp Cơ quan 

đại diện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều này, trừ việc 

giải quyết tố cáo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này. 

Điều 61. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an 

Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy 

định của pháp luật, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Sở 

Tư pháp xác minh theo chức năng chuyên ngành các vấn đề được yêu cầu trong hồ sơ đăng ký 

kết hôn theo quy định của Nghị định này; cấp Hộ chiếu kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho 

công dân Việt Nam đã được đăng ký kết hôn, công nhận là cha, mẹ, con xuất cảnh khi có yêu 

cầu; 

2. Chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống các hoạt động môi giới kết 

hôn nhằm mục đích kiếm lời, các hành vi lợi dụng việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con nhằm mục 

đích trục lợi, mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục và các hành vi khác vi 

phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; 

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

theo quy định của pháp luật; 

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 62. Nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện quản lý nhà 

nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

Điều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố 

nước ngoài trên địa bàn, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện đăng ký việc kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của Nghị định này; 

b) Phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; 

c) Thực hiện việc thống kê số liệu, báo cáo Bộ Tư pháp theo định kỳ 06 tháng và hàng năm về: 

Tình hình đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con theo 

quy định của Nghị định này; tình hình thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố 

nước ngoài ở địa phương; 

d) Bảo đảm những điều kiện cần thiết để Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thành lập Trung tâm; tạo điều kiện để Trung tâm hoạt động có hiệu quả; quản lý 

hoạt động của các Trung tâm trên địa bàn; 

đ) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về hôn nhân và gia đình 

có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hôn 

nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại địa phương; đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; ghi vào 

sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể theo quy định của 

Nghị định này. 

Điều 64. Trách nhiệm của Trung ƣơng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực 

hôn nhân và gia đình có yếu tố nƣớc ngoài 

1. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các hoạt động trong 

lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

2. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm sau đây: 

a) Thành lập Trung tâm theo quy định của Nghị định này và thực hiện quản lý hoạt động của 

Trung tâm; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 

Trung tâm và thực hiện quản lý hoạt động của Trung tâm; 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm; 

d) Phối hợp với Bộ Tư pháp kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động của Trung tâm. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 65. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015. 

2. Bãi bỏ Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 

2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu 

số; Điều 2 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; Nghị 

định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài, trừ các quy định về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực chữ ký người dịch, chứng thực 

bản sao giấy tờ, giấy tờ đối với người không quốc tịch, người có nhiều quốc tịch nước ngoài, 

công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài và lệ phí được tiếp tục áp dụng đến khi Nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch có hiệu lực. 

Điều 66. Điều khoản chuyển tiếp 

Hồ sơ yêu cầu đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 

công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con đã được 

giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được giải 

quyết theo quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định chi 
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tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có 

yếu tố nước ngoài. 

Điều 67. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

 

 

 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC TẬP QUÁN LẠC HẬU VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CẦN VẬN 

ĐỘNG XÓA BỎ HOẶC CẤM ÁP DỤNG 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính 

phủ) 

I. CÁC TẬP QUÁN LẠC HẬU VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CẦN VẬN ĐỘNG XÓA 

BỎ 

1. Kết hôn trước tuổi quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. 

2. Việc đăng ký kết hôn không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. 

3. Cưỡng ép kết hôn do xem “lá số” và do mê tín dị đoan; cản trở hôn nhân do khác dân tộc, 

tôn giáo. 

4. Cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi từ bốn đời trở lên. 

5. Nếu nhà trai không có tiền cưới và đồ sính lễ thì sau khi kết hôn, người con rể buộc phải ở rể 

để trả công cho bố, mẹ vợ. 

6. Quan hệ gia đình theo chế độ phụ hệ hoặc mẫu hệ, không bảo đảm quyền bình đẳng giữa vợ 

và chồng, giữa con trai và con gái. 

a) Chế độ phụ hệ: 

Khi ly hôn, nếu do người vợ yêu cầu ly hôn thì nhà gái phải trả lại nhà trai toàn bộ đồ sính lễ và 

những phí tổn khác; nếu do người chồng yêu cầu ly hôn thì nhà gái vẫn phải trả lại nhà trai một 

nửa đồ sính lễ. Sau khi ly hôn, nếu người phụ nữ kết hôn với người khác thì không được hưởng 

và mang đi bất cứ tài sản gì. Sau khi cha, mẹ ly hôn, con phải theo cha. 
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Khi người chồng chết, người vợ góa không có quyền hưởng phần di sản của người chồng quá 

cố để lại. Nếu người vợ góa tái hôn với người khác thì không được hưởng và mang đi bất cứ tài 

sản gì. 

Khi người cha chết, chỉ các con trai có quyền còn các con gái không có quyền hưởng phần di 

sản của người cha quá cố để lại. 

b) Chế độ mẫu hệ: 

Người con bị bắt buộc phải mang họ của người mẹ. 

Khi người vợ chết, người chồng góa không có quyền hưởng phần di sản của người vợ quá cố 

để lại và không được mang tài sản riêng của mình về nhà. 

Khi người mẹ chết, chỉ các con gái có quyền còn các con trai không có quyền hưởng phần di 

sản của người mẹ quá cố để lại. 

Sau khi ở rể, người con rể bị “từ hôn” hoặc sau khi ăn hỏi, nhận đồ sính lễ, người con trai bị 

“từ hôn” thì không được bù trả lại. 

7. Không kết hôn giữa người thuộc dân tộc này với người thuộc dân tộc khác và giữa những 

người khác tôn giáo. 

II. CÁC TẬP QUÁN LẠC HẬU VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CẤM ÁP DỤNG 

1. Chế độ hôn nhân đa thê. 

2. Kết hôn giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người khác có họ trong 

phạm vi ba đời. 

3. Tục cướp vợ để cưỡng ép người phụ nữ làm vợ. 

4. Thách cưới cao mang tính chất gả bán (như đòi bạc trắng, tiền mặt, của hồi môn, trâu, bò, 

chiêng ché… để dẫn cưới). 

5. Phong tục “nối dây”; Khi người chồng chết, người vợ góa bị ép buộc kết hôn với anh trai 

hoặc em trai của người chồng quá cố; khi người vợ chết, người chồng góa bị ép buộc kết hôn 

với chị gái hoặc em gái của người vợ quá cố. 

6. Bắt buộc người phụ nữ góa chồng hoặc người đàn ông góa vợ, nếu kết hôn với người khác 

thì phải trả lại tiền cưới cho nhà chồng cũ hoặc nhà vợ cũ. 

7. Đòi lại của cải, phạt vạ khi vợ, chồng ly hôn./. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGHỊ ĐỊNH 

Về xác định lại giới tính 

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ 

quy định về xác định lại giới tính, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2008, 

được đổi, bổ sung bởi:  

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 

năm 2018 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ  Điều 36 Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,1 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định việc xác định lại giới tính đối với người có

khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác. 

2. Nghị định này áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá

nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

1 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Y tế.” 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

1. Khuyết tật bẩm sinh về giới tính là những bất thường ở bộ phận sinh dục 

của một người ngay từ khi mới sinh ra, biểu hiện ở một trong các dạng như nữ 

lưỡng giới giả nam, nam lưỡng giới giả nữ hoặc lưỡng giới thật; 

2. Giới tính chưa được định hình chính xác là những trường hợp chưa thể 

phân biệt được một người là nam hay nữ xét về cả bộ phận sinh dục và nhiễm 

sắc thể giới tính; 

3. Gen biệt hoá tinh hoàn là gen mã hoá yếu tố xác định tinh hoàn nằm trên 

nhánh ngắn của nhiễm sắc thể Y mà nếu xét nghiệm cho kết quả dương tính thì đó 

chính là yếu tố của sự phát triển, hình thành tinh hoàn có biểu hiện cho nam giới. 

Điều 3. Nguyên tắc xác định lại giới tính 

1. Bảo đảm mỗi người được sống theo đúng giới tính của mình. 

2. Việc xác định lại giới tính phải được tiến hành trên nguyên tắc tự 

nguyện, khách quan, trung thực, khoa học và phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về việc đã xác định lại giới tính. 

3. Giữ bí mật về các thông tin liên quan đến người được xác định lại giới 

tính, trừ trường hợp có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu 

cung cấp hồ sơ phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố và xét xử 

liên quan đến việc xác định lại giới tính. 

Điều 4. Hành vi bị nghiêm cấm 

1. Thực hiện việc chuyển đổi giới tính đối với những người đã hoàn thiện 

về giới tính. 

2. Thực hiện việc xác định lại giới tính khi chưa được phép của Bộ Y tế 

hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Điều 8 

Nghị định này. 

3. Tiết lộ thông tin về việc xác định lại giới tính của người khác. 

4. Phân biệt đối xử đối với người đã xác định lại giới tính. 
 

 

Chương II 

TIÊU CHUẨN Y TẾ ĐỂ  XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH 

Điều 5. Tiêu chuẩn y tế xác định khuyết tật bẩm sinh về giới tính 

1. Nam lưỡng giới giả nữ: 

a) Bộ phận sinh dục có dương vật nhỏ, có thể sờ thấy tinh hoàn hoặc 

không, siêu âm hoặc nội soi thấy tinh hoàn, không có tử cung và buồng trứng; 
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b) Nhiễm sắc thể giới tính là XY hoặc gen biệt hóa tinh hoàn dương tính 

hoặc kết hợp cả hai trường hợp trên. 

2. Nữ lưỡng giới giả nam: 

a) Bộ phận sinh dục có âm vật phát triển như dương vật nhưng không sờ 

thấy tinh hoàn, siêu âm hoặc nội soi thấy có tử cung, buồng trứng, không thấy 

tinh hoàn; 

b) Nhiễm sắc thể giới tính là XX. 

3. Lưỡng giới thật: 

a) Bộ phận sinh dục không xác định được là nam hay nữ. Tuyến sinh dục 

có cả tổ chức tinh hoàn, buồng trứng; 

b) Nhiễm sắc thể giới tính có thể là một trong các dạng XX/XY; XXX/XY; 

XX/XXXY hoặc các dạng nhiễm sắc thể khác được xác định là lưỡng giới thật. 

Điều 6. Tiêu chuẩn y tế xác định giới tính chưa được định hình chính xác 

Nhiễm sắc thể giới tính có thể giống như trường hợp nữ lưỡng giới giả nam 

hoặc nam lưỡng giới giả nữ hoặc lưỡng giới thật nhưng bộ phận sinh dục chưa 

được biệt hoá hoàn toàn và không thể xác định chính xác là nam hay nữ. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH CAN THIỆP Y TẾ ĐỂ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH 

Điều 7.2 (được bãi bỏ) 

Điều 8. Điều kiện đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can 

thiệp y tế để xác định lại giới tính 3  

Bệnh viện được thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính khi đáp 

ứng các điều kiện sau: 

1. Là bệnh viện công lập đa khoa, chuyên khoa ngoại, sản, nhi tuyến tỉnh, 

tuyến trung ương hoặc bệnh viện tư nhân có khoa ngoại và khoa sản hoặc khoa 

nhi. 

2. Được cấp có thẩm quyền phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn về 

can thiệp y tế để xác định lại giới tính. 

 

Điều 9. Khám lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị để xác định lại giới tính 

1. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định lại giới tính, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tổ chức việc khám lâm sàng, cận lâm sàng để xác định lại giới tính: 

                                                 
2 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, có 

hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 
3 Điều này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 
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a) Khám lâm sàng:  

- Ngoại hình; 

- Bộ phận sinh dục ngoài và trong; 

- Các trắc nghiệm về tâm lý giới tính. 

b) Khám cận lâm sàng:  

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, các cán bộ chuyên môn có thể chỉ định 

các phương pháp khám cận lâm sàng sau: 

- Siêu âm, nội soi, chụp X quang, chụp cắt lớp, chụp cộng hưởng từ; 

- Xét nghiệm nội tiết tố;  

- Xét nghiệm nhiễm sắc thể giới tính; 

- Sinh thiết xác định tuyến sinh dục là tinh hoàn hay buồng trứng.  

2. Sau khi có kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh phải tổ chức hội chẩn với sự tham gia của các cán bộ chuyên môn để 

có chỉ định phù hợp trong việc điều trị xác định lại giới tính. 

3. Điều trị xác định lại giới tính: 

a) Trên cơ sở đề nghị của người xác định lại giới tính, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh sẽ lựa chọn giới tính để có phương pháp điều trị thích hợp, bảo đảm 

nguyên tắc khi ở giới tính đó, người được xác định lại giới tính có thể hòa nhập 

cuộc sống về tâm, sinh lý và xã hội một cách tốt nhất; 

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định tuổi của người đề nghị xác định 

lại giới tính để phẫu thuật, bảo đảm ở lứa tuổi sớm nhất; 

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phẫu thuật và điều trị nội tiết sau 

phẫu thuật.  

Điều 10. Chứng nhận y tế sau khi can thiệp y tế xác định lại giới tính4  

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã thực hiện việc can thiệp y tế xác định lại 

giới tính cấp giấy chứng nhận y tế cho cho người đã được xác định lại giới tính 

theo mẫu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

Chương IV 

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH SAU KHI ĐÃ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH 

 

Điều 11. Căn cứ để đăng ký hộ tịch sau khi đã xác định lại giới tính 

 

                                                 
4 Điều này được sửa đổi theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 
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Giấy chứng nhận y tế quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này là căn cứ 

để đăng ký hộ tịch cho người đã được xác định lại giới tính. 

Điều 12. Cấp Giấy chứng nhận y tế cho các trường hợp đã xác định lại 

giới tính ở nước ngoài hoặc đã thực hiện ở Việt Nam trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực 

Các trường hợp đã xác định lại giới tính ở nước ngoài hoặc đã thực hiện ở 

Việt Nam trước ngày Nghị định này có hiệu lực, nếu muốn đăng ký lại hộ tịch 

thì phải có giấy xác nhận đã xác định lại giới tính của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trước đó và đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 8 Nghị 

định này để được khám kiểm tra và cấp giấy chứng nhận y tế. 

Điều 13. Trách nhiệm giải quyết việc đăng ký hộ tịch cho người đã 

được xác định lại giới tính 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký hộ tịch 

cho người đã được xác định lại giới tính theo quy định của pháp luật về đăng ký 

hộ tịch.  

Điều 14. Thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch cho người đã được xác 

định lại giới tính 

Thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch cho người đã được xác định lại giới 

tính được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH5 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Điều 16. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quy định điều kiện của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính, mẫu 

đơn đề nghị xác định lại giới tính, mẫu Giấy chứng nhận y tế đã xác định lại giới 

tính; 

                                                 
5 Điều 20, Điều 22 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 

năm 2018 quy định như sau:  

“Điều 20. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 22. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 

này./.” 
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2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn việc đăng ký hộ tịch cho người đã 

được xác định lại giới tính.  

Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 BỘ Y TẾ 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

 

Số:   01 /VBHN-BYT Hà Nội, ngày  30  tháng 01 năm 2019 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng 

thông tin điện tử Chính phủ); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, PC, BMTE. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO - VIỆN KIỂM SÁT 

NHÂN DÂN TỐI CAO - 

BỘ TƯ PHÁP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 01/2016/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BTP 

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12; 

Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13; 

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân 

và gia đình số 52/2014/QH13 (sau đây viết tắt là Luật hôn nhân và gia đình) như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành quy định về xử lý việc kết hôn trái pháp luật, thỏa 

thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu và nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng 

khi ly hôn tại các điều 11, 50 và 59 của Luật hôn nhân và gia đình. 

Điều 2. Căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật 

Khi giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, Tòa án phải căn cứ vào điều kiện kết 

hôn quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình để xem xét, quyết định xử lý việc kết 

hôn trái pháp luật và lưu ý một số điểm như sau: 

1. “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của

Luật hôn nhân và gia đình là trường hợp nam đã đủ hai mươi tuổi, nữ đã đủ mười tám tuổi trở 

lên và được xác định theo ngày, tháng, năm sinh. 

Trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì thực hiện như sau: 

a) Nếu xác định được năm sinh nhưng không xác định được tháng sinh thì tháng sinh được xác

định là tháng một của năm sinh; 

b) Nếu xác định được năm sinh, tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh

được xác định là ngày mùng một của tháng sinh. 

Ví dụ: Chị B sinh ngày 10-01-1997, đến ngày 08-01-2015 chị B đăng ký kết hôn với anh A tại 

Ủy ban nhân dân xã X. Tại thời điểm đăng ký kết hôn chị B chưa đủ 18 tuổi (ngày chị B đủ 18 

tuổi là ngày 10-01-2015), như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật hôn nhân và gia 
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đình năm 2000 thì chị B đã đủ tuổi kết hôn, tuy nhiên vì ngày chị B đăng ký kết hôn Luật hôn 

nhân và gia đình đã có hiệu lực (ngày 01-01-2015) nên chị B đã vi phạm điều kiện về tuổi kết 

hôn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình. 

2. “Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của 

Luật hôn nhân và gia đình là trường hợp nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau hoàn toàn 

tự do theo ý chí của họ. 

3. “Lừa dối kết hôn” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình là hành 

vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch và dẫn đến việc 

đồng ý kết hôn; nếu không có hành vi này thì bên bị lừa dối đã không đồng ý kết hôn. 

4. “Người đang có vợ hoặc có chồng” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân 

và gia đình là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người đã kết hôn với người khác theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình 

nhưng chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ 

không bị tuyên bố là đã chết; 

b) Người xác lập quan hệ vợ chồng với người khác trước ngày 03-01-1987 mà chưa đăng ký 

kết hôn và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ 

không bị tuyên bố là đã chết; 

c) Người đã kết hôn với người khác vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn 

nhân và gia đình nhưng đã được Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân bằng bản án, quyết định 

của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ 

chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết. 

5. Việc xác định thời điểm “cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn” quy định tại 

khoản 2 Điều 11 của Luật hôn nhân và gia đình phải căn cứ vào các quy định của pháp luật. 

Tòa án yêu cầu đương sự xác định và cung cấp các tài liệu, chứng cứ để xác định thời điểm cả 

hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và 

gia đình. 

Ví dụ 1: Trường hợp kết hôn khi một bên bị cưỡng ép kết hôn hoặc bị lừa dối kết hôn là vi 

phạm điều kiện kết hôn quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình. Tuy 

nhiên, nếu sau khi bị cưỡng ép kết hôn hoặc bị lừa dối kết hôn mà bên bị cưỡng ép kết hôn, bị 

lừa dối kết hôn đã biết nhưng đã thông cảm, tiếp tục chung sống hòa thuận thì thời điểm đủ 

điều kiện kết hôn là thời điểm đương sự biết mình bị cưỡng ép, bị lừa dối kết hôn nhưng vẫn 

tiếp tục sống chung như vợ chồng. 

Ví dụ 2: Ngày 15-01-2005, chị B kết hôn với anh A. Đến ngày 15-01-2010, chị B lại kết hôn 

với anh C. Ngày 25-01-2012, Tòa án có quyết định tuyên bố anh A chết. Ngày 12-6-2015, Tòa 

án mở phiên họp giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa chị B và anh C. Tại 

phiên họp, chị B và anh C đều yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì chị B và anh C phải 

cung cấp Quyết định của Tòa án tuyên bố anh A đã chết để xác định thời điểm chị B và anh C 

đủ điều kiện kết hôn. Trong trường hợp này, thời điểm chị B và anh C có đủ điều kiện kết hôn 

là thời điểm mà Tòa án xác định anh A chết được ghi trong quyết định của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật. 

Điều 3. Thụ lý, giải quyết đơn yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật 
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1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 10 của Luật hôn nhân và gia đình có quyền yêu 

cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải nộp 

Giấy chứng nhận kết hôn đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật hôn nhân và 

gia đình hoặc giấy tờ, tài liệu khác chứng minh đã đăng ký kết hôn; tài liệu, chứng cứ chứng 

minh việc kết hôn vi phạm điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia 

đình. 

Trường hợp vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng không cung cấp được Giấy chứng nhận kết 

hôn do bị thất lạc thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân đã cấp Giấy chứng nhận kết hôn. 

2. Tòa án thụ lý, giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật theo quy định tại khoản 6 

Điều 3 và Điều 11 của Luật hôn nhân và gia đình khi việc kết hôn đó đã được đăng ký tại đúng 

cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn được xác định theo quy định 

của pháp luật về hộ tịch, pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

Trường hợp nam, nữ đăng ký kết hôn tại đúng cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn mà yêu 

cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 của Thông tư 

liên tịch này. 

Trường hợp việc kết hôn được đăng ký tại không đúng cơ quan có thẩm quyền hoặc trường hợp 

nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn mà có yêu cầu 

Tòa án giải quyết thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

3. Trường hợp nam, nữ có đăng ký kết hôn nhưng việc kết hôn đăng ký tại không đúng cơ quan 

có thẩm quyền (không phân biệt có vi phạm điều kiện kết hôn hay không) mà có yêu cầu Tòa 

án hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc yêu cầu ly hôn thì Tòa án áp dụng Điều 9 của Luật hôn 

nhân và gia đình tuyên bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ đồng thời hủy Giấy 

chứng nhận kết hôn và thông báo cho cơ quan hộ tịch đã đăng ký kết hôn để xử lý theo quy 

định tại Điều 13 của Luật hôn nhân và gia đình. Nếu có yêu cầu Tòa án giải quyết về quyền, 

nghĩa vụ đối với con; tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên thì giải quyết theo quy định 

tại Điều 15 và Điều 16 của Luật hôn nhân và gia đình. 

4. Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn 

(không phân biệt có vi phạm điều kiện kết hôn hay không) và có yêu cầu hủy việc kết hôn trái 

pháp luật hoặc yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý, giải quyết và áp dụng Điều 9 và Điều 14 của 

Luật hôn nhân và gia đình tuyên bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ. Nếu có yêu 

cầu Tòa án giải quyết về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con; quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp 

đồng giữa các bên thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật hôn nhân và gia 

đình. 

Điều 4. Xử lý yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật 

1. Khi xem xét, giải quyết yêu cầu có liên quan đến việc hủy kết hôn trái pháp luật, Tòa án phải 

căn cứ vào yêu cầu của đương sự và điều kiện kết hôn, điều kiện công nhận quan hệ hôn nhân 

quy định tại Điều 8 và Điều 11 của Luật hôn nhân và gia đình để quyết định. 

2. Trường hợp tại thời điểm kết hôn, hai bên kết hôn không có đủ điều kiện kết hôn nhưng sau 

đó có đủ điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình thì Tòa án xử lý 

như sau: 
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a) Nếu hai bên kết hôn cùng yêu cầu Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án quyết định 

công nhận quan hệ hôn nhân đó kể từ thời điểm các bên kết hôn có đủ điều kiện kết hôn. 

Ví dụ 1: Anh A sinh ngày 25-01-1996, chị B sinh ngày 10-01-1995. Ngày 08-01-2015, anh A 

và chị B đăng ký kết hôn. Ngày 25-9-2016, Tòa án mở phiên họp giải quyết yêu cầu hủy việc 

kết hôn trái pháp luật. Tại phiên họp, anh A và chị B đều yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân, 

nếu xét thấy đã đủ các điều kiện kết hôn khác thì Tòa án xem xét công nhận quan hệ hôn nhân 

của anh A và chị B kể từ thời điểm cả anh A và chị B đủ tuổi kết hôn, tức là kể từ ngày 25-01-

2016. 

Ví dụ 2: Anh A và chị B đăng ký kết hôn hợp pháp ngày 05-7-2009 và chưa ly hôn. Ngày 10-5-

2012, anh A lại kết hôn với chị C. Ngày 12-6-2014, chị B chết. Ngày 15-5-2015, Tòa án mở 

phiên họp giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa anh A và chị C. Tại phiên 

họp, anh A và chị C đều yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân, nếu xét thấy đã đủ các điều kiện 

kết hôn khác thì Tòa án xem xét công nhận quan hệ hôn nhân của anh A và chị C kể từ thời 

điểm chị B chết, tức là ngày 12-6-2014. 

Ví dụ 3: Ngày 27-5-2009, chị A bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Ngày 30-9-

2009, chị A kết hôn với anh B. Ngày 12-8-2012, Tòa án quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố 

chị A mất năng lực hành vi dân sự. Ngày 12-02-2015, Tòa án mở phiên họp giải quyết yêu cầu 

hủy việc kết hôn trái pháp luật. Tại phiên họp, chị A và anh B đều yêu cầu công nhận quan hệ 

hôn nhân, nếu xét thấy đã đủ các điều kiện kết hôn khác thì Tòa án xem xét công nhận quan hệ 

hôn nhân của chị A và anh B kể từ thời điểm chị A không còn bị mất năng lực hành vi dân sự 

theo quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

b) Nếu một hoặc hai bên yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc có một bên yêu cầu công 

nhận quan hệ hôn nhân hoặc có một bên yêu cầu ly hôn còn bên kia không có yêu cầu thì Tòa 

án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. Trường hợp có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu Tòa 

án giải quyết thì quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con; quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa 

các bên từ thời điểm kết hôn đến thời điểm hủy việc kết hôn trái pháp luật được giải quyết theo 

quy định tại Điều 12 của Luật hôn nhân và gia đình. 

c) Trường hợp hai bên cùng yêu cầu Tòa án cho ly hôn hoặc có một bên yêu cầu ly hôn còn bên 

kia yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án giải quyết cho ly hôn. Trường hợp này, 

quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con từ thời điểm kết hôn đến thời điểm ly hôn được giải quyết 

theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con khi ly hôn; quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp 

đồng giữa các bên từ thời điểm kết hôn đến trước thời điểm đủ điều kiện kết hôn được giải 

quyết theo quy định tại Điều 16 của Luật hôn nhân và gia đình; quan hệ tài sản, nghĩa vụ và 

hợp đồng giữa các bên từ thời điểm đủ điều kiện kết hôn đến thời điểm ly hôn được giải quyết 

theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình. 

3. Trường hợp hai bên đã đăng ký kết hôn nhưng tại thời điểm Tòa án giải quyết hai bên kết 

hôn vẫn không có đủ các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình 

thì thực hiện như sau: 

a) Nếu có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái 

pháp luật; 

b) Nếu một hoặc cả hai bên yêu cầu ly hôn hoặc yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa 

án bác yêu cầu của họ và quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. 
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Trường hợp quyết định theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản này thì Tòa án áp dụng quy 

định tại Điều 12 của Luật hôn nhân và gia đình để giải quyết hậu quả pháp lý của việc hủy kết 

hôn trái pháp luật. 

4. Khi xử lý yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, Tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp 

luật hôn nhân và gia đình có hiệu lực tại thời điểm xác lập quan hệ hôn nhân để xác định việc 

kết hôn có trái pháp luật hay không. Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu xử lý việc kết hôn trái 

pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật tố tụng dân 

sự có hiệu lực tại thời điểm giải quyết. Đối với yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật thuộc 

trường hợp cán bộ và bộ đội miền Nam tập kết ra miền Bắc từ năm 1954, đã có vợ, có chồng ở 

miền Nam mà lấy vợ, lấy chồng ở miền Bắc thì vẫn xử lý theo Thông tư số 60/TATC ngày 22-

02-1978 của Tòa án nhân dân tối cao “Hướng dẫn giải quyết các trường hợp cán bộ, bộ đội 

trong Nam tập kết ra Bắc mà lấy vợ, lấy chồng khác”. 

Điều 5. Thủ tục xem xét thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền 

yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu do thỏa thuận về 

chế độ tài sản của vợ chồng thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật hôn nhân 

và gia đình: 

a) Vợ, chồng hoặc vợ chồng đã thỏa thuận về chế độ tài sản; 

b) Người bị xâm phạm, người giám hộ của người bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp do có 

thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. 

2. Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu Tòa án tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ 

chồng bị vô hiệu được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

3. Trường hợp Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có liên quan đến nội dung thỏa thuận về 

chế độ tài sản của vợ chồng mà có yêu cầu Tòa án xem xét thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ 

chồng vô hiệu thì Tòa án phải xem xét, quyết định nội dung thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ 

chồng liên quan đến tài sản tranh chấp có bị vô hiệu hay không. Trường hợp thỏa thuận về chế 

độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ thì Tòa án phải tuyên thỏa thuận về 

chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ trong bản án, quyết định để làm cơ 

sở giải quyết quyền, nghĩa vụ của các bên. 

Ví dụ: Anh A và chị B trước khi kết hôn có lập văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của 

vợ chồng, trong văn bản xác định quyền sử dụng đất là tài sản riêng của anh A trước khi kết 

hôn (trên thực tế đã thế chấp cho Ngân hàng C) sẽ là tài sản chung của vợ chồng sau khi kết 

hôn. Do đến hạn anh A không trả được nợ nên Ngân hàng C yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm là 

quyền sử dụng đất nhưng anh A không đồng ý và cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng 

mà không phải tài sản riêng của anh. Ngân hàng C đã khởi kiện ra Tòa án yêu cầu anh A trả nợ, 

yêu cầu hủy văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng anh A và yêu cầu xử lý tài sản thế 

chấp là quyền sử dụng đất của anh A. Trường hợp này Tòa án phải xác định thỏa thuận xác lập 

chế độ tài sản của vợ chồng anh A bị vô hiệu vì vi phạm nghiêm trọng quyền của ngân hàng C 

đối với tài sản đã được anh A thế chấp. 

Điều 6. Xác định thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng vô hiệu 
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1. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ hoặc vô 

hiệu một phần. 

a) Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì 

chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng. 

b) Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị tuyên bố vô hiệu một phần thì các 

nội dung không bị vô hiệu vẫn được áp dụng; đối với phần nội dung bị vô hiệu thì các quy định 

tương ứng về chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng. 

2. Tòa án quyết định tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu khi thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật hôn nhân và gia đình và lưu ý một số trường 

hợp sau đây: 

a) Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu do vi phạm quyền được bảo đảm chỗ ở 

của vợ, chồng quy định tại Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 50 của Luật hôn nhân và gia đình 

là trường hợp thỏa thuận đó cho phép một bên được quyền định đoạt nhà ở là nơi ở duy nhất 

của vợ chồng dẫn đến vợ, chồng không có chỗ ở hoặc không bảo đảm chỗ ở tối thiểu về diện 

tích, điều kiện sinh hoạt, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

b) Nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu do vi phạm nghiêm trọng 

quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, 

con và các thành viên khác của gia đình quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 của Luật hôn 

nhân và gia đình là trường hợp thỏa thuận đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng quy định từ 

Điều 110 đến Điều 115 của Luật hôn nhân và gia đình hoặc để tước bỏ quyền thừa kế của 

những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự 

hoặc vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của cha, mẹ, con và các thành viên khác của gia đình 

đã được Luật hôn nhân và gia đình và pháp luật khác có liên quan quy định. 

Ví dụ 1: Ông A đang có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh B. Sau đó ông A kết hôn với bà C và thỏa 

thuận chuyển giao toàn bộ tài sản của mình cho bà C, do đó, không còn tài sản để thực hiện 

nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh B. Trong trường hợp này thỏa thuận về tài sản giữa ông A và bà C 

bị vô hiệu. 

Ví dụ 2: Anh A có con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động. Sau đó, anh A kết 

hôn với chị B. Anh A và chị B đã thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng, trong đó có 

nội dung toàn bộ tài sản của anh A sẽ do chị B thừa hưởng khi anh A chết. Trong trường hợp 

này, nội dung thỏa thuận về chế độ tài sản giữa anh A và chị B bị vô hiệu đối với phần tài sản 

của anh A mà người con bị mất năng lực hành vi dân sự được thừa kế theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 7. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn 

1. Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả 

việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án 

phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo 

luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý như sau: 

a) Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa 

thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng chế độ tài 

sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn; 
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b) Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị 

Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài 

sản của vợ chồng khi ly hôn. Đối với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa 

thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì áp dụng các quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4, 5 

Điều 59 và các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật hôn nhân và gia đình để chia tài sản của vợ 

chồng khi ly hôn. 

2. Khi giải quyết ly hôn nếu có yêu cầu tuyên bố thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị 

vô hiệu thì Tòa án xem xét, giải quyết đồng thời với yêu cầu chia tài sản của vợ chồng khi ly 

hôn. 

3. Khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, 

nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư 

cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài 

sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì Tòa án phải giải quyết khi chia tài sản 

chung của vợ chồng. Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ ba 

không yêu cầu giải quyết thì Tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác. 

4. Trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng 

khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các 

yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia: 

a) “Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng” là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực 

hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng 

như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài 

sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được 

chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy 

trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, 

chồng. 

b) “Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản 

chung” là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng 

trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm 

sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập 

của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn. 

c) “Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các 

bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập” là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải 

bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng 

đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập 

và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng 

của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến 

điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Ví dụ: Vợ chồng có tài sản chung là một chiếc ô tô người chồng đang chạy xe taxi trị giá 400 

triệu đồng và một cửa hàng tạp hóa người vợ đang kinh doanh trị giá 200 triệu đồng. Khi giải 

quyết ly hôn và chia tài sản chung, Tòa án phải xem xét giao cửa hàng tạp hóa cho người vợ, 

giao xe ô tô cho người chồng để họ tiếp tục kinh doanh, tạo thu nhập. Người chồng nhận được 

phần giá trị tài sản lớn hơn phải thanh toán cho người vợ phần giá trị là 100 triệu đồng. 
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d) “Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng” là lỗi của vợ hoặc chồng vi 

phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn. 

Ví dụ: Trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tán tài 

sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản 

chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên. 

5. Giá trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo giá thị 

trường tại thời điểm giải quyết sơ thẩm vụ việc. 

6. Khi giải quyết chia tài sản khi ly hôn, Tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả 

năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

Ví dụ: Khi chia nhà ở là tài sản chung và là chỗ ở duy nhất của vợ chồng, trong trường hợp 

không chia được bằng hiện vật thì Tòa án xem xét và quyết định cho người vợ hoặc chồng trực 

tiếp nuôi con chưa thành niên, con bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự nhận hiện vật 

và thanh toán giá trị tương ứng với phần tài sản được chia cho người chồng hoặc vợ nếu người 

vợ hoặc chồng có yêu cầu. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016. 

2. Vụ việc hôn nhân và gia đình đã được Tòa án thụ lý trước ngày Thông tư liên tịch này có 

hiệu lực nhưng kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực mới xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, 

giám đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng Thông tư liên tịch này để giải quyết. 

3. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Thông tư liên tịch này có 

hiệu lực thì không áp dụng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này để kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Điều 9. Giải thích, sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần được giải thích hoặc cần sửa đổi, bổ sung 

Thông tư liên tịch thì Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phản ánh với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp để giải 

thích, sửa đổi, bổ sung kịp thời./. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ TƯ PHÁP 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đinh Trung Tụng 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 

DÂN 

TỐI CAO 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy Khiêm 

KT. CHÁNH ÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỐI CAO 

PHÓ CHÁNH ÁN 

 

 

 

Tống Anh Hào 
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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 

Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 

LUẬT 

NUÔI CON NUÔI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật nuôi con nuôi, 

Chƣơng 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết 

việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của 

cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi.  

Điều 2. Mục đích nuôi con nuôi 

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất 

của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trong môi trường gia đình.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người

được nhận làm con nuôi. 

2. Cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có

thẩm quyền đăng ký. 

3. Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà

nước có thẩm quyền đăng ký. 

4. Nuôi con nuôi trong nước là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau thường trú

ở Việt Nam. 

5. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người

nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam 

với nhau mà một bên định cư ở nước ngoài. 

6. Trẻ em mồ côi là trẻ em mà cả cha mẹ đẻ đã chết hoặc một trong hai người đã chết và người

kia không xác định được. 

7. Trẻ em bị bỏ rơi là trẻ em không xác định được cha mẹ đẻ.

124



8. Gia đình gốc là gia đình của những người có quan hệ huyết thống. 

9. Gia đình thay thế là gia đình nhận trẻ em làm con nuôi.  

10. Cơ sở nuôi dưỡng là cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở khác được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.  

Điều 4. Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi  

1. Khi giải quyết việc nuôi con nuôi, cần tôn trọng quyền của trẻ em được sống trong môi 

trường gia đình gốc.  

2. Việc nuôi con nuôi phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi 

và người nhận con nuôi, tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt nam nữ, không trái pháp luật 

và đạo đức xã hội.  

3. Chỉ cho làm con nuôi người ở nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế ở trong 

nước.  

Điều 5. Thứ tự ƣu tiên lựa chọn gia đình thay thế  

1. Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế được thực hiện quy định sau đây:  

a) Cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;  

b) Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước; 

c) Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam; 

d) Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

đ) Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài. 

2. Trường hợp có nhiều người cùng hàng ưu tiên xin nhận một người làm con nuôi thì xem xét, 

giải quyết cho người có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con nuôi tốt nhất.  

Điều 6. Bảo hộ quyền nuôi con nuôi và quyền đƣợc nhận làm con nuôi  

Nhà nước bảo hộ quyền nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi theo quy định của 

Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Điều 7. Khuyến khích hỗ trợ nhân đạo cho việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhân đạo cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Việc hỗ trợ nhân đạo không được ảnh hưởng đến việc cho 

nhận con nuôi.  

Chính phủ quy định việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo quy định tại điều này.  

Điều 8. Ngƣời đƣợc nhận làm con nuôi  

1. Trẻ em dưới 16 tuổi 

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; 

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.  
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3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ 

chồng. 

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khác làm con nuôi.  

Điều 9. Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi  

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi 

thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc 

nuôi con nuôi trong nước.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi quyết định việc nuôi con 

nuôi có yếu tố nước ngoài; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài.  

3. Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi 

con nuôi của công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài.  

Điều 10. Thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi  

Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định 

của pháp luật về tố tụng dân sự.  

Điều 11. Bảo đảm quyền đƣợc biết về nguồn gốc  

1. Con nuôi có quyền được biết về nguồn gốc của mình. Không ai được cản trở con nuôi được 

biết về nguồn gốc của mình.  

2. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho con nuôi là người Việt Nam ở nước ngoài về 

thăm quê hương, đất nước.  

Điều 12. Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nƣớc ngoài  

1. Người nhận con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.  

2. Ngoài lệ phí đăng ký nuôi con nuôi quy định tại khoản 1 điều này, người nước ngoài không 

thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam phải trả một khoản tiền để bù đắp một phần 

chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài, bao gồm chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em từ khi được giới thiệu làm con nuôi đến khi hoàn thành thủ tục giao nhận con nuôi, xác 

minh nguồn gốc của người được giới thiệu làm con nuôi, giao nhận con nuôi và thù lao hợp lý 

cho nhân viên của cơ sở nuôi dưỡng.  

3. Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, việc miễn, giảm, chế độ quản lý, sử 

dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 điều này.  

4. Ngoài lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 điều này, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nuôi con nuôi nước 

ngoài không được đặt ra bất kỳ khoản thu nào khác.  

Điều 13. Các hành vi bị cấm  
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1. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua 

bán trẻ em.  

2. Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi.  

3. Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.  

4. Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số. 

5. Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân 

tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. 

6. Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.  

7. Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền 

thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.  

Chƣơng 2.  

NUÔI CON NUÔI TRONG NƢỚC  

Điều 14. Điều kiện đối với ngƣời nhận con nuôi  

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; 

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con 

nuôi; 

d) Có tư cách đạo đức tốt. 

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:  

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;  

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; 

c) Đang chấp hành hình phạt tù; 

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, 

danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người 

có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp 

luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.  

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi 

hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b 

và điểm c khoản 1 điều này.  

Điều 15. Trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em  

1. Trường hợp trẻ em không được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình gốc thì cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em đó.  

2. Việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em được quy định như sau: 
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a) Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện trẻ em bị bỏ rơi có 

trách nhiệm tìm người hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em; nếu có người nhận trẻ em làm 

con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện trẻ em bị bỏ rơi xem xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật; nếu không có người nhận trẻ em làm con nuôi thì lập hồ sơ đưa trẻ em vào 

cơ sở nuôi dưỡng; 

b) Trường hợp trẻ em mồ côi không có người nuôi dưỡng hoặc trẻ em có cha mẹ đẻ, người thân 

thích nhưng không có khả năng nuôi dưỡng thì người giám hộ, cha mẹ đẻ, người thân thích có 

trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú tìm gia đình thay thế cho trẻ 

em. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em và thông báo, niêm yết 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong thời hạn 60 ngày để tìm người nhận trẻ em làm con nuôi; nếu 

có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết. 

Hết thời hạn thông báo, niêm yết, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì 

Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đưa trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng; 

c) Trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng cần có gia đình thay thế, cơ sở nuôi dưỡng lập danh 

sách gửi Sở Tư pháp. Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo 03 lần liên tiếp trên báo viết hoặc 

phương tiện thông tin đại chúng khác của tỉnh.  

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu có người trong nước nhận trẻ em làm con 

nuôi thì người đó liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú để xem xét, giải 

quyết; nếu việc nhận con nuôi đã hoàn thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Sở Tư pháp 

để xóa tên trẻ em đó trong danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế.  

Hết thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm 

con nuôi thì Sở Tư pháp gửi danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế cho Bộ Tư pháp; 

d) Bộ Tư pháp có trách nhiệm thông báo tìm người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi trên 

trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.  

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu có người trong nước nhận trẻ em làm con 

nuôi thì người đó liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú để xem xét, giải 

quyết; nếu việc nhận con nuôi đã hoàn thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Bộ Tư pháp 

để xóa tên trẻ em đó trong danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế.  

Hết thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm 

con nuôi thì Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp.  

Điều 16. Đăng ký nhu cầu nhận con nuôi  

Công dân Việt Nam có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận con nuôi theo quy định của Luật này 

nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi thì đăng ký nhu cầu nhận con nuôi với Sở 

Tư pháp nơi người đó thường trú; nếu có trẻ em để giới thiệu làm con nuôi thì Sở Tư pháp giới 

thiệu đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em đó thường trú để xem xét, giải quyết.  

Điều 17. Hồ sơ của ngƣời nhận con nuôi  

Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có:  

1. Đơn xin nhận con nuôi;  

2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;  
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3. Phiếu lý lịch tư pháp;  

4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân; 

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia 

đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi 

thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này. 

Điều 18. Hồ sơ của ngƣời đƣợc giới thiệu làm con nuôi trong nƣớc  

1. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước gồm có:  

a) Giấy khai sinh; 

b) Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

c) Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng; 

d) Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập 

đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố 

cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha 

đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm 

con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người 

được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm 

con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự; 

đ) Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.  

2. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia 

đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi 

dưỡng.  

Điều 19. Nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi  

1. Người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con 

nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi 

người nhận con nuôi thường trú.  

2. Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  

Điều 20. Kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những ngƣời liên quan  

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tiến hành xong việc lập ý kiến của những người quy định tại 

Điều 21 của Luật này. 

Việc lấy ý kiến phải lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người được lấy ý kiến. 

Điều 21. Sự đồng ý cho làm con nuôi  

1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con 

nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác 

định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, 

mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám 
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hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của 

trẻ em đó.  

2. Người đồng ý cho làm con nuôi quy định tại khoản 1 điều này phải được Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ 

nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con 

nuôi. 

3. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua 

chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.  

4. Cha mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 15 

ngày.  

Điều 22. Đăng ký việc nuôi con nuôi  

1. Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có đủ điều kiện 

theo quy định của Luật này thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi, trao 

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện 

cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức giao nhận con nuôi và ghi vào sổ hộ tịch trong thời hạn 20 ngày, kể 

từ ngày có ý kiến đồng ý của những người quy định tại Điều 21 của Luật này. 

2. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người 

nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý do 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến của những người quy định tại Điều 21 của Luật 

này.  

3. Giấy chứng nhận nuôi con nuôi được gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người 

nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi.  

Điều 23. Thông báo tình hình phát triển của con nuôi và theo dõi việc nuôi con nuôi  

1. Sáu tháng một lần trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi có 

trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ thường trú về tình trạng sức khỏe, 

thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng.  

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình 

hình thực hiện việc nuôi con nuôi.  

Điều 24. Hệ quả của việc nuôi con nuôi  

1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ 

của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các 

quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật 

dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

2. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, 

tên của con nuôi.  

Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.  

3. Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.  
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4. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con 

nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo 

pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi.  

Điều 25. Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi  

Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;  

2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, 

danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài 

sản của cha mẹ nuôi;  

3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, 

danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;  

4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này.  

Điều 26. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi  

1. Cha mẹ nuôi. 

2. Con nuôi đã thành niên. 

3. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi. 

4. Cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi khi có một trong 

các căn cứ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 25 của Luật này: 

a) Cơ quan lao động, thương binh và xã hội; 

b) Hội liên hiệp phụ nữ.  

Điều 27. Hệ quả của việc chấm dứt nuôi con nuôi  

1. Quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định chấm dứt 

nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực pháp luật.  

2. Trường hợp con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên mất năng lực hành vi dân 

sự, không có khả năng lao động thì Tòa án quyết định giao cho cha mẹ đẻ hoặc tổ chức, cá 

nhân khác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục vì lợi ích tốt nhất của người đó.  

3. Trường hợp con nuôi được giao cho cha mẹ đẻ thì các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đã 

chấm dứt theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật này được khôi phục. 

4. Trường hợp con nuôi có tài sản riêng thì được nhận lại tài sản đó; nếu con nuôi có công lao 

đóng góp vào khối tài sản chung của cha mẹ nuôi thì được hưởng phần tài sản tương xứng với 

công lao đóng góp theo thỏa thuận với cha mẹ nuôi; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu 

Tòa án giải quyết.  

5. Con nuôi có quyền lấy lại họ, tên của mình như trước khi được cho làm con nuôi. 

Chƣơng 3.  

NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI  

Điều 28. Các trƣờng hợp nuôi con nuôi có yếu tố nƣớc ngoài  
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1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành 

viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.  

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được 

nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:  

a) Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi; 

b) Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;  

c) Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;  

d) Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;  

đ) Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.  

3. Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.  

4. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam.  

Điều 29. Điều kiện đối với ngƣời nhận con nuôi  

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận 

người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi 

người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của Luật này.  

2. Công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy 

định tại điều 14 của Luật này và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường 

trú.  

Điều 30. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu  

Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ của người nhận con nuôi, hồ sơ của tổ chức con nuôi nước ngoài 

do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh 

sự khi sử dụng ở Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có 

lại.  

Điều 31. Hồ sơ của ngƣời nhận con nuôi  

1. Hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài 

nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu sau đây:  

a) Đơn xin nhận con nuôi;  

b) Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;  

c) Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam; 

d) Bản điều tra về tâm lý, gia đình; 

đ) Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe; 

e) Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản; 

g) Phiếu lý lịch tư pháp; 

h) Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân; 
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i) Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh quy định tại khoản 2 Điều 28 của 

Luật này.  

2. Các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 điều này do cơ quan có 

thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú lập, cấp hoặc xác nhận.  

3. Hồ sơ của người nhận con nuôi được lập thành 02 bộ và nộp cho Bộ Tư pháp thông qua cơ 

quan trung ương về nuôi con nuôi của nước nơi người nhận con nuôi thường trú; trường hợp 

nhận con nuôi đích danh quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này thì người nhận con nuôi có 

thể trực tiếp nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp.  

Điều 32. Hồ sơ của ngƣời đƣợc giới thiệu làm con nuôi nƣớc ngoài  

1. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài gồm có:  

a) Các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này; 

b) Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em; 

c) Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em theo quy 

định tại khoản 2 điều 15 của Luật này nhưng không thành. 

2. Hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này được lập thành 03 bộ và nộp cho Sở Tư pháp nơi người 

được giới thiệu làm con nuôi thường trú. 

3. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia 

đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi 

dưỡng.  

Điều 33. Trách nhiệm kiểm tra, xác minh hồ sơ và xác nhận trẻ em có đủ điều kiện đƣợc 

cho làm con nuôi  

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến của những người quy định tại 

điều 21 của Luật này trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc lấy ý kiến 

phải lập thành văn bản và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người được lấy ý kiến.  

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi cần được xác minh thì Sở Tư pháp đề nghị Công an tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương xác minh; cơ quan công an có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng 

văn bản trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp.  

2. Sau khi kiểm tra, xác minh theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu thấy trẻ em có đủ điều 

kiện để cho làm con nuôi nước ngoài thì Sở Tư pháp xác nhận và gửi Bộ Tư pháp.  

Điều 34. Trách nhiệm kiểm tra và chuyển hồ sơ của ngƣời nhận con nuôi  

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra và xử lý hồ sơ của người nhận con nuôi theo quy định 

tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

2. Trường hợp người nhận con nuôi đích danh quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này, Bộ 

Tư pháp chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú để 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.  

3. Sau khi kết thúc thời hạn thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo quy định tại khoản 

2 Điều 15 của Luật này, nếu trẻ em không được người trong nước nhận làm con nuôi thì Bộ Tư 

pháp chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi cho Sở Tư pháp nơi trẻ em được giới thiệu làm 
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con nuôi thường trú để xem xét, giới thiệu trẻ em làm con nuôi theo trình tự quy định tại Điều 

36 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.  

Điều 35. Căn cứ để giới thiệu trẻ em làm con nuôi  

Việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài được thực hiện vì lợi ích của trẻ em, có 

tính đến lợi ích của người nhận con nuôi trên cơ sở bảo đảm những yêu cầu cơ bản sau đây: 

1. Đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em;  

2. Khả năng hòa nhập và phát triển của trẻ em;  

3. Điều kiện kinh tế, môi trường gia đình, xã hội và nguyện vọng của người nhận con nuôi.  

Điều 36. Trình tự giới thiệu trẻ em làm con nuôi  

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi, Sở Tư pháp 

xem xét, giới thiệu trẻ em làm con nuôi trên cơ sở bảo đảm các căn cứ quy định tại Điều 35 của 

Luật này và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ do Sở Tư pháp trình, nếu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý thì thông báo cho Sở Tư pháp 

để làm thủ tục chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp; trường hợp không đồng ý thì trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do.  

Trước khi Sở Tư pháp xem xét, giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài, nếu có người trong 

nước nhận trẻ em làm con nuôi thì người đó liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em 

thường trú để xem xét, giải quyết; nếu việc nhận con nuôi đã hoàn thành thì Ủy ban nhân dân 

cấp xã báo cáo Sở Tư pháp để chấm dứt việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài.  

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả giới thiệu trẻ em làm con 

nuôi, Bộ Tư pháp kiểm tra việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi, nếu hợp lệ thì lập bản đánh giá 

việc trẻ em Việt Nam đủ điều kiện được làm con nuôi nước ngoài và thông báo cho cơ quan có 

thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú.  

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước 

nơi người nhận con nuôi thường trú thông báo về sự đồng ý của người nhận con nuôi đối với 

trẻ em được giới thiệu, xác nhận trẻ em sẽ được nhập cảnh và thường trú tại nước mà trẻ em 

được nhận làm con nuôi, Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp.  

Người nhận con nuôi không được có bất kỳ sự tiếp xúc nào với cha mẹ, người giám hộ hoặc cơ 

sở nuôi dưỡng trẻ em trước khi nhận được thông báo giới thiệu trẻ em làm con nuôi, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này.  

4. Trường hợp người nhận con nuôi từ chối nhận trẻ em được giới thiệu làm con nuôi mà 

không có lý do chính đáng thì việc giải quyết hồ sơ xin nhận con nuôi của người đó chấm dứt.  

Điều 37. Quyết định cho trẻ em làm con nuôi nƣớc ngoài và việc tổ chức giao nhận con 

nuôi  

1. Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này, Sở 

Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài. 
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2. Ngay sau khi có quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Sở Tư pháp thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi. Người 

nhận con nuôi phải có mặt ở Việt Nam để trực tiếp nhận con nuôi trong thời hạn 60 ngày, kể từ 

ngày nhận được thông báo của Sở Tư pháp; trường hợp vợ chồng xin nhận con nuôi mà một 

trong hai người vì lý do khách quan không thể có mặt tại lễ giao nhận con nuôi thì phải có ủy 

quyền cho người kia; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn trên có thể kéo dài, nhưng 

không quá 90 ngày. Hết thời hạn nêu trên, nếu người nhận con nuôi không đến nhận con nuôi 

thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hủy quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.  

3. Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch và tổ 

chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở Sở Tư pháp, với sự có mặt của đại diện Sở Tư pháp, trẻ 

em được nhận làm con nuôi, cha mẹ nuôi, đại diện cơ sở nuôi dưỡng đối với trẻ em được xin 

nhận làm con nuôi từ cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em đối với trẻ 

em được xin nhận làm con nuôi từ gia đình.  

Việc giao nhận con nuôi phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và 

đại diện Sở Tư pháp.  

4. Sau khi giao nhận con nuôi, Sở Tư pháp có trách nhiệm gửi Bộ Tư pháp quyết định cho trẻ 

em là con nuôi nước ngoài của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, biên bản giao nhận con nuôi, đồng 

thời gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài. 

5. Bộ Tư pháp gửi quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài cho Bộ Ngoại giao để thông 

báo cho Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài về việc trẻ em được nhận làm con nuôi 

để thực hiện biện pháp bảo hộ trẻ em trong trường hợp cần thiết.  

Điều 38. Chứng nhận việc nuôi con nuôi  

Bộ Tư pháp chứng nhận việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo đúng quy định của Luật 

này và điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên để gửi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, nếu có yêu cầu.  

Điều 39. Thông báo tình hình phát triển của con nuôi  

Sáu tháng một lần trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi có trách 

nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước nơi con nuôi 

thường trú về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ 

nuôi, gia đình, cộng đồng.  

Điều 40. Công dân Việt Nam ở trong nƣớc nhận trẻ em nƣớc ngoài làm con nuôi  

1. Công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi phải lập hồ sơ theo quy định tại 

Điều 17 của Luật này gửi Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp xem xét, cấp giấy xác nhận người nhận con 

nuôi có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật Việt Nam trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp 

nơi người đó thường trú xác minh thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày.  

2. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, công dân Việt Nam có 

trách nhiệm làm thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi tại Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi người đó thường trú.  

Điều 41. Ngƣời nƣớc ngoài thƣờng trú ở Việt Nam nhận con nuôi  
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1. Quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật này được áp dụng 

đối với người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam. 

2. Hồ sơ của người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi được nộp cho Sở Tư 

pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra 

hồ sơ, lấy ý kiến của những người quy định tại Điều 21 của Luật này.  

Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có đủ điều kiện theo 

quy định của Luật này thì Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.  

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định cho người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi; trường hợp từ 

chối thì phải trả lời cho người nhận con nuôi bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

4. Ngay sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi 

con nuôi theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch, tổ chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ 

sở Sở Tư pháp với sự có mặt của đại diện Sở Tư pháp, người được nhận làm con nuôi, cha mẹ 

nuôi, đại diện cơ sở nuôi dưỡng đối với trẻ em được xin nhận làm con nuôi từ cơ sở nuôi dưỡng 

hoặc cha mẹ đẻ, người giám hộ đối với người được xin nhận làm con nuôi từ gia đình và gửi 

quyết định cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi. Trường hợp 

người nhận con nuôi không đến nhận con nuôi mà không có lý do chính đáng thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh hủy quyết định cho người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi.  

Việc giao nhận con nuôi phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và 

đại diện Sở Tư pháp.  

Điều 42. Nuôi con nuôi ở khu vực biên giới  

Căn cứ vào các quy định của Luật này và tình hình thực tế, Chính phủ quy định thủ tục giải 

quyết nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với công dân của nước láng giềng thường trú ở 

khu vực biên giới.  

Điều 43. Tổ chức con nuôi nƣớc ngoài tại Việt Nam  

1. Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Được thành lập và hoạt động hợp pháp, phi lợi nhuận trong lĩnh vực nuôi con nuôi trên lãnh 

thổ của nước là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Việt Nam là thành viên; 

b) Được cơ quan có thẩm quyền về nuôi con nuôi của nước nơi thành lập cho phép hoạt động 

trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại Việt Nam; 

c) Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế liên tục từ 03 năm trở lên, không vi 

phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền của nước đó xác nhận;  

d) Có đội ngũ nhân viên công tác xã hội và pháp lý hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội của 

Việt Nam và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi;  

đ) Người đại diện của tổ chức tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, chuyên môn về lĩnh 

vực nuôi con nuôi. 

2. Tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có các quyền, nghĩa vụ sau đây: 
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a) Tư vấn cho người nhận con nuôi về điều kiện kinh tế - xã hội, hoàn cảnh gia đình, môi 

trường xã hội, nhu cầu và sở thích của trẻ em Việt Nam; 

b) Thay mặt người nhận con nuôi thực hiện các thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi ở Việt 

Nam; 

c) Hỗ trợ tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm 

nghèo khác;  

d) Được cung cấp thông tin, pháp luật và tham gia các khóa bồi dưỡng về nuôi con nuôi do cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam tiến hành; 

đ) Thuê trụ sở, sử dụng lao động Việt Nam làm việc theo quy định của pháp luật;  

e) Chấp hành pháp luật, tôn trọng phong tục, tập quán của Việt Nam; 

g) Định kỳ hằng năm báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con 

nuôi gửi Bộ Tư pháp; 

h) Hỗ trợ cha mẹ nuôi trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam cho trẻ em được nhận làm 

con nuôi;  

i) Nộp lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động tại Việt Nam;  

k) Báo cáo tình hình hoạt động, chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam theo quy định của pháp luật.  

3. Tổ chức con nuôi nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động tại Việt Nam trong các trường 

hợp sau đây:  

a) Không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều này; 

b) Vi phạm nghĩa vụ quy định tại điểm e khoản 2 điều này.  

4. Chính phủ quy định chi tiết mức thu, việc quản lý, sử dụng lệ phí và thủ tục cấp, gia hạn, sửa 

đổi, thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.  

Chƣơng 4. 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VỀ NUÔI CON NUÔI  

Điều 44. Cơ quan quản lý nhà nƣớc về nuôi con nuôi  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nuôi con nuôi.  

2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về nuôi con nuôi.  

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp 

với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về nuôi con nuôi.  

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực 

hiện quản lý nhà nước về nuôi con nuôi tại địa phương.  

Điều 45. Trách nhiệm của Bộ Tƣ pháp  

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

về nuôi con nuôi. 
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2. Ban hành và tổ chức thực hiện thống nhất biểu mẫu giấy tờ, sổ sách về nuôi con nuôi; cấp, 

gia hạn, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.  

3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nuôi con nuôi 

theo thẩm quyền.  

4. Hợp tác quốc tế về nuôi con nuôi.  

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này.  

Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội  

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và cho trẻ em ở cơ sở nuôi 

dưỡng làm con nuôi, bảo đảm đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.  

2. Chỉ đạo, hướng dẫn ngành lao động, thương binh và xã hội trong việc quản lý, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, có biện pháp phòng ngừa tình trạng trẻ em bị bỏ rơi. 

3. Kiểm tra, theo dõi việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức, 

cá nhân vì mục đích bảo vệ, chăm sóc trẻ em.  

Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Công an  

1. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực nuôi con nuôi.  

2. Hướng dẫn Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác minh nguồn gốc của trẻ em bị 

bỏ rơi được cho làm con nuôi.  

Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao  

1. Chỉ đạo Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện các biện pháp cần thiết để 

bảo vệ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi ở nước ngoài.  

2. Hướng dẫn Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi con nuôi theo 

quy định của Luật này.  

Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp  

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: 

a) Quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật này; 

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương; 

c) Báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện pháp luật về 

nuôi con nuôi tại địa phương; 

d) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

nuôi con nuôi theo thẩm quyền. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sau đây: 

a) Giải quyết các việc hộ tịch liên quan đến nuôi con nuôi; 

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương; 

c) Kiểm tra, theo dõi tình hình nuôi con nuôi ở địa phương; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý 

vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo thẩm quyền; 
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d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện 

pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương.  

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:  

a) Đăng ký, theo dõi việc nuôi con nuôi trong nước, ghi chú việc nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài;  

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương; 

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo 

thẩm quyền; 

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về tình hình giải quyết việc nuôi con nuôi và thực hiện 

pháp luật về nuôi con nuôi tại địa phương.  

Chƣơng 5. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp  

1. Việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau trước ngày Luật này có hiệu lực mà 

chưa đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được đăng ký trong thời hạn 05 năm, kể 

từ ngày Luật này có hiệu lực, nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:  

a) Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh 

quan hệ nuôi con nuôi;  

b) Đến thời điểm Luật này có hiệu lực, quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên 

còn sống; 

c) Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ 

và con.  

2. Sau khi được đăng ký, quan hệ nuôi con nuôi quy định tại khoản 1 điều này có giá trị pháp lý 

kể từ thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi.  

3. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục đăng ký nuôi con nuôi quy định tại điều này, bảo đảm 

thuận lợi và phù hợp với điều kiện thực tế của nhân dân ở các vùng, miền.  

Điều 51. Bãi bỏ Chƣơng VIII, điều 105 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân 

và gia đình  

1. Bãi bỏ Chương VIII gồm các điều từ Điều 67 đến Điều 78 và Điều 105 của Luật hôn nhân và 

gia đình số 22/2000/QH10. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 109 của Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 như sau:  

“Điều 109. Hiệu lực thi hành  

1. Việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật nuôi con nuôi. 

2. …” 

Điều 52. Hiệu lực thi hành  

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.  
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2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; 

hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.  

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

 

 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi 

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ 

ngày 08 tháng 5 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính

phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của 

tổ chức con nuôi nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;  

2. Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 

tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019; 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
1
, 

NGHỊ ĐỊNH: 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định chi tiết việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ

nhân đạo để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo 

1
 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi 

con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6  năm 2010;     

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ 

chức nuôi con nuôi nước ngoài.” 

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật nuôi con nuôi có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 

tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi.” 

141



   2 

 

Điều 7; thẩm quyền thu, mức thu, việc miễn, giảm, chế độ quản lý, sử dụng
2
 chi 

phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài theo Điều 12; thủ tục giải quyết việc nuôi 

con nuôi giữa công dân Việt Nam với công dân của nước láng giềng thường trú ở 

khu vực biên giới theo Điều 42; 
3
và thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt 

động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo Điều 43; thủ tục đăng ký 

việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau trước ngày 01 tháng 01 năm 

2011 mà chưa đăng ký theo quy định tại Điều 50 của Luật Nuôi con nuôi. 

2. Nghị định này hướng dẫn thi hành một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi tại Cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện), nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài theo các Điều 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 

36 của Luật Nuôi con nuôi; đăng ký lại việc nuôi con nuôi và ghi vào Sổ đăng ký 

nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài
4
.  

Điều 2. Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi 

Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại 

Điều 9 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ thể sau đây: 

1.
5
 Đối với việc nuôi con nuôi trong nước, trường hợp cha dượng hoặc mẹ 

kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận 

cháu làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi 

hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm 

con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em 

bị bỏ rơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi 

dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ 

sở nuôi dưỡng thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.  

2. Đối với việc nuôi con nuôi nước ngoài, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nơi thường 

trú của người được nhận làm con nuôi quyết định cho người đó làm con nuôi; 

trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em quyết định cho trẻ em đó 

làm con nuôi. 

                                                 
2
 Cụm từ “lệ phí đăng ký nuôi con nuôi” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 

114/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy 

phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 
3
 Cụm từ “mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của 

Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, 

lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.  
4
 Cụm từ “công nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài” được thay 

thế bởi cụm từ “ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài” theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 

2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. 
5
 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 
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Sở Tư pháp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài sau khi có 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Đối với việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau tạm trú ở 

nước ngoài, thì Cơ quan đại diện nơi tạm trú của người được nhận làm con nuôi 

hoặc của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp 

cả hai bên tạm trú ở nước không có Cơ quan đại diện, thì người nhận con nuôi 

nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất đối 

với họ.  

Điều 3. Trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đƣợc nhận đích 

danh làm con nuôi  

1.
6
 Trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm 

con nuôi theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 28 của Luật nuôi con nuôi, gồm 

trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trẻ em bị câm, 

điếc; trẻ em bị khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trẻ em 

nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận 

sinh dục; trẻ em mắc các bệnh về máu; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh 

hiểm nghèo khác cần điều trị khẩn cấp hoặc cả đời.  

2. Trẻ em thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này, nếu được nhận làm con 

nuôi ở nước ngoài, thì được miễn thủ tục thông báo tìm gia đình thay thế theo quy 

định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 15 và thủ tục giới thiệu trẻ em làm con nuôi 

theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật Nuôi con nuôi. 

3.
7
 (được bãi bỏ) 

Điều 4. Hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo ở cơ sở nuôi 

dƣỡng
8
 

 Việc hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo nhằm mục đích 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán 

bộ, nhân viên chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được thực hiện 

theo quy định tại Điều 7 của Luật nuôi con nuôi, pháp luật về tiếp nhận, quản lý 

và sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ cho các cơ sở nuôi dưỡng công lập và ngoài 

công lập và quy định cụ thể sau đây: 

1. Cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ nhân đạo thông qua chương 

trình, dự án, viện trợ phi dự án hoặc tài trợ cho Quỹ bảo trợ trẻ em.   

                                                 
6
 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 

4 năm 2019.  
7
 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 

3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. 
8
 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 

05 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 

năm 2019. 143
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2. Khi hỗ trợ nhân đạo, cá nhân, tổ chức không được yêu cầu cơ sở nuôi 

dưỡng cho trẻ em làm con nuôi; cơ sở nuôi dưỡng không được cam kết cho trẻ em 

làm con nuôi vì lý do đã nhận hỗ trợ nhân đạo.  

Trường hợp cá nhân, tổ chức hỗ trợ nhân đạo bằng tiền thì phải thực hiện 

thông qua tài khoản của cơ sở nuôi dưỡng.   

3. Khi hỗ trợ, tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo, ngoài việc thực hiện theo quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cha mẹ nuôi nước ngoài, tổ chức con nuôi nước 

ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và cơ sở nuôi dưỡng có trách nhiệm 

như sau:   

a) Cha mẹ nuôi nước ngoài thông tin cho tổ chức con nuôi nước ngoài về các 

khoản hỗ trợ nhân đạo đã thực hiện ở Việt Nam; 

b) Định kỳ 06 tháng và hằng năm hoặc theo yêu cầu, tổ chức con nuôi nước 

ngoài báo cáo Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Cục Con nuôi) các 

khoản hỗ trợ nhân đạo của cha mẹ nuôi và của tổ chức; 

c) Định kỳ 06 tháng và hằng năm hoặc theo yêu cầu, cơ sở nuôi dưỡng báo 

cáo việc tiếp nhận, sử dụng và quản lý các khoản hỗ trợ nhân đạo theo quy định 

của pháp luật và báo cáo Cục Con nuôi về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các 

khoản hỗ trợ nhân đạo của cha mẹ nuôi và tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp 

phép hoạt động tại Việt Nam. 

Điều 5. Thời hạn có giá trị sử dụng của giấy tờ 

1. Phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, văn bản xác nhận hoàn cảnh 

gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi trong nước 

theo quy định tại Điều 17 của Luật Nuôi con nuôi và giấy tờ quy định tại điểm b, 

điểm đ khoản 1 Điều 21 của Nghị định này có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa 

quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Phiếu lý lịch tư pháp, văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe, bản điều tra 

về tâm lý, gia đình, văn bản xác nhận thu nhập và tài sản của người nhận trẻ em 

Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định tại Điều 31 của Luật Nuôi 

con nuôi có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ 

sơ tại Cục Con nuôi. 

3. Phiếu lý lịch tư pháp
9
 của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 31 của Nghị định 

này có giá trị sử dụng nếu được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ 

tại Cục Con nuôi. 

 

Chƣơng II 

                                                 
9
 Cụm từ “của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định tại điểm e và” được bãi bỏ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. 144
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QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ MỘT SỐ THỦ TỤC  

GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI 

Mục 1 

 NUÔI CON NUÔI TRONG NƢỚC 

Điều 6. Rà soát, tìm ngƣời nhận trẻ em làm con nuôi
 10

 

1. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không 

nơi nương tựa đang được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc 

chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã hàng 

tháng rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Nếu có công dân 

Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân 

cấp xã xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy 

định của pháp luật. 

 2. Trường hợp tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ 

em không nơi nương tựa vào sống ở cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở nuôi dưỡng đánh giá 

việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Nếu có công dân Việt Nam thường trú ở 

trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì cơ sở nuôi dưỡng giao 01 bộ hồ sơ trẻ 

em cho người nhận con nuôi để thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.  

Nếu không có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm 

con nuôi thì cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ trẻ em bao gồm các giấy tờ, tài liệu theo 

quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật nuôi con nuôi, xin ý kiến 

của cơ quan chủ quản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy 

đủ hồ sơ, cơ quan chủ quản có ý kiến gửi Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ trẻ em để 

thông báo tìm người nhận con nuôi.  

 3. Việc tìm người nhận trẻ em làm con nuôi được thực hiện như sau: 

a) Khi tiếp nhận hồ sơ trẻ em theo quy định tại khoản 2 Điều này, nếu có 

công dân Việt Nam thường trú ở trong nước đăng ký nhu cầu nhận con nuôi theo 

quy định tại Điều 16 của Luật nuôi con nuôi thì Sở Tư pháp giao 01 bộ hồ sơ trẻ 

em cho người nhận con nuôi và giới thiệu người nhận con nuôi đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng để xem xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật; 

 b) Trường hợp không có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước đăng 

ký nhu cầu nhận con nuôi, đối với trẻ em không thuộc diện quy định tại khoản 1 

Điều 3 của Nghị định này thì Sở Tư pháp thông báo tìm người nhận trẻ em làm 

con nuôi. Sau khi hết thời hạn thông báo theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 

15 của Luật nuôi con nuôi, nếu không có công dân Việt Nam thường trú ở trong 

nước nhận trẻ em làm con nuôi thì Sở Tư pháp gửi 01 bộ hồ sơ trẻ em bao gồm 

                                                 
10

 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 

05 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 

năm 2019. 145
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các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật nuôi con nuôi cho 

Cục Con nuôi để thông báo tìm người nhận con nuôi theo quy định tại điểm d 

khoản 2 Điều 15 của Luật nuôi con nuôi. 

Đối với trẻ em thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này thì 

Sở Tư pháp xác nhận trẻ em đủ điều kiện được cho làm con nuôi và gửi Cục Con 

nuôi 01 bộ hồ sơ trẻ em bao gồm các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật nuôi con nuôi và khoản 3 Điều 16 của Nghị 

định này để tìm người nhận con nuôi đích danh có điều kiện phù hợp với việc 

chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em. 

Điều 7. Hồ sơ của ngƣời nhận con nuôi  

Hồ sơ của người nhận con nuôi trong nước được lập thành 01 bộ, gồm các 

giấy tờ quy định tại Điều 17 của Luật Nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con 

nuôi và người được nhận làm con nuôi không thuộc diện quy định tại khoản 3 

Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi và không cùng thường trú tại một địa bàn xã, thì 

việc xác nhận về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người 

nhận con nuôi được thực hiện như sau: 

1. Trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi, thì 

văn bản về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận 

con nuôi do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó thường trú xác nhận. 

2. Trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó thường trú, thì công chức tư pháp – hộ tịch 

xác minh hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận 

con nuôi. 

Điều 8. Trách nhiệm lấy ý kiến của những ngƣời liên quan về việc nuôi 

con nuôi  

1. Việc lấy ý kiến của những người liên quan về việc nuôi con nuôi được 

thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Luật Nuôi con nuôi và do công chức tư 

pháp – hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của người được nhận 

làm con nuôi trực tiếp thực hiện. 

2. Trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó thường trú nhưng không phải là nơi thường 

trú của người được nhận làm con nuôi, thì việc lấy ý kiến của những người liên 

quan về việc nuôi con nuôi được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp cử công chức tư pháp – hộ tịch trực tiếp đi lấy ý kiến, thì Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, 

nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi cử công chức tư pháp – hộ tịch 

của mình phối hợp lấy ý kiến của những người liên quan. 

b) Trường hợp không thể cử công chức tư pháp – hộ tịch trực tiếp đi lấy ý 

kiến, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân 

dân cấp xã, nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi lấy ý kiến của 

những người liên quan. 
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Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được 

nhận làm con nuôi cử công chức tư pháp – hộ tịch của mình trực tiếp lấy ý kiến 

của những người liên quan và gửi kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã có yêu 

cầu. 

3. Việc lấy ý kiến phải thể hiện bằng văn bản và đáp ứng yêu cầu quy định 

tại khoản 2 Điều 9 của Nghị định này. 

Điều 9. Yêu cầu về kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến của những ngƣời liên 

quan  

1. Khi kiểm tra hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch phải nghiên cứu, tìm hiểu 

tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của những người liên quan. Trường hợp người 

được nhận làm con nuôi có cha mẹ đẻ, thì công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra 

việc cha mẹ đẻ có thỏa thuận với cha mẹ nuôi để giữ lại quyền, nghĩa vụ đối với 

con và cách thức thực hiện quyền, nghĩa vụ đó sau khi đã cho làm con nuôi. 

2. Khi lấy ý kiến của những người liên quan theo quy định tại Điều 20 và 

Điều 21 của Luật Nuôi con nuôi, công chức tư pháp – hộ tịch phải tư vấn để trẻ 

em tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục phù hợp với điều kiện và khả 

năng thực tế của gia đình. 

Trường hợp cho trẻ em làm con nuôi là giải pháp cuối cùng vì lợi ích tốt 

nhất của trẻ em, thì công chức tư pháp – hộ tịch phải tư vấn đầy đủ cho những 

người liên quan về mục đích nuôi con nuôi; quyền và nghĩa vụ phát sinh giữa cha 

mẹ nuôi và con nuôi sau khi đăng ký nuôi con nuôi; về việc cha mẹ đẻ sẽ không 

còn các quyền, nghĩa vụ đối với con theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật 

Nuôi con nuôi, nếu cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi không có thỏa thuận khác. 

3. Trường hợp những người liên quan do chưa nhận thức đầy đủ, chưa hiểu 

rõ những vấn đề được tư vấn hoặc bị ảnh hưởng, tác động bởi yếu tố tâm lý, sức 

khỏe đã đồng ý cho trẻ em làm con nuôi sau đó muốn thay đổi ý kiến, thì trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến, những người liên quan phải thông 

báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang giải quyết hồ sơ nuôi con 

nuôi. Hết thời hạn này, những người liên quan không được thay đổi ý kiến về việc 

cho trẻ em làm con nuôi. 

Điều 10. Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi 

Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 

22 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ thể sau đây: 

1. Việc đăng ký nuôi con nuôi được tiến hành tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp 

xã. Khi đăng ký nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ, người giám hộ hoặc đại 

diện cơ sở nuôi dưỡng và người được nhận làm con nuôi phải có mặt. Công chức 

tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi 

con nuôi cho các bên. 

2.
11

 Căn cứ vào Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, theo yêu cầu của cha mẹ 

nuôi và sự đồng ý của con nuôi từ đủ chín tuổi trở lên, cơ quan đăng ký hộ tịch có 

                                                 
11

 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 147
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thẩm quyền thực hiện việc thay đổi họ, chữ đệm và tên của con nuôi theo quy 

định của pháp luật dân sự và pháp luật về hộ tịch. 

3.
12

 Việc bổ sung, thay đổi thông tin về cha, mẹ trong Giấy khai sinh của con 

nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

Mục 2 

NUÔI CON NUÔI NƢỚC NGOÀI 

Điều 11.
13

 (được bãi bỏ) 

Điều 12. Thông báo danh sách các nƣớc miễn hợp pháp hóa lãnh sự đối 

với giấy tờ, tài liệu 

Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao (sau đây gọi là Cục Lãnh sự) có trách 

nhiệm lập, cập nhật và thông báo cho Cục Con nuôi danh sách các nước miễn hợp 

pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ, tài liệu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại quy định tại Điều 30 của Luật Nuôi 

con nuôi. 

Điều 13. Hồ sơ của ngƣời nhận con nuôi 

Hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường 

trú ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải có các giấy tờ quy định 

tại khoản 1 Điều 31 của Luật Nuôi con nuôi. 

Khi nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi, người nhận con nuôi đích danh theo quy 

định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Nuôi con nuôi phải nộp 01 bộ hồ sơ của người 

được nhận làm con nuôi và tùy từng trường hợp còn phải có giấy tờ tương ứng 

sau đây: 

1. Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha dượng hoặc mẹ kế với mẹ đẻ 

hoặc cha đẻ của người được nhận làm con nuôi. 

2. Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú, 

bác ruột của người được nhận làm con nuôi. 

3. Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho người đó 

nhận con nuôi Việt Nam và giấy tờ, tài liệu để chứng minh người con nuôi đó với 

trẻ em được nhận làm con nuôi là anh, chị em ruột. 

4. Giấy tờ, tài liệu để chứng minh trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em 

thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này. 

5. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã, nơi cư trú tại 

Việt Nam và giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh người nhận con nuôi là người 

                                                                                                                                                           
2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 

4 năm 2019. 
12

 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 

4 năm 2019. 
13

 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 

3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. 148
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nước ngoài đang làm việc, học tập liên tục tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là 

01 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi. 

Điều 14. Hồ sơ của ngƣời đƣợc nhận làm con nuôi  

Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi phải có các giấy tờ được lập theo 

quy định tại Điều 32 của Luật Nuôi con nuôi và các quy định cụ thể sau đây: 

1. Bản tóm tắt đặc điểm, sở thích, thói quen của trẻ em phải ghi trung thực 

các thông tin về sức khỏe, tình trạng bệnh tật (nếu có) của trẻ em, sở thích, thói 

quen hàng ngày đáng lưu ý của trẻ em để thuận lợi cho người nhận con nuôi trong 

việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em sau khi được nhận làm con nuôi. 

Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm 

con nuôi thì không cần văn bản này. 

2.
14

 Đối với trẻ em thuộc diện thông qua thủ tục giới thiệu, thì phải có các 

văn bản sau đây: 

a) Văn bản của Sở Tư pháp kèm theo giấy tờ, tài liệu về việc đã thông báo 

tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em theo quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 15 của Luật nuôi con nuôi; 

b) Văn bản xác nhận của Cục Con nuôi về việc đã hết thời hạn thông báo 

theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 của Luật nuôi con nuôi nhưng không có 

người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi. 

3.
15

 Tại lễ giao nhận con nuôi, Sở Tư pháp giao cho cha, mẹ nuôi 01 bộ hồ 

sơ trẻ em gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật nuôi con nuôi 

và văn bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ và ý kiến của trẻ em từ 

đủ chín tuổi trở lên về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi; trường hợp trẻ em 

đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì phải có văn bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở 

nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi. 

Điều 15. Kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến của những ngƣời liên quan về việc 

cho trẻ em làm con nuôi ở nƣớc ngoài  

1. Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ và cử cán bộ trực tiếp lấy ý kiến của những 

người liên quan về việc cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định tại 

khoản 1 Điều 33 của Luật Nuôi con nuôi. 

2. Việc kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 9 của Nghị định này. 

Trường hợp những người liên quan do chưa nhận thức đầy đủ, chưa hiểu rõ 

những vấn đề được tư vấn hoặc bị ảnh hưởng, tác động bởi yếu tố tâm lý, sức 

                                                 
14

 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 
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khỏe đã đồng ý cho trẻ em làm con nuôi sau đó muốn thay đổi ý kiến, thì trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến, những người liên quan phải thông 

báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đang giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi. Hết 

thời hạn này, những người liên quan không được thay đổi ý kiến về việc cho trẻ 

em làm con nuôi. 

Điều 16. Yêu cầu về xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi ở 

nƣớc ngoài
16

 

1.Trước khi xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài theo 

quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật nuôi con nuôi, Sở Tư pháp kiểm tra, thẩm 

định hồ sơ trẻ em và đối chiếu với các quy định về đối tượng, độ tuổi của trẻ em 

được nhận làm con nuôi, trường hợp được nhận đích danh, trường hợp phải thông 

qua thủ tục giới thiệu.   

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi ở nước ngoài, thì phải 

có văn bản xác minh và kết luận rõ ràng của Công an cấp tỉnh về nguồn gốc trẻ 

em bị bỏ rơi, không xác định được cha mẹ đẻ.   

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi mà Công an cấp tỉnh xác minh được thông tin 

về cha, mẹ đẻ và Sở Tư pháp liên hệ được với cha, mẹ đẻ thì Sở Tư pháp tiến 

hành lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ trước khi xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con 

nuôi.  

Trường hợp không thể liên hệ được với cha, mẹ đẻ, Sở Tư pháp niêm yết tại 

trụ sở Sở Tư pháp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, 

đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của 

cha, mẹ đẻ niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cho trẻ em làm con 

nuôi. Thời hạn niêm yết là 60 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được 

văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.  

2. Việc xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi phải bảo đảm trẻ em 

đáp ứng đủ các yêu cầu về độ tuổi, đối tượng được nhận đích danh, đối tượng 

phải thông qua thủ tục giới thiệu; hồ sơ phải có đủ các giấy tờ hợp lệ.  

Trường hợp trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi, Sở Tư pháp phải có văn 

bản xác nhận đối với từng trường hợp cụ thể.  

 3. Sau khi xác nhận trẻ em đủ điều kiện được cho làm con nuôi ở nước 

ngoài, Sở Tư pháp gửi Cục Con nuôi văn bản xác nhận trẻ em đủ điều kiện được 

cho làm con nuôi, văn bản xác minh của Công an cấp tỉnh đối với trường hợp trẻ 

em bị bỏ rơi, văn bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ và ý kiến của 

trẻ em từ đủ chín tuổi trở lên về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi; trường hợp 

trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì phải có văn bản lấy ý kiến của Giám 

đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi. 

Điều 17. Thủ tục nộp và tiếp nhận hồ sơ của ngƣời nhận con nuôi nƣớc 

ngoài 

                                                 
16
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Thủ tục nộp và tiếp nhận hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 

được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật Nuôi con nuôi và quy 

định cụ thể sau đây: 

1. Trường hợp nhận con nuôi đích danh, thì người nhận con nuôi trực tiếp 

nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi. Trường hợp có lý do chính đáng mà không thể trực 

tiếp nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi, người nhận con nuôi ủy quyền bằng văn bản cho 

người có quan hệ họ hàng, thân thích thường trú tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Cục 

Con nuôi hoặc gửi hồ sơ cho Cục Con nuôi qua đường bưu điện theo hình thức 

gửi bảo đảm. 

2. Trường hợp nhận con nuôi không đích danh, thì người nhận con nuôi 

thường trú tại nước là thành viên của điều ước quốc tế về hợp tác nuôi con nuôi 

với Việt Nam nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi thông qua tổ chức con nuôi của nước 

đó được cấp phép hoạt động tại Việt Nam; nếu nước đó không có tổ chức con 

nuôi được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ 

cho Cục Con nuôi thông qua Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự 

của nước đó tại Việt Nam. 

3. Cục Con nuôi xem xét, tiếp nhận hồ sơ của người nhận con nuôi căn cứ số 

lượng trẻ em Việt Nam có đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài. 

Điều 18. Yêu cầu về kiểm tra, thẩm định hồ sơ của ngƣời nhận con nuôi 

nƣớc ngoài 

Việc kiểm tra hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước 

ngoài thường trú ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi được thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ 

thể sau đây: 

1. Sau khi nhận đủ hồ sơ của người nhận con nuôi, Cục Con nuôi kiểm tra, 

thẩm định hồ sơ để xác định: 

a) Người nhận con nuôi đã được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người 

đó thường trú bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật của 

nước đó; 

b) Người nhận con nuôi đáp ứng đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật 

Việt Nam. 

2. Khi thẩm định hồ sơ, nếu thấy cần thiết, Cục Con nuôi lấy ý kiến của 

chuyên gia tâm lý, y tế, gia đình, xã hội để xác định người nhận con nuôi có điều 

kiện tốt nhất để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi. 

3. Hồ sơ của người nhận con nuôi được chấp thuận nếu đáp ứng các yêu cầu 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; trường hợp không chấp thuận, Cục 

Con nuôi trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do bằng văn bản. 

Điều 19. Yêu cầu chuyển hồ sơ của ngƣời nhận con nuôi cho Sở Tƣ pháp 

để giới thiệu trẻ em làm con nuôi  

Cục Con nuôi chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi nước ngoài cho Sở Tư 

pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật Nuôi con nuôi. Việc chuyển hồ 
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sơ phải căn cứ số lượng trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài và số 

lượng hồ sơ của người nhận con nuôi đã được chấp thuận. 

Điều 20. Yêu cầu về giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nƣớc ngoài 

Việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài được thực hiện theo quy 

định tại Điều 35, Điều 36 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ thể sau đây: 

1. Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành để tham mưu, tư vấn trong 

việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài bảo đảm chặt chẽ, khách quan, 

phù hợp với nhu cầu và lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

2. Sau khi giới thiệu trẻ em làm con nuôi, Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cho ý kiến. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý việc giới 

thiệu trẻ em làm con nuôi, thì trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ 

ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý, Sở Tư pháp chuyển cho Cục Con nuôi 01 

bộ hồ sơ của trẻ em kèm theo văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Trường hợp không đồng ý với việc giới thiệu của Sở Tư pháp, thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thông báo rõ lý do bằng văn bản để Sở Tư pháp tiến hành giới thiệu 

lại. Sau 03 tháng kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh không đồng ý mà Sở Tư pháp 

không giới thiệu được thì Sở Tư pháp phải gửi trả lại hồ sơ của người nhận con 

nuôi cho Cục Con nuôi kèm theo văn bản nêu rõ lý do. 

3.
17

 Trong khi kiểm tra kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định 

tại khoản 2 Điều 28 và khoản 2 Điều 36 của Luật nuôi con nuôi, Cục Con nuôi có 

thể lấy ý kiến của chuyên gia tâm lý, y tế, gia đình, xã hội. Nếu trẻ em có đủ điều 

kiện để cho làm con nuôi ở nước ngoài, việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi 

bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định và đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em, thì 

Cục Con nuôi thông báo bằng văn bản cho người nhận con nuôi, Cơ quan Trung 

ương về nuôi con nuôi của nước ngoài hữu quan kèm theo báo cáo đánh giá về trẻ 

em đủ điều kiện cho làm con nuôi ở nước ngoài và văn bản lấy ý kiến của cha, mẹ 

đẻ hoặc người giám hộ và ý kiến của trẻ em từ đủ chín tuổi trở lên về việc đồng ý 

cho trẻ em làm con nuôi; trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì 

phải có văn bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm 

con nuôi. Trường hợp trẻ em không đủ điều kiện để cho làm con nuôi, việc giải 

quyết cho trẻ em làm con nuôi không bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định và 

không đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em, thì Cục Con nuôi thông báo cho Sở Tư 

pháp. 

Mục 3 

NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI 

Điều 21. Thủ tục giải quyết việc ngƣời nƣớc ngoài cƣ trú ở khu vực biên 

giới nƣớc láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi  

1. Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ 

em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi phải có 

                                                 
17
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đơn kèm theo các giấy tờ sau đây do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng 

cấp: 

a) Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; 

b) Phiếu lý lịch tư pháp; 

c) Văn bản xác nhận về việc người nhận con nuôi có đủ điều kiện nuôi con 

nuôi theo quy định của pháp luật nước đó; 

d) Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân; 

đ) Giấy khám sức khỏe; 

e) Hai ảnh mới nhất, chụp toàn thân, cỡ 9 cm x 12 cm hoặc 10 cm x 15 cm. 

2. Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải được dịch ra tiếng Việt, lập 

thành 02 bộ hồ sơ. Người nhận con nuôi phải nộp 02 bộ hồ sơ của mình kèm theo 

02 bộ hồ sơ của trẻ em được nhận làm con nuôi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

thường trú của trẻ em được nhận làm con nuôi; mỗi bộ hồ sơ của trẻ em gồm các 

giấy tờ quy định tại Điều 18 của Luật Nuôi con nuôi. 

Khi nộp hồ sơ, người nhận con nuôi phải xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có 

giá trị thay thế để kiểm tra và nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Nghị định này. 

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người liên quan theo quy định tại 

Điều 9 của Nghị định này và có văn bản gửi Sở Tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ 

của người nhận con nuôi và 01 bộ hồ sơ của trẻ em để xin ý kiến. 

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ xin nhận con nuôi và trả lời bằng văn bản 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã. 

5. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của 

Sở Tư pháp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi và tiến hành 

giao nhận con nuôi theo thủ tục quy định tại Điều 10 của Nghị định này; trường 

hợp Sở Tư pháp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do cho người nhận con nuôi. 

Điều 22. Thủ tục giải quyết việc công dân Việt Nam thƣờng trú ở khu 

vực biên giới nhận trẻ em của nƣớc láng giềng cƣ trú ở khu vực biên giới làm 

con nuôi  

1. Công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước 

láng giềng cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng làm con nuôi phải có 

đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi và các điều 

kiện theo quy định pháp luật của nước láng giềng. 

2. Hồ sơ xin nhận con nuôi phải có các giấy tờ theo quy định tại Điều 17 của 

Luật Nuôi con nuôi và các giấy tờ khác theo quy định pháp luật của nước láng 

giềng; số bộ hồ sơ được lập theo quy định pháp luật của nước láng giềng. 
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3. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, người nhận con nuôi nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp. 

Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ và xác nhận nếu người đó có đủ điều kiện nuôi con 

nuôi theo quy định tại Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi. 

4. Sau khi đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng 

giềng, người nhận con nuôi phải làm thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi tại Ủy 

ban nhân dân xã, nơi người đó thường trú. 

Mục 4 

NUÔI CON NUÔI TRÊN THỰC TẾ MÀ CHƢA ĐĂNG KÝ 

Điều 23. Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế  

1. Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế giữa công dân Việt Nam với 

nhau mà chưa đăng ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2011, nếu đáp ứng các điều 

kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Nuôi con nuôi, thì được đăng ký 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại Ủy ban 

nhân dân cấp xã, nơi thường trú của cha mẹ nuôi và con nuôi. 

2. Quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp 

công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nhận trẻ em của nước láng 

giềng cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng làm con nuôi trước ngày 01 

tháng 01 năm 2011 mà chưa đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 24. Hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế 

1. Người nhận con nuôi phải làm Tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế và 

nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó thường trú. Trong Tờ khai cần ghi 

rõ ngày, tháng, năm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi trên thực tế, có chữ ký của ít 

nhất hai người làm chứng. 

2. Kèm theo Tờ khai phải có các giấy tờ sau đây: 

a) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con 

nuôi; 

b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh của người được 

nhận làm con nuôi; 

c) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có; 

d) Giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi, nếu có. 

Điều 25. Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế 

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã cử công chức tư pháp – hộ tịch phối hợp Công an xã tiến hành kiểm 

tra và xác minh; nếu cả người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi 

đều còn sống, quan hệ cha mẹ và con giữa các bên vẫn đang tồn tại, các bên có 

quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau trên thực tế như cha mẹ và con, thì 

Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi. 

2. Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, cả người nhận con nuôi và người được 

nhận làm con nuôi đều phải có mặt. Công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ đăng 

ký nuôi con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên. 
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Mục 5 

NUÔI CON NUÔI GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM  

VỚI NHAU TẠM TRÚ Ở NƢỚC NGOÀI 

Điều 26. Hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi  

1. Hồ sơ của người nhận con nuôi được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ 

quy định tại Điều 17 của Luật Nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi 

cư trú ở nước ngoài từ 06 tháng trở lên, thì phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức 

khỏe, văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế 

của người đó có thể do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó cư trú cấp. 

2. Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi được lập thành 01 bộ, gồm các 

giấy tờ theo quy định tại các điểm a, b, c và tùy từng trường hợp còn phải có giấy 

tờ tương ứng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 18 của Luật Nuôi con nuôi. 

Trường hợp người được nhận làm con nuôi cư trú ở nước ngoài từ 06 tháng trở 

lên, thì giấy khám sức khỏe và giấy tờ tương ứng quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 18 của Luật Nuôi con nuôi có thể do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi 

người đó cư trú cấp. 

Điều 27. Thủ tục nộp hồ sơ và đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan 

đại diện  

1. Người nhận con nuôi trực tiếp nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người 

được nhận làm con nuôi tại Cơ quan đại diện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 

của Nghị định này. 

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đại 

diện kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến của những người liên quan về việc nuôi con 

nuôi. Việc kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến của những người liên quan phải bảo đảm 

các yêu cầu quy định tại Điều 9 của Nghị định này. 

3. Nếu xét thấy các bên có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 14 của Luật 

Nuôi con nuôi, thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày lấy ý kiến của những người 

liên quan, Cơ quan đại diện đăng ký việc nuôi con nuôi. 

Khi đăng ký nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ, người giám hộ và người 

được nhận làm con nuôi phải có mặt. Cơ quan đại diện ghi vào Sổ đăng ký nuôi 

con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên, đồng thời gửi văn 

bản thông báo cho Cục Con nuôi và Cục Lãnh sự kèm theo bản sao Giấy chứng 

nhận nuôi con nuôi. 

4. Trường hợp hồ sơ nuôi con nuôi không rõ ràng, cần yêu cầu cơ quan trong 

nước kiểm tra, xác minh, Cơ quan đại diện có văn bản kèm bản chụp hồ sơ gửi 

Cục Con nuôi, đồng gửi Cục Lãnh sự, yêu cầu xác minh. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Cục Con 

nuôi đề nghị cơ quan có liên quan trong nước thẩm tra, xác minh và trả lời cho Cơ 

quan đại diện. 

Trường hợp từ chối đăng ký, Cơ quan đại diện thông báo lý do bằng văn bản 

cho người nhận con nuôi. 
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Điều 28. Thông báo tình hình phát triển của con nuôi và theo dõi việc 

nuôi con nuôi  

Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi có trách 

nhiệm định kỳ 6 tháng gửi báo cáo cho Cơ quan đại diện nơi họ cư trú về tình 

trạng sức khỏe, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, 

cộng đồng; trường hợp việc nuôi con nuôi tiếp tục thực hiện tại Việt Nam, thì 

trong thời hạn này việc thông báo tình hình phát triển của con nuôi được thực 

hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Nuôi con nuôi. 

Mục 6 
ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI,  

GHI VÀO SỔ ĐĂNG KÝ NUÔI CON  NUÔI VIỆC NUÔI CON NUÔI ĐÃ ĐƢỢC 

GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƢỚC NGOÀI
18

 

Điều 29. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi  

1. Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

của Việt Nam, nhưng cả Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị 

mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại, nếu cả cha, mẹ nuôi 

và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi 

đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây thực hiện đăng ký lại việc nuôi con nuôi. 

Sở Tư pháp nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc 

nuôi con nuôi trước đây thực hiện đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước 

ngoài. 

3. Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai đăng 

ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân 

cấp xã hoặc Sở Tư pháp không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con 

nuôi đó, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung 

thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người 

làm chứng.  

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản 

chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. 

Đối với trường hợp đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thì 

Giám đốc Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết định cho trẻ em 

Việt Nam làm con nuôi nước ngoài để cấp cho người yêu cầu đăng ký lại. 

5. Trong mục ghi chú của bản chính các giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 

này và Sổ đăng ký nuôi con nuôi phải ghi rõ là đăng ký lại. 

Điều 30. Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã đƣợc 

giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài 
19

 

                                                 
18

 Cụm từ “công nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài” được thay 

thế bởi cụm từ “ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài” theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 

2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.  156
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1. Việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc giữa công dân 

Việt Nam với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài thì được ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi trong các trường hợp 

sau: 

a) Việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế 

mà Việt Nam và nước nơi giải quyết việc nuôi con nuôi cùng là thành viên;  

b) Việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo quy định pháp luật của nước 

ngoài, trừ trường hợp vi phạm những nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Thẩm quyền, thủ tục ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về hộ tịch. 

Đối với trường hợp nuôi con nuôi được giải quyết theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này, thì ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 49 của Luật hộ 

tịch, hồ sơ còn phải có văn bản chứng nhận việc nuôi con nuôi đã được thực hiện 

phù hợp với điều ước quốc tế của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

3. Cục Con nuôi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp danh 

sách các nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam theo điều ước quốc tế về nuôi 

con nuôi. 

Chƣơng III 

THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, THU HỒI  

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI  

NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Điều 31. Hồ sơ của tổ chức con nuôi nƣớc ngoài xin cấp phép hoạt động 

tại Việt Nam  

1. Hồ sơ của tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp phép hoạt động tại Việt 

Nam phải có các giấy tờ sau đây: 

a) Đơn của tổ chức con nuôi nước ngoài xin phép hoạt động tại Việt Nam; 

b) Bản sao Điều lệ, Quy chế hoạt động hoặc văn bản thành lập tổ chức con 

nuôi nước ngoài; 

c) Bản sao giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức được 

thành lập cấp, cho phép tổ chức được hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam;  

d) Báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế trong 03 năm 

gần nhất, bao gồm cả tình hình thu, chi tài chính về con nuôi quốc tế, không vi 

phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức được thành 

lập xác nhận; trường hợp đã hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài 

tại Việt Nam, thì phải có báo cáo về tình hình hoạt động tại Việt Nam; 

                                                                                                                                                           
19

 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 

3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. 157
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đ)
20

 (được bãi bỏ) 

e)
21

 (được bãi bỏ) 

g) Lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp, bản sao văn bằng, chứng chỉ về 

trình độ chuyên môn của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước 

ngoài tại Việt Nam và văn bản của tổ chức chấp thuận cử người đó làm người 

đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành 02 bộ hồ sơ và nộp 

tại Cục Con nuôi. 

Điều 32. Tiêu chuẩn của ngƣời đứng đầu Văn phòng con nuôi nƣớc 

ngoài tại Việt Nam 

1. Người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam phải đáp 

ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài; nếu là công dân Việt 

Nam thì không thuộc diện công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; 

b) Có đạo đức tốt; 

c) Không có tiền án, tiền sự, không thuộc diện bị cấm xuất cảnh, nhập cảnh; 

d) Hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội Việt Nam liên quan đến nuôi con 

nuôi và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi. 

2. Một người chỉ được đứng đầu một Văn phòng con nuôi nước ngoài tại 

Việt Nam. 

Điều 33. Trình tự cấp giấy phép cho tổ chức con nuôi nƣớc ngoài hoạt 

động tại Việt Nam 

1. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Con nuôi 

kiểm tra, thẩm định hồ sơ; phỏng vấn để kiểm tra, đánh giá về tiêu chuẩn của 

người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; kiểm tra, 

đánh giá về điều kiện, năng lực chuyên môn của tổ chức và đội ngũ nhân viên của 

tổ chức con nuôi nước ngoài; báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an 

cho ý kiến. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tư pháp, 

Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho Bộ Tư pháp. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời 

của Bộ Công an, Cục Con nuôi hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quyết định cấp Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (sau 

đây gọi là Giấy phép) cho tổ chức con nuôi nước ngoài và thông báo cho Bộ 

Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quản lý; trường hợp từ chối 
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 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 

3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. 
21

 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 

3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019. 158
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cấp Giấy phép, Cục Con nuôi thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức con nuôi 

nước ngoài. 

4. Giấy phép có giá trị trên phạm vi toàn quốc trong thời hạn tối đa là 05 

năm kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, thời gian gia hạn mỗi lần tối 

đa là 05 năm. 

Điều 34. Gia hạn Giấy phép 

1. Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp Giấy phép hoạt động tại Việt 

Nam, nếu chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thì được gia hạn 

Giấy phép. 

2. Chậm nhất 60 ngày trước khi Giấy phép hết hạn, tổ chức con nuôi nước 

ngoài phải làm đơn xin gia hạn gửi Cục Con nuôi, kèm theo Giấy phép và báo cáo 

hoạt động tại Việt Nam. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Con nuôi thẩm 

định hồ sơ; kiểm tra hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

đánh giá lại năng lực chuyên môn của tổ chức con nuôi nước ngoài, nếu thấy cần 

thiết; báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an cho ý kiến. 

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của Bộ 

Tư pháp, Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho Bộ Tư pháp. 

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời 

của Bộ Công an, Cục Con nuôi hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quyết định gia hạn Giấy phép và thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có 

thẩm quyền để phối hợp quản lý; trường hợp từ chối gia hạn Giấy phép, Cục Con 

nuôi thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức con nuôi nước ngoài. 

Điều 35. Sửa đổi Giấy phép 

1. Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ 

sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi trụ sở của Văn phòng con 

nuôi nước ngoài tại Việt Nam, thì tổ chức phải có đơn gửi Cục Con nuôi đề nghị 

ghi chú nội dung thay đổi. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị ghi chú 

thay đổi, Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho ghi nội dung thay đổi 

vào Giấy phép; thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối 

hợp quản lý. 

2. Trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại 

Việt Nam, tổ chức con nuôi nước ngoài phải có đơn gửi Cục Con nuôi, kèm theo 

đơn phải có Giấy phép và 02 bộ giấy tờ của người dự kiến đứng đầu Văn phòng 

con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 31 của 

Nghị định này. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Con 

nuôi thẩm định hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an cho ý 

kiến, kèm theo 01 bộ hồ sơ của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam. 

159



   20 

 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Tư pháp, Bộ 

Công an trả lời bằng văn bản cho Bộ Tư pháp. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn trả lời của 

Bộ Công an, Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho phép thay đổi 

người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và thông báo cho 

Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quản lý; trường hợp không 

chấp nhận người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, 

Cục Con nuôi thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức con nuôi nước ngoài. 

Điều 36. Thu hồi Giấy phép 

1. Tổ chức con nuôi nước ngoài bị thu hồi Giấy phép hoạt động con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 43 của Luật Nuôi con 

nuôi và các quy định cụ thể sau đây: 

a) Tổ chức con nuôi nước ngoài đã chấm dứt hoạt động tại nước nơi tổ chức 

đó được thành lập; 

b) Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không cho phép tổ chức tiếp tục 

hoạt động tại Việt Nam; 

c) Tổ chức con nuôi nước ngoài đề nghị chấm dứt hoạt động tại Việt Nam 

trước thời hạn ghi trong Giấy phép do Bộ Tư pháp cấp; 

d) Hết hạn Giấy phép hoạt động tại Việt Nam mà tổ chức không đề nghị gia 

hạn hoặc có đơn đề nghị nhưng không được gia hạn; 

đ) Bị tước quyền sử dụng Giấy phép theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Tổ chức con nuôi nước ngoài phải nộp lại Giấy phép cho Cục Con nuôi và 

thanh toán mọi khoản nợ (nếu có) với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại 

Việt Nam. 

3. Cục Con nuôi thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền và 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thu hồi Giấy phép. 

Điều 37. Quản lý tổ chức con nuôi nƣớc ngoài tại Việt Nam 

1. Căn cứ tình hình thực tiễn, sau khi trao đổi với Cơ quan Trung ương về 

con nuôi quốc tế của các nước có liên quan, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công 

an, Bộ Ngoại giao ấn định số lượng tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép 

hoạt động tại Việt Nam. 

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa 

phương có liên quan thực hiện quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt 

Nam. 

Chƣơng IV 

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI, LỆ PHÍ CẤP, GIA HẠN,  

SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƢỚC NGOÀI,  

CHI PHÍ GIẢI QUYẾT NUÔI CON NUÔI NƢỚC NGOÀI 

Điều 38. Nguyên tắc thu, nộp, quản lý và sử dụng  
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1.
22

 (được bãi bỏ) 

2. Chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài là khoản tiền mà người nước 

ngoài không thường trú tại Việt Nam phải nộp khi nhận con nuôi ở Việt Nam để 

bù đắp một phần chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài.  

3. Toàn bộ số tiền thu được theo quy định tại
23

 khoản 2 Điều này phải nộp 

vào tài khoản của cơ quan thu mở tại Kho bạc Nhà nước để theo dõi quản lý, sử 

dụng theo quy định. 

Cơ quan thu có trách nhiệm lập dự toán thu, chi hàng năm trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt và thực hiện thanh quyết toán theo chế độ hiện hành. 

                          Mục 1
24

 (được bãi bỏ) 

 

Mục 2 
CHI PHÍ GIẢI QUYẾT NUÔI CON NUÔI NƢỚC NGOÀI 

Điều 47. Mức thu, cơ quan thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nƣớc 

ngoài 

1. Mức thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài là năm mươi triệu 

đồng (50.000.000 đồng)/trường hợp. 

Khoản tiền này không bao gồm chi phí dịch vụ, đi lại, ăn ở và phí tổn phát 

sinh trên thực tế mà người nhận con nuôi trực tiếp chi trả, kể cả chi phí đưa trẻ 

em ra nước ngoài sau khi được giải quyết cho làm con nuôi. 

2. Cục Con nuôi có trách nhiệm thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước 

ngoài. 

Điều 48. Đối tƣợng nộp, miễn nộp chi phí giải quyết nuôi con nuôi nƣớc 

ngoài 

1. Người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam phải nộp chi phí giải 

quyết nuôi con nuôi nước ngoài khi người đó đồng ý nhận trẻ em Việt Nam được 

giới thiệu làm con nuôi theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Nuôi con 

nuôi. 

2. Người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em quy định 

tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này làm con nuôi được miễn nộp chi phí giải 

quyết nuôi con nuôi nước ngoài. 

Điều 49. Chế độ sử dụng chi phí giải quyết nuôi con nuôi nƣớc ngoài 
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 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ 

chức con nuôi nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 
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 Cụm từ “khoản 1 và” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 114/2016/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động 

của tổ chức con nuôi nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 
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 Mục này bao gồm các điều 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 và 46 được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 

10 của Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con 

nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
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1. Cơ quan thu chuyển 95% mức chi phí quy định tại khoản 1 Điều 47 của 

Nghị định này cho ngân sách cấp tỉnh để phân bổ sử dụng nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương, trong đó: 

a) 70% mức chi phí quy định tại khoản 1 Điều 47 của Nghị định này được sử 

dụng vào việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và cải thiện các điều kiện 

về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu, lợi ích của trẻ em; 

b) 15% mức chi phí quy định tại khoản 1 Điều 47 của Nghị định này được 

bổ sung quỹ lương và nâng cao năng lực cho nhân viên của cơ sở nuôi dưỡng; 

c) 5% mức chi phí quy định tại khoản 1 Điều 47 của Nghị định này được sử 

dụng vào việc xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi; 

d) 5% mức chi phí quy định tại khoản 1 Điều 47 của Nghị định này được sử 

dụng vào việc hoàn tất thủ tục và giao nhận con nuôi. 

Cơ quan, tổ chức sử dụng chi phí có trách nhiệm sử dụng hiệu quả, đúng 

mục đích phần chi phí được phân bổ, lập sổ sách theo dõi và định kỳ hằng năm 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi cho Sở Tư pháp tổng hợp để báo 

cáo Bộ Tư pháp. 

2. Cơ quan thu được trích lại 5% mức chi phí quy định tại khoản 1 Điều 47 

của Nghị định này để chi cho việc thu và chuyển chi phí; xác nhận và cấp biên lai 

thu chi phí cho người nộp; lập sổ sách theo dõi, kiểm tra việc sử dụng khoản chi 

phí này bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả; tổng hợp và báo cáo công khai 

hằng năm về tình hình thu, nộp, sử dụng chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước 

trong phạm vi toàn quốc theo quy định và phù hợp thông lệ quốc tế.  

Chƣơng V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

25
 

                                                 
25

 Các điều 9, 10 và 11 của Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài, có hiệu lực kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 quy định như sau: 

 “Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 

 Trường hợp người nộp hồ sơ xin nhận con nuôi đã nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước hoặc nước 

ngoài, tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam đã nộp lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 

2017 thì việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 

3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cụm từ “lệ phí đăng ký nuôi con nuôi”, “mức thu, chế độ 

quản lý, sử dụng lệ phí” tại khoản 1 Điều 1; cụm từ “khoản 1 và” tại khoản 3 Điều 38; quy định tại khoản 1 Điều 

38 và các Điều: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi hết hiệu lực thi hành. 

  Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 

cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.”   

  Điều 3 và Điều 4 của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019 quy định như sau: 

“Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
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Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp   

1. Hồ sơ xin nhận con nuôi trong nước do Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận 

và hồ sơ do Cơ quan đại diện tiếp nhận trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 mà 

chưa giải quyết xong, thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2000, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 

năm 2005 của Chính phủ về quản lý và đăng ký hộ tịch và các văn bản liên quan 

khác. 

2. Hồ sơ xin nhận con nuôi nước ngoài do Cục Con nuôi tiếp nhận và đã 

thông báo cho người nhận con nuôi về trẻ em có đủ điều kiện được giới thiệu làm 

con nuôi trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 mà chưa giải quyết xong, thì tiếp tục 

được giải quyết theo quy định của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 

năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, 

Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn 

nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và các 

văn bản liên quan khác. 

3. Tổ chức con nuôi nước ngoài đã được cấp Giấy phép lập Văn phòng con 

nuôi nước ngoài tại Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 được hoạt động 

tại Việt Nam đến ngày 30 tháng 9 năm 2011; nếu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam, 

thì tổ chức con nuôi nước ngoài phải đáp ứng đủ điều kiện và được cấp Giấy phép 

hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật Nuôi 

con nuôi và Nghị định này. 

Điều 51. Bãi bỏ các quy định về nuôi con nuôi tại các Nghị định liên 

quan 

1. Bãi bỏ chương IV “Nuôi con nuôi” từ Điều 35 đến Điều 64, Điều 71 và 

những quy định liên quan khác về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Nghị 

định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ 

hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

2. Bãi bỏ các khoản 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Điều 2 và những quy định liên 

quan khác về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Nghị định số 69/2006/NĐ-

CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan 

hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

3. Bãi bỏ các điều từ Điều 25 đến Điều 28 và những quy định liên quan khác 

về trình tự, thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về quản lý và đăng ký hộ tịch. 

                                                                                                                                                           
Điều 4. Điều khoản thi hành 
 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng  4 năm 2019.” 
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4. Bãi bỏ Chương IV “Đăng ký nhận nuôi con nuôi” từ Điều 15 đến Điều 17 

tại Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy 

định về việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số. 

Điều 52. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2011. 

2. Bộ Tư pháp tổ chức thi hành Nghị định này./. 

BỘ TƢ PHÁP 

Số:     951   /VBHN-BTP 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 

- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải); 

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CCN. 

Hà Nội, ngày   21  tháng  3   năm 2019 

KT.BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Khánh Ngọc 

 

 

 

164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 465/VBHN-BTP Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015 

THÔNG TƯ 

Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu 

nuôi con nuôi 

Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp 

về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi 

con nuôi, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP 

ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc 

ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 11 

tháng 02 năm 2015. 

Căn cứ Luật nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tư pháp; 

Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu 
mẫu, sổ về nuôi con nuôi như sau[1]: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc ban hành các loại biểu mẫu về nuôi con nuôi 

và Sổ đăng ký nuôi con nuôi; đối tượng sử dụng, thẩm quyền in, phát hành, cách 

ghi chép biểu mẫu về nuôi con nuôi và Sổ đăng ký nuôi con nuôi; cách thức 

khóa Sổ và lưu trữ Sổ đăng ký nuôi con nuôi. 

Điều 2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu, Sổ đăng ký nuôi con nuôi 

1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài có yêu cầu giải quyết các việc

về nuôi con nuôi. 

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân

cấp xã). 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

4. Sở Tư pháp.
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5. Bộ Tư pháp. 

6. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

7. Tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt 

động tại Việt Nam. 

8. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan theo quy định của Luật Nuôi con 

nuôi. 

Điều 3. Ban hành biểu mẫu, Sổ đăng ký nuôi con nuôi[2] 

1. Ban hành 27 loại biểu mẫu nuôi con nuôi với ký hiệu như quy định tại 

danh mục dưới đây: 

STT LOẠI BIỂU MẪU KÝ HIỆU 

  Mục I. Biểu mẫu do Sở Tư pháp in, phát hành   

01 Sổ đăng ký nuôi con nuôi TP/CN-2011/SĐK 

02 Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (bản chính - mẫu 

sử dụng cho việc đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban 

nhân dân cấp xã và Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài) 

TP/CN-2011/CN.01 

  Mục II. Biểu mẫu do Bộ Tư pháp in, phát hành   

03 Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con 

nuôi nước ngoài (bản chính - mẫu sử dụng cho 

việc đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài tại Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) 

TP/CN-2011/CNNNg.01 

04 Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại 

Việt Nam (mẫu giấy phép do Bộ Tư pháp cấp cho 

tổ chức con nuôi nước ngoài) 

TP/CN-2011/CNNNg.03 

  Mục III. Biểu mẫu được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử Bộ Tư pháp 

  

05 Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (bản sao - mẫu sử 

dụng cho việc đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban 

nhân dân cấp xã và Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài) 

TP/CN-2011/CN.01.a 

06 Đơn xin nhận con nuôi (dùng cho trường hợp nuôi 

con nuôi trong nước) 

TP/CN-2014/CN.02 

07 Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế TP/CN-2014/CN.03 

08 Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi TP/CN-2011/CN.04 

09 Phiếu đăng ký nhận con nuôi TP/CN-2011/CN.05 

10 Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con 

nuôi (mẫu sử dụng cho người nhận con nuôi tại Ủy 

ban nhân dân cấp xã và Cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài) 

TP/CN-2011/CN.06 

11 Biên bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người 

giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi trong 

nước 

TP/CN-2014/CN.07 

12 Biên bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi 

dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi 

TP/CN-2014/CN.07.a 
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13 Biên bản giao nhận con nuôi (dùng cho trường 

hợp nuôi con nuôi trong nước) 

TP/CN-2011/CN.08 

14 Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (dùng 

cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước) 

TP/CN-2011/CN.09 

15 Giấy xác nhận ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng 

ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

TP/CN-2011/CN.10 

16 Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con 

nuôi nước ngoài (bản sao - mẫu sử dụng cho việc 

đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài tại Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) 

TP/CN-2014/CNNNg.01.a 

17 Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài 

(mẫu của Bộ Tư pháp chứng nhận việc cho trẻ em 

Việt Nam làm con nuôi nước ngoài được giải 

quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam) 

TP/CN-2014/CNNNg.02 

18 Đơn xin nhận đích danh trẻ em Việt Nam làm con 

nuôi 

TP/CN-2014/CNNNg.04 

19 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 

(không đích danh - dùng cho trường hợp người 

nhận con nuôi nộp hồ sơ thông qua tổ chức con 

nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt 

Nam) 

TP/CN-2014/CNNNg.04.a 

20 Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu 

ý của trẻ em 

TP/CN-2014/CNNNg.05 

21 Biên bản giao nhận con nuôi (dùng cho trường 

hợp nuôi con nuôi nước ngoài) 

TP/CN-2011/CNNNg.06 

22 Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (dùng 

cho trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài) 

TP/CN-2014/CNNNg.07 

23 Biên bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người 

giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi nước 

ngoài 

TP/CN-2014/CNNNg.08 

24 Đơn xin cấp phép hoạt động nuôi con nuôi nước 

ngoài tại Việt Nam 

TP/CN-2011/CNNNg.08.a 

25 Đơn xin sửa đổi, gia hạn giấy phép hoạt động nuôi 

con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

TP/CN-2011/CNNNg.08.b 

26 Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế (Danh 

sách 1) 

TP/CN-2014/DS.01 

27 Danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế ở nước 

ngoài (Danh sách 2) 

TP/CN-2014/DS.02 

2. Các loại biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều này được thiết kế để in, 

chụp trên giấy khổ A4 theo mẫu được đính kèm Thông tư này. 

Việc sử dụng biểu mẫu phải bảo đảm đúng quy cách, nội dung và hình 

thức quy định tại Thông tư này. 

Điều 4. Thẩm quyền in, phát hành biểu mẫu, Sổ đăng ký nuôi con 

nuôi[3] 
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1. Sở Tư pháp in, phát hành các biểu mẫu từ số thứ tự 01 đến số thứ tự 02 

Mục I danh mục quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này. Biểu mẫu số thứ tự 

01 được in đóng quyển gồm loại 100 trang và loại 200 trang. 

2. Bộ Tư pháp in, phát hành các biểu mẫu từ số thứ tự 03 đến số thứ tự 04 

Mục II danh mục quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này. 

3. Các biểu mẫu từ số thứ tự 02 đến số thứ tự 04 danh mục quy định tại 

khoản 1 Điều 3 Thông tư này được in màu, có họa tiết hoa văn. 

4. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) 23 

biểu mẫu từ số thứ tự 05 đến số thứ tự 27 Mục III danh mục quy định tại khoản 

1 Điều 3 Thông tư này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thì 

truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp in và sử dụng miễn phí. Đối với 

những địa phương chưa có điều kiện sử dụng Internet, thì Sở Tư pháp hoặc 

Phòng Tư pháp tổ chức in, phát hành miễn phí các biểu mẫu này nhằm đáp ứng 

nhu cầu sử dụng của địa phương mình. 

Điều 5. Hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu nuôi con nuôi 

1. Biểu mẫu Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, bản chính ký hiệu TP/CN-

2011/CN.01 và bản sao, ký hiệu TP/CN-2011/CN.01.a, được sử dụng chung cho 

việc đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài. 

2[4]. Biểu mẫu Biên bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về 

việc cho trẻ em làm con nuôi, ký hiệu TP/CN-2014/CN.07.a, được sử dụng 

chung cho việc lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em 

làm con nuôi trong nước và con nuôi nước ngoài. 

Điều 6. Cách thức ghi Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 

1. Họ tên của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi phải viết bằng chữ in hoa, có 

đủ dấu. 

2. Mục "Nơi đăng ký việc nuôi con nuôi" phải ghi rõ tên Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đối với 

việc đăng ký nuôi con nuôi trong nước hoặc tên Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài nếu đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài; mục "Ngày, tháng, năm đăng ký" phải ghi đúng thời gian đăng ký 

việc nuôi con nuôi. 

Riêng đối với trường hợp đăng ký lại việc nuôi con nuôi theo quy định tại 

Điều 29 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (sau đây gọi 

là Nghị định số 19/2011/NĐ-CP), thì ghi tên cơ quan đăng ký lại và ngày, tháng, 

năm đăng ký lại việc nuôi con nuôi đó. 

3. Mục "Ghi chú" được ghi như sau: 

a) Đối với trường hợp đăng ký lại việc nuôi con nuôi theo Điều 29 của 

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, thì ghi "Đăng ký lại"; 
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b) Đối với trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế theo Điều 25 

của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, thì ghi "Nuôi con nuôi thực tế được công 

nhận kể từ ngày... tháng... năm..." là ngày phát sinh quan hệ nuôi con nuôi trên 

thực tế giữa các bên; 

c)[5] Đối với trường hợp nuôi con nuôi trong nước mà cha mẹ đẻ có thỏa 

thuận bằng văn bản với cha mẹ nuôi về việc giữ lại các quyền, nghĩa vụ đối với 

con sau khi đã cho con làm con nuôi theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật 

nuôi con nuôi, thì phải ghi rõ cha mẹ đẻ còn quyền, nghĩa vụ gì, cha mẹ nuôi có 

quyền, nghĩa vụ gì trong số quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, 

đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối 

với con đã cho làm con nuôi. 

Điều 7. Cách thức ghi Sổ đăng ký nuôi con nuôi 

1. Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, công chức tư pháp hộ tịch tại Ủy ban 

nhân dân cấp xã, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp hoặc Viên chức lãnh sự (sau 

đây gọi chung là người thực hiện) phải tự mình ghi vào Sổ đăng ký nuôi con 

nuôi và biểu mẫu nuôi con nuôi; nội dung ghi phải chính xác; chữ viết phải rõ 

ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa; viết cùng một loại mực tốt, màu đen. 

Đối với những nơi đã ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch, thì 

nội dung cần ghi trong các biểu mẫu nuôi con nuôi có thể được in qua máy vi 

tính. 

2. Sổ đăng ký nuôi con nuôi phải được ghi liên tục theo thứ tự từng trang, 

không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của Sổ. 

3. Khi bắt đầu mở Sổ mới theo quy định tại Thông tư này, số đăng ký phải 

được ghi theo trật tự thời gian, bắt đầu từ số 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của 

năm đó; trường hợp chưa hết năm mà hết Sổ thì phải sử dụng Sổ khác và lấy số 

tiếp theo của Sổ trước (xem Ví dụ 1 dưới đây). Nếu hết năm mà chưa hết Sổ, thì 

được sử dụng Sổ cho năm tiếp theo, nhưng trường hợp đăng ký đầu tiên của năm 

sau sẽ bắt đầu từ số 01 (xem Ví dụ 2 dưới đây). 

4. Số ghi trong biểu mẫu nuôi con nuôi là số ghi tại đầu trang Sổ đăng ký 

nuôi con nuôi kèm theo năm đăng ký việc nuôi con nuôi đó; quyển số là số 

quyển sổ và năm mở Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi. 

Ví dụ 1: Sổ đăng ký nuôi con nuôi ở phường X. mở năm 2011 và trong 

năm 2011 phường X. sử dụng 02 quyển Sổ đăng ký nuôi con nuôi. Anh Nguyễn 

Văn A nhận nuôi cháu Nguyễn Hải Anh và được đăng ký nuôi con nuôi vào 

cuối năm 2011 ở số thứ tự 300, quyển số 02. Do đó, tại mục “số/quyển số” trong 

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của anh Nguyễn Văn A và cháu Nguyễn Hải 

Anh phải ghi rõ là:  

“Số: 300/2011. 

Quyển số: 02/2011”. 

Ví dụ 2: Sổ đăng ký nuôi con nuôi ở phường Y. mở năm 2011 và trong 

năm 2011 chỉ đăng ký được 25 trường hợp. Sổ còn trang và được sử dụng tiếp 
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cho năm 2012 mà không phải mở Sổ mới. Anh Nguyễn Văn B nhận nuôi cháu 

Nguyễn Hải Hà và là trường hợp đầu tiên được đăng ký nuôi con nuôi của năm 

2012. Do đó, tại mục “số/quyển số” trong Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của 

anh Nguyễn Văn B và cháu Nguyễn Hải Hà phải ghi rõ là: 

“Số: 01/2012. 

Quyển số: 01/2011”. 

5. Việc ghi các cột mục trong sổ, biểu mẫu nuôi con nuôi phải ghi theo 

đúng hướng dẫn sử dụng trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Thông tư này. 

6. Trong khi đăng ký, nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ đăng ký nuôi 

con nuôi, thì người thực hiện phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được 

chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa để viết lại. Cột ghi chú những thay đổi 

của Sổ đăng ký nuôi con nuôi phải ghi rõ nội dung sửa; họ và tên, chữ ký của 

người đã sửa và ngày, tháng, năm sửa. Người thực hiện đóng dấu vào phần đã 

sửa chữa. Nếu có sai sót do ghi chép trong các biểu mẫu nuôi con nuôi, thì hủy 

biểu mẫu đó và viết lại tờ khác. 

Nghiêm cấm việc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã 

ghi trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi, biểu mẫu về nuôi con nuôi. 

7[6]. Người ghi Sổ phải ghi rõ trẻ em được nhận làm con nuôi có tình 

trạng sức khỏe bình thường hay trẻ em có nhu cầu đặc biệt vào Cột ghi chú. 

Điều 8. Cách thức khóa Sổ và lưu trữ Sổ đăng ký nuôi con nuôi 

1. Năm đăng ký nuôi con nuôi bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết 

ngày 31 tháng 12 của năm đó. Khi hết năm đăng ký phải thực hiện thống kê tổng 

số sự kiện nuôi con nuôi đã đăng ký trong năm. Trường hợp Sổ được sử dụng 

tiếp cho năm sau, thì khi sử dụng hết Sổ cũng phải thống kê tổng số sự kiện nuôi 

con nuôi đã đăng ký trong năm đó. 

Sau khi tổng hợp số sự kiện nuôi con nuôi đã đăng ký theo hướng dẫn tại 

khoản 1 Điều này, người thực hiện phải ghi vào 01 trang trống liền kề trong Sổ 

tổng số sự kiện nuôi con nuôi đã đăng ký; đại diện cơ quan đăng ký nuôi con 

nuôi ký xác nhận và đóng dấu. 

2. Sổ đăng ký nuôi con nuôi phải được lưu trữ, bảo quản để sử dụng lâu 

dài, phục vụ nhu cầu của nhân dân và hoạt động quản lý Nhà nước. 

Việc đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã phải được đăng 

ký vào 02 quyển sổ (đăng ký kép), 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi 

đăng ký nuôi con nuôi, 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Việc đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

phải được đăng ký vào 02 quyển sổ (đăng ký kép), 01 quyển lưu tại Cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi đăng ký nuôi con nuôi, 01 quyển chuyển lưu 

tại Bộ Ngoại giao. 

Đối với việc đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thì Sở 

Tư pháp chỉ thực hiện đăng ký vào 01 quyển và lưu tại Sở Tư pháp. 
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3. Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nước ngoài có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản, khai thác sử dụng Sổ đăng ký nuôi 

con nuôi theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật về đăng ký và 

quản lý việc nuôi con nuôi; thực hiện các biện pháp phòng chống bão lụt, cháy, 

nổ, ẩm ướt, mối mọt bảo đảm an toàn tài liệu lưu trữ. 

Cán bộ làm công tác đăng ký nuôi con nuôi cần nghiên cứu kỹ phần 

"Hướng dẫn sử dụng" trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi để thực hiện đầy đủ, 

chính xác và thống nhất. 

Điều 9. Bãi bỏ các biểu mẫu, Sổ đăng ký nuôi con nuôi tại các văn bản 

pháp luật liên quan 

Bãi bỏ các biểu mẫu và Sổ đăng ký nuôi con nuôi được ban hành kèm 

theo các văn bản pháp luật dưới đây: 

1. Bãi bỏ 10 loại biểu mẫu và 01 loại Sổ đăng ký nuôi con nuôi được ban 

hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12 tháng 02 năm 2003 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước 

ngoài, bao gồm: Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, ký hiệu 

TP/HTNNg-2003-CN.5; Quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 

(bản sao), ký hiệu TP/HTNNg-2003-CN.5.a; Đơn xin phép lập Văn phòng con 

nuôi nước ngoài tại Việt Nam, ký hiệu TP/HTNNg-2003-CN.6; Lý lịch cá nhân 

(của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài), ký hiệu 

TP/HTNNg-2003-CN.7; Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, ký 

hiệu TP/HTNNg-2003-CN; Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng 

cho trường hợp xin đích danh), ký hiệu TP/HTNNg-2003-CN.1; Đơn xin nhận 

trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin không đích danh), ký 

hiệu TP/HTNNg-2003-CN.1.a; Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi (dùng cho 

trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng), ký hiệu TP/HTNNg-2003-

CN.2; Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi (dùng cho trường hợp trẻ em đang 

sống tại gia đình), ký hiệu TP/HTNNg-2003-CN.2.a; Bản cam kết thông báo 

định kỳ về tình hình phát triển của con nuôi, ký hiệu TP/HTNNg-2003-CN.3; và 

Biên bản giao nhận con nuôi, ký hiệu TP/HTNNg-2003-CN.4. 

2. Bãi bỏ 08 loại biểu mẫu và 01 loại Sổ đăng ký nuôi con nuôi được ban 

hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, bao gồm: Giấy thỏa 

thuận về việc cho và nhận con nuôi, ký hiệu STP/HT-2006-CN.1; Quyết định 

công nhận việc nuôi con nuôi (bản chính), ký hiệu STP/HT-2006-CN.2; Quyết 

định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao), ký hiệu STP/HT-2006-CN.2.a; 

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản chính - đăng ký lại), ký hiệu 

STP/HT-2006-CN.3; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao - Đăng 

ký lại), ký hiệu STP/HT-2006-CN.3.a; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi 

(bản chính - đăng ký lại), ký hiệu STP/HT-2006-CN.4; Quyết định công nhận 

việc nuôi con nuôi (bản sao - đăng ký lại), ký hiệu STP/HT-2006-CN.4.a; Tờ 

khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi, ký hiệu STP/HT-2006-CN.5; và Sổ đăng ký 

việc nuôi con nuôi, ký hiệu STP/HT-2006-CN.  
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3. Bãi bỏ 06 loại biểu mẫu và 01 loại Sổ đăng ký nuôi con nuôi ban hành 

kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tư 

pháp ban hành 08 loại sổ hộ tịch và 38 loại biểu mẫu hộ tịch sử dụng tại Cơ 

quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài, bao 

gồm: Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi, ký hiệu BTP-NG/HT-2007-

CN.1; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản chính), ký hiệu BTP-

NG/HT-2007-CN.2; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản sao), ký hiệu 

BTP-NG/HT-2007-CN.2.a; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản chính 

- đăng ký lại), ký hiệu BTP-NG/HT-2007-CN.3; Quyết định công nhận việc 

nuôi con nuôi (bản sao - đăng ký lại), ký hiệu BTP-NG/HT-2007-CN.3.a; Tờ 

khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi, ký hiệu BTP-NG/HT-2007-CN.4; Sổ đăng 

ký việc nuôi con nuôi, ký hiệu BTP-NG/HT-2007-CN. 

4. Bãi bỏ 02 loại biểu mẫu nuôi con nuôi được ban hành tại Thông tư số 

01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực 

hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của 

Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, bao gồm: Tờ khai đăng ký việc nhận 

nuôi con nuôi, ký hiệu STP/HT-2008-TKNCN; Quyết định công nhận việc nuôi 

con nuôi (bản chính), ký hiệu STP/HT-2008-NCN.GC. 

5. Bãi bỏ 03 loại biểu mẫu nuôi con nuôi được ban hành kèm theo Thông 

tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tư 

pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 

158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 

tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước 

ngoài, bao gồm: Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản chính), ký hiệu 

BTP-NG/HT-2008-CN.GC.I; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (bản 

sao), ký hiệu BTP-NG/HT-2008- CN.2.a.II; Quyết định công nhận việc nuôi con 

nuôi (bản sao - đăng ký lại), ký hiệu BTP-NG/HT-2008-CN.3.a.II. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành[7] 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2011. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những 

việc mới, Sở Tư pháp, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kịp thời có văn 

bản gửi về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn./. 

  

  XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

(Đã ký)  

 

 

Nguyễn Khánh Ngọc 
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[1] Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ 

Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con 

nuôi có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi, 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn 

việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi (sau đây gọi là Thông tư số 

12/2011/TT-BTP) như sau:” 

[2] Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 24/2014/TT-BTP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 

của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi 

con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2015. 

[3] Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 24/2014/TT-BTP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 

của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi 

con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2015. 

[4] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 24/2014/TT-

BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 

2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu 

nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2015. 

[5] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 24/2014/TT-

BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 

2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu 

nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2015. 

[6] Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 24/2014/TT-

BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 

2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu 

nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2015. 

[7] Điều 2 của Thông tư số 24/2014/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn 

việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 

năm 2015 quy định như sau: 

“Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 02 năm 2015.” 

249



44 CÔNG BÁO/Số 619 + 620/Ngày 12-12-2011

BỘ TƯ PHÁP 

BỘ TƯ PHÁP 

Số: 21/2011/TT-BTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011 

THÔNG TƯ 
Về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;  

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước 
ngoài tại Việt Nam như sau: 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn chi tiết thi hành một số quy định của Luật Nuôi con 
nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (sau đây gọi là Nghị 
định số 19/2011/NĐ-CP) về thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động nuôi 
con nuôi nước ngoài tại Việt Nam của tổ chức con nuôi nước ngoài; quyền, nghĩa 
vụ của Văn phòng con nuôi nước ngoài; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối 
với Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.  

Điều 2. Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại 
Việt Nam  

1. Theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, căn cứ vào số
lượng và nhu cầu của trẻ em Việt Nam cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài, 
điều kiện và năng lực của tổ chức con nuôi nước ngoài có nhu cầu hoạt động tại 
Việt Nam, sau khi trao đổi với Cơ quan Trung ương về con nuôi quốc tế của nước 
ngoài hữu quan, hàng năm Cục Con nuôi phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ 
Ngoại giao và Bộ Công an xem xét, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp ấn định số 
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lượng tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam (sau đây 
gọi là tổ chức con nuôi nước ngoài).  

2. Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam dưới 
hình thức Văn phòng con nuôi nước ngoài. 

Văn phòng con nuôi nước ngoài có tài khoản và con dấu riêng theo quy định 
của pháp luật.  

3. Tổ chức con nuôi nước ngoài chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của 
Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.  

Điều 3. Tham gia thực hiện thủ tục giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài  

Văn phòng con nuôi nước ngoài được tham gia vào việc thực hiện các thủ tục 
giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định của Luật 
Nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và Thông tư này.  

 

Chương II 

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI 
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI 

 
Điều 4. Về hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động 

1. Hồ sơ của tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép 
hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo quy định tại các 
Điều 31, 34, 35 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây: 

a) Bản sao giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP phải là bản sao chứng thực, 
trong đó thể hiện rõ tổ chức đó được hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước 
ngoài tại Việt Nam hoặc lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế; 

b) Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài đã hoạt động trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, thì văn bản báo cáo về tình hình hoạt động tại 
Việt Nam theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 và khoản 2 Điều 34 của Nghị 
định số 19/2011/NĐ-CP phải do người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài ký 
tên và đóng dấu. 

2. Hồ sơ của tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép 
hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam phải được lập thành 02 bộ, dịch 
ra tiếng Việt; bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt 
Nam trước khi nộp cho Cục Con nuôi. 

Điều 5. Trình tự cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động 

1. Trình tự cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước 
ngoài tại Việt Nam của tổ chức con nuôi nước ngoài được thực hiện theo quy định 
tại các Điều 33, 34, 35 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây: 
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a) Sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ Công an hoặc hết thời hạn theo 
quy định tại khoản 2 Điều 33, khoản 4 Điều 34 và khoản 2 Điều 35 của Nghị định 
số 19/2011/NĐ-CP, Cục Con nuôi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp xem xét quyết định; 

b) Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài cho phép hoạt động tại Việt Nam với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối đa 
quy định tại khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, thì chỉ cấp, gia 
hạn Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam bằng thời hạn của 
giấy phép do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hữu quan cấp cho tổ chức con 
nuôi nước ngoài. 

2. Tổ chức con nuôi nước ngoài có những hoạt động tích cực hỗ trợ tìm gia 
đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em mắc bệnh hiểm 
nghèo khác và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì được ưu 
tiên xem xét cấp Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

 

Chương III 

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI 

 

Điều 6. Thay mặt người nhận con nuôi thực hiện các thủ tục giải quyết 
việc nuôi con nuôi ở Việt Nam  

1. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi, Văn 
phòng con nuôi nước ngoài được thay mặt người nhận con nuôi tiến hành các hoạt 
động sau đây nhằm thực hiện các thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi ở Việt Nam:  

a) Hoàn thiện hồ sơ của người nhận con nuôi theo quy định của pháp luật 
Việt Nam; 

b) Nộp hồ sơ của người nhận con nuôi cho Cục Con nuôi và nộp lệ phí đăng 
ký nuôi con nuôi nước ngoài theo quy định; 

c) Bổ sung tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ của người nhận con nuôi theo yêu cầu 
của Cục Con nuôi; 

d) Gửi ảnh và thông tin về trẻ em cho người nhận con nuôi sau khi được cơ 
quan có thẩm quyền của Việt Nam đồng ý giới thiệu trẻ em làm con nuôi; 

đ) Đưa trẻ em được giới thiệu làm con nuôi đi kiểm tra hoặc khám sức khỏe bổ 
sung sau khi có sự đồng ý của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó; 

e) Gửi Cục Con nuôi văn bản đồng ý của người nhận con nuôi về trẻ em được 
giới thiệu và văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hữu quan cho 
tiếp tục hoàn thiện thủ tục nuôi con nuôi;  

g) Nộp chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài theo quy định;  
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h) Hỗ trợ người nhận con nuôi trong các thủ tục về xuất nhập cảnh, đi lại, cư 
trú, phiên dịch khi họ đến Việt Nam để hoàn tất các thủ tục xin nhận trẻ em làm 
con nuôi; 

i) Phối hợp với cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tổ chức cho người nhận con nuôi làm 
quen, tiếp xúc với trẻ em đã được giới thiệu làm con nuôi; 

k) Hỗ trợ người nhận con nuôi trong lễ giao nhận con nuôi; 

l) Hỗ trợ người nhận con nuôi trong các thủ tục về hộ chiếu, thị thực cho trẻ 
em xuất cảnh Việt Nam, nhập cảnh và định cư tại nước ngoài hữu quan. 

2. Văn phòng con nuôi nước ngoài không được đại diện về mặt pháp lý cho 
cha mẹ nuôi nước ngoài. 

Điều 7. Hỗ trợ tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm 
HIV, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo khác 

1. Văn phòng con nuôi nước ngoài có chương trình hỗ trợ đặc biệt để tìm gia 
đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV hoặc trẻ em mắc bệnh hiểm 
nghèo khác thì phải gửi văn bản chi tiết của chương trình đó cho Cục Con nuôi, 
trong đó mô tả rõ về năng lực của nhân viên phụ trách, các công việc chuẩn bị cho 
cha mẹ nuôi và những biện pháp giám sát sau khi nhận con nuôi.  

2. Trong việc hỗ trợ tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm 
HIV hoặc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo khác theo quy định tại điểm c khoản 2 
Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi, Văn phòng con nuôi nước ngoài được tiến hành 
các hoạt động quy định từ điểm a đến điểm e và từ điểm h đến điểm l của khoản 1 
Điều 6 của Thông tư này và các hoạt động sau đây: 

a) Chủ động lựa chọn và thông báo cho Cục Con nuôi danh sách người nhận 
con nuôi có nguyện vọng và đủ điều kiện để nhận trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm 
HIV hoặc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi; 

b) Hỗ trợ việc kiểm tra sức khỏe, khám bệnh, xét nghiệm hoặc giám định bổ 
sung để hoàn thiện hồ sơ sức khỏe của trẻ em và hỗ trợ chăm sóc trẻ em khuyết tật, 
trẻ em nhiễm HIV hoặc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo khác theo đề nghị của Cục 
Con nuôi; 

c) Thông tin đầy đủ và chi tiết về hồ sơ sức khỏe của trẻ em khuyết tật, trẻ em 
nhiễm HIV hoặc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo khác cho người nhận con nuôi để họ 
xem xét khả năng nhận trẻ em làm con nuôi sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản 
của Cục Con nuôi.  

Điều 8. Thuê trụ sở, sử dụng lao động Việt Nam  

Tổ chức con nuôi nước ngoài được thuê trụ sở và sử dụng lao động Việt Nam 
làm việc tại Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại điểm đ 
khoản 2 Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi và hướng dẫn sau đây:  
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1. Tổ chức con nuôi nước ngoài phải gửi cho Cục Con nuôi văn bản thông báo 
về địa chỉ trụ sở, số điện thoại, số FAX, địa chỉ thư tín của Văn phòng con nuôi 
nước ngoài tại Việt Nam và 01 bản hợp đồng thuê trụ sở (nếu có). 

2. Trường hợp sử dụng lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng con 
nuôi nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức con nuôi nước ngoài phải ký hợp đồng 
sử dụng lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam và gửi cho Cục Con 
nuôi văn bản thông báo về danh sách nhân viên làm việc tại Văn phòng, địa 
chỉ liên hệ và 01 bản hợp đồng sử dụng lao động. Nhân viên làm việc tại Văn 
phòng con nuôi nước ngoài phải có trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh 
nghiệm làm việc và đạo đức tốt. 

Điều 9. Nghĩa vụ báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em  

1. Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm đôn đốc cha mẹ nuôi 
nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ báo cáo đúng hạn về tình hình phát triển của trẻ 
em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài trong vòng 3 năm kể từ khi trẻ 
em được nhận làm con nuôi. Hạn báo cáo được tính như sau: 

a) Báo cáo 6 tháng đầu năm được tính kể từ ngày 01 tháng 10 của năm trước 
đến hết ngày 31 tháng 3 của năm hiện tại; 

b) Báo cáo 6 tháng cuối năm được tính kể từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 30 
tháng 9 của năm đó. 

2. Trên cơ sở báo cáo của cha mẹ nuôi, Văn phòng con nuôi nước ngoài có 
trách nhiệm gửi Cục Con nuôi Tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em 
Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định tại điểm g khoản 2 
Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi và hướng dẫn sau đây:  

a) Trước ngày 31 tháng 10 hàng năm, Văn phòng con nuôi nước ngoài gửi cho 
Cục Con nuôi Tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được 
Văn phòng con nuôi nước ngoài đó hỗ trợ nhận làm con nuôi ở nước ngoài. Tổng 
hợp báo cáo phải theo đúng Mẫu số 1 kèm Thông tư này, trong đó phải tổng hợp 
đầy đủ, trung thực các thông tin về tình hình phát triển của trẻ em. 

b) Tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam phải do 
người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài ký tên, đóng dấu và dịch ra tiếng 
Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam trước 
khi gửi cho Cục Con nuôi. 

3. Ngoài việc gửi Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định tại khoản 2 
Điều này, Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm gửi báo cáo đột xuất về 
trường hợp trẻ em Việt Nam cụ thể được nhận làm con nuôi ở nước ngoài theo yêu 
cầu của Cục Con nuôi.  

4. Việc nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ báo cáo về tình hình phát triển của trẻ 
em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài được coi là một trong các căn cứ để Cục 
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Con nuôi tiếp nhận hồ sơ xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi thông qua tổ 
chức con nuôi nước ngoài. 

Điều 10. Nghĩa vụ báo cáo về tình hình hoạt động 

1. Trước ngày 15 tháng 4 và 15 tháng 10 hàng năm, Văn phòng con nuôi nước 
ngoài có trách nhiệm gửi cho Cục Con nuôi báo cáo 6 tháng và cả năm về tình hình 
hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo đúng Mẫu số 2 
kèm Thông tư này; cách tính hạn báo cáo được thực hiện theo quy định tại điểm a 
và điểm b khoản 1 Điều 9 của Thông tư này; báo cáo phải được người đứng đầu tổ 
chức con nuôi nước ngoài ký tên, đóng dấu trước khi gửi cho Cục Con nuôi.  

2. Việc nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ báo cáo về tình hình hoạt động của 
Văn phòng con nuôi nước ngoài được coi là một trong các căn cứ để xem xét cho 
phép gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

 

Chương IV 

KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM 

ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI 

 

Điều 11. Cơ quan kiểm tra  

1. Cục Con nuôi thực hiện quản lý, kiểm tra đối với các Văn phòng con nuôi 
nước ngoài tại Việt Nam; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tình 
hình hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài. 

2. Trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bộ, ngành hữu quan, Bộ Tư 
pháp thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra Văn phòng con nuôi nước ngoài tại 
Việt Nam.  

Điều 12. Nội dung kiểm tra  

1. Kiểm tra hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài bao gồm: 

a) Việc chấp hành nguyên tắc hoạt động phi lợi nhuận của Văn phòng con nuôi 
nước ngoài; tình hình thu, chi tài chính và chế độ lập sổ sách theo dõi việc thu, chi 
tài chính của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;  

b) Việc chấp hành Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt 
Nam do Bộ Tư pháp cấp; 

c) Kết quả giải quyết cho trẻ em làm con nuôi thông qua hỗ trợ của Văn phòng 
con nuôi nước ngoài; 

d) Việc chấp hành quy định, hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ liên 
quan đến hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài;  

255



50 CÔNG BÁO/Số 619 + 620/Ngày 12-12-2011

  

đ) Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của 
Thông tư này; 

e) Việc thực hiện nghĩa vụ khác của Văn phòng con nuôi nước ngoài theo quy 
định của Luật Nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và pháp luật khác có 
liên quan. 

2. Kiểm tra nhân sự của Văn phòng con nuôi nước ngoài bao gồm: 

a) Việc đáp ứng tiêu chuẩn của người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước 
ngoài theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP; 

b) Việc ký kết, thực hiện hợp đồng sử dụng lao động và việc đáp ứng tiêu 
chuẩn của nhân viên Văn phòng con nuôi nước ngoài theo quy định tại khoản 2 
Điều 8 của Thông tư này; 

c) Các vấn đề khác liên quan đến tổ chức nhân sự của Văn phòng con nuôi 
nước ngoài tại Việt Nam. 

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan về thuê trụ sở 
(nếu có). 

Điều 13. Trình tự tiến hành kiểm tra 

1. Việc kiểm tra Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được tiến hành 
định kỳ hàng năm hoặc đột xuất. 

2. Đối với việc kiểm tra định kỳ hàng năm, Cục Con nuôi thông báo cho Văn 
phòng con nuôi nước ngoài biết trước ít nhất 05 ngày làm việc về thời gian, thành 
phần, nội dung, kế hoạch và địa điểm kiểm tra; trường hợp kiểm tra đột xuất thì 
thông báo trước ít nhất 01 ngày làm việc. 

3. Khi tiến hành kiểm tra phải lập biên bản về các nội dung kiểm tra; biên bản 
phải có chữ ký của trưởng đoàn kiểm tra và người đứng đầu Văn phòng con nuôi 
nước ngoài. Trong trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy có hành vi vi phạm của 
Văn phòng con nuôi nước ngoài cần được xử lý kịp thời, trưởng đoàn kiểm tra đề 
xuất ngay với cấp có thẩm quyền để áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời, nhằm 
khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm và đề xuất hướng xử lý đối với Văn phòng 
con nuôi nước ngoài. 

4. Chậm chất 30 ngày sau khi kết thúc kiểm tra, Cục Con nuôi có văn bản báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng thời thông báo cho Văn phòng con nuôi nước 
ngoài tại Việt Nam và tổ chức con nuôi nước ngoài hữu quan về kết luận kiểm tra. 

Điều 14. Thanh tra hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài  

1. Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra đối với tất cả các Văn phòng con 
nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Trình tự, thủ tục thanh tra hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 
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Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Văn phòng con nuôi nước ngoài nghiêm chỉnh chấp hành Thông tư này và 
các quy định pháp luật liên quan khác, có thành tích xuất sắc trong hoạt động hỗ 
trợ tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc giúp đỡ trẻ em 
khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Việt Nam thì được khen thưởng. 

Cục trưởng Cục Con nuôi thực hiện chế độ khen thưởng đối với Văn phòng 
con nuôi nước ngoài hoặc trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng theo quy định. 

2. Văn phòng con nuôi nước ngoài, người đứng đầu, nhân viên của Văn phòng 
con nuôi nước ngoài có hành vi vi phạm Thông tư này và các quy định pháp luật 
khác của Việt Nam trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thì tùy tính chất và mức độ vi 
phạm mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 16. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật liên quan  

Bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại 
Việt Nam. 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2012. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện Thông tư 

1. Cục Con nuôi tổ chức thực hiện Thông tư này và phối hợp với đơn vị chức 
năng của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các Sở Tư pháp thực hiện quản lý Văn 
phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những việc 
mới, Cục Con nuôi có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để kịp thời 
hướng dẫn./. 

 

 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Đinh Trung Tụng 
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Mẫu số 01/BC/PTTE 

(ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BTP 
ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp) 

 

TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VIỆT NAM 
ĐƯỢC NHẬN LÀM CON NUÔI Ở NƯỚC NGOÀI 

Kính gửi: Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp 
 

Thông tin về Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

Tên Văn phòng:................................................  Nước:........................................ 

Địa chỉ trụ sở tại Việt Nam:................................................................................. 

Người đứng đầu:.................................................................................................. 

Thời gian báo cáo1:  

1. Tổng hợp tình hình báo cáo của cha mẹ nuôi 

1.1. Danh sách cha mẹ nuôi đã gửi báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi  
 

STT 
Tên cha,  
mẹ nuôi 

Số hồ 
sơ2 

Tên con nuôi 
Ngày bàn 

giao3 
Báo cáo 

số4 
1      
2      
...      

 
1.2. Danh sách cha mẹ nuôi không gửi báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi  
 

STT 
Tên cha,  
mẹ nuôi 

Số hồ 
sơ5 

Tên con nuôi 
Ngày bàn 

giao6 
Lý do7 

1      
2      
...      

1.3. Các biện pháp Tổ chức con nuôi nước ngoài đã/đang/sẽ áp dụng để đôn 
đốc cha, mẹ nuôi gửi báo cáo về tình hình phát triển của con nuôi. 
                                           
1 Ghi rõ thời gian báo cáo: từ ngày 01/10/… (năm trước) đến ngày 30/9/…(của năm hiện tại). 
2 Ghi theo số hồ sơ do Cục Con nuôi cấp. 
3 Ghi theo Biên bản giao nhận con nuôi của Sở Tư pháp.  
4 Ghi rõ “Số 1/3/5 từ ngày 01/10/… đến ngày 31/3/…” hoặc “Số 2/4/6 từ ngày 01/4/… đến ngày 
30/9/…”. 
5 Như 2. 
6 Như 3. 
7 Ghi rõ lý do không nộp báo cáo hoặc không có lý do. 
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2. Tổng hợp tình hình phát triển của trẻ em 
2.1. Về tình trạng sức khỏe: 

Phát triển thể chất Phát triển tinh thần 
STT Tên trẻ em Số hồ 

sơ8 Kém Tốt Rất tốt Kém Tốt Rất tốt 

1         
2         

.....         

2.2. Về mức độ hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng 

Với cha mẹ nuôi Với gia đình Với cộng đồng 
STT 

Tên 
trẻ 
em 

Số hồ 
sơ9 Chậm 

Bình 
thường 

Nhanh Chậm 
Bình 

thường 
Nhanh Chậm 

Bình 
thường 

Nhanh 

1            
2            
...            

2.3. Về kết quả nhận thức/học tập10 của trẻ em 

Mức độ nhận thức/kết quả học tập 
STT Tên trẻ 

em 
Số hồ 
sơ11 Yếu/Kém Bình thường/Tốt Nhanh/Rất tốt 

1      
2      

...n      

3. Đánh giá chung về tình hình phát triển của trẻ em 
- Trẻ em phát triển kém/yếu12: (nêu rõ nguyên nhân, biện pháp chăm sóc đặc 

biệt để tăng cường sức khỏe của trẻ em) 
- Trẻ em phát triển bình thường: 
- Trẻ em phát triển tốt: (có năng khiếu/sở trường/khả năng) 
- Trẻ em phát triển rất tốt: (có năng khiếu/sở trường/khả năng đặc biệt)./. 
 

......, ngày .... tháng .... năm ..... 
Người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

......, ngày .... tháng .... năm ..... 
Người đứng đầu VPCNNNg tại VN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

                                           
8 Như 2. 
9 Như 2. 
10 Đánh giá về mức độ nhận thức, phát triển tư duy hoặc thành tích/kết quả học tập của trẻ em. 
11 Như 2. 
12 Nếu là trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV, mắc bệnh hiểm nghèo khác thì cần báo cáo rõ về hiện trạng sức 
khỏe, tiến triển chữa trị bệnh và phương hướng/giải pháp chăm sóc, chữa trị tiếp theo để tăng cường sức 
khỏe của trẻ em. 
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Mẫu số 02/BC/VPCNNNg 
(ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BTP  

ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp) 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
CỦA VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

 
Kính gửi: Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp 

 
Thông tin về Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 
Tên Văn phòng:                                             Nước: 
Địa chỉ trụ sở tại Việt Nam: 
Người đứng đầu: 
Thời gian báo cáo13:  
Báo cáo 6 tháng đầu năm: từ ngày 01/10/… (năm trước) đến ngày 31/3/… 

(năm hiện tại);  
Báo cáo 6 tháng cuối năm: từ ngày 01/4 đến ngày 30/9/… (năm hiện tại). 
Nội dung báo cáo 
1. Kết quả hỗ trợ giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài 
Tổng số vụ việc đã giải quyết xong (cả Danh sách 1 và Danh sách 2): … 
- Số trẻ em thuộc Danh sách 1: … (tính % so với tổng số); nam:…, nữ:…. 
- Số trẻ em thuộc Danh sách 2: … (tính % so với tổng số); nam:…, nữ:…, 

trong đó: 
• Trẻ em khuyết tật:  
• Trẻ em nhiễm HIV: 
• Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo khác: (liệt kê cụ thể từng loại) 
• Trẻ em khác (5 tuổi trở lên/anh chị em ruột): 
Những khó khăn, vướng mắc trong hỗ trợ giải quyết cho trẻ em làm con nuôi:  
Kiến nghị: 
2. Tình hình thu, chi tài chính 
Tổng các khoản thu do Tổ chức con nuôi nước ngoài chuyển: … (tính bằng 

VND theo giá quy đổi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm báo cáo) 
Tổng các khoản chi tại Việt Nam: … (nêu tổng số), trong đó: 
• Chi trả lương (cho người đứng đầu VPCNNNg và nhân viên, nếu có): 
• Chi phí thuê trụ sở (nếu có): 
• Chi phí hành chính khác: 
• Tổng chi các hoạt động tại mục 5 của Báo cáo này (nếu có): 

                                           
13 Chỉ ghi loại báo cáo (6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm). 
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3. Tình hình nhân sự14 

Số lượng nhân viên: … (tổng số), trong đó: 

• Nhân viên hành chính: 

• Nhân viên tạp vụ: 

• Phiên dịch: 

• Lái xe: 

• Thư ký: 

• Khác: 

Hình thức làm việc: … (toàn bộ thời gian hành chính; bán thời gian, vụ việc) 

4. Kết quả đôn đốc cha mẹ nuôi gửi báo cáo về tình hình phát triển của trẻ 
em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài 

Tổng số các gia đình đã gửi báo cáo: … (nêu tổng số chung, không phân biệt 
xin trẻ em thuộc Danh sách 1 hoặc Danh sách 2), trong đó: 

• Đúng hạn: 

• Không đúng hạn: 

Tổng số gia đình không gửi báo cáo: … (tính % so với tổng số trẻ em đã được 
giải quyết), trong đó: 

• Có lý do: (nêu rõ lý do) 

• Không có lý do15: 

5. Các hoạt động khác của VPCNNNg 

Hỗ trợ nhân đạo (nếu có):  

• Đóng góp vào các Quỹ16 từ thiện, nhân đạo tại Việt Nam: 

• Ủng hộ hiện vật17: (thuốc men, quần áo, đồ chơi… cho trẻ em) 

• Các hoạt động khác: 

Đóng góp cho xã hội/cộng đồng: 

• Hỗ trợ đào tạo nghề: (cho trẻ em/trẻ em khuyết tật) 

• Tạo việc làm: (cho trẻ em/trẻ em khuyết tật) 

•  Cấp học bổng cho học sinh nghèo: 

• Tổ chức thăm quan, du lịch, trại hè cho trẻ em: 

                                           
14 Báo cáo đầu tiên phải ghi đầy đủ; từ báo cáo sau chỉ ghi những thay đổi về nhân sự, nếu không thay đổi 
thì chỉ cần ghi “như báo cáo trước”. 
15 Nêu rõ biện pháp mà Tổ chức con nuôi nước ngoài đã/đang/sẽ thực hiện để đôn đốc gia đình nộp báo cáo. 
16 Tên Quỹ, thuộc địa phương nào, số tiền ủng hộ, mục đích. 
17 Ghi rõ số lượng, chủng loại, hỗ trợ cho địa phương nào, đánh giá sơ bộ lợi ích đem lại cho trẻ em/cộng đồng. 
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• Tổ chức khám, chữa bệnh: (cho trẻ em, người lớn) 

• Các hoạt động khác: 

Chương trình/dự án hoạt động nhân đạo khác (nếu có)18: 
 
6. Ý kiến chung của Văn phòng con nuôi nước ngoài 
 

......, ngày .... tháng .... năm ..... 
Người đứng đầu Tổ chức con nuôi nước ngoài 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

......, ngày .... tháng .... năm ..... 
Người đứng đầu VPCNNNg tại VN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
18 Ghi rõ chương trình/dự án được thực hiện tại địa phương nào, mục đích, quy mô, tiến độ thực hiện và 
đánh giá sơ bộ về lợi ích đem lại cho cộng đồng. 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 267/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC NUÔI CON NUÔI VÀ CẤP, GIA 

HẠN, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI 

TẠI VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ 

phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước 

ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, 

sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ 

chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Đối tượng áp dụng

a) Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp;

b) Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở Tư pháp tỉnh);

c) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
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d) Cơ quan đại diện Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là 

cơ quan đại diện); 

đ) Cơ sở trợ giúp xã hội hưởng ngân sách nhà nước; 

e) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt 

động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 2. Nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; 

cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam 

1. Kinh phí thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép 

hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam của các Bộ, cơ quan Trung ương do 

ngân sách Trung ương đảm bảo. 

2. Kinh phí thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi của cơ quan, đơn vị thuộc địa 

phương do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà 

nước. 

Điều 3. Nội dung chi 

1. Nội dung chi thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi: Thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 8 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ. 

2. Nội dung chi thực hiện công tác cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép tổ chức nuôi con nuôi nước 

ngoài tại Việt Nam: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP 

ngày 8/7/2016 của Chính phủ. 

Điều 4. Mức chi 

1. Các nội dung chi thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi và công tác cấp, gia hạn, 

sửa đổi giấy phép tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức chi tiêu tài chính hiện hành. Cụ thể như sau: 

a) Chi cho hoạt động dịch hồ sơ, tài liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo 

cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; 

b) Chi công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác trong nước, tổ chức các cuộc 

họp, hội nghị, tọa đàm, sơ kết, tổng kết thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-

BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội 

nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 
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c) Chi công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài để kiểm tra tình 

hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài (nếu có) thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do 

ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; 

d) Chi tập huấn nghiệp vụ cho Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định 

việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

đ) Đối với các khoản chi làm đêm, làm thêm giờ, chi phí in ấn, chuẩn bị tài liệu và văn phòng 

phẩm, phương tiện đi lại, in ấn, phát hành biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách, lưu trữ, số hóa hồ sơ về 

nuôi con nuôi, chi phí lập hồ sơ trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội được giới thiệu làm con nuôi, 

thông tin liên lạc, gửi tài liệu, trao đổi thư tín để giải quyết việc nuôi con nuôi: Căn cứ vào hóa 

đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành và được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt dự toán trước khi thực hiện làm cơ sở quyết toán kinh phí. 

2. Các cơ quan sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác giải quyết việc nuôi con nuôi và công 

tác cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện 

theo đúng các quy định nêu trên và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. Ngoài ra, Thông tư này 

quy định mức chi đặc thù tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này như sau: 

Lấy ý kiến chuyên gia tâm lý, y tế, gia đình, xã hội để đánh giá toàn diện về điều kiện của 

người nhận con nuôi và của người được giới thiệu làm con nuôi theo quy định: 500.000 

đồng/văn bản đánh giá. 

3. Một số mức chi chưa có quy định nhưng cần thiết để phục vụ trực tiếp công tác giải quyết 

việc nuôi con nuôi và công tác cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép tổ chức con nuôi nước ngoài tại 

Việt Nam thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi phù hợp với kinh phí được giao 

và quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí 

Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm công tác giải 

quyết việc nuôi con nuôi, cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước 

ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán 

và các văn bản hướng dẫn. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

2. Các quy định liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, cấp, gia hạn, sửa đổi 

giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Thông tư liên 
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tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/9/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định 

về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa 

đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài hết 

hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong Thông 

tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 

đó. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời 

phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  

 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Xuân Hà 
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QUỐC HỘI 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Luật số: 60/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 

LUẬT 

HỘ TỊCH 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật hộ tịch. 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ

tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch. 

2. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy

định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định 

khác. 

Điều 2. Hộ tịch và đăng ký hộ tịch 

1. Hộ tịch là những sự kiện được quy định tại Điều 3 của Luật này, xác định tình trạng nhân

thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết. 

2. Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch

các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư. 

Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch 

1. Xác nhận vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch:

a) Khai sinh;

b) Kết hôn;

c) Giám hộ;

d) Nhận cha, mẹ, con;

đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch; 

e) Khai tử.

2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền: 

a) Thay đổi quốc tịch;

b) Xác định cha, mẹ, con;
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c) Xác định lại giới tính; 

d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi; 

đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn; 

e) Công nhận giám hộ; 

g) Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành 

vi dân sự. 

3. Ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện khai sinh; kết hôn; ly hôn; hủy việc kết hôn; giám hộ; nhận cha, 

mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

4. Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban 

nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành 

chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao, 

Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện). 

2. Cơ sở dữ liệu hộ tịch là tập hợp thông tin hộ tịch của cá nhân đã đăng ký và lưu giữ trong Sổ 

hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

3. Sổ hộ tịch là sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi 

các sự kiện hộ tịch quy định tại Điều 3 của Luật này. 

4. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là cơ sở dữ liệu ngành, được lập trên cơ sở tin học hóa công tác 

đăng ký hộ tịch. 

5. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm cơ quan đăng ký hộ tịch, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại 

giao và cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

6. Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được 

đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy 

định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này. 

7. Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên 

nam, nữ khi đăng ký kết hôn; nội dung Giấy chứng nhận kết hôn bao gồm các thông tin cơ bản 

quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này. 

8. Quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của 

cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh. 

9. Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự 

kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch 

được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao 

trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực 

từ bản chính. 
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10. Thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin 

hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi 

thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật. 

11. Xác định lại dân tộc là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký xác định lại dân tộc 

của cá nhân theo quy định của Bộ luật dân sự. 

12. Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch 

của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch. 

13. Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn 

thiếu cho cá nhân đã được đăng ký. 

Điều 5. Nguyên tắc đăng ký hộ tịch 

1. Tôn trọng và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân. 

2. Mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan 

và chính xác; trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật thì 

người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Đối với những việc hộ tịch mà Luật này không quy định thời hạn giải quyết thì được giải 

quyết ngay trong ngày; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì 

trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 

4. Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo 

quy định của Luật này. 

Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc 

nơi đang sinh sống. Trường hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có 

trách nhiệm thông báo việc đăng ký hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường 

trú. 

5. Mọi sự kiện hộ tịch sau khi đăng ký vào Sổ hộ tịch phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

6. Nội dung khai sinh, kết hôn, ly hôn, khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại 

giới tính, xác định lại dân tộc của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch là thông tin đầu vào của 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

7. Bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục đăng ký hộ tịch. 

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân 

1. Công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ 

đăng ký hộ tịch. 

Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ 

trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

2. Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng 

ký hộ tịch. 
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Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu 

trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc 

ủy quyền. 

3. Người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ 

tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật. 

Điều 7. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau: 

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 3 của Luật này 

cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước; 

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho 

công dân Việt Nam cư trú ở trong nước; 

c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 3 của Luật này; 

d) Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam 

thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại 

khu vực biên giới với Việt Nam; kết hôn, nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú 

ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt 

Nam; khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định lâu dài tại khu vực biên giới của Việt Nam. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều này: 

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố nước ngoài; 

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở 

trong nước; xác định lại dân tộc; 

c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này. 

3. Cơ quan đại diện đăng ký các việc hộ tịch quy định tại Điều 3 của Luật này cho công dân 

Việt Nam cư trú ở nước ngoài. 

4. Chính phủ quy định thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, khai tử quy định 

tại điểm d khoản 1 Điều này. 

Điều 8. Bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch 

1. Nhà nước có chính sách, biện pháp đồng bộ, tạo điều kiện để cá nhân thực hiện quyền, nghĩa 

vụ đăng ký hộ tịch. 

2. Nhà nước bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đầu tư phát triển công nghệ 

thông tin cho hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch. 

Điều 9. Phƣơng thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch 

1. Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ 

quan đăng ký hộ tịch hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ 

tịch trực tuyến. 
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2. Khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cá 

nhân xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp gửi hồ 

sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh 

nhân thân. 

3. Đối với những việc đăng ký hộ tịch có quy định thời hạn giải quyết, thì người tiếp nhận hồ 

sơ phải viết giấy tiếp nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì phải hướng dẫn 

bằng văn bản để người đi đăng ký hộ tịch bổ sung, hoàn thiện. Văn bản hướng dẫn phải ghi đầy 

đủ, rõ ràng loại giấy tờ bổ sung. 

Trường hợp người có yêu cầu nộp hồ sơ không đúng cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền 

thì người tiếp nhận hướng dẫn người đi đăng ký hộ tịch đến cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ 

sơ. 

Điều 10. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nƣớc ngoài 

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng 

cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp 

luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Điều 11. Lệ phí hộ tịch 

1. Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trong những trường hợp sau: 

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; 

người khuyết tật; 

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong 

nước. 

2. Cá nhân yêu cầu đăng ký sự kiện hộ tịch khác ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, yêu cầu 

cấp bản sao trích lục hộ tịch phải nộp lệ phí. 

Bộ Tài chính quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí 

hộ tịch. 

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Nghiêm cấm cá nhân thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác 

để đăng ký hộ tịch; 

b) Đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch; 

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đăng ký hộ tịch; 

d) Cam đoan, làm chứng sai sự thật để đăng ký hộ tịch; 

đ) Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch; 

e) Đưa hối lộ, mua chuộc, hứa hẹn lợi ích vật chất, tinh thần để được đăng ký hộ tịch; 

g) Lợi dụng việc đăng ký hộ tịch hoặc trốn tránh nghĩa vụ đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ 

lợi, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào; 
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h) Người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho bản 

thân hoặc người thân thích theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình; 

i) Truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

2. Giấy tờ hộ tịch được cấp cho trường hợp đăng ký hộ tịch vi phạm quy định tại các điểm a, d, 

đ, g và h khoản 1 Điều này đều không có giá trị và phải thu hồi, hủy bỏ. 

3. Cá nhân thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, ngoài bị xử lý như trên 

còn bị xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức. 

Chƣơng II 

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Mục 1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

Điều 13. Thẩm quyền đăng ký khai sinh 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh. 

Điều 14. Nội dung đăng ký khai sinh 

1. Nội dung đăng ký khai sinh gồm: 

a) Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, 

năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch; 

b) Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân 

tộc; quốc tịch; nơi cư trú; 

c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh. 

2. Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự. 

3. Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá 

nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải 

phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó. 

Chính phủ quy định việc cấp số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh. 

Điều 15. Trách nhiệm đăng ký khai sinh 

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh 

cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người 

thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai 

sinh cho trẻ em. 

2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ 

em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh 

lưu động. 
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Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh 

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan 

đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng 

xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; 

trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ 

quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn 

bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật. 

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai 

sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại 

khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân. 

Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh. 

3. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định 

được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ; việc xác định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ 

em chưa xác định được cha, mẹ. 

Mục 2. ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

Điều 17. Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn. 

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây: 

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy 

tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ; 

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn; 

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn 

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ 

tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn. 

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết 

hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn 

vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy 

chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 

chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. 

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không 

quá 05 ngày làm việc. 

Mục 3. ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ 

Điều 19. Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng 

ký giám hộ. 
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Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. 

Điều 20. Thủ tục đăng ký giám hộ cử 

1. Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và văn bản 

cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ 

hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. 

Điều 21. Đăng ký giám hộ đƣơng nhiên 

1. Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ 

chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng 

ký hộ tịch. Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp 

thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên. 

2. Trình tự đăng ký giám hộ đương nhiên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của 

Luật này. 

Điều 22. Đăng ký chấm dứt giám hộ 

1. Người yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu 

quy định và giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ 

quan đăng ký hộ tịch. 

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, nếu thấy việc chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự, công chức 

tư pháp - hộ tịch ghi việc chấm dứt giám hộ vào Sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký chấm dứt 

giám hộ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người 

yêu cầu. 

Điều 23. Đăng ký thay đổi giám hộ 

Trường hợp yêu cầu thay đổi người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và có người khác 

đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và 

đăng ký giám hộ mới theo quy định tại Mục này. 

Mục 4. ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON 

Điều 24. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực 

hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng 

minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, 

con các bên phải có mặt. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ 
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tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. 

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Mục 5. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH 

Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch 

1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ 

theo quy định của pháp luật dân sự. 

2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm 

con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi. 

Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm 

quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch 

cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. 

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch 

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ 

liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật 

dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người 

yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. 

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn 

thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, 

Giấy chứng nhận kết hôn. 

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc. 

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây 

thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến 

Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch. 

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải 

thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến 

Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch. 

Điều 29. Thủ tục bổ sung hộ tịch 

1. Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ 

quan đăng ký hộ tịch. 

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy yêu cầu bổ sung 

hộ tịch là đúng, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong Sổ 

hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

cấp trích lục cho người yêu cầu. 
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Trường hợp bổ sung hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư 

pháp - hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung. 

Mục 6. GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC THAY ĐỔI HỘ TỊCH THEO BẢN ÁN, QUYẾT 

ĐỊNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC CÓ THẨM QUYỀN 

Điều 30. Trách nhiệm thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật liên 

quan đến thay đổi hộ tịch của cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này, Tòa án 

nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo 

trích lục bản án, bản sao quyết định đến Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân để 

ghi vào Sổ hộ tịch; trường hợp nơi đăng ký hộ tịch là Cơ quan đại diện thì thông báo cho Bộ 

Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch. 

2. Trường hợp thay đổi quốc tịch thì việc thông báo được thực hiện theo quy định của pháp luật 

về quốc tịch. 

Điều 31. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

Ngay sau khi nhận được thông báo theo quy định tại Điều 30 của Luật này, công chức tư pháp - 

hộ tịch ghi nội dung thay đổi vào Sổ hộ tịch theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

Mục 7. ĐĂNG KÝ KHAI TỬ 

Điều 32. Thẩm quyền đăng ký khai tử 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. 

Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. 

Điều 33. Thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người 

thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không 

có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai 

tử. 

2. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết; 

trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp - hộ 

tịch thực hiện đăng ký khai tử. 

Điều 34. Thủ tục đăng ký khai tử 

1. Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc 

giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng thì 

công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên 

vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử. 
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Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử. 

Chƣơng III 

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Mục 1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

Điều 35. Thẩm quyền đăng ký khai sinh 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai 

sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây: 

1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam: 

a) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không 

quốc tịch; 

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt 

Nam định cư ở nước ngoài; 

c) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

d) Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch; 

2. Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam: 

a) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam; 

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam. 

Điều 36. Thủ tục đăng ký khai sinh 

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này cho 

cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì 

phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con. 

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác 

nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân. 

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai 

sinh đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định 

tại Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; trường hợp trẻ em có quốc tịch nước ngoài thì không 

ghi nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của Luật này. 

Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Phòng 

Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy khai sinh cho người được đăng 

ký khai sinh. 

3. Chính phủ quy định thủ tục đăng ký khai sinh đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 35 của Luật này. 

Mục 2. ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

Điều 37. Thẩm quyền đăng ký kết hôn 
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1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn 

giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước 

với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam 

hoặc với người nước ngoài. 

2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam 

thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn. 

Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn 

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm 

quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh 

khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ 

tịch. 

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng 

minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công 

chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy 

định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. 

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức 

làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết 

hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào 

Giấy chứng nhận kết hôn. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. 

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh 

mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. 

Mục 3. ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ 

Điều 39. Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện 

đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. 

Điều 40. Thủ tục đăng ký giám hộ cử 

1. Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai theo mẫu quy định và văn bản cử người giám hộ 

theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, công chức làm công tác hộ tịch xác minh, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật 

thì ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. 
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Điều 41. Đăng ký giám hộ đƣơng nhiên 

Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư 

trú ở Việt Nam được áp dụng theo quy định tại Điều 21 của Luật này. 

Điều 42. Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ 

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài 

được áp dụng theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Luật này. 

Mục 4. ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON 

Điều 43. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký 

nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư 

trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định 

cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công 

dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai 

bên thường trú tại Việt Nam. 

Điều 44. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ, đồ vật 

hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ 

tịch. Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài 

hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp thêm bản sao hộ chiếu 

hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân. 

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công 

chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày 

liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Phòng Tư pháp báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc 

đăng ký nhận cha, mẹ, con, nếu thấy đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải 

quyết. 

4. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt; công chức làm công tác hộ tịch ghi vào 

Sổ hộ tịch, cùng các bên ký vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục 

cho các bên. 

Mục 5. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI 

DÂN TỘC 

Điều 45. Phạm vi thay đổi hộ tịch 

Phạm vi thay đổi hộ tịch theo quy định tại Điều 26 của Luật này. 

Điều 46. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 
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1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước 

ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã 

đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch 

trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân 

tộc. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở 

lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc. 

Điều 47. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

1. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 28 của Luật 

này. 

Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy 

định của pháp luật; trình tự được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật này. 

2. Thủ tục yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 29 của Luật 

này. 

Mục 6. GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC HỘ TỊCH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ 

ĐƢỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƢỚC NGOÀI 

Điều 48. Thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đƣợc giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc khai 

sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ 

tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cá nhân đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước 

đây ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của cá nhân đã thực hiện ở nước ngoài. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người có trách nhiệm khai tử theo quy định tại 

khoản 1 Điều 33 của Luật này ghi vào Sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài. 

Điều 49. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định 

cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử 

1. Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, 

mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có 

chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch 

kiểm tra, nếu thấy yêu cầu là phù hợp thì ghi vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. 

Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc. 
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Điều 50. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn 

1. Người yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn nộp tờ khai theo 

mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này 

và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch. 

Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục và thời gian phối hợp giữa các cơ quan thực 

hiện Điều này. 

Mục 7. ĐĂNG KÝ KHAI TỬ 

Điều 51. Thẩm quyền đăng ký khai tử 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai 

tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam. 

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể 

người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. 

Điều 52. Thủ tục đăng ký khai tử 

1. Người đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác 

thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng 

thì công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi khai tử ký vào Sổ hộ 

tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục hộ tịch cho 

người đi khai tử. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc. 

3. Sau khi đăng ký khai tử, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo 

trích lục hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà 

người chết là công dân. 

Trường hợp người chết là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì công chức làm công tác 

hộ tịch khóa thông tin của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

Chƣơng IV 

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

Điều 53. Đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cƣ trú ở nƣớc ngoài 

1. Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật này 

cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái pháp luật của nước 

tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

2. Căn cứ quy định của Luật này, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm 

quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú 

ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện. 
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Điều 54. Công chức làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện 

1. Cơ quan đại diện cử viên chức ngoại giao, lãnh sự thực hiện đăng ký hộ tịch cho công dân 

Việt Nam cư trú ở nước ngoài. 

2. Viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch ngoài điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức 

ngoại giao, lãnh sự phải được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch trước khi thực hiện nhiệm vụ đăng 

ký hộ tịch. 

Điều 55. Lập Sổ hộ tịch tại Bộ Ngoại giao 

Bộ Ngoại giao lập Sổ hộ tịch để ghi chép, cập nhật đầy đủ, quản lý thống nhất thông tin hộ tịch 

của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài đã đăng ký tại Cơ quan đại diện và làm căn cứ cấp 

bản sao trích lục hộ tịch. 

Điều 56. Trách nhiệm báo cáo của Cơ quan đại diện 

Sau khi đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, Cơ quan đại diện có trách 

nhiệm báo cáo bằng văn bản kèm bản sao trích lục hộ tịch về Bộ Ngoại giao để ghi vào Sổ hộ 

tịch và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

Chƣơng V 

CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH, CẤP TRÍCH LỤC HỘ TỊCH 

Mục 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH 

Điều 57. Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch là tài sản quốc gia, lưu giữ toàn bộ thông tin hộ tịch của mọi cá nhân, 

làm cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, phục vụ yêu cầu tra cứu thông tin, 

quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là căn cứ để cấp 

bản sao trích lục hộ tịch. 

Điều 58. Sổ hộ tịch 

1. Sổ hộ tịch là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

Mỗi loại việc hộ tịch phải được ghi vào 01 quyển sổ, các trang phải đóng dấu giáp lai; Sổ hộ 

tịch được lưu giữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật. 

2. Việc khóa Sổ hộ tịch được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm. Khi khóa Sổ hộ tịch phải 

ghi rõ tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ 

tịch ký, đóng dấu. 

Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác đã nộp khi đăng ký hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản 

theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

3. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản Sổ hộ tịch, giấy tờ, đồ vật hoặc 

chứng cứ khác liên quan đến đăng ký hộ tịch. 

Điều 59. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 
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1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được lập để lưu giữ, cập nhật, quản lý, tra cứu thông tin hộ tịch, 

phục vụ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến; được kết nối để cung cấp, trao đổi thông tin hộ tịch 

cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

2. Chính phủ quy định sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân các cấp trong việc quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục, trình tự 

đăng ký hộ tịch trực tuyến; việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Điều 60. Cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử 

1. Các sự kiện hộ tịch của cá nhân ngay sau khi đăng ký vào Sổ hộ tịch đều phải được cập nhật 

kịp thời, đầy đủ, chính xác vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Cơ quan đăng ký hộ tịch chịu 

trách nhiệm về mọi thông tin hộ tịch được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 

2. Trường hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

khác với thông tin trong Sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với Sổ hộ tịch. 

Điều 61. Nguyên tắc quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch được quản lý, bảo mật, bảo đảm an toàn; chỉ những cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền mới được tiếp cận và khai thác theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có trách nhiệm bảo đảm bí mật cá nhân trong Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch. 

Mục 2. CẤP TRÍCH LỤC HỘ TỊCH 

Điều 62. Cấp bản chính trích lục hộ tịch khi đăng ký hộ tịch 

1. Khi đăng ký hộ tịch, cơ quan đăng ký hộ tịch cấp 01 bản chính trích lục hộ tịch cho người 

yêu cầu đăng ký hộ tịch, trừ việc đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn. 

2. Bản chính trích lục hộ tịch được chứng thực bản sao. 

Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký 

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký. 

Điều 64. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ 

khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân 

thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch 

cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. 

Chƣơng VI 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HỘ TỊCH, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG 

TÁC HỘ TỊCH 
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Mục 1. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HỘ TỊCH 

Điều 65. Trách nhiệm của Chính phủ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hộ tịch. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện 

quản lý nhà nước về hộ tịch. 

2. Nội dung quản lý nhà nước về hộ tịch bao gồm: 

a) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đăng 

ký và quản lý hộ tịch; tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về hộ tịch; 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng và quản lý Cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử; 

c) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký và 

quản lý hộ tịch; 

d) Thống kê hộ tịch; 

đ) Hợp tác quốc tế về hộ tịch. 

Điều 66. Trách nhiệm của Bộ Tƣ pháp 

Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Quy định, hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch cho công 

chức làm công tác hộ tịch ở trong nước; 

2. Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, 

trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; quy định cụ thể điều kiện, trình tự đăng ký khai 

sinh, kết hôn, khai tử lưu động; 

3. Xây dựng và quản lý thống nhất Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; hướng dẫn, chỉ đạo địa 

phương trong việc quản lý, sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ 

tịch điện tử, cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư; 

4. Hằng năm tổng hợp tình hình, phân tích, đánh giá, thống kê hộ tịch báo cáo Chính phủ. 

Điều 67. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao 

1. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại Cơ quan 

đại diện và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Quy định, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại các 

Cơ quan đại diện; 

b) Tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho viên chức ngoại giao, lãnh sự; 

c) Lập Sổ hộ tịch để quản lý thông tin hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại Cơ quan 

đại diện; 

d) Cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy 

định; 
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đ) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch của Cơ quan đại diện gửi Bộ Tư pháp theo quy định 

của Chính phủ. 

2. Cơ quan đại diện thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch của công dân Việt Nam cư trú ở 

nước ngoài và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài theo quy định 

của pháp luật về hộ tịch, pháp luật về lãnh sự và điều ước quốc tế liên quan; 

b) Bố trí viên chức ngoại giao, lãnh sự thực hiện nhiệm vụ đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ 

quan đại diện; 

c) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch theo quy định; 

d) Quản lý, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch 

theo quy định; 

đ) Báo cáo Bộ Ngoại giao nội dung đăng ký hộ tịch để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch; 

e) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định; 

g) Lưu giữ giấy tờ, đồ vật và chúng cứ khác liên quan đến đăng ký hộ tịch; 

h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền. 

Viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch có trách nhiệm giúp Cơ quan đại diện thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các điểm a, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều này. 

Điều 68. Trách nhiệm của Bộ Công an 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Bảo đảm kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy 

định của pháp luật; 

2. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác hộ tịch. 

Điều 69. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch; 

c) Căn cứ quy định của Chính phủ, quyết định việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch ở cấp 

huyện, cấp xã; bảo đảm cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch; 

d) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; 

đ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch theo 

thẩm quyền; 

e) Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái quy định của Luật 

này, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật; 
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g) Định kỳ tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch; 

h) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. 

2. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các 

điểm a, b, d, đ, g và h khoản 1 Điều này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và 

những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý. 

Điều 70. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật này; 

b) Chỉ đạo, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hộ tịch; 

d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định; 

đ) Căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bố trí công chức làm công tác hộ tịch; 

e) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch 

theo quy định; 

g) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch theo 

thẩm quyền; 

h) Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái quy định của Luật này, 

trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật; 

i) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của 

Chính phủ; 

k) Lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch. 

2. Phòng Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

các điểm a, b, c, d, e, g, i và k khoản 1 Điều này. 

3. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì ngoài việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký và quản lý hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, còn 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đăng ký và quản lý hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã theo 

quy định tại Điều 71 của Luật này. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 

và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý. 

Điều 71. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có nhiệm 

vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật này; 
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b) Căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân cấp trên, bố trí công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện 

việc đăng ký hộ tịch; 

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch; 

d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định; 

đ) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch 

theo quy định; 

e) Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định 

của Chính phủ; 

g) Lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch; 

h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc khai sinh, khai tử; chịu 

trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, 

quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý. 

Công chức tư pháp - hộ tịch giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy 

định tại các điểm a, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này. 

Mục 2. CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH 

Điều 72. Công chức làm công tác hộ tịch 

1. Công chức làm công tác hộ tịch bao gồm công chức tư pháp - hộ tịch ở cấp xã; công chức 

làm công tác hộ tịch ở Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; viên chức ngoại giao, 

lãnh sự làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện. 

2. Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phải có các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch; 

b) Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc. 

Căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công việc tư pháp, hộ tịch của địa 

phương, Chính phủ quy định việc bố trí công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ 

tịch chuyên trách. 

3. Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp phải có trình độ cử nhân luật trở lên và đã 

được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. 

4. Viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện đã được bồi dưỡng 

nghiệp vụ hộ tịch. 

Điều 73. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức làm công tác hộ tịch 

1. Trong lĩnh vực hộ tịch, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tuân thủ quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về hộ tịch; 

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp xã và pháp luật về việc đăng ký hộ tịch; 

c) Tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch; 
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d) Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực; 

cập nhật đầy đủ các sự kiện hộ tịch đã được đăng ký vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; 

đ) Chủ động kiểm tra, rà soát để đăng ký kịp thời việc sinh, tử phát sinh trên địa bàn. 

Đối với địa bàn dân cư không tập trung, điều kiện đi lại khó khăn, cách xa trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã cho tổ chức đăng ký 

lưu động đối với việc khai sinh, kết hôn, khai tử; 

e) Thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật để nâng cao năng lực và nghiệp vụ đăng ký hộ 

tịch; tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan tư 

pháp cấp trên tổ chức; 

g) Chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp phối hợp với cơ quan, tổ chức kiểm 

tra, xác minh về thông tin hộ tịch; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để xác 

minh khi đăng ký hộ tịch; phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp cung cấp thông tin hộ tịch 

cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

2. Quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với công chức làm công tác hộ tịch 

của Phòng Tư pháp, viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện 

theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

Điều 74. Những việc công chức làm công tác hộ tịch không đƣợc làm 

1. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, gây khó khăn, phiền hà, nhận hối lộ khi đăng ký, 

quản lý hộ tịch. 

2. Thu lệ phí hộ tịch cao hơn mức quy định hoặc đặt ra các khoản thu khi đăng ký hộ tịch. 

3. Đặt ra thủ tục, giấy tờ, cố ý kéo dài thời hạn giải quyết đăng ký hộ tịch trái quy định của 

Luật này. 

4. Tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 

5. Đăng ký, cấp giấy tờ về hộ tịch trái quy định của Luật này. 

6. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật cá nhân mà biết được qua đăng ký hộ tịch. 

7. Công chức làm công tác hộ tịch vi phạm các quy định tại Điều này thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

Chƣơng VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 75. Giá trị của Sổ hộ tịch đƣợc lập, giấy tờ hộ tịch đƣợc cấp trƣớc ngày Luật này có 

hiệu lực 

1. Sổ hộ tịch được lưu trữ trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị làm căn cứ chứng 

minh sự kiện hộ tịch của cá nhân, tra cứu, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân. 

2. Giấy tờ hộ tịch đã cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về hộ tịch trước ngày Luật 

này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng. 
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Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Hồ sơ đăng ký hộ tịch được thụ lý trước ngày Luật này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong 

thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật về hộ tịch tại thời điểm tiếp nhận. 

2. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn đã được đăng ký 

trước ngày Luật này có hiệu lực. 

3. Chính phủ chỉ đạo việc rà soát, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức 

làm công tác hộ tịch bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật; quy định 

thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt 

Nam; chế độ lập, quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi xây dựng 

xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 phải thực 

hiện thống nhất trên toàn quốc theo quy định của Luật này. 

Điều 77. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 123/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ 

tịch. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch về đăng ký khai sinh, kết hôn, 

quản lý và sử dụng Sổ hộ tịch trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư chưa được vận hành thống nhất trên cả nước (sau đây gọi là giai đoạn 

chuyển tiếp); đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em 

sinh ra do mang thai hộ; khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, khai tử tại khu vực biên giới; 

cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài chưa 

được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài; đăng ký lại khai sinh, kết 

hôn, khai tử; việc bố trí công chức tư pháp - hộ tịch làm công tác hộ tịch chuyên trách và một 

số biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ 

tịch 

1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong

các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán 

ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy 

tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân. 

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh 

nơi cư trú. 

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp bản chính Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy

chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch; đăng ký khai tử phải nộp bản 

chính Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật 
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Hộ tịch và tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định này; đăng ký kết hôn phải nộp bản chính Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Mục 3 Chương III của Nghị định này. 

3. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra 

tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp 

luật. 

4. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước có chung đường biên giới với Việt Nam (sau 

đây gọi là nước láng giềng) lập, cấp, xác nhận sử dụng để đăng ký hộ tịch theo quy định tại 

Điểm d Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch được miễn hợp pháp hóa lãnh sự; dịch ra tiếng Việt 

và có cam kết của người dịch về việc dịch đúng nội dung. 

5. Bản sao giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ tịch là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc chứng thực 

từ bản chính theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu nộp bản sao không được 

chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 

Điều 3. Cách thức nộp và tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch 

1. Người yêu cầu đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, đăng ký lại kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ 

tại cơ quan đăng ký hộ tịch; người yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch khác có thể trực tiếp nộp 

hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ 

thống đăng ký hộ tịch trực tuyến. 

Hồ sơ đăng ký hộ tịch chỉ cần lập một (01) bộ. 

2. Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ để đối chiếu thông tin trong Tờ 

khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ thì hướng dẫn người yêu cầu bổ sung hoàn thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người 

tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả. 

Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng 

thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu 

người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối 

chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy 

tờ đó. 

Trường hợp pháp luật quy định giấy tờ xuất trình thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu 

nộp thêm bản sao hoặc bản chụp của giấy tờ xuất trình. 

3. Trường hợp người yêu cầu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc muốn nhận kết quả qua hệ 

thống bưu chính thì phải gửi nộp lệ phí đăng ký hộ tịch, lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch nếu 

không thuộc diện được miễn lệ phí và chi phí trả kết quả qua hệ thống bưu chính. Người tiếp 

nhận hồ sơ ghi rõ phương thức trả kết quả trong giấy tiếp nhận. 

Được trả kết quả qua hệ thống bưu chính đối với yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch do 

cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài giải quyết, bao gồm khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận 

cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử; ly hôn; hủy hôn 

nhân trái pháp luật và yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại Điều 63 của Luật 

Hộ tịch. 
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4. Đối với việc đăng ký hộ tịch phải tiến hành xác minh theo quy định của Luật Hộ tịch và 

Nghị định này thì thời gian gửi văn bản yêu cầu và thời gian trả lời kết quả không tính vào thời 

hạn giải quyết việc hộ tịch cụ thể. 

Điều 4. Xác định nội dung đăng ký khai sinh, khai tử 

1. Nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Luật Hộ tịch và 

quy định sau đây: 

a) Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy 

định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, 

mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán; 

b) Quốc tịch của trẻ em được xác định theo quy định của pháp luật về quốc tịch; 

c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh được cấp khi đăng ký khai sinh. Thủ 

tục cấp số định danh cá nhân được thực hiện theo quy định của Luật Căn cước công dân và 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân, trên cơ sở bảo đảm đồng bộ với 

Luật Hộ tịch và Nghị định này; 

d) Ngày, tháng, năm sinh được xác định theo Dương lịch. Nơi sinh, giới tính của trẻ em được 

xác định theo Giấy chứng sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; trường hợp không có Giấy 

chứng sinh thì xác định theo giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 

của Luật Hộ tịch. 

Đối với trẻ em sinh tại cơ sở y tế thì nơi sinh phải ghi rõ tên của cơ sở y tế và tên đơn vị hành 

chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi có cơ sở y tế đó; trường hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế thì ghi rõ 

tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi trẻ em sinh ra. 

đ) Quê quán của người được đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 

của Luật Hộ tịch. 

2. Khi đăng ký khai tử theo quy định của Luật Hộ tịch, nội dung khai tử phải bao gồm các 

thông tin: Họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh cá nhân của người chết, 

nếu có; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo Dương lịch; quốc tịch nếu 

người chết là người nước ngoài. 

Nội dung đăng ký khai tử được xác định theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử do cơ 

quan có thẩm quyền sau đây cấp: 

a) Đối với người chết tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử; 

b) Đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp giấy 

xác nhận việc thi hành án tử hình thay Giấy báo tử; 

c) Đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án 

thay Giấy báo tử; 

d) Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết đột ngột hoặc 

chết có nghi vấn thì văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ 

quan giám định pháp y thay Giấy báo tử; 

đ) Đối với người chết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d 

của Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết có trách nhiệm cấp Giấy báo tử. 
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Điều 5. Cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và cung cấp số liệu thống kê sinh, tử 

1. Cơ sở y tế sau khi cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ 

thay Giấy chứng tử quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định này có trách nhiệm thông báo 

số liệu sinh, tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của Luật Hộ tịch để 

thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và cung 

cấp số liệu thống kê sinh, tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định tại 

Khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh 

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. 

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới 

tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của 

người đó. 

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh 

của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm 

điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh. 

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch 

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 

của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; 

đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó. 

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong 

Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác 

định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ 

tịch. 

Điều 8. Tuyển dụng, bố trí, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch 

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người có thẩm quyền chỉ được bố trí, tuyển dụng mới người 

có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch làm công tác hộ tịch. 

2. Căn cứ vào số lượng cán bộ, công chức cấp xã do Chính phủ quy định, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ưu tiên bố trí 

công chức tư pháp - hộ tịch làm công tác hộ tịch chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn là 

đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 có đông dân cư, số lượng công việc hộ tịch nhiều. 

3. Bộ Tư pháp xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và quy định việc cấp chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch 

cho công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương. 

Chương II 

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỔ HỘ TỊCH TRONG GIAI ĐOẠN 

CHUYỂN TIẾP 
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Mục 1. GIẤY TỜ NỘP, XUẤT TRÌNH 

Điều 9. Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký khai sinh 

1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của 

Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy 

ban nhân dân cấp xã) hoặc các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch khi 

đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là 

Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của 

Nghị định này. 

Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết 

hôn. 

Điều 10. Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn 

Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị 

định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn 

tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch 

khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân theo quy định sau: 

1. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn 

không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 

22 và 23 của Nghị định này. 

Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì người yêu cầu đăng ký kết hôn 

đang cư trú ở trong nước phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp 

xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này. 

2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở 

nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ 

quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) cấp. 

Mục 2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỔ HỘ TỊCH 

Điều 11. Lập, khóa Sổ hộ tịch 

1. Sổ hộ tịch được lập thành 01 quyển theo từng loại việc hộ tịch được đăng ký. 

2. Cơ quan đăng ký hộ tịch sử dụng sổ hộ tịch để ghi những việc hộ tịch được đăng ký bắt đầu 

từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm. 

Số liệu thống kê hộ tịch hàng năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của 

năm đó. 

3. Trước ngày 05 tháng 01 của năm sau, công chức làm công tác hộ tịch phải khóa Sổ hộ tịch; 

thống kê đầy đủ, chính xác và ghi tổng số việc hộ tịch đã đăng ký của năm trước vào trang liền 

kề với trang đăng ký cuối cùng của năm; ký, ghi rõ họ tên, chức danh; báo cáo Thủ trưởng cơ 

quan đăng ký hộ tịch ký, đóng dấu xác nhận. 
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Điều 12. Lưu trữ Sổ hộ tịch 

1. Sau khi khóa Sổ hộ tịch, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày khóa Sổ hộ tịch, cơ 

quan đăng ký hộ tịch chứng thực 01 bản sao Sổ hộ tịch để chuyển lưu tại cơ quan quản lý hộ 

tịch cấp trên trực tiếp; đối với Cơ quan đại diện thì gửi tập trung về Bộ Ngoại giao. 

2. Khi nhận bản sao Sổ hộ tịch chuyển lưu, cơ quan tiếp nhận phải kiểm tra từng quyển Sổ hộ 

tịch, lập Biên bản bàn giao, trong đó ghi rõ tình trạng, số liệu đăng ký của từng quyển. 

3. Sổ hộ tịch là tài sản quốc gia, được lưu trữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

4. Cơ quan lưu giữ Sổ hộ tịch có trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng Sổ hộ tịch theo đúng 

quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp an toàn, chống cháy nổ, bão lụt, ẩm ướt, mối 

mọt. 

Điều 13. Ghi vào Sổ hộ tịch nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch 

1. Ngay sau khi nhận được thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 28 của Luật Hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch căn cứ bản sao trích lục ghi 

đầy đủ nội dung thay đổi, cải chính vào Sổ hộ tịch, bao gồm: Số, ngày, tháng, năm; tên cơ quan 

cấp; họ, tên người ký trích lục hộ tịch; báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch ký, đóng 

dấu xác nhận. 

Trường hợp Sổ hộ tịch đã được chứng thực chuyển lưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của 

Nghị định này thì công chức làm công tác hộ tịch phải báo cáo bằng văn bản kèm bản chụp 

trích lục hộ tịch cho cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên để ghi tiếp nội dung thay đổi, cải chính 

vào bản sao Sổ hộ tịch tương ứng. Cơ quan tiếp nhận bản sao Sổ hộ tịch có trách nhiệm ghi nội 

dung thay đổi, cải chính vào bản sao Sổ hộ tịch tương ứng; Thủ trưởng cơ quan ký, đóng dấu 

xác nhận về nội dung đã ghi. 

2. Thủ trưởng cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch nhận được văn bản thông báo mà không thực 

hiện ghi vào Sổ hộ tịch hoặc có trách nhiệm thông báo mà không thực hiện thông báo và gửi 

bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Luật Hộ tịch phải chịu trách 

nhiệm về hậu quả của việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin hộ tịch sai lệch theo quy định 

của pháp luật. 

Chương III 

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Mục 1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 

Điều 14. Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi 

1. Người phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và thông báo ngay cho Ủy ban nhân 

dân hoặc công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. Trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng 

cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo. 

Ngay sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trưởng công an cấp 

xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định pháp luật. 

Biên bản phải ghi rõ thời gian, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; đặc điểm nhận dạng như giới 

tính, thể trạng, tình trạng sức khỏe; tài sản hoặc đồ vật khác của trẻ, nếu có; họ, tên, giấy tờ 
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chứng minh nhân thân, nơi cư trú của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi. Biên bản phải được người 

lập, người phát hiện trẻ bị bỏ rơi, người làm chứng (nếu có) ký tên và đóng dấu xác nhận của 

cơ quan lập. 

Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan lập, một bản giao cá nhân hoặc tổ 

chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ. 

2. Sau khi lập biên bản theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành 

niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi. 

3. Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, Ủy ban nhân dân cấp xã 

thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai 

sinh cho trẻ. Cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm khai sinh cho 

trẻ em. Thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật 

Hộ tịch. 

Họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác định theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu không có cơ 

sở để xác định ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của trẻ thì lấy ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ 

rơi là ngày, tháng sinh; căn cứ thể trạng của trẻ để xác định năm sinh; nơi sinh là nơi phát hiện 

trẻ bị bỏ rơi; quê quán được xác định theo nơi sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. 

Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch để trống; trong Sổ 

hộ tịch ghi rõ “Trẻ bị bỏ rơi”. 

Điều 15. Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa 

xác định được cha, mẹ. 

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc 

tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong 

Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống. 

3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và 

đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 

của Nghị định này. 

4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục 

nhận con thì giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch 

và Giấy khai sinh của trẻ em để trống. 

5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ 

được thực hiện như quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; trong Sổ hộ tịch ghi rõ 

“Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”. 

Điều 16. Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ 

1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ 

tịch và văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai 

hộ. Phần khai về cha, mẹ của trẻ được xác định theo cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ. 
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2. Thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ 

tịch; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 

này. 

Mục 2. ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI 

Điều 17. Đăng ký khai sinh 

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra tại Việt Nam có 

cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó còn mẹ hoặc cha là công dân 

nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam tiếp giáp 

với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú. 

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của 

Nghị định này và nộp các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch; 

b) Văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con theo quy định tại Khoản 1 

Điều 36 của Luật Hộ tịch; 

c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của 

công dân nước láng giềng. 

3. Thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ 

tịch; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 

này. 

Điều 18. Đăng ký kết hôn 

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam 

thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính 

tương đương cấp xã của Việt Nam tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công 

dân Việt Nam thường trú. 

2. Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị 

định này; trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, hồ sơ đăng ký kết hôn gồm các giấy tờ 

sau đây: 

a) Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định; hai bên nam, nữ có thể sử dụng 01 Tờ khai 

chung; 

b) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp không quá 6 tháng tính đến ngày 

nhận hồ sơ xác nhận công dân nước láng giềng hiện tại là người không có vợ hoặc không có 

chồng; 

c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của 

công dân nước láng giềng. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ 

tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định. Trường hợp cần 

xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc. 
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Nếu hai bên nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã ký Giấy chứng nhận kết hôn, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết 

hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký, ghi rõ họ tên trong Sổ hộ tịch, Giấy chứng nhận 

kết hôn; mỗi bên vợ, chồng được cấp 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. 

Điều 19. Đăng ký nhận cha, mẹ, con 

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của công 

dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn 

vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam, tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt 

Nam nơi công dân Việt Nam thường trú. 

2. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 

2 của Nghị định này và trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã; hồ sơ đăng ký nhận cha, 

mẹ, con gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định; 

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha - con hoặc quan hệ mẹ - con; 

c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng minh nơi thường trú ở khu vực biên giới của 

công dân nước láng giềng. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ 

tịch kiểm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân và báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không 

quá 12 ngày làm việc. 

Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch 

ghi nội dung vào Sổ hộ tịch, cùng người có yêu cầu ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã ký cấp cho mỗi bên 01 bản chính trích lục hộ tịch. 

Điều 20. Đăng ký khai tử 

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký khai tử cho người chết là người 

nước ngoài cư trú tại xã đó. 

2. Người yêu cầu đăng ký khai tử nộp Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu quy định, bản chính 

Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử được cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị 

định này. 

3. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy việc khai tử là đúng, công chức tư pháp - hộ tịch ghi 

vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký khai tử ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch; báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc. 

4. Sau khi đăng ký khai tử, Ủy ban nhân dân xã có văn bản thông báo kèm theo bản sao trích 

lục hộ tịch gửi Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người 

chết mang quốc tịch. 

Mục 3. CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 

Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

298



1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân. 

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy 

định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 

2. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu. 

Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

1. Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp 

yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng 

đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. 

2. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly 

hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng 

minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này thì nộp bản sao 

trích lục hộ tịch tương ứng. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ 

tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ 

điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công 

chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng 

tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân. 

4. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại 

nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. 

Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng 

ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp 

xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp 

xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương. 

5. Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 Điều này. 

6. Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục 

đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại 

Điều 23 của Nghị định này, thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp 

trước đó. 

Điều 23. Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp. 
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2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào 

mục đích khác. 

3. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục 

đích ghi trong Giấy xác nhận. 

Mục 4. ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ 

Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử 

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì 

được đăng ký lại. 

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao 

giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại. 

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống 

vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ. 

Điều 25. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử. 

Điều 26. Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai 

sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh; 

b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó 

có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó; 

c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang 

công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b 

Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung 

khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc 

tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch 

kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật 

thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 

2 Điều 16 của Luật Hộ tịch. 

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã 

đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về 

việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương. 
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Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi 

đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn 

lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn 

lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng 

quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy 

định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch. 

4. Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung 

đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được 

ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh. 

5. Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có 

sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không 

thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định 

theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. 

6. Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết hồ sơ, giấy tờ, tài liệu là cơ sở để đăng ký lại khai sinh theo 

quy định tại Điều này. 

Điều 27. Thủ tục đăng ký lại kết hôn 

1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn gồm các giấy tờ sau: 

a) Tờ khai theo mẫu quy định; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng 

nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung 

đăng ký kết hôn. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch 

kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký lại kết hôn là đầy đủ, chính xác, đúng quy 

định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại kết hôn như trình tự quy 

định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Hộ tịch. 

Nếu việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng 

ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn 

bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ 

sổ hộ tịch tại địa phương. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi 

đã đăng ký kết hôn trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn 

lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn 

lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy 

định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại kết hôn như quy định tại 

Khoản 2 Điều này. 
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4. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ 

trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng 

ký kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng 

ký kết hôn trước đây. 

Điều 28. Thủ tục đăng ký lại khai tử 

1. Hồ sơ đăng ký lại khai tử gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai theo mẫu quy định; 

b) Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp 

lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch 

kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là 

đúng pháp luật thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch 

cho người có yêu cầu; ghi nội dung đăng ký lại khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu khai 

tử ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc. 

Chương IV 

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

Mục 1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KẾT HÔN 

Điều 29. Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công 

dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng 

ký khai sinh. 

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em cư trú tại Việt 

Nam và nộp các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai theo mẫu quy định; 

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về 

việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con nếu có; 

c) Văn bản thỏa thuận của cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con theo quy định tại Khoản 1 Điều 

36 của Luật Hộ tịch đối với trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người kia 

là công dân nước ngoài. 

3. Trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này thì thực hiện việc đăng 

ký khai sinh cho trẻ em theo thủ tục quy định tại Khoản 5 Điều 15 của Nghị định này. 

4. Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, 

chính xác và đúng quy định pháp luật thì đăng ký theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 2 

Điều 36 của Luật Hộ tịch. Nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 

của Nghị định này. 

Điều 30. Hồ sơ đăng ký kết hôn 
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1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy 

định sau đây: 

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn; 

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không 

có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ 

do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp 

luật nước đó. 

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng 

thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật 

Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp. 

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 

Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú. 

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly 

hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích 

lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 

Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ 

trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với 

người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó. 

Điều 31. Trình tự đăng ký kết hôn 

Trình tự đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 38 của 

Luật Hộ tịch và quy định sau đây: 

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành 

nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu 

trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng 

ký kết hôn. 

2. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 

đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của 

Nghị định này thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản 

chính Giấy chứng nhận kết hôn. 

3. Căn cứ tình hình cụ thể, khi cần thiết, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định bổ 

sung thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích 

hợp pháp của các bên và hiệu quả quản lý Nhà nước. 

Điều 32. Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy 

chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, 

nữ. 

2. Việc trao, nhận Giấy chứng nhận kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 

của Luật Hộ tịch. 
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Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được ghi vào sổ và trao cho các bên theo quy 

định tại Khoản này. 

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn 

thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận 

kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy 

chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết 

hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết 

hôn đã ký. 

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết 

hôn từ đầu. 

Điều 33. Từ chối đăng ký kết hôn 

1. Việc đăng ký kết hôn bị từ chối nếu một hoặc cả hai bên vi phạm điều cấm hoặc không đủ 

điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. 

2. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối đăng ký kết hôn, Phòng Tư pháp thông báo 

bằng văn bản nêu rõ lý do cho hai bên nam, nữ. 

Mục 2. GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ 

ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 34. Điều kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài 

1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại 

thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy 

định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. 

2. Nếu vào thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, việc kết hôn không đáp 

ứng điều kiện kết hôn, nhưng không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 

đình, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, hậu quả đã được khắc phục 

hoặc việc ghi chú kết hôn là nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em, thì việc 

kết hôn cũng được ghi vào Sổ hộ tịch. 

Điều 35. Trình tự, thủ tục ghi chú kết hôn 

1. Hồ sơ ghi chú kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 48 của Luật Hộ tịch, gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai theo mẫu quy định; 

b) Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp; 

c) Ngoài giấy tờ quy định tại Điểm a và b của Khoản này, nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu 

chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của cả hai bên nam, nữ quy định tại Khoản 1 Điều 2 của 

Nghị định này; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc 

kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này. 

304



2. Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng 

Tư pháp tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc. 

3. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 

của Luật Hộ tịch và quy định sau đây: 

a) Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là đủ điều kiện theo quy định tại Điều 34 

của Nghị định, Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. 

b) Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn thuộc một trong các trường hợp quy định 

tại Khoản 1 Điều 36 của Nghị định này, Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện để từ chối. 

Điều 36. Từ chối ghi vào sổ việc kết hôn 

1. Yêu cầu ghi vào sổ việc kết hôn bị từ chối nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Việc kết hôn vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. 

b) Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, Phòng Tư 

pháp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người yêu cầu. 

Mục 3. GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN, HỦY VIỆC KẾT HÔN ĐÃ ĐƯỢC 

GIẢI QUYẾT Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 37. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn 

1. Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật 

hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (sau 

đây gọi là giấy tờ ly hôn) mà không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì được 

ghi vào Sổ hộ tịch. 

2. Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú 

hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải ghi vào 

Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài (sau đây gọi là ghi chú ly 

hôn). Trường hợp đã nhiều lần ly hôn hoặc hủy việc kết hôn thì chỉ làm thủ tục ghi chú ly hôn 

gần nhất. 

3. Trên cơ sở thông tin chính thức nhận được, Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Tư pháp danh sách bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn của công dân Việt Nam do 

cơ quan có thẩm quyền nước ngoài giải quyết thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại 

Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam. 

Điều 38. Thẩm quyền ghi chú ly hôn 

Thẩm quyền ghi chú ly hôn được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 của Luật Hộ tịch 

và quy định sau đây: 
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1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn 

trước đây thực hiện ghi chú ly hôn. 

Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc 

ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện. 

Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly 

hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện. 

Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Ủy 

ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện. 

2. Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà 

việc kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước 

ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú 

thực hiện. 

3. Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc 

kết hôn trước đây được đăng ký tại cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước 

ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới 

thực hiện. 

Điều 39. Thủ tục ghi chú ly hôn 

1. Hồ sơ ghi chú ly hôn gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai theo mẫu quy định; 

b) Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật. 

2. Thủ tục ghi chú ly hôn được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 của Luật Hộ tịch 

và quy định sau đây: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 

Điều này, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ. Nếu việc ghi chú 

ly hôn không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 37 hoặc không thuộc trường hợp được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 của Nghị 

định này thì Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc. 

b) Nếu yêu cầu ghi chú ly hôn vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 37 hoặc thuộc trường hợp 

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 

của Nghị định này thì Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để 

từ chối. 

c) Nếu việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân Cấp xã hoặc Sở Tư pháp thì 

sau khi ghi chú ly hôn, Phòng Tư pháp gửi thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp để ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch; nếu được đăng ký tại cơ 

quan đại diện thì gửi Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện ghi chú tiếp vào Sổ hộ 

tịch. 

Mục 4. ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KẾT HÔN, KHAI TỬ 
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Điều 40. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử 

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của 

người nước ngoài đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 

năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. 

2. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người có yêu cầu còn sống tại 

thời điểm yêu cầu đăng ký lại. 

Điều 41. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây thực hiện 

đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử. 

2. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

thì việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực 

hiện. 

3. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc Sở Tư pháp thì việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi cư trú của người yêu cầu thực hiện; nếu người đó không cư trú tại Việt Nam thì do Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện. 

Điều 42. Thủ tục đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử được thực hiện tương tự như quy định tại các 

Điều 26, 27 và 28 của Nghị định này. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 43. Trách nhiệm thi hành 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo quy 

định của Luật Hộ tịch và Nghị định này, thực hiện các biện pháp sau nhằm bảo đảm hiệu quả 

đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn: 

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công chức làm công tác hộ tịch tại cấp 

huyện, cấp xã theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và Nghị định này; 

b) Bố trí kinh phí, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại 

địa phương; 

c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hộ 

tịch theo thẩm quyền. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 

theo quy định của Luật Hộ tịch và Nghị định này, thực hiện các biện pháp sau nhằm bảo đảm 

hiệu quả đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn: 

a) Chỉ đạo công chức làm công tác hộ tịch đăng ký đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật 

các sự kiện hộ tịch xảy ra trên địa bàn; thực hiện thông báo việc đăng ký hộ tịch và cập nhật 

các sự kiện hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch; 
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b) Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với công chức tư pháp - hộ 

tịch trong việc đôn đốc, rà soát các việc sinh, tử chưa được đăng ký trên địa bàn, có giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của người dân. 

c) Căn cứ tình hình thực tiễn, có kế hoạch bố trí nguồn lực, kinh phí và chỉ đạo công tác đăng 

ký hộ tịch lưu động tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng, bố trí công chức làm 

công tác hộ tịch không đúng quy định của Luật Hộ tịch và Nghị định này. 

Điều 44. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch được cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận trước ngày 01 tháng 

01 năm 2016 mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị định 

số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch 

và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. 

2. Đối với trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03 tháng 01 năm 

1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích và tạo điều kiện để đăng ký kết hôn. 

Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày các bên xác lập quan hệ chung sống với nhau 

như vợ chồng. Thẩm quyền, thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại Điều 17 

và Điều 18 của Luật Hộ tịch. 

Điều 45. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các điều khoản sau đây: 

a) Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết 

về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn 

nhân và gia đình; 

b) Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và 

quản lý hộ tịch; 

c) Điều 1 và Điều 3 của Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng 

thực; 

d) Các Điều 3, 5 và 44 của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có 

yếu tố nước ngoài; 

đ) Từ Mục 1 đến Mục 6 Chương III gồm các điều từ Điều 19 đến Điều 50 và Điểm a Khoản 1 

Điều 63 của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. 

3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 63 của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 

như sau: 
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“2. Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hôn 

nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại địa phương, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể 

theo quy định của Nghị định này”. 

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 

Công báo; 

- Lưu: VT, PL (3b).KN 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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BỘ TƯ PHÁP 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 15/2015/TT-BTP Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỘ TỊCH VÀ NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 123/2015/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY 

ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH 

Căn cứ Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tƣ này quy định chi tiết khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 66 của Luật hộ tịch về việc ủy 

quyền đăng ký hộ tịch; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lƣu động; ban 

hành, hƣớng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, 

Trích lục hộ tịch, các biểu mẫu hộ tịch khác (sau đây gọi là giấy tờ hộ tịch); quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành các quy định của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 

11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch 

(sau đây gọi là Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đăng ký hộ 

tịch, đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nƣớc ngoài về cƣ trú tại Việt Nam; ghi vào Sổ 

hộ tịch việc khai sinh đã đƣợc đăng ký ở nƣớc ngoài; đăng ký khai sinh cho ngƣời đã có hồ 

sơ, giấy tờ cá nhân; giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh; chứng cứ chứng minh 

quan hệ cha, mẹ, con; kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con. 

Điều 2. Ủy quyền đăng ký hộ tịch 

1. Ngƣời yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy

định tại Điều 3 của Luật hộ tịch đƣợc uỷ quyền cho ngƣời khác thực hiện thay, trừ trƣờng 

hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

2. Việc ủy quyền phải đƣợc lập thành văn bản, đƣợc công chứng, chứng thực theo quy định

của pháp luật; phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký 

hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch. 
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Trƣờng hợp ngƣời đƣợc ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của 

ngƣời ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhƣng phải có 

giấy tờ chứng minh mối quan hệ với ngƣời uỷ quyền. 

3. Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con, một 

bên có yêu cầu có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền mà 

không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại. 

Điều 3. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch 

1. Khi tiếp nhận hồ sơ, ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ; nếu hồ 

sơ chƣa đầy đủ, hoàn thiện thì hƣớng dẫn ngƣời nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy 

định; trƣờng hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập văn bản hƣớng dẫn, 

trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên 

của ngƣời tiếp nhận. 

2. Ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định 

của pháp luật hộ tịch, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp 

luật hộ tịch không quy định phải nộp. 

3. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp bản sao không đƣợc chứng thực kèm theo 

bản chính giấy tờ để đối chiếu thì ngƣời tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản 

sao với bản chính và ký xác nhận, không đƣợc yêu cầu ngƣời đi đăng ký hộ tịch nộp bản sao 

có chứng thực của giấy tờ đó. 

Trƣờng hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, ngƣời tiếp nhận có 

trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong tờ khai và trả lại cho 

ngƣời xuất trình, không đƣợc yêu cầu ngƣời đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. 

Ngƣời tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất 

trình để lƣu hồ sơ. 

4. Khi trả kết quả đăng ký hộ tịch, ngƣời trả kết quả có trách nhiệm hƣớng dẫn ngƣời yêu 

cầu đăng ký hộ tịch kiểm tra lại nội dung ghi trong giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch. Nếu ngƣời 

yêu cầu đăng ký hộ tịch thấy nội dung đúng, phù hợp với hồ sơ đăng ký hộ tịch thì ký, ghi 

rõ họ, chữ đệm, tên trong Sổ hộ tịch theo hƣớng dẫn của ngƣời trả kết quả và nhận giấy tờ 

hộ tịch tƣơng ứng. Chữ ký của ngƣời yêu cầu đăng ký hộ tịch trên Tờ khai đăng ký hộ tịch, 

giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch phải thống nhất; không đƣợc ký các chữ ký khác nhau. Trƣờng 

hợp ngƣời yêu cầu đăng ký hộ tịch không ký đƣợc thì thực hiện điểm chỉ. 

5. Khi trả kết quả đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt; khi 

trả kết quả đăng ký nhận cha, mẹ, con cả bên nhận và bên đƣợc nhận là cha, mẹ, con đều 

phải có mặt. 

Điều 4. Giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch khi không nhận được kết quả xác minh 

1. Đối với việc đăng ký hộ tịch phải gửi văn bản đề nghị xác minh theo quy định của Luật 

hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Thông tƣ này, nếu quá thời hạn mà không nhận 

đƣợc văn bản trả lời kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép ngƣời yêu cầu 

đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung cần xác minh. Ngƣời yêu cầu đăng ký hộ 

tịch chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan của mình. 

2. Trƣờng hợp cho phép ngƣời yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung 

yêu cầu đăng ký hộ tịch, cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ cho ngƣời lập 

văn bản cam đoan biết về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự 

thật. 
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Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết theo quy định của Điều 5 Thông tƣ này hoặc hủy 

bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật. 

Điều 5. Từ chối yêu cầu đăng ký hộ tịch 

Hồ sơ đăng ký hộ tịch sau khi đã đƣợc hƣớng dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của 

Thông tƣ này mà không đƣợc bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì ngƣời tiếp nhận từ chối tiếp 

nhận hồ sơ. 

Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải đƣợc thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, 

ngƣời tiếp nhận ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên. Nếu không đồng ý với việc từ chối, ngƣời yêu 

cầu đăng ký hộ tịch có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MỘT SỐ VIỆC HỘ TỊCH 

Mục 1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH, GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH ĐÃ 

ĐĂNG KÝ Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 6. Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam 

Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nƣớc ngoài, có cha hoặc mẹ là công dân Việt 

Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, chƣa đƣợc đăng ký khai sinh ở nƣớc ngoài, 

về cƣ trú tại Việt Nam, đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP và hƣớng dẫn sau đây: 

1. Giấy tờ chứng minh việc trẻ em cƣ trú tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 29 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP gồm: giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh vào Việt 

Nam (nhƣ: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan 

quản lý xuất, nhập cảnh) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc 

trẻ em đang cƣ trú tại Việt Nam. 

2. Họ, chữ đệm, tên của trẻ đƣợc xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Nghị 

định số 123/2015/NĐ-CP. 

3. Việc xác định quốc tịch của trẻ em để ghi vào Giấy khai sinh thực hiện theo quy định 

pháp luật về quốc tịch. 

Điều 7. Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh đã được đăng ký ở nước ngoài 

Trƣờng hợp công dân Việt Nam sinh ra ở nƣớc ngoài, đã đƣợc đăng ký khai sinh tại cơ quan 

có thẩm quyền nƣớc ngoài, về cƣ trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc 

khai sinh thì tùy từng trƣờng hợp đƣợc giải quyết nhƣ sau: 

1. Nếu trong Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp ghi quốc tịch là quốc 

tịch Việt Nam thì Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là 

Ủy ban nhân dân cấp huyện) nơi ngƣời yêu cầu cƣ trú, thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc 

khai sinh theo quy định tại Mục 6 Chƣơng III của Luật hộ tịch và cấp Trích lục ghi vào Sổ 

hộ tịch việc khai sinh. 

2. Nếu ngƣời yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh có cha hoặc mẹ là công dân Việt 

Nam, ngƣời kia là ngƣời nƣớc ngoài, trong Giấy khai sinh và giấy tờ đi lại quốc tế do cơ 

quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp không ghi quốc tịch của ngƣời đó, đồng thời cha, mẹ có 

văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con hoặc cha, mẹ không thỏa thuận 

đƣợc việc lựa chọn quốc tịch cho con thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi ngƣời yêu cầu cƣ 
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trú thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh theo quy định tại Mục 6 Chƣơng III của Luật 

hộ tịch, cấp Trích lục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh, quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. 

Điều 8. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

1. Trƣờng hợp công dân Việt Nam cƣ trú trong nƣớc, sinh trƣớc ngày 01 tháng 01 năm 2016 

mà chƣa đƣợc đăng ký khai sinh nhƣng có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (bản chính hoặc bản sao 

đƣợc chứng thực hợp lệ) nhƣ: giấy tờ tùy thân theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 

số 123/2015/NĐ-CP; Sổ hộ khẩu; Sổ tạm trú; giấy tờ khác do cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp và có yêu cầu đăng ký khai sinh thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi 

ngƣời đó cƣ trú thực hiện việc đăng ký khai sinh. 

2. Trƣờng hợp ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài, chƣa đƣợc đăng ký khai sinh, nếu có 

hồ sơ, giấy tờ cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó ghi nơi sinh tại Việt Nam và 

có yêu cầu đăng ký khai sinh thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cƣ trú trƣớc khi xuất cảnh 

của ngƣời đó thực hiện việc đăng ký khai sinh. 

3. Hồ sơ đăng ký khai sinh đối với các trƣờng hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này gồm có: Tờ khai đăng ký khai sinh, văn bản cam đoan về việc chƣa đƣợc đăng ký khai 

sinh; các giấy tờ theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP. Trình tự giải quyết, nội dung đăng ký khai sinh đƣợc thực hiện tƣơng tự 

quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 26 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và 

Khoản 3, Khoản 4 Điều 9, Điều 10 của Thông tƣ này. 

Điều 9. Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh 

Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP gồm: 

1. Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao đƣợc công 

chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao đƣợc cấp từ Sổ đăng ký khai sinh). 

2. Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh đƣợc cấp trƣớc năm 

1945 ở miền Bắc và trƣớc năm 1975 ở miền Nam. 

3. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều này thì giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là 

cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh: 

a) Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Hộ chiếu; 

b) Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cƣ trú; 

c) Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, 

quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; 

d) Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân; 

đ) Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. 

Ngƣời yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên 

(nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng 

ký lại khai sinh cam đoan không đúng sự thật, cố ý chỉ nộp bản sao giấy tờ có lợi để đăng ký 

lại khai sinh thì việc đăng ký lại khai sinh không có giá trị pháp lý. 

Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng ký lại việc sinh là cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời 

đang công tác trong lực lƣợng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trƣởng cơ 

quan, đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. 
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4. Việc đăng ký lại khai sinh vi phạm quy định của Luật hộ tịch, Nghị định số 

123/2005/NĐ-CP và Thông tƣ này thì Giấy khai sinh đã đƣợc cấp không có giá trị pháp lý, 

phải đƣợc thu hồi, hủy bỏ. Ngƣời yêu cầu đăng ký khai sinh tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Xác định nội dung đăng ký lại khai sinh 

1. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng ký lại khai sinh có giấy tờ theo quy định tại khoản 4 

Điều 26 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 9 của Thông tƣ này 

thì nội dung đăng ký lại khai sinh đƣợc xác định theo giấy tờ đó. 

Trƣờng hợp hiện tại thông tin về cha, mẹ, bản thân ngƣời yêu cầu đăng ký lại khai sinh có 

thay đổi so với nội dung giấy tờ cấp trƣớc đây thì ngƣời đó có trách nhiệm xuất trình giấy tờ 

chứng minh việc thay đổi. Nếu việc thay đổi thông tin là phù hợp với quy định pháp luật thì 

nội dung đăng ký lại khai sinh đƣợc xác định theo thông tin thay đổi; nội dung thông tin 

trƣớc khi thay đổi đƣợc ghi vào “Phần ghi chú những thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy 

khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh. 

Ví dụ: Trong bản sao Giấy khai sinh của Nguyễn Văn A cấp năm 1975 ghi họ tên cha là 

Nguyễn Văn B, sinh năm 1950, quốc tịch Việt Nam. Nhƣng hiện nay ngƣời cha đã thôi 

quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch Đức, thay đổi họ tên là Nguyen Henry, thì khi đăng ký 

lại khai sinh cho Nguyễn Văn A, ngƣời đi đăng ký phải xuất trình Quyết định của Chủ tịch 

nƣớc cho thôi quốc tịch Việt Nam và giấy tờ chứng minh việc có quốc tịch Đức, việc thay 

đổi họ tên của ngƣời cha; phần khai về ngƣời cha trong Giấy khai sinh đƣợc ghi nhƣ sau: 

“Họ tên cha: Nguyen Henry, sinh năm 1950, quốc tịch Đức”. 

“Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh và mục 

“Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh ghi rõ: Ngƣời cha thay đổi họ tên và quốc tịch từ 

Nguyễn Văn B, quốc tịch Việt Nam, thành Nguyen Henry, quốc tịch Đức. 

2. Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nếu địa danh hành chính đã có sự thay đổi so với địa 

danh ghi trong giấy tờ đƣợc cấp trƣớc đây thì xác định và ghi theo địa danh hành chính hiện 

tại; việc thay đổi địa danh hành chính đƣợc ghi vào “Phần ghi chú những thay đổi sau này” 

tại mặt sau của Giấy khai sinh và mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh. 

Ví dụ: Nơi sinh, quê quán trong bản sao Giấy khai sinh trƣớc đây của Nguyễn Văn A là 

“Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú”; hiện tại đã thay đổi địa danh huyện và tỉnh là Vĩnh 

Tƣờng, Vĩnh Phúc thì ghi nơi sinh, quê quán theo địa danh hành chính hiện tại là: “Vĩnh 

Thịnh, Vĩnh Tƣờng, Vĩnh Phúc”. 

“Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh và mục 

“Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh ghi rõ: Nơi sinh, quê quán thay đổi từ “Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú” thành “Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tƣờng, Vĩnh Phúc”. 

Mục 2. ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON 

Điều 11. Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con 

Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 

1 Điều 44 của Luật hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây: 

1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong 

nƣớc hoặc nƣớc ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con. 

2. Trƣờng hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 Điều này thì phải có thƣ từ, phim 

ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và 
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văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai ngƣời, có ít nhất hai 

ngƣời thân thích của cha, mẹ làm chứng. 

Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc 

cam đoan, làm chứng không đúng sự thật. 

Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết theo quy định tại Điều 5 của Thông tƣ này hoặc 

hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan, làm chứng không 

đúng sự thật. 

Điều 12. Kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con 

Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có ngƣời yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ 

quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận 

cha, mẹ, con nhƣ sau: 

1. Hồ sơ gồm: 

a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định; 

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 

của Luật hộ tịch; 

c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tƣ này. 

2. Các giấy tờ khác, trình tự giải quyết đƣợc thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch trong trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịch trong 

trƣờng hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con đƣợc cấp đồng 

thời cho ngƣời yêu cầu. 

Điều 13. Hướng dẫn đăng ký nhận cha, mẹ, con, bổ sung hộ tịch trong một số trường 

hợp đặc biệt 

1. Trƣờng hợp nam, nữ chung sống với nhau nhƣ vợ chồng, không đăng ký kết hôn, sinh 

con, ngƣời con sống cùng với ngƣời cha, khi ngƣời cha làm thủ tục nhận con mà không liên 

hệ đƣợc với ngƣời mẹ thì không cần có ý kiến của ngƣời mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận 

cha, mẹ, con. 

Nếu có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của ngƣời mẹ thì phần khai về ngƣời mẹ đƣợc 

ghi theo Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của ngƣời mẹ. Nếu không có Giấy chứng sinh 

và giấy tờ tuỳ thân của ngƣời mẹ thì ghi theo thông tin do ngƣời cha cung cấp, ngƣời cha 

chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp. 

2. Trƣờng hợp con do ngƣời vợ sinh ra trƣớc thời điểm đăng ký kết hôn, đã đƣợc đăng ký 

khai sinh không có thông tin về ngƣời cha, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì 

không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con mà làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ 

sung thông tin về ngƣời cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của ngƣời con. 

3. Trƣờng hợp con do ngƣời vợ sinh ra trƣớc thời điểm đăng ký kết hôn, chƣa đƣợc đăng ký 

khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông 

tin về ngƣời cha đƣợc ghi ngay vào Giấy khai sinh của ngƣời con mà không phải làm thủ 

tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. 
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Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của 

việc cung cấp thông tin về ngƣời mẹ tại khoản 1 Điều này, lập văn bản thừa nhận con chung 

tại khoản 2, khoản 3 Điều này không đúng sự thật. 

Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết theo quy định tại Điều 5 của Thông tƣ này hoặc 

hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định các thông tin cung cấp cho cơ quan 

đăng ký hộ tịch không đúng sự thật. 

Mục 3. ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN LƯU ĐỘNG 

Điều 14. Các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động 

1. Trƣờng hợp trẻ em sinh ra mà cha mẹ bị khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký khai 

sinh cho con; cha mẹ bị bắt, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù mà không còn ông bà 

nội, ngoại và ngƣời thân thích khác hoặc những ngƣời này không có điều kiện đi đăng ký 

khai sinh cho trẻ thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh lƣu động. 

Trƣờng hợp ngƣời chết không có ngƣời thân thích, ngƣời thân thích không sống cùng địa 

bàn xã hoặc là ngƣời già, yếu, khuyết tật không đi đăng ký khai tử đƣợc thì Ủy ban nhân 

dân cấp xã tiến hành đăng ký khai tử lƣu động. 

Trƣờng hợp hai bên nam, nữ cùng thƣờng trú trên địa bàn cấp xã mà một hoặc cả hai bên 

nam, nữ là ngƣời khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký kết hôn đƣợc thì Ủy ban nhân 

dân cấp xã tiến hành đăng ký kết hôn lƣu động. 

2. Ngoài các trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ điều kiện thực tế của địa 

phƣơng, Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định tổ chức đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lƣu 

động. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bố trí thời gian, kinh phí, nhân lực để thực hiện 

đăng ký hộ tịch lƣu động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này với hình thức phù 

hợp, bảo đảm mọi sự kiện sinh, tử, kết hôn của ngƣời dân đƣợc đăng ký đầy đủ và tăng 

cƣờng công tác quản lý hộ tịch tại địa phƣơng. 

Điều 15. Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử lưu động 

1. Công chức tƣ pháp - hộ tịch cấp xã đƣợc giao nhiệm vụ đăng ký khai sinh, khai tử lƣu 

động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các loại mẫu Tờ khai, giấy tờ hộ tịch và điều kiện cần 

thiết để thực hiện đăng ký lƣu động tại nhà riêng hoặc tại địa điểm tổ chức đăng ký lƣu 

động, bảo đảm thuận lợi cho ngƣời dân. 

Tại địa điểm đăng ký hộ tịch lƣu động, công chức tƣ pháp - hộ tịch hƣớng dẫn ngƣời yêu 

cầu điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai; kiểm tra các giấy tờ làm cơ sở cho việc đăng ký 

khai sinh, khai tử theo quy định của Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Thông 

tƣ này; viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Thời hạn trả kết quả đăng ký khai sinh, khai tử lƣu động 

không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. 

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 1 

Điều này, công chức tƣ pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký giấy tờ hộ 

tịch và ghi nội dung đăng ký vào Sổ hộ tịch tƣơng ứng. 

3. Trong thời hạn 05 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức tƣ pháp - hộ tịch 

đem theo giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch để trả kết quả cho ngƣời có yêu cầu tại địa điểm đăng 

ký lƣu động; hƣớng dẫn ngƣời dân ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên trong Sổ hộ tịch theo quy 

định. Tại mục “Ghi chú” trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Đăng ký lƣu động”. 
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4. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu không biết chữ thì công chức tƣ pháp - hộ tịch trực tiếp ghi Tờ 

khai, sau đó đọc cho ngƣời yêu cầu nghe lại nội dung và hƣớng dẫn ngƣời đó điểm chỉ vào 

Tờ khai. Khi trả kết quả đăng ký hộ tịch, công chức tƣ pháp - hộ tịch phải đọc lại nội dung 

giấy tờ hộ tịch cho ngƣời yêu cầu nghe và hƣớng dẫn ngƣời đó điểm chỉ vào Sổ hộ tịch. 

Quy định này cũng đƣợc áp dụng đối với thủ tục đăng ký kết hôn lƣu động tại Điều 16 của 

Thông tƣ này. 

Điều 16. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 

1. Công chức tƣ pháp - hộ tịch cấp xã đƣợc giao nhiệm vụ đăng ký kết hôn lƣu động có 

trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mẫu Tờ khai, giấy tờ hộ tịch và điều kiện cần thiết để thực hiện 

đăng ký lƣu động. Tại địa điểm đăng ký lƣu động, công chức tƣ pháp - hộ tịch có trách 

nhiệm kiểm tra, xác minh về điều kiện kết hôn của các bên; hƣớng dẫn ngƣời dân điền đầy 

đủ thông tin trong Tờ khai đăng ký kết hôn; viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Thời hạn trả kết quả 

đăng ký kết hôn lƣu động không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. 

2. Trong thời hạn 05 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xét thấy các bên có đủ 

điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tƣ pháp - hộ tịch 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy chứng nhận kết hôn, sau đó tiến hành trao 

Giấy chứng nhận kết hôn cho các bên tại địa điểm đăng ký lƣu động. 

Chương III 

MẪU GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH; HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIẤY TỜ, SỔ 

HỘ TỊCH 

Mục 1. MẪU GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH 

Điều 17. Ban hành danh mục mẫu giấy tờ, Sổ hộ tịch 

1. Ban hành kèm theo Thông tƣ này: 

a) Danh mục giấy tờ hộ tịch do Bộ Tƣ pháp in, phát hành (Phụ lục 1); 

b) Danh mục Sổ hộ tịch do Bộ Tƣ pháp in, phát hành (Phụ lục 2); 

c) Danh mục giấy tờ hộ tịch đƣợc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tƣ pháp, cơ 

quan đăng ký hộ tịch tự in, sử dụng (Phụ lục 3); 

d) Danh mục Sổ hộ tịch đƣợc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tƣ pháp, cơ quan 

đăng ký hộ tịch tự in, sử dụng (Phụ lục 4). 

đ) Danh mục mẫu Tờ khai đăng ký hộ tịch đƣợc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Tƣ pháp, cơ quan đăng ký hộ tịch, ngƣời dân tự in, sử dụng (Phụ lục 5). 

2. Tiêu chuẩn về kích thƣớc, màu sắc, chi tiết kỹ thuật của mẫu giấy tờ, Sổ hộ tịch đƣợc mô 

tả cụ thể trong các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tƣ này. 

Điều 18. Thẩm quyền in, phát hành mẫu giấy tờ, Sổ hộ tịch 

1. Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn, Sổ 

đăng ký khai tử đƣợc ban hành theo Danh mục quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 

17 của Thông tƣ này do Bộ Tƣ pháp trực tiếp in và phát hành. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng tại địa phƣơng, Sở Tƣ pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng liên hệ với Bộ Tƣ pháp để đƣợc cung cấp. 

2. Trƣờng hợp cơ quan đăng ký hộ tịch đã ứng dụng công nghệ thông tin, có phần mềm 

đăng ký hộ tịch bảo đảm việc in nội dung thông tin hộ tịch theo đúng tiêu chuẩn về kích 
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thƣớc, chi tiết kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều 17 của Thông tƣ này và đƣợc Bộ Tƣ pháp 

công nhận thì đƣợc cung cấp phôi mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn (theo Danh 

mục quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17) để tự in. 

3. Mẫu Trích lục hộ tịch (bản chính và bản sao) đƣợc ban hành theo Danh mục quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 17 của Thông tƣ này và mẫu Tờ khai đăng ký hộ tịch đƣợc ban hành 

theo Danh mục quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 17 của Thông tƣ này đƣợc đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tƣ pháp (tại địa chỉ: www.moj.gov.vn), cơ quan đăng ký hộ 

tịch đƣợc truy cập và tự in để sử dụng. 

Ngƣời yêu cầu đăng ký hộ tịch truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tƣ pháp để tự in 

và sử dụng các mẫu Tờ khai đăng ký hộ tịch. Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng ký hộ tịch 

không thể tự in đƣợc thì cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm in và phát miễn phí cho 

ngƣời yêu cầu đăng ký hộ tịch. 

4. Mẫu Sổ hộ tịch đƣợc ban hành theo Danh mục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 của 

Thông tƣ này đƣợc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tƣ pháp (tại địa chỉ: 

www.moj.gov.vn), cơ quan đăng ký hộ tịch đƣợc truy cập và tự in để sử dụng. 

Trƣờng hợp cơ quan đăng ký hộ tịch trong nƣớc không thể tự in đƣợc, Sở Tƣ pháp các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng có trách nhiệm in và phát hành cho các cơ quan đăng ký 

hộ tịch trên địa bàn để sử dụng. 

5. Cơ quan đăng ký hộ tịch phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng giấy tờ, Sổ hộ tịch đƣợc 

in, phát hành không đúng quy định của Thông tƣ này. 

Mục 2. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ, GIẤY TỜ HỘ TỊCH 

Điều 19. Nguyên tắc ghi sổ, giấy tờ hộ tịch 

1. Công chức tƣ pháp - hộ tịch cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tƣ pháp, 

viên chức ngoại giao, lãnh sự (sau đây gọi chung là công chức làm công tác hộ tịch) phải tự 

mình ghi vào Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch. Nội dung ghi phải chính xác; chữ viết phải rõ ràng, 

đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa; viết bằng loại mực tốt, cùng một màu; không dùng các 

màu mực khác nhau; không dùng mực đỏ. 

Trƣờng hợp ứng dụng công nghệ thông tin để in giấy tờ hộ tịch trên máy thì phải in bằng 

loại mực tốt, màu đen, không bị nhòe, mất nét hoặc phai màu. 

2. Sổ hộ tịch phải đƣợc đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối cùng ngay từ khi mở 

sổ. Sổ đƣợc ghi liên tiếp theo thứ tự từng trang, không đƣợc bỏ trống. 

3. Số đăng ký trong năm trên mỗi loại Sổ hộ tịch phải đƣợc ghi liên tục theo thứ tự, bắt đầu 

từ số 01 cho đến hết năm. Trƣờng hợp chƣa hết năm mà hết sổ thì sử dụng sang quyển sổ 

khác và ghi tiếp theo số thứ tự cuối cùng của sổ trƣớc, không đƣợc ghi lại từ số 01. 

Ví dụ: Sổ đăng ký khai sinh năm 2016, quyển 1 dùng hết với số cuối cùng (của trang cuối 

cùng) là 200 thì khi chuyển sang quyển 2, lấy số tiếp theo là 201. 

4. Số ghi trên giấy tờ hộ tịch của cá nhân phải trùng với số đăng ký ghi trong Sổ hộ tịch theo 

quy định tại khoản 3 Điều này. 

5. Các cột, mục trong Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch phải đƣợc ghi đầy đủ, chính xác theo đúng 

hƣớng dẫn trong Sổ hộ tịch và Thông tƣ này; ngày, tháng, năm đƣợc ghi theo dƣơng lịch. 

6. Việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền đƣợc ghi vào Sổ hộ tịch nhƣ sau: 
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a) Việc thay đổi quốc tịch đƣợc ghi vào mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh; việc 

thay đổi này cũng đƣợc ghi vào mục “Ghi chú” trong các Sổ hộ tịch khác mà ngƣời thay đổi 

quốc tịch đã đăng ký hộ tịch; 

b) Việc xác định cha, mẹ, con đƣợc ghi vào mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh của 

ngƣời con; 

c) Việc xác định lại giới tính đƣợc ghi vào mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh của 

ngƣời đƣợc xác định lại giới tính; 

d) Việc nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi đƣợc ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi; 

đ) Việc ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn đƣợc ghi vào mục 

“Ghi chú” trong Sổ đăng ký kết hôn; 

e) Việc công nhận giám hộ đƣợc ghi vào Sổ đăng ký giám hộ; 

g) Việc tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một ngƣời mất tích, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành 

vi dân sự đƣợc ghi vào mục “Ghi chú” trong Sổ đăng ký khai sinh; 

h) Việc tuyên bố hoặc huỷ tuyên bố một ngƣời đã chết đƣợc ghi vào Sổ đăng ký khai tử. 

7. Việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nƣớc 

ngoài đƣợc ghi vào Sổ hộ tịch nhƣ sau: 

a) Việc khai sinh đƣợc ghi vào Sổ đăng ký khai sinh; 

b) Việc kết hôn đƣợc ghi vào Sổ đăng ký kết hôn; 

c) Việc giám hộ đƣợc ghi vào Sổ đăng ký giám hộ; 

d) Việc nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con đƣợc ghi vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, 

con. Trƣờng hợp ngƣời con đã đƣợc đăng ký khai sinh tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân 

cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đã đăng ký khai sinh ghi chú tiếp vào Sổ 

đăng ký khai sinh; 

đ) Việc nuôi con nuôi đƣợc ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi; 

e) Việc thay đổi hộ tịch đƣợc ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc và ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký các việc hộ tịch khác; 

g) Việc ly hôn, huỷ việc kết hôn đƣợc ghi vào Sổ ghi chú ly hôn. Nếu việc kết hôn, ghi chú 

kết hôn trƣớc đây thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì Ủy ban nhân dân 

cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đã đăng ký kết hôn, ghi chú kết hôn để ghi 

chú tiếp vào Sổ đăng ký kết hôn; 

h) Việc khai tử đƣợc ghi vào Sổ đăng ký khai tử. 

8. Cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch đang lƣu trữ Sổ hộ tịch có trách nhiệm thực hiện việc 

ghi vào Sổ hộ tịch theo quy định tại khoản 6 Điều này ngay sau khi nhận đƣợc bản án, quyết 

định. 

Trƣờng hợp Sổ hộ tịch đƣợc lƣu trữ tại 2 cấp thì cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch nhận 

đƣợc bản án, quyết định, sau khi ghi vào Sổ hộ tịch, có trách nhiệm thông báo tiếp cho cơ 

quan đang lƣu trữ Sổ hộ tịch còn lại để ghi vào Sổ hộ tịch, bảo đảm cập nhật đồng bộ. 

9. Khi ghi vào Sổ hộ tịch, phải ghi theo đúng nội dung của giấy tờ hộ tịch; những nội dung 

trong Sổ hộ tịch có mà trong giấy tờ hộ tịch không có thì để trống, những nội dung trong 

giấy tờ hộ tịch có nhƣng trong Sổ hộ tịch không có thì ghi vào mục “Ghi chú” của Sổ hộ 

tịch. 
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Trƣờng hợp nội dung thông tin hộ tịch trên giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch chƣa xác định đƣợc 

thì để trống, không đƣợc gạch chéo hoặc đánh dấu. 

Điều 20. Cách ghi địa danh hành chính trên giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch khi có sự thay 

đổi về địa danh hành chính 

1. Khi có sự thay đổi về địa danh hành chính thì phần ghi địa danh hành chính trên giấy tờ 

hộ tịch và Sổ hộ tịch đƣợc ghi theo địa danh hành chính tại thời điểm đăng ký. 

2. Khi cấp bản sao Trích lục hộ tịch, phần ghi địa danh hành chính trong bản sao Trích lục 

hộ tịch phải theo đúng địa danh hành chính đã đăng ký trong Sổ hộ tịch. 

Điều 21. Cách ghi Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh 

1. Họ, chữ đệm, tên của ngƣời đƣợc khai sinh phải ghi bằng chữ in hoa, có dấu. 

2. Ngày, tháng, năm sinh của ngƣời đƣợc khai sinh là ngày, tháng, năm dƣơng lịch, đƣợc 

ghi bằng số và bằng chữ. 

3. Mục “Nơi sinh” đƣợc ghi nhƣ sau: 

a) Trƣờng hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, nhà hộ sinh, trạm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(sau đây gọi chung là cơ sở y tế) thì ghi tên cơ sở y tế đó và tên địa danh hành chính nơi có 

cơ sở y tế đó. 

Ví dụ: - Bệnh viện đa khoa Đức Giang, phƣờng Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội. 

- Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

- Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội. 

b) Trƣờng hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế quy định tại điểm a của khoản này, bao gồm 

trƣờng hợp sinh tại nhà, sinh trên phƣơng tiện giao thông, trên đƣờng hoặc tại địa điểm khác 

thì “Nơi sinh” đƣợc ghi theo địa danh hành chính thực tế, nơi trẻ em sinh ra (ghi địa danh 

hành chính đủ 3 cấp). 

Ví dụ: - Xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

c) Trƣờng hợp trẻ em sinh ra ở nƣớc ngoài thì “Nơi sinh” đƣợc ghi theo tên thành phố và tên 

quốc gia, nơi trẻ em đƣợc sinh ra; trƣờng hợp trẻ em sinh ra tại quốc gia liên bang thì ghi 

tên thành phố, tên tiểu bang và tên quốc gia đó. 

Ví dụ: - Paris, Cộng hòa Pháp. 

- London, Vƣơng quốc Anh. 

- Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. 

4. Mục “Nơi cƣ trú” đƣợc ghi nhƣ sau: 

a) Trƣờng hợp công dân Việt Nam cƣ trú ở trong nƣớc thì ghi theo nơi đăng ký thƣờng trú; 

trƣờng hợp không có nơi đăng ký thƣờng trú, thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú. 

b) Trƣờng hợp công dân Việt Nam cƣ trú ở nƣớc ngoài thì ghi theo địa chỉ thƣờng trú hoặc 

tạm trú ở nƣớc ngoài. 

Cách ghi “Nơi cƣ trú” theo hƣớng dẫn tại khoản này cũng đƣợc áp dụng để ghi mục “Nơi cƣ 

trú” trong các loại Sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác. 
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5. Mục “Giấy tờ tùy thân” của ngƣời đi đăng ký khai sinh, bao gồm các loại giấy tờ theo 

quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, phải ghi rõ: tên loại giấy tờ, số, 

cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. 

Ví dụ: - Giấy CMND số 030946299, Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/01/2011. 

- Hộ chiếu số B234567, Cục QLXNC cấp ngày 14/02/2012. 

- Thẻ căn cƣớc công dân số 010116000099, Bộ Công an cấp ngày 01/6/2016. 

6. Mục “Nơi đăng ký khai sinh” phải ghi đúng tên cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh 

theo quy định của Luật hộ tịch, cụ thể nhƣ sau: 

a) Trƣờng hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã thì phải ghi 

đủ địa danh hành chính 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). 

Ví dụ: UBND phƣờng Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

b) Trƣờng hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì phải 

ghi đủ tên 2 cấp hành chính (huyện, tỉnh). 

Ví dụ: UBND huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. 

c) Trƣờng hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nƣớc 

ngoài thì ghi tên của Cơ quan đại diện và tên quốc gia nơi có trụ sở của Cơ quan đại diện 

đó. 

Ví dụ: - Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. 

- Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. 

7. Việc hƣớng dẫn ghi tên của cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định tại 

khoản 6 của Điều này cũng đƣợc áp dụng để ghi tên của cơ quan có thẩm quyền đăng ký các 

việc hộ tịch khác theo quy định của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, đƣợc 

ghi thống nhất trong Sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch. 

8. “Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy khai sinh sử dụng 

để ghi chú nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; ghi các thông 

tin hộ tịch thay đổi theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. Khi thực 

hiện cần ghi rõ ngày, tháng, năm tiến hành ghi chú, thông tin hộ tịch có sự thay đổi và tên 

loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày, tháng, năm cấp giấy tờ là căn cứ để thực hiện việc ghi 

chú. 

Điều 22. Cách ghi Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn 

1. Họ, chữ đệm, tên vợ; họ, chữ đệm, tên chồng ghi bằng chữ in hoa, có dấu. 

2. Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn là ngày, tháng, năm xác lập quan hệ vợ chồng, trừ 

trƣờng hợp đăng ký lại kết hôn; đăng ký hôn nhân thực tế theo quy định tại khoản 2 Điều 44 

của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; thực hiện lại việc đăng ký kết hôn theo quy định tại 

Điều 13 của Luật hôn nhân và gia đình. 

Trƣờng hợp đăng ký lại kết hôn, đăng ký hôn nhân thực tế mà không xác định đƣợc ngày 

đăng ký kết hôn trƣớc đây, ngày xác lập quan hệ chung sống với nhau nhƣ vợ chồng thì ghi 

ngày đầu tiên của tháng, năm đăng ký kết hôn, xác lập quan hệ chung sống; trƣờng hợp 

không xác định đƣợc ngày, tháng thì ghi ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trƣớc 

đây, năm xác lập quan hệ chung sống. 
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3. “Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” tại mặt sau của Giấy chứng nhận kết 

hôn sử dụng để ghi nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; ghi 

các thông tin hộ tịch thay đổi theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

Khi thực hiện cần ghi rõ ngày, tháng, năm tiến hành ghi chú, thông tin hộ tịch có sự thay đổi 

và tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày, tháng, năm cấp giấy tờ là căn cứ để thực hiện việc 

ghi chú. 

Ngày quan hệ hôn nhân đƣợc công nhận trong trƣờng hợp đăng ký lại kết hôn, đăng ký hôn 

nhân thực tế theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, thực 

hiện lại việc đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 13 của Luật hôn nhân và gia đình cũng 

đƣợc ghi vào phần “nội dung ghi chú” của mặt sau Giấy chứng nhận kết hôn. 

Điều 23. Cách ghi Trích lục khai tử, Sổ đăng ký khai tử 

1. Họ, chữ đệm, tên ngƣời chết phải viết bằng chữ in hoa, có dấu. 

2. Mục “Đã chết vào lúc” đƣợc ghi theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử quy định 

tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, trong đó ghi rõ giờ, phút, ngày, 

tháng, năm chết bằng số và bằng chữ; trƣờng hợp không rõ giờ, phút chết thì bỏ trống. 

3. Mục “Nơi chết” ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi có trụ sở của cơ sở y tế 

trong trƣờng hợp chết tại cơ sở y tế. 

Trƣờng hợp chết trên phƣơng tiện giao thông, chết do tai nạn, chết tại trại giam, trại tạm 

giam, nơi thi hành án tử hình, tại trụ sở cơ quan, tổ chức hoặc không xác định đƣợc nơi chết 

thì ghi địa danh hành chính đủ 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) nơi ngƣời đó chết hoặc nơi phát hiện 

thi thể ngƣời chết. 

4. Mục “Nguyên nhân chết” đƣợc ghi theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay giấy báo tử quy 

định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; trƣờng hợp chƣa xác định đƣợc 

nguyên nhân chết thì để trống. 

5. Phần ghi về Giấy báo tử/giấy tờ thay Giấy báo tử phải ghi rõ tên giấy tờ; số, ngày, tháng, 

năm cấp; cơ quan, tổ chức cấp. 

Ví dụ: Giấy báo tử số 05/UBND-GBT, UBND phƣờng Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng cấp ngày 05/01/2016. 

Điều 24. Cách ghi Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

1. Tên của Trích lục phải ghi rõ tƣơng ứng với từng loại việc cụ thể. 

Ví dụ: - Trích lục thay đổi hộ tịch 

- Trích lục cải chính hộ tịch 

- Trích lục bổ sung hộ tịch 

- Trích lục xác định lại dân tộc 

2. Khi cấp bản sao Trích lục hộ tịch thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

từ loại sổ nào thì phải ghi rõ tên sổ ấy. Ví dụ: “Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch 

năm…”; “Sổ đăng ký khai sinh năm…”. 

Điều 25. Cách ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sổ cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

1. Mục “Nơi cƣ trú” ghi theo địa chỉ cƣ trú hiện nay của ngƣời đƣợc cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân. 
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2. Mục “Trong thời gian cƣ trú tại:.. từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...” chỉ 

ghi trong trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong 

thời gian đăng ký thƣờng trú trƣớc đây. 

3. Mục “Tình trạng hôn nhân” phải ghi chính xác về tình trạng hôn nhân hiện tại của ngƣời 

đó, cụ thể nhƣ sau: 

- Nếu chƣa bao giờ kết hôn thì ghi “Chưa đăng ký kết hôn với ai”. 

- Nếu đang có vợ/chồng thì ghi “Hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông... (Giấy chứng nhận 

kết hôn số..., do... cấp ngày... tháng... năm...)”. 

- Nếu có đăng ký kết hôn, nhƣng đã ly hôn và chƣa kết hôn mới thì ghi “Có đăng ký kết 

hôn, nhưng đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hôn số... ngày... tháng... năm... của Tòa án 

nhân dân...; hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”. 

- Nếu có đăng ký kết hôn, nhƣng vợ/chồng đã chết và chƣa kết hôn mới thì ghi “Có đăng ký 

kết hôn, nhưng vợ/chồng đã chết (Giấy chứng tử/Trích lục khai tử/Bản án số:... do... cấp 

ngày... tháng... năm...); hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”. 

- Nếu là trƣờng hợp chung sống với nhau nhƣ vợ chồng trƣớc ngày 03/01/1987 và vẫn 

chung sống với nhau mà chƣa đăng ký kết hôn thì ghi “Hiện tại đang có vợ/chồng là 

bà/ông...”. 

4. Trƣờng hợp Cơ quan đại diện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt 

Nam trong thời gian cƣ trú ở nƣớc ngoài thì mục “Nơi cƣ trú” ghi theo địa chỉ cƣ trú hiện tại 

của ngƣời yêu cầu; mục “Trong thời gian cƣ trú tại:... từ ngày... tháng... năm... đến ngày... 

tháng... năm...” ghi theo địa chỉ, thời gian cƣ trú thực tế tại nƣớc ngoài. Tình trạng hôn nhân 

của ngƣời đó đƣợc xác định theo Sổ đăng ký hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Cơ 

quan đại diện quản lý và ghi tƣơng tự nhƣ quy định tại khoản 3 Điều này. 

Ví dụ: “Ông Nguyễn Văn A, 

Nơi cƣ trú: Berlin, CHLB Đức. 

Trong thời gian cƣ trú tại: New York, Hoa Kỳ, từ ngày 20 tháng 10 năm 2010 đến ngày 27 

tháng 7 năm 2012. 

Tình trạng hôn nhân: Không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ”. 

5. Mục “Giấy này đƣợc cấp để:” phải ghi đúng mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân, không đƣợc để trống. 

Ví dụ: Làm thủ tục mua bán nhà; bổ túc hồ sơ xin việc; làm thủ tục thừa kế; bổ túc hồ sơ đi 

du lịch nƣớc ngoài; để kết hôn… 

Trƣờng hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì 

phải ghi rõ họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân của ngƣời dự định kết hôn, nơi dự định làm 

thủ tục kết hôn. 

Ví dụ: - Giấy này đƣợc cấp để làm thủ tục kết hôn với chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1992, 

CMND số 031331332, tại UBND xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

- Giấy này đƣợc cấp để làm thủ tục kết hôn với anh Nguyễn Việt K, sinh năm 1962, Hộ 

chiếu số: B123456, tại UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

- Giấy này đƣợc cấp để làm thủ tục kết hôn với anh SON CHA DUEK, sinh năm 1965, Hộ 

chiếu số: M234123, tại Hàn Quốc. 
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Điều 26. Sửa chữa sai sót khi ghi Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch 

1. Khi đăng ký hộ tịch, nếu có sai sót trong việc ghi nội dung vào Sổ hộ tịch, công chức làm 

công tác hộ tịch phải gạch bỏ phần sai sót, ghi sang bên cạnh hoặc lên phía trên, không đƣợc 

chữa đè lên chữ cũ, không đƣợc tẩy xóa và viết đè lên chỗ đã tẩy xoá. 

Trƣờng hợp có sai sót bỏ trống trang sổ thì công chức làm công tác hộ tịch phải gạch chéo 

vào trang bỏ trống. 

Cột ghi chú của Sổ hộ tịch phải ghi rõ nội dung sửa chữa sai sót; ngày, tháng, năm sửa; công 

chức làm công tác hộ tịch ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên. 

Công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm báo cáo Thủ trƣởng cơ quan đăng ký hộ tịch 

biết về việc sửa chữa sai sót. Thủ trƣởng cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, 

cho phép đóng dấu xác nhận vào nội dung sửa chữa sai sót. 

Công chức làm công tác hộ tịch không đƣợc tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội 

dung đã ghi trong Sổ hộ tịch. 

2. Khi đăng ký hộ tịch, nếu có sai sót trên giấy tờ hộ tịch thì công chức làm công tác hộ tịch 

phải hủy bỏ giấy tờ đó và ghi giấy tờ mới, không cấp cho ngƣời dân giấy tờ hộ tịch đã bị 

sửa chữa. 

3. Sau khi đăng ký hộ tịch mà phát hiện sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch 

hoặc do lỗi của ngƣời yêu cầu đăng ký hộ tịch thì phải tiến hành thủ tục cải chính hộ tịch 

theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. 

Mục 3. HƯỚNG DẪN MỞ, KHÓA SỔ HỘ TỊCH, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN SỔ HỘ 

TỊCH 

Điều 27. Mở, khóa Sổ hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Số quyển của Sổ hộ tịch đƣợc đánh số và ghi theo thứ tự sử dụng của từng loại sổ trong 

năm, bắt đầu từ số 01. 

Ví dụ: - Sổ đăng ký giám hộ, số: 01-TP/HT-2015-GH 

- Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, số: 01-TP/HT-2015-CMC. 

Ngày mở sổ là ngày đăng ký sự kiện hộ tịch đầu tiên của sổ. Ngày khoá sổ thực hiện nhƣ 

sau: trƣờng hợp hết sổ mà chƣa hết năm thì khóa sổ vào ngày đăng ký sự kiện hộ tịch cuối 

cùng của sổ; trƣờng hợp hết năm mà chƣa dùng hết sổ thì khóa sổ vào ngày 31 tháng 12 của 

năm đó. 

2. Khi hết năm đăng ký, công chức làm công tác hộ tịch phải thống kê rõ số quyển Sổ hộ 

tịch đã sử dụng, tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm, số trƣờng hợp ghi sai sót phải 

sửa chữa theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Thông tƣ này và các trang bị bỏ trống (nếu 

có) trong từng sổ. 

3. Sau khi thống kê theo quy định tại khoản 2 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch phải 

ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên; báo cáo Thủ trƣởng cơ quan đăng ký hộ tịch ký xác nhận, ghi rõ 

họ, chữ đệm, tên, chức vụ và đóng dấu. 

Điều 28. Lưu trữ, bảo quản Sổ hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và Sở Tư pháp 

1. Sổ hộ tịch đƣợc lƣu trữ vĩnh viễn, đƣợc giữ gìn, bảo quản để sử dụng, phục vụ nhu cầu 

của nhân dân và hoạt động quản lý nhà nƣớc. 

324



 16 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tƣ pháp có trách nhiệm lƣu 

trữ, bảo quản, khai thác sử dụng Sổ hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các 

biện pháp phòng chống bão lụt, cháy, ẩm ƣớt, mối mọt để bảo đảm an toàn. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và Giám đốc Sở Tƣ pháp phải chịu trách 

nhiệm trong việc làm mất, hƣ hỏng hoặc khai thác, sử dụng Sổ hộ tịch trái pháp luật. 

Điều 29. Mở, khóa Sổ hộ tịch và lưu trữ Sổ hộ tịch tại Cơ quan đại diện 

1. Cơ quan đại diện thực hiện việc mở, khóa Sổ hộ tịch, lƣu trữ, bảo quản Sổ hộ tịch tƣơng 

tự theo hƣớng dẫn tại Điều 27 và Điều 28 của Thông tƣ này. 

2. Sau khi khóa sổ, Cơ quan đại diện chứng thực 01 bản sao đối với mỗi loại Sổ hộ tịch để 

chuyển lƣu tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp 

Hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch do cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận trƣớc ngày 01 tháng 01 

năm 2016 mà chƣa giải quyết xong thì tiếp tục đƣợc giải quyết theo quy định pháp luật có 

hiệu lực vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ và đƣợc sử dụng biểu mẫu hộ tịch tƣơng ứng đƣợc 

ban hành kèm theo các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

a) Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tƣ pháp về việc ban 

hành và hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

b) Thông tƣ số 16.a /2010/TT-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi 

biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ 

Tƣ pháp về việc ban hành và hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ 

tịch; 

c) Thông tƣ số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tƣ 

pháp về việc ban hành và hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

d) Thông tƣ số 09b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tƣ 

pháp về việc ban hành và hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và 

Thông tƣ số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP; 

đ) Thông tƣ số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về 

quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nƣớc ngoài. 

Điều 31. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2016. 

2. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

a) Thông tƣ số 07/2001/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2001 hƣớng dẫn thi hành một số 

quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy 

định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội; 
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b) Thông tƣ số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn 

thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 

của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

c) Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tƣ pháp về việc ban 

hành và hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

d) Thông tƣ số 16.a/2010/TT-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tƣ pháp về việc sửa 

đổi biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP; 

đ) Thông tƣ số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tƣ 

pháp về việc ban hành và hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 

e) Thông tƣ số 09b/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tƣ 

pháp về việc ban hành và hƣớng dẫn việc ghi chép, lƣu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và 

Thông tƣ số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tƣ pháp sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tƣ số 08.a/2010/TT-BTP; 

g) Thông tƣ số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về 

quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nƣớc ngoài. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vƣớng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, Sở Tƣ pháp kịp thời phản ánh về Bộ Tƣ pháp để có 

hƣớng dẫn./. 

 

 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Ngọc 

 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC GIẤY TỜ HỘ TỊCH DO BỘ TƢ PHÁP IN, PHÁT HÀNH 

(Kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch) 

Số 

TT 
Tên giấy tờ hộ tịch Ghi chú 

01 Giấy khai sinh 
(1)

 Có nội dung
 

02 Giấy khai sinh
(2) 

Phôi, không có nội dung
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03 Giấy chứng nhận kết hôn 
(3)

 Có nội dung
 

04 Giấy chứng nhận kết hôn
(4) 

Phôi, không có nội dung
 

 

Giấy tờ hộ tịch gồm các chi tiết kỹ thuật, mỹ thuật như sau: 

(1) 
Giấy khai sinh (có nội dung) 

Đƣợc in trên giấy trắng định lƣợng 120gsm, khổ giấy A4 (210 x 297mm), in offset 4 màu, 

02 mặt. Nội dung chính in trên mặt trƣớc, có hoa văn chìm, ở chính giữa nền hoa văn là 

hình trống đồng Ngọc Lũ, trên mặt trống đồng là hình vẽ bản đồ Việt Nam và các quần đảo 

Trƣờng Sa, Hoàng Sa, các đảo nhỏ khác… Vị trí hình ngôi sao là Thủ đô Hà Nội. Phía 

ngoài trống đồng là nền hoa văn trang trí, đƣợc đóng khung bởi đƣờng viền trang trí. Màu 

sắc chủ đạo của nền hoa văn trang trí là màu xanh, ở trung tâm là màu xanh dƣơng nhẹ, 

đƣợc trải dần ra phía ngoài với màu xanh lá cây, các họa tiết trang trí đƣợc vẽ bằng nét 

mảnh. 

Nội dung chính đƣợc soạn thảo bằng font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ 

chữ 13pt, khoảng cách dòng là 21.5pt, trƣờng nội dung chữ cách mép giấy hai bên là 23mm, 

cách mép trên 12.8mm và mép dƣới là 18mm. Phía trên cùng là quốc hiệu “Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Tiếp phía dƣới là hình ảnh quốc huy 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có kích thƣớc là 20x20mm. Chữ “Giấy khai 

sinh” màu đỏ, in hoa đậm, cỡ chữ 22pt. 

Mặt sau là bảng “Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này”, đƣợc in trên nền hoa văn 

chìm, trung tâm là họa tiết hoa sen. Nền chủ đạo đƣợc tạo bởi các đƣờng nét sóng trải đều, 

phía bên cạnh của họa tiết hoa sen có một đƣờng trang trí chạy ngang mặt giấy đƣợc tạo bởi 

các nét sóng có biên độ và màu sắc khác nhau. Nội dung bảng sử dụng font chữ Times New 

Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 12pt, kích thƣớc bảng là 158 x 260mm. 

(2) 
Giấy khai sinh (phôi, không có nội dung) 

Là phôi in màu theo các mô tả chi tiết nêu trên, có quốc hiệu, quốc huy và dòng chữ “Giấy 

khai sinh” tại mặt trƣớc, bảng “Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” ở mặt sau, 

mẫu đƣợc sử dụng tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đã có phần mềm bảo đảm việc in trực 

tiếp toàn bộ nội dung thông tin đăng ký khai sinh theo đúng tiêu chuẩn, đƣợc Bộ Tƣ pháp 

công nhận. 

(3) 
Giấy chứng nhận kết hôn (có nội dung) 

Đƣợc in trên giấy trắng định lƣợng 120gsm, khổ giấy A4 (210 x 297mm), in offset 4 màu, 

02 mặt. Nội dung chính in trên mặt trƣớc, có hoa văn chìm, ở chính giữa nền hoa văn là 

hình trống đồng Ngọc Lũ, trên mặt trống đồng là hình vẽ bản đồ Việt Nam và các quần đảo 

Trƣờng Sa, Hoàng Sa, các đảo nhỏ khác… Vị trí hình ngôi sao là Thủ đô Hà Nội. Phía 

ngoài trống đồng là nền hoa văn trang trí có các đƣờng nét tỏa ra nhƣ tia nắng mặt trời, nền 

hoa văn đƣợc đóng khung bởi đƣờng viền trang trí. Mầu sắc chủ đạo của nền hoa văn trang 

trí là mầu hồng, ở trung tâm là mầu hồng pha vàng nhẹ, đƣợc trải dần ra phía ngoài với màu 

sen hồng. Các họa tiết trang trí đƣợc vẽ bằng nét mảnh. 

Nội dung chính đƣợc soạn thảo bằng font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ 

chữ 13pt, khoảng cách dòng là 23.5pt, trƣờng nội dung chữ cách mép giấy hai bên là 20mm, 

cách mép trên 12.8mm, cách mép dƣới 18mm. Phía trên cùng là quốc hiệu “Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; phía dƣới là hình ảnh quốc huy nƣớc 
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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích thƣớc 20x20mm. Chữ “Giấy chứng nhận kết 

hôn” in hoa đậm, màu đỏ, cỡ chữ 20pt. 

Mặt sau là bảng “Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này”, đƣợc in trên nền hoa văn 

chìm, trung tâm là họa tiết hoa sen, đƣợc lan tỏa ra những cánh hoa. Nền chủ đạo đƣợc tạo 

bởi các đƣờng nét sóng trải đều, phía bên cạnh của họa tiết hoa sen có một đƣờng trang trí 

chạy ngang mặt giấy đƣợc tạo bởi các nét sóng có biên độ và màu sắc khác nhau. Nội dung 

bảng sử dụng font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 12pt, kích thƣớc bảng 

là 158 x 260mm. 

(4) 
Giấy chứng nhận kết hôn

 
(phôi, không có nội dung) 

Là phôi in màu theo các mô tả chi tiết nêu trên, có quốc hiệu, quốc huy và dòng chữ “Giấy 

chứng nhận kết hôn” tại mặt trƣớc, bảng “Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này” ở 

mặt sau, mẫu đƣợc sử dụng tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đã có phần mềm bảo đảm việc 

in trực tiếp toàn bộ nội dung thông tin đăng ký kết hôn theo đúng tiêu chuẩn, đƣợc Bộ Tƣ 

pháp công nhận. 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC SỔ HỘ TỊCH DO BỘ TƢ PHÁP IN, PHÁT HÀNH 

(Kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch) 

Số TT Tên sổ hộ tịch Ghi chú 

01 Sổ đăng ký khai sinh 
(1) 

02 Sổ đăng ký kết hôn 
(2)

 

03 Sổ đăng ký khai tử 
(3)

 

 

Sổ đăng ký hộ tịch gồm các chi tiết kỹ thuật, mỹ thuật như sau: 

(1)
 Sổ đăng ký khai sinh 

Sổ có kích thƣớc tƣơng đƣơng khổ giấy A4 (210x297 mmm) 

Sổ đƣợc in thành 3 phiên bản, có số trang là: 50, 100 và 200 trang. 

Sổ có bìa cứng, cán láng, đƣợc thiết kế màu xanh lá cây chủ đạo, có hoa văn là hình trống 

đồng Ngọc Lũ. Trên cùng là quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự 

do - Hạnh phúc”. Tiếp phía dƣới là hình ảnh quốc huy nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, kích thƣớc 24x24mm. Chữ “Sổ đăng ký khai sinh” là chữ in hoa đậm, màu đỏ, cỡ chữ 

35pt. 

Các trang trong Sổ đƣợc in trên giấy trắng, khổ A4, định lƣợng 70msg, sử dụng font chữ 

Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 12pt, in 01 màu. 

(2)
 Sổ đăng ký kết hôn 

Sổ có kích thƣớc tƣơng đƣơng khổ giấy A4 (210x297 mmm) 

Sổ đƣợc in thành 3 phiên bản, có số trang là: 50, 100 và 200 trang. 
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Sổ có bìa cứng, cán láng, đƣợc thiết kế mầu hồng chủ đạo, có hoa văn là hình trống đồng 

Ngọc Lũ. Trên cùng là quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - 

Hạnh phúc”. Tiếp phía dƣới là hình ảnh quốc huy nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, kích thƣớc 24x24mm. Chữ “Sổ đăng ký kết hôn” là chữ in hoa đậm, màu đỏ, cỡ chữ 

35pt. 

Các trang trong Sổ đƣợc in trên giấy trắng, khổ A4, định lƣợng 70msg, sử dụng font chữ 

Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 12pt, in 01 màu. 

(3)
 Sổ đăng ký khai tử 

Sổ có kích thƣớc tƣơng đƣơng khổ giấy A4 (210x297 mmm) 

Sổ đƣợc in thành 02 phiên bản, có số trang là: 50, 100 trang. 

Sổ có bìa cứng, cán láng, đƣợc thiết kế mầu ghi xanh chủ đạo, có hoa văn hình trống đồng 

Ngọc Lũ. Trên cùng là quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - 

Hạnh phúc”. Tiếp phía dƣới là hình ảnh quốc huy nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, kích thƣớc 24x24mm, Chữ “Sổ đăng ký khai tử” là chữ in hoa đậm, màu đỏ, cỡ chữ 

35pt. 

Các trang trong Sổ đƣợc in trên giấy trắng, khổ A4, định lƣợng 70msg, sử dụng font chữ 

Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 12pt, in 01 mầu. 

 

PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC GIẤY TỜ HỘ TỊCH ĐƢỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN 

TỬ CỦA BỘ TƢ PHÁP, CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TỰ IN, SỬ DỤNG 

(Kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch) 

STT Tên giấy tờ hộ tịch 

1 Trích lục khai sinh (bản sao) 

2 Trích lục kết hôn (bản sao) 

3 Trích lục khai tử (bản chính) 

4 Trích lục khai tử (bản sao) 

5 Trích lục đăng ký giám hộ (bản chính) 

6 Trích lục đăng ký giám hộ (bản sao) 

7 Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản chính) 

8 Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản sao) 

9 Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính) 

10 Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản sao) 

11 Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (bản chính) 

12 Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (bản sao) 
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STT Tên giấy tờ hộ tịch 

13 Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính) 

14 Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản sao) 

15 Trích lục ghi chú kết hôn (bản chính) 

16 Trích lục ghi chú kết hôn (bản sao) 

17 Trích lục ghi chú ly hôn (bản chính) 

18 Trích lục ghi chú ly hôn (bản sao) 

19 Trích lục ghi vào sổ các việc hộ tịch khác (bản chính) 

20 Trích lục ghi vào sổ các việc hộ tịch khác (bản sao) 

21 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

 

PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC SỔ HỘ TỊCH ĐƢỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

CỦA BỘ TƢ PHÁP, CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TỰ IN, SỬ DỤNG 

(Kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch) 

STT Tên sổ hộ tịch 

1 Sổ đăng ký giám hộ 

2 Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ 

3 Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con 

4 Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

5 Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

6 Sổ ghi chú ly hôn 

7 Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

 

* Yêu cầu chung đối với các sổ hộ tịch do cơ quan đăng ký hộ tịch tự in: 

Tất cả các sổ có kích thƣớc tƣơng đƣơng khổ giấy A4 (210x297 mmm). 

Sổ đƣợc đóng thành quyển, bảo đảm chắc chắn, có khả năng sử dụng lâu dài, không bị long 

gáy, bung trang. 

Sổ có bìa cứng, trên bìa có in tên của sổ bằng chữ in hoa đậm, màu đen, cỡ chữ 35pt; tên cơ 

quan đăng ký hộ tịch, quyển số, ngày, tháng, năm mở sổ, khóa sổ. 

Các trang trong sổ đƣợc in trên giấy trắng, khổ A4, định lƣợng từ 70msg trở lên, sử dụng 

font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 12pt, in 01 màu. 
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PHỤ LỤC 5 

DANH MỤC TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH ĐƢỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG 

TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ TƢ PHÁP, CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ NGƢỜI DÂN 

TỰ IN, SỬ DỤNG 

(Kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật hộ tịch) 

STT Tên Tờ khai 

1 Tờ khai đăng ký khai sinh 

2 Tờ khai đăng ký kết hôn 

3 Tờ khai đăng ký khai tử 

4 Tờ khai đăng ký giám hộ 

5 Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ 

6 Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con 

7 Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh 

8 Tờ khai ghi chú kết hôn 

9 Tờ khai ghi chú ly hôn 

10 Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử 

11 Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch 

12 Tờ khai đăng ký lại khai sinh 

13 Tờ khai đăng ký lại kết hôn 

14 Tờ khai đăng ký lại khai tử 

15 Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

16 Tờ khai cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

17 Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

18 Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi 

19 Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con 
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BỘ NGOẠI GIAO - 

BỘ TƯ PHÁP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 02/2016/TTLT-BNG-BTP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

HƢỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

NGOẠI GIAO, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN LÃNH SỰ CỦA VIỆT NAM Ở NƢỚC NGOÀI 

Căn cứ Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật quốc tịch số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2014, 

Căn cứ Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009, 

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết 

một số Điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; 

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11/6/2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký và quản lý 

hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở 

nước ngoài như sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

Thông tƣ liên tịch này hƣớng dẫn chi Tiết Điều 3, Điều 53 của Luật hộ tịch về đăng ký hộ 

tịch cho công dân Việt Nam cƣ trú ở nƣớc ngoài; đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử; 

cấp bản sao trích lục hộ tịch; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt 

Nam cƣ trú ở nƣớc ngoài; quản lý nhà nƣớc về hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, 

Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nƣớc ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) 

theo quy định của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 

Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (sau đây gọi 

là Nghị định số 123/2015/NĐ-CP). 

Điều 2. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch 
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1. Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ 

tịch, đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử theo quy định của pháp luật; cấp bản sao trích 

lục hộ tịch từ Sổ hộ tịch; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam 

cƣ trú ở nƣớc ngoài. 

2. Đối với những nƣớc mà Việt Nam có từ hai Cơ quan đại diện trở lên thì thẩm quyền 

đăng ký hộ tịch thuộc Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự mà ngƣời yêu cầu cƣ trú. Đối 

với những nƣớc chƣa có Cơ quan đại diện thì việc đăng ký hộ tịch đƣợc thực hiện tại Cơ 

quan đại diện tại nƣớc kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện thuận tiện nhất. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tƣ liên tịch này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Công dân Việt Nam cƣ trú ở nƣớc ngoài là ngƣời đang có quốc tịch Việt Nam thƣờng 

trú hoặc tạm trú ở nƣớc ngoài. 

2. Công dân Việt Nam thƣờng trú ở nƣớc ngoài là ngƣời đang có quốc tịch Việt Nam, 

đƣợc nƣớc sở tại cho hƣởng quy chế thƣờng trú. 

3. Công dân Việt Nam tạm trú ở nƣớc ngoài là ngƣời đang có quốc tịch Việt Nam công 

tác, học tập, lao động ở nƣớc ngoài và đƣợc nƣớc sở tại cấp giấy tờ cho phép cƣ trú có 

thời hạn. 

4. Cán bộ lãnh sự là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự đƣợc giao thực hiện công tác 

hộ tịch tại Cơ quan đại diện. 

Điều 4. Việc nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch 

Việc nộp, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện đƣợc thực 

hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, các Điều 2, 3, 4, 5 của 

Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tƣ pháp quy định chi Tiết thi 

hành một số Điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 

của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (sau đây 

gọi là Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP) và hƣớng dẫn sau đây: 

1. Hồ sơ đăng ký hộ tịch có thể đƣợc nộp trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện, trừ các 

trƣờng hợp pháp luật yêu cầu cá nhân phải có mặt trực tiếp khi làm thủ tục đăng ký kết 

hôn, đăng ký lại kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

Trƣờng hợp muốn nhận kết quả qua đƣờng bƣu điện, ngƣời nộp hồ sơ phải chuẩn bị sẵn 

bì thƣ ghi địa chỉ, tem hoặc cƣớc phí gửi bảo đảm trở lại. 

2. Khi có yêu cầu giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện, ngƣời yêu cầu 

phải xuất trình bản chính một trong các giấy tờ sau đây: hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị 

thay thế hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cƣớc công dân hoặc giấy tờ khác có dán 

ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng (sau đây gọi 

là giấy tờ tùy thân) để chứng minh nhân thân; giấy tờ chứng minh đang cƣ trú tại nƣớc sở 

tại. Cơ quan đại diện kiểm tra, chụp và xác nhận bản chụp đã đối chiếu đúng với bản 

chính để lƣu hồ sơ. 
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Trƣờng hợp gửi hồ sơ qua đƣờng bƣu điện thì nộp bản sao các giấy tờ nêu trên đã đƣợc 

chứng thực hợp lệ. 

3. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc sở tại cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại 

Cơ quan đại diện không phải hợp pháp hóa lãnh sự. Trƣờng hợp có nghi ngờ về tính xác 

thực của giấy tờ, Cơ quan đại diện yêu cầu giấy tờ phải đƣợc chứng nhận lãnh sự của cơ 

quan có thẩm quyền. 

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc thứ ba cấp sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Cơ 

quan đại diện phải đƣợc hợp pháp hóa theo quy định. 

Giấy tờ bằng tiếng nƣớc ngoài trong hồ sơ đăng ký hộ tịch phải đƣợc dịch sang tiếng Việt 

hoặc tiếng Anh theo quy định. 

Điều 5. Sử dụng biểu mẫu, Sổ hộ tịch 

Khi giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch, Cơ quan đại diện sử dụng các biểu mẫu, Sổ hộ 

tịch tƣơng ứng do Bộ Tƣ pháp ban hành kèm theo Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP. 

Chương II 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH 

Điều 6. Đăng ký khai sinh 

1. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cha hoặc mẹ của trẻ em cƣ trú hoặc nơi trẻ em 

sinh ra thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại nƣớc ngoài, chƣa đƣợc 

đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài và thuộc một trong các trƣờng 

hợp sau: 

a) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam; 

b) Có mẹ là công dân Việt Nam, cha là ngƣời không quốc tịch hoặc chƣa xác định đƣợc 

ngƣời cha; 

c) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, ngƣời kia là ngƣời nƣớc ngoài, cha và mẹ có 

văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con khi đăng ký khai sinh. 

2. Ngƣời yêu cầu đăng ký khai sinh nộp các giấy tờ sau: 

a) Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định); 

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp, xác 

nhận về việc trẻ em đƣợc sinh ra ở nƣớc ngoài và quan hệ mẹ - con. 

c) Văn bản của cha mẹ thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con đối với trƣờng 

hợp trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn ngƣời kia là ngƣời nƣớc ngoài. 

Trƣờng hợp cha, mẹ không nộp hồ sơ trực tiếp thì chữ ký trên văn bản thỏa thuận lựa 

chọn quốc tịch phải đƣợc chứng thực hợp lệ. 

d) Trƣờng hợp cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh 

quan hệ hôn nhân. 
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3. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ lãnh sự có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, 

đối chiếu các thông tin trong hồ sơ; nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, cán 

bộ lãnh sự báo cáo Thủ trƣởng Cơ quan đại diện xem xét, ký Giấy khai sinh cấp cho 

ngƣời đƣợc đăng ký khai sinh; cán bộ lãnh sự ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai 

sinh và cùng ngƣời đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ đăng ký khai sinh. 

4. Trƣờng hợp Cơ quan đại diện sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch có kết nối với hệ 

thống lấy số định danh cá nhân của Bộ Tƣ pháp thì thực hiện việc cập nhật thông tin đăng 

ký khai sinh vào hệ thống, lấy Số định danh cá nhân cho ngƣời đƣợc đăng ký khai sinh. 

5. Nội dung đăng ký khai sinh đƣợc xác định theo quy định tại Điều 14 Luật hộ tịch, 

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Điều 21 Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP 

và hƣớng dẫn dƣới đây: 

a) Trƣờng hợp chƣa xác định đƣợc cha của trẻ thì họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của 

con đƣợc xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của ngƣời mẹ; phần ghi về ngƣời 

cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống; 

b) Trƣờng hợp vào thời Điểm đăng ký khai sinh, ngƣời cha yêu cầu làm thủ tục nhận con 

thì Cơ quan đại diện kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh. Hồ sơ, trình 

tự, thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, con đƣợc thực hiện theo quy định tại 

Khoản 2, Khoản 3 Điều này và Điều 9 của Thông tƣ này. Cơ quan đại diện cấp đồng thời 

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con và Giấy khai sinh cho ngƣời yêu cầu; 

c) Trƣờng hợp họ, chữ đệm, tên của ngƣời cha hoặc ngƣời mẹ của trẻ là ngƣời nƣớc 

ngoài mà không đƣợc viết dƣới dạng chữ cái La-tinh thì ghi theo phiên âm La-tinh trong 

hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của ngƣời đó; 

Ví dụ: Chen Yung Yu; Han Ji Young;.... 

d) Tên địa danh, tên quốc gia nƣớc ngoài đƣợc viết theo tên đã đƣợc Việt hóa (ví dụ: Liên 

bang Nga, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vƣơng quốc Anh, Hoa Kỳ, Bắc 

Kinh, Thƣợng Hải,....) nếu có tên Việt hóa; trƣờng hợp không có tên Việt hóa thì viết 

theo phiên âm La-tinh (ví dụ: Osaka; Kyoto....); 

đ) Trƣờng hợp cha, mẹ chƣa xác định đƣợc một số nội dung khai sinh (nhƣ dân tộc, quê 

quán) thì phần ghi tƣơng ứng trong Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh để trống. 

Điều 7. Đăng ký kết hôn 

1. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cƣ trú của bên nam hoặc bên nữ là công dân 

Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cƣ trú ở nƣớc ngoài với 

nhau hoặc với ngƣời nƣớc ngoài. 

Trƣờng hợp đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với ngƣời nƣớc ngoài thì việc đăng 

ký kết hôn đó không đƣợc trái với pháp luật của nƣớc sở tại. 

2. Hai bên nam, nữ yêu cầu đăng ký kết hôn phải nộp giấy tờ sau đây: 

a) Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định); hai bên nam, nữ có thể khai chung vào 

một Tờ khai đăng ký kết hôn; 

335



b) Bên kết hôn là công dân Việt Nam, tùy từng trƣờng hợp phải nộp giấy tờ chứng minh 

tình trạng hôn nhân sau đây: 

- Trƣờng hợp công dân Việt Nam có thời gian thƣờng trú tại Việt Nam, trƣớc khi xuất 

cảnh đã đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam thì phải 

nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn (sau đây 

gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi ngƣời đó thƣờng trú trƣớc khi xuất cảnh cấp. 

- Trƣờng hợp công dân Việt Nam đã có thời gian cƣ trú ở nhiều nƣớc khác nhau thì phải 

nộp thêm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi 

đã cƣ trú cấp. Trƣờng hợp không thể xin đƣợc xác nhận tình trạng hôn nhân tại các nơi đã 

cƣ trú trƣớc đây thì ngƣời đó phải nộp văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình 

trong thời gian cƣ trú ở các nơi đó và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung cam 

đoan. 

Nội dung cam đoan phải thể hiện rõ về thời gian, giấy tờ tùy thân, địa Điểm cƣ trú và tình 

trạng hôn nhân. 

Ví dụ: Tôi tên là Nguyễn Văn A, mang hộ chiếu số………, hiện đang cƣ trú 

tại……………, cam đoan trong thời gian cƣ trú tại…………………, từ ngày.... đến 

ngày... và thời gian cƣ trú tại ………………, từ ngày.... đến ngày..., không đăng ký kết 

hôn với ai. Tôi xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam về nội dung cam đoan của 

mình. 

- Trƣờng hợp công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nƣớc ngoài thì phải nộp giấy tờ 

chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc mà ngƣời đó có 

quốc tịch cấp. 

- Trƣờng hợp công dân Việt Nam thƣờng trú ở nƣớc ngoài không đồng thời có quốc tịch 

nƣớc ngoài hoặc công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nƣớc ngoài nhƣng thƣờng trú 

ở nƣớc thứ ba thì phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm 

quyền của nƣớc mà ngƣời đó thƣờng trú cấp; 

c) Trƣờng hợp công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm 

quyền nƣớc ngoài thì phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly 

hôn hoặc hủy việc kết hôn (Trích lục ghi chú ly hôn); 

d) Bên nam hoặc bên nữ là ngƣời nƣớc ngoài phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn 

nhân xác nhận hiện tại ngƣời đó không có vợ hoặc không có chồng. 

Trƣờng hợp pháp luật nƣớc ngoài không quy định việc cấp giấy tờ chứng minh tình trạng 

hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài xác nhận ngƣời đó 

có đủ Điều kiện kết hôn theo pháp luật nƣớc đó. 

Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của ngƣời nƣớc ngoài đƣợc 

xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ. Trƣờng hợp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn 

nhân của ngƣời nƣớc ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này có giá trị 06 tháng 

kể từ ngày cấp; 
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đ) Trƣờng hợp công dân Việt Nam tạm trú ở nƣớc ngoài kết hôn với công dân Việt Nam 

thƣờng trú ở nƣớc ngoài; công dân Việt Nam thƣờng trú ở nƣớc ngoài kết hôn với nhau 

hoặc công dân Việt Nam kết hôn với ngƣời nƣớc ngoài thì bên nam và bên nữ phải nộp 

thêm Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nƣớc ngoài 

cấp không quá 06 tháng, xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không 

có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ lãnh sự 

nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, trƣờng hợp cần thiết thì tiến hành các biện pháp xác minh. 

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy các bên đăng ký kết hôn có 

đủ Điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trƣởng 

Cơ quan đại diện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Thủ trƣởng Cơ quan đại diện ký Giấy 

chứng nhận kết hôn, Cơ quan đại diện tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên 

nam, nữ. 

Khi đăng ký kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Cơ quan đại diện. Cán bộ 

lãnh sự hỏi ý kiến hai bên nam nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào 

Sổ đăng ký kết hôn; hƣớng dẫn hai bên nam, nữ ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, 

cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ đăng ký kết hôn. Mỗi bên vợ, chồng đƣợc nhận một 

bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Trích lục kết hôn (bản sao) đƣợc cấp theo yêu cầu. 

5. Trƣờng hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết 

hôn theo thông báo của Cơ quan đại diện thì phải có văn bản đề nghị đƣợc gia hạn thời 

gian tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn. Thời gian gia hạn không quá 60 ngày, kể từ 

ngày Thủ trƣởng Cơ quan đại diện ký Giấy chứng nhận kết hôn. 

Hết thời hạn 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì 

cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trƣởng Cơ quan đại diện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký. 

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì tiến hành thủ tục đăng ký kết 

hôn từ đầu. 

Điều 8. Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, thay đổi giám hộ 

1. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi ngƣời giám hộ hoặc ngƣời đƣợc giám hộ là 

công dân Việt Nam cƣ trú, thực hiện đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam cƣ 

trú ở nƣớc ngoài với nhau. 

Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. 

2. Ngƣời giám hộ và ngƣời đƣợc giám hộ phải đáp ứng các Điều kiện theo quy định của 

Bộ luật dân sự. 

3. Thủ tục đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, thay đổi giám hộ đƣợc thực hiện theo quy 

định tại Điều 20, 21, 22, 23 của Luật hộ tịch. 

Điều 9. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 
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1. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cƣ trú của ngƣời đƣợc nhận là cha, mẹ, con 

thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc giữa 

công dân Việt Nam với ngƣời nƣớc ngoài cùng cƣ trú ở nƣớc ngoài. 

Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam cƣ trú ở nƣớc ngoài với ngƣời 

nƣớc ngoài chỉ thực hiện nếu không trái với pháp luật của nƣớc sở tại. 

2. Ngƣời yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con phải nộp các giấy tờ sau: 

a) Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (theo mẫu quy định). 

b) Bản sao Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh (bản sao) của ngƣời con, nếu ngƣời 

con đã đƣợc đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; 

c) Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền trong 

nƣớc hoặc nƣớc ngoài xác nhận quan hệ cha - con, quan hệ mẹ - con. 

Trƣờng hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thƣ từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, 

vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, con và văn bản cam đoan của cha, mẹ 

về việc trẻ em là con chung của hai ngƣời, có ít nhất hai ngƣời thân thích của cha, mẹ làm 

chứng. 

3. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ lãnh sự kiểm tra hồ sơ, 

đồng thời niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Cơ quan đại diện. Nếu thấy việc 

nhận cha, mẹ, con là đúng, phù hợp quy định pháp luật, không có tranh chấp, cán bộ lãnh 

sự báo cáo Thủ trƣởng Cơ quan đại diện. Thủ trƣởng Cơ quan đại diện ký bản chính 

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con cấp cho các bên. 

Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên phải có mặt. Cán bộ lãnh sự ghi vào Sổ 

đăng ký nhận cha, mẹ, con, cùng các bên ký vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con. Cơ quan 

đại diện bổ sung thông tin của cha/mẹ vào bản chính Giấy khai sinh của trẻ em (nếu có). 

Trƣờng hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết đƣợc kéo dài không quá 15 ngày. 

4. Trƣờng hợp ngƣời con là công dân Việt Nam đã đƣợc đăng ký khai sinh tại cơ quan có 

thẩm quyền của Việt Nam thì sau khi đăng ký nhận cha, mẹ, con, Cơ quan đại diện gửi 

thông báo kèm trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản sao) cho cơ quan đăng ký hộ tịch 

đã đăng ký khai sinh cho ngƣời con để ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh. 

Điều 10. Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

1. Cơ quan đại diện đã đăng ký hộ tịch trƣớc đây thực hiện đăng ký việc thay đổi, cải 

chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 

Cơ quan đại diện nơi đã ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đƣợc 

giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cũng có thẩm quyền giải quyết yêu 

cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 

2. Phạm vi thay đổi hộ tịch, thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định 

lại dân tộc đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 26, Điều 28, Điều 29 và Điều 47 của 

Luật hộ tịch. 
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3. Trƣờng hợp Sổ hộ tịch đã chuyển lƣu tại Bộ Ngoại giao thì sau khi đăng ký việc thay 

đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, Cơ quan đại diện thông báo kèm theo 

Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc (bản sao) cho Bộ Ngoại 

giao để ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch đang lƣu tại Bộ Ngoại giao. 

Điều 11. Đăng ký khai tử 

1. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cƣ trú cuối cùng của ngƣời chết thực hiện việc 

đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam chết ở nƣớc ngoài. Trƣờng hợp không xác định 

đƣợc nơi cƣ trú cuối cùng của ngƣời chết thì Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi 

ngƣời đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể ngƣời chết thực hiện việc đăng ký khai tử. 

2. Ngƣời đi đăng ký khai tử nộp Tờ khai đăng ký khai tử (theo mẫu quy định) và giấy báo 

tử hoặc giấy tờ khác thay thế giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp. 

3. Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc khai tử là đúng thì cán bộ lãnh sự ghi vào 

Sổ đăng ký khai tử, cùng ngƣời đi khai tử ký vào Sổ hộ tịch. Thủ trƣởng Cơ quan đại 

diện ký Trích lục khai tử cấp cho ngƣời đi đăng ký khai tử. 

Trƣờng hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc. 

Điều 12. Ghi vào Sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam 

1. Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam, thực hiện 

việc ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật hộ tịch trên cơ 

sở thông báo kèm theo trích lục bản án, bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

của Việt Nam do Bộ Ngoại giao chuyển. 

2. Sau khi nhận đƣợc thông báo của Bộ Ngoại giao, cán bộ lãnh sự ghi nội dung và căn 

cứ thay đổi vào Sổ hộ tịch tƣơng ứng. 

3. Trƣờng hợp Sổ hộ tịch đã chuyển lƣu một quyển tại Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao 

cũng thực hiện việc ghi các thay đổi hộ tịch và căn cứ thay đổi vào Sổ hộ tịch đã chuyển 

lƣu đó. 

Điều 13. Đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử 

1. Cơ quan đại diện đã đăng ký việc khai sinh, khai tử, kết hôn trƣớc ngày 01/01/2016, 

nhƣng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất, thực hiện việc đăng ký lại khai 

sinh, khai tử, kết hôn theo yêu cầu. 

Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ đƣợc thực hiện nếu ngƣời có yêu cầu còn sống 

vào thời Điểm tiếp nhận hồ sơ. 

2. Ngay sau khi nhận đƣợc yêu cầu đăng ký lại, cán bộ lãnh sự kiểm tra Sổ hộ tịch và hồ 

sơ hộ tịch lƣu tại Cơ quan đại diện. 

Trƣờng hợp cần phải xác minh thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ hợp lệ, Cơ quan đại diện có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác minh tới Bộ 
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Ngoại giao. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị xác 

minh, Bộ Ngoại giao gửi kết quả xác minh tới Cơ quan đại diện. 

Trƣờng hợp còn Sổ hộ tịch lƣu tại Cơ quan đại diện hoặc Bộ Ngoại giao thì Cơ quan đại 

diện hƣớng dẫn ngƣời yêu cầu làm thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy 

định. 

3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký lại khai sinh đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Nghị 

định số 123/2015/NĐ-CP và Điều 9, Điều 10 của Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP. 

Hồ sơ, thủ tục đăng ký lại kết hôn, khai tử đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 27 và 28 

của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. 

Điều 14. Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh 

Cơ quan đại diện phụ trách khu vực lãnh sự nơi cha, mẹ của trẻ cƣ trú hoặc nơi trẻ em 

đƣợc sinh ra thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh của trẻ em là công dân Việt Nam 

đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài theo quy định tại Điều 49 của Luật hộ 

tịch. 

Điều 15. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn 

1. Điều kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đƣợc giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài ở nƣớc ngoài (sau đây gọi là ghi chú kết hôn) 

đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. 

2. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam cƣ trú thực hiện ghi chú 

kết hôn. 

3. Hồ sơ ghi chú kết hôn gồm: 

a) Tờ khai ghi chú kết hôn (theo mẫu quy định); 

b) Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp. 

c) Nếu công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền 

nƣớc ngoài thì phải nộp Trích lục ghi chú ly hôn. 

4. Thời hạn giải quyết việc ghi chú kết hôn là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, 

trƣờng hợp cần xác minh thì thời hạn không quá 10 ngày làm việc. 

5. Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn đáp ứng các Điều kiện theo quy định 

tại Điều 34 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, cán bộ lãnh sự ghi vào Sổ hộ tịch. Thủ 

trƣởng Cơ quan đại diện cấp bản chính Trích lục ghi chú kết hôn cho ngƣời yêu cầu. 

6. Nếu việc kết hôn thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại Khoản 1 Điều 36 của 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Thủ trƣởng Cơ quan đại diện từ chối ghi vào Sổ hộ tịch 

việc kết hôn, thông báo bằng văn bản, trong đó có nêu rõ lý do gửi cho ngƣời yêu cầu. 

Điều 16. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ 

quan có thẩm quyền nước ngoài 
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1. Việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đƣợc giải quyết tại cơ quan 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài đƣợc ghi vào Sổ hộ tịch tại Cơ quan đại diện nếu đáp ứng 

quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. 

2. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam cƣ trú thực hiện việc ghi 

vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn (sau đây gọi là ghi chú ly hôn). 

Trƣờng hợp công dân Việt Nam thực hiện ghi chú ly hôn để làm thủ tục đăng ký kết hôn 

mới thì Cơ quan đại diện nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn thực hiện việc ghi chú ly 

hôn. 

3. Hồ sơ ghi chú ly hôn gồm: 

- Tờ khai ghi chú ly hôn (theo mẫu quy định); 

- Bản sao bản án, quyết định ly hôn/hủy việc kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có 

hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền 

của nƣớc ngoài cấp (sau đây gọi là giấy tờ ly hôn). 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ lãnh sự kiểm 

tra hồ sơ. Nếu việc ghi chú ly hôn không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình 

Việt Nam và giấy tờ ly hôn không có trong danh sách bản án, quyết định ly hôn, hủy việc 

kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài cấp có đơn yêu cầu thi hành tại Việt Nam 

hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Tƣ pháp thì cán bộ lãnh sự ghi vào Sổ hộ tịch. Thủ trƣởng Cơ quan đại diện cấp 

bản chính trích lục ghi chú ly hôn cho ngƣời yêu cầu. 

Trƣờng hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc. 

Trƣờng hợp yêu cầu ghi chú ly hôn không đáp ứng các Điều kiện theo quy định, Cơ quan 

đại diện từ chối ghi chú ly hôn và thông báo cho ngƣời yêu cầu. 

5. Cập nhật thông tin ghi chú ly hôn 

a) Trƣờng hợp việc kết hôn trƣớc đây đƣợc đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch ở trong 

nƣớc thì sau khi ghi chú ly hôn, Cơ quan đại diện gửi thông báo kèm theo trích lục ghi 

chú ly hôn (bản sao) cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đã đăng ký kết hôn 

trƣớc đây ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch. 

b) Nếu việc kết hôn trƣớc đây đƣợc đăng ký tại Cơ quan đại diện khác thì sau khi ghi chú 

ly hôn, Cơ quan đại diện gửi thông báo kèm theo trích lục ghi chú ly hôn (bản sao) cho 

Cơ quan đại diện đã đăng ký kết hôn trƣớc đây để ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch. 

Điều 17. Ghi vào Sổ hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; 

nuôi con nuôi; khai tử và thay đổi hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

1. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam cƣ trú thực hiện ghi vào Sổ 

hộ tịch việc giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử và 

thay đổi hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài (sau đây gọi là ghi chú các việc hộ tịch khác). 
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2. Hồ sơ ghi chú các việc hộ tịch khác gồm: 

a. Tờ khai (theo mẫu quy định); 

b. Bản sao giấy tờ chứng minh việc hộ tịch đã đƣợc giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

của nƣớc ngoài. 

3. Sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, cán bộ lãnh sự ghi vào Sổ hộ tịch. Thủ trƣởng 

Cơ quan đại diện cấp trích lục ghi sổ việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền 

của nƣớc ngoài. 

Trƣờng hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết yêu cầu ghi chú các việc hộ tịch khác 

không quá 03 ngày làm việc. 

Điều 18. Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

1. Cơ quan đại diện đang lƣu trữ Sổ hộ tịch thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch theo 

yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

Trƣờng hợp cá nhân đã đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện nay về cƣ trú tại Việt Nam 

thì Bộ Ngoại giao thực hiện cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

2. Ngay sau khi nhận đƣợc yêu cầu cấp bản sao trích lục từ Sổ hộ tịch, Thủ trƣởng Cơ 

quan đại diện cấp bản sao trích lục hộ tịch cho ngƣời yêu cầu; trƣờng hợp nhận hồ sơ sau 

15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 

3. Việc cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Bộ Ngoại giao đƣợc thực hiện tƣơng tự quy định 

tại Khoản 2 Điều này. 

Trƣờng hợp Bộ Ngoại giao chƣa nhận đƣợc Sổ hộ tịch từ Cơ quan đại diện chuyển lƣu, 

thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ Ngoại giao đề nghị Cơ quan đại diện cung cấp thông tin. 

Cơ quan đại diện có trách nhiệm trả lời Bộ Ngoại giao trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đƣợc yêu cầu xác minh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đƣợc kết quả trả lời của Cơ quan đại diện, Bộ Ngoại giao cấp cho ngƣời yêu cầu bản sao 

trích lục. 

Điều 19. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

1. Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi công dân Việt Nam cƣ trú thực hiện việc cấp 

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để sử dụng vào Mục đích kết 

hôn hoặc Mục đích khác. 

2. Ngƣời yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải nộp các giấy tờ sau: 

a) Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu quy định); 

b) Trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đã có vợ hoặc đã có chồng nhƣng đã ly hôn thì phải nộp 

bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật; trƣờng hợp ngƣời chồng hoặc ngƣời vợ 

đã chết thì phải nộp bản sao Giấy chứng tử hoặc giấy tờ chứng minh ngƣời đó đã chết. 

Nếu thuộc trƣờng hợp quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Thông tƣ này thì phải nộp bản 

sao trích lục ghi chú ly hôn. 
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c) Trƣờng hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn tại cơ 

quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài thì phải nộp thêm: 

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi ngƣời đó thƣờng trú 

trƣớc khi xuất cảnh cấp, nếu trƣớc khi xuất cảnh công dân Việt Nam đã đủ tuổi kết hôn 

theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; trƣờng hợp trƣớc khi xuất cảnh 

công dân Việt Nam đã đăng ký kết hôn, nhƣng sau khi ra nƣớc ngoài đã ly hôn hoặc 

ngƣời vợ, chồng kia đã chết thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 của Điều 

này. 

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi công dân 

Việt Nam đã cƣ trú trƣớc đây cấp nếu công dân Việt Nam đã từng cƣ trú ở nhiều nơi khác 

nhau. Trƣờng hợp không thể xin đƣợc xác nhận tình trạng hôn nhân tại các nơi cƣ trú 

trƣớc đây thì phải nộp văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian 

cƣ trú ở các nơi đó và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung đã cam đoan. 

3. Trƣờng hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào Mục đích 

kết hôn thì ngƣời yêu cầu phải đáp ứng các Điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn 

nhân và gia đình Việt Nam. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ lãnh sự căn 

cứ Sổ hộ tịch và hồ sơ lƣu tại Cơ quan đại diện, kiểm tra tình trạng hôn nhân của ngƣời 

có yêu cầu, nếu thấy đủ Điều kiện và yêu cầu cấp xác nhận tình trạng hôn nhân phù hợp 

quy định pháp luật thì ghi thông tin vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp 01 

bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho ngƣời yêu cầu. 

Trƣờng hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào Mục đích 

khác, không phải để kết hôn thì số lƣợng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đƣợc cấp 

theo đề nghị của ngƣời yêu cầu. 

5. Việc ghi nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn 

tại Điều 25 Thông tƣ số 15/2015/TT-BTP. 

Trƣờng hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn tại cơ quan có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài, Cơ quan đại diện xác nhận tình trạng hôn nhân của ngƣời 

yêu cầu cho đến thời Điểm cấp giấy. 

Trƣờng hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn tại Việt Nam hoặc 

để sử dụng vào Mục đích khác, căn cứ vào tình trạng hồ sơ, yêu cầu của đƣơng sự, Cơ 

quan đại diện thực hiện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho đến thời Điểm cấp 

giấy hoặc trong Khoảng thời gian nhất định. 

Chương III 

QUẢN LÝ SỔ HỘ TỊCH, GIẤY TỜ HỘ TỊCH, BÁO CÁO, THỐNG KÊ HỘ TỊCH 

Điều 20. Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch 
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Cách ghi Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; việc quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch đƣợc thực hiện theo 

quy định tại Mục 2 Chƣơng II Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Thông tƣ số 15/2015/TT-

BTP và hƣớng dẫn sau đây: 

- Sổ hộ tịch đƣợc khóa vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trƣờng hợp Sổ hộ tịch vẫn còn 

nhiều trang, sau khi khóa sổ, Cơ quan đại diện tiếp tục sử dụng Sổ hộ tịch cho năm tiếp 

theo. Số thứ tự cho năm tiếp theo đƣợc đánh lại từ đầu. 

- Sau khi khóa Sổ hộ tịch, Cơ quan đại diện có trách nhiệm gửi một bản sao có chứng 

thực về Bộ Ngoại giao. 

Điều 21. Lưu trữ hồ sơ đăng ký hộ tịch 

Hồ sơ đăng ký hộ tịch phải đƣợc đánh số tƣơng ứng với số đăng ký trong Sổ hộ tịch, sắp 

xếp theo thứ tự và lƣu trữ, bảo quản tại Cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật về 

lƣu trữ. 

Điều 22. Báo cáo, thống kê số liệu đăng ký hộ tịch 

1. Cơ quan đại diện có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình đăng ký hộ tịch, thống kê số 

liệu hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để tổng hợp gửi Bộ Tƣ pháp. 

2. Chậm nhất ngày 01 tháng 3 hàng năm, Cơ quan đại diện có trách nhiệm gửi báo cáo 

tình hình đăng ký hộ tịch, thống kê số liệu hộ tịch của năm trƣớc gửi Bộ Ngoại giao để 

tổng hợp gửi Bộ Tƣ pháp. 

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm gửi báo cáo tổng hợp và thống kê số liệu hộ tịch tại các Cơ 

quan đại diện cho Bộ Tƣ pháp trƣớc ngày 15 tháng 3. 

3. Ban hành kèm theo Thông tƣ này theo biểu mẫu thống kê của Cơ quan đại diện và biểu 

mẫu thống kê tổng hợp của Bộ Ngoại giao gửi Bộ Tƣ pháp. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 

2. Thông tƣ liên tịch này thay thế các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

a) Thông tƣ liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tƣ pháp và 

Bộ Ngoại giao hƣớng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 

27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại 

giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nƣớc ngoài; 

b) Thông tƣ liên tịch số 06/2012/TTLT-BTP-BNG ngày 19/6/2012 sửa đổi, bổ sung một 

số quy định của Thông tƣ liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ 

Tƣ pháp và Bộ Ngoại giao hƣớng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 

158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các 

Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nƣớc ngoài. 
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2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc hoặc phát sinh những việc mới, Cơ quan 

đại diện kịp thời phản ánh về Bộ Ngoại giao, để Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tƣ pháp 

kịp thời hƣớng dẫn./. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Ngọc 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI 

GIAO 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Hồng Nam 
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QUỐC HỘI 

***** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

***** 

Số: 02/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 

LUẬT 

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình. 

Chƣơng 1: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử 

lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây

tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. 

Điều 2. Các hành vi bạo lực gia đình 

1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;

b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

c) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa

cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; 

đ) Cưỡng ép quan hệ tình dục; 

e) Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;

g) Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của

thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình; 

h) Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ;

kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính; 

i) Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.

2. Hành vi bạo lực quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với thành viên gia

đình của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau 

như vợ chồng. 

Điều 3. Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình 
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1. Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa 

là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với 

truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

2. Hành vi bạo lực gia đình được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp 

luật. 

3. Nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ, giúp đỡ kịp thời phù hợp với điều kiện hoàn cảnh 

của họ và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ 

em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ. 

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 4. Nghĩa vụ của ngƣời có hành vi bạo lực gia đình 

1. Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực. 

2. Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

3. Kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường 

hợp nạn nhân từ chối. 

4. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình 

1. Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, 

quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình; 

b) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc 

theo quy định của Luật này; 

c) Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật; 

d) Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định 

của Luật này; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho 

cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

Điều 6. Chính sách của Nhà nƣớc về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Hằng năm, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, tài trợ cho hoạt động phòng, chống bạo 

lực gia đình; phát triển các mô hình phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình. 

3. Khuyến khích việc nghiên cứu, sáng tác văn học, nghệ thuật về phòng, chống bạo lực gia 

đình. 
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4. Tổ chức, hỗ trợ việc bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

5. Người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình mà có thành tích thì được khen 

thưởng, nếu bị thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng và tài sản thì được hưởng chế độ theo quy định 

của pháp luật.  

Điều 7. Hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Nhà nước khuyến khích hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình trên nguyên tắc 

bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế bao gồm: 

a) Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án, hoạt động về phòng, chống bạo lực gia đình; 

b) Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 

về phòng, chống bạo lực gia đình; 

c) Trao đổi thông tin và kinh nghiệm về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi bạo lực gia đình quy định tại Điều 2 của Luật này. 

2. Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 

3. Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình. 

4. Trả thù, đe doạ trả thù người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, 

ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 

5. Cản trở việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vi bạo lực gia đình. 

6. Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi hoặc thực hiện hoạt động trái 

pháp luật. 

7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi 

bạo lực gia đình. 

Chƣơng 2:  

PHÕNG NGỪA BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Mục 1:  

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN  VỀ PHÕNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Điều 9. Mục đích và yêu cầu của thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thay đổi nhận thức, hành vi 

về bạo lực gia đình, góp phần tiến tới xoá bỏ bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức về truyền 

thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam. 

2. Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực; 

b) Phù hợp với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thống, văn hóa, bản sắc dân 

tộc, tôn giáo; 
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c) Không làm ảnh hưởng đến bình đẳng giới, danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân bạo lực 

gia đình và các thành viên khác trong gia đình. 

Điều 10. Nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình  

1. Chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ 

của các thành viên gia đình. 

2. Truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam. 

3. Tác hại của bạo lực gia đình. 

4. Biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình. 

5. Kiến thức về hôn nhân và gia đình; kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hoá. 

6. Các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 11. Hình thức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Thực hiện trực tiếp.  

2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân. 

4. Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hoá quần 

chúng khác. 

Mục 2:  

HÕA GIẢI MÂU THUẪN, TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH 

Điều 12. Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình 

1. Kịp thời, chủ động, kiên trì. 

2. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức 

xã hội và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.  

3. Tôn trọng sự tự nguyện tiến hành hòa giải của các bên. 

4. Khách quan, công minh, có lý, có tình.  

5. Giữ bí mật thông tin đời tư của các bên.  

6. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, 

lợi ích công cộng. 

7. Không hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình quy định tại Điều 14 và 

Điều 15 của Luật này trong những trường hợp sau đây: 

a) Vụ việc thuộc tội phạm hình sự, trừ trường hợp người bị hại yêu cầu không xử lý theo quy 

định của pháp luật hình sự;  

b) Vụ việc thuộc hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính.  

Điều 13. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do gia đình, dòng họ tiến hành 
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Gia đình có trách nhiệm kịp thời phát hiện và hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành 

viên gia đình. 

Trường hợp gia đình không hòa giải được hoặc có yêu cầu của thành viên gia đình thì người 

đứng đầu hoặc người có uy tín trong dòng họ chủ động hòa giải hoặc mời người có uy tín trong 

cộng đồng dân cư hòa giải.  

Điều 14. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do cơ quan, tổ chức tiến hành 

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa người thuộc cơ quan, tổ 

chức mình với thành viên gia đình họ khi có yêu cầu của thành viên gia đình; trường hợp cần 

thiết thì phối hợp với cơ quan, tổ chức ở địa phương để tiến hành hòa giải. 

Điều 15. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do tổ chức hòa giải ở cơ sở tiến hành 

1. Tổ hòa giải ở cơ sở tiến hành hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình 

theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có 

trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành 

viên hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải ở cơ sở thực hiện hòa giải mâu 

thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình. 

Mục 3:  

TƢ VẤN, GÓP Ý, PHÊ BÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ VỀ PHÕNG NGỪA 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Điều 16. Tƣ vấn về gia đình ở cơ sở 

1. Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tư vấn về 

gia đình ở cơ sở cho các thành viên trong cộng đồng dân cư để phòng ngừa bạo lực gia đình. 

2. Tư vấn về gia đình ở cơ sở bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Cung cấp thông tin, kiến thức, pháp luật về hôn nhân, gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình; 

b) Hướng dẫn kỹ năng ứng xử trong gia đình; kỹ năng ứng xử khi có mâu thuẫn, tranh chấp 

giữa các thành viên gia đình. 

3. Việc tư vấn về gia đình ở cơ sở tập trung vào các đối tượng sau đây: 

a) Người có hành vi bạo lực gia đình; 

b) Nạn nhân bạo lực gia đình; 

c) Người nghiện rượu, ma tuý, đánh bạc; 

d) Người chuẩn bị kết hôn. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp 

và các tổ chức thành viên hướng dẫn, tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn về gia đình ở cơ sở. 

Điều 17. Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cƣ 
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1. Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi trở lên có 

hành vi bạo lực gia đình đã được tổ hòa giải ở cơ sở hoà giải mà tiếp tục có hành vi bạo lực gia 

đình. 

2. Trưởng thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc, tổ trưởng tổ dân phố hoặc người đứng đầu đơn vị 

tương đương (sau đây gọi chung là người đứng đầu cộng đồng dân cư) quyết định và tổ chức 

việc góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư. Thành phần tham gia góp ý, phê bình bao gồm 

đại diện gia đình, hộ gia đình liền kề và các thành phần khác do người đứng đầu cộng đồng dân 

cư mời. 

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện cho người đứng đầu cộng 

đồng dân cư tổ chức việc góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo 

lực gia đình. 

Chƣơng 3:  

BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Mục 1:  

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ, HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Điều 18. Phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình 

1. Người phát hiện bạo lực gia đình phải kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất 

hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 23 và khoản 4 Điều 29 của Luật này.  

2. Cơ quan công an, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư khi phát 

hiện hoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình có trách nhiệm kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, 

yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý; giữ bí mật về nhân thân và trong trường hợp cần 

thiết áp dụng biện pháp bảo vệ người phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình. 

Điều 19. Biện pháp ngăn chặn, bảo vệ 

1. Các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ được áp dụng kịp thời để bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, 

chấm dứt hành vi bạo lực gia đình, giảm thiểu hậu quả do hành vi bạo lực gây ra, bao gồm: 

a) Buộc chấm dứt ngay hành vi bạo lực gia đình; 

b) Cấp cứu nạn nhân bạo lực gia đình; 

c) Các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc 

pháp luật về tố tụng hình sự đối với người có hành vi bạo lực gia đình; 

d) Cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần nạn nhân; sử dụng điện thoại hoặc các 

phương tiện thông tin khác để có hành vi bạo lực với nạn nhân (sau đây gọi là biện pháp cấm 

tiếp xúc). 

2. Người có mặt tại nơi xảy ra bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi bạo lực 

và khả năng của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 1 Điều này. 
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3. Thẩm quyền, điều kiện áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp quy định tại điểm c khoản 1 

Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp 

luật về tố tụng hình sự. 

4. Việc áp dụng biện pháp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định 

tại Điều 20 và Điều 21 của Luật này. 

Điều 20. Cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp 

cấm tiếp xúc trong thời hạn không quá 3 ngày khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp 

hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có đơn yêu 

cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân bạo lực gia đình; 

 b) Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe doạ tính 

mạng của nạn nhân bạo lực gia đình; 

c) Người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình có nơi ở khác nhau trong 

thời gian cấm tiếp xúc. 

2. Chậm nhất 12 giờ, kể từ khi nhận được đơn yêu cầu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem 

xét, quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; trường hợp không ra quyết định thì phải thông 

báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết. 

Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký và được gửi cho người có hành vi bạo lực 

gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân 

bạo lực gia đình. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định cấm tiếp xúc huỷ bỏ quyết định đó khi có 

đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình hoặc khi nhận thấy biện pháp này không còn cần 

thiết. 

4. Trong trường hợp gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi hoặc các trường hợp đặc biệt khác mà 

người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình phải tiếp xúc với nhau thì người 

có hành vi bạo lực gia đình phải báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của 

nạn nhân bạo lực gia đình. 

5. Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc có thể bị tạm giữ hành 

chính, xử phạt vi phạm hành chính. 

6. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng, huỷ bỏ biện pháp cấm tiếp xúc và việc xử lý người 

có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc quy định tại Điều này. 

Điều 21. Cấm tiếp xúc theo quyết định của Toà án 

1. Toà án đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa nạn nhân bạo lực gia đình và người có 

hành vi bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn không quá 4 

tháng khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp 

hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có đơn yêu 

cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân bạo lực gia đình; 
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b) Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe doạ tính 

mạng của nạn nhân bạo lực gia đình; 

c) Người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình có nơi ở khác nhau trong 

thời gian cấm tiếp xúc. 

2. Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký và được gửi cho người có hành vi bạo 

lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu 

cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình và Viện kiểm sát nhân dân cùng 

cấp. 

3. Toà án nhân dân đã ra quyết định cấm tiếp xúc huỷ bỏ quyết định đó khi có đơn yêu cầu của 

nạn nhân bạo lực gia đình hoặc khi nhận thấy biện pháp này không còn cần thiết. 

4. Trong trường hợp gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi hoặc các trường hợp đặc biệt khác mà 

người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân phải tiếp xúc với nhau thì người có hành vi bạo 

lực gia đình phải báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo 

lực gia đình.  

5. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp cấm tiếp xúc quy định tại 

Điều này được thực hiện tương tự quy định của pháp luật tố tụng dân sự về các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời. 

Điều 22. Giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc  

1. Khi nhận được quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc của Toà 

án có thẩm quyền thì người đứng đầu cộng đồng dân cư phối hợp với tổ chức có liên quan ở cơ 

sở để phân công người giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc. 

2. Người được phân công giám sát có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Theo dõi việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc giữa người có hành vi bạo lực gia đình và 

nạn nhân; trường hợp phát hiện người có hành vi bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo 

lực gia đình thì yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình thực hiện nghiêm chỉnh quyết định 

cấm tiếp xúc; 

b) Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình vẫn cố tình tiếp xúc với nạn nhân thì người 

được phân công giám sát báo cáo cho người đứng đầu cộng đồng dân cư để có biện pháp buộc 

người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi của mình. 

3. Trong trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia 

đình theo quy định tại khoản 4 Điều 20 và khoản 4 Điều 21 của Luật này thì các thành viên gia 

đình có trách nhiệm giám sát để bảo đảm không xảy ra bạo lực gia đình.  

Điều 23. Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Khi khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nạn nhân bạo lực gia đình được xác 

nhận việc khám và điều trị nếu có yêu cầu. 

2. Chi phí cho việc khám và điều trị đối với nạn nhân bạo lực gia đình do Quỹ bảo hiểm y tế 

chi trả đối với người có bảo hiểm y tế. 

3. Nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về nạn 

nhân bạo lực gia đình; trường hợp phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm phải 
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báo ngay cho người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để báo cho cơ quan công an nơi gần 

nhất. 

Điều 24. Tƣ vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình 

1. Nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn về chăm sóc sức khoẻ, ứng xử trong gia đình, pháp 

luật và tâm lý để giải quyết tình trạng bạo lực gia đình. 

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, 

cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cá nhân hoặc tổ chức quy định tại các điều 27, 

28, 29 và 30 của Luật này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực 

hiện việc tư vấn phù hợp cho nạn nhân bạo lực gia đình. 

Điều 25. Hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu 

Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và 

các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội khác tại địa phương và các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo 

lực gia đình thực hiện hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân bạo lực gia đình 

trong trường hợp cần thiết. 

Mục 2:  

CƠ SỞ TRỢ GIÖP NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Điều 26. Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình 

1. Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là nơi chăm sóc, tư vấn, tạm lánh, hỗ trợ những 

điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình. 

2. Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm: 

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Cơ sở bảo trợ xã hội; 

c) Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 

d) Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 

đ) Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn hoạt động trợ giúp nạn nhân của các cơ sở trợ giúp 

nạn nhân bạo lực gia đình. 

Điều 27. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chăm sóc y tế theo quy định tại Điều 23 của 

Luật này và tư vấn về sức khỏe. 

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 

này, tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình 

trong thời gian không quá 1 ngày theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình. 

Điều 28. Cơ sở bảo trợ xã hội 

Cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các 

điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình. 
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Điều 29. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình 

1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia thành lập cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ kinh phí 

cho một số cơ sở hỗ trợ, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo chương trình, kế 

hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ do Chính phủ 

quy định. 

2. Theo quy chế hoạt động hoặc chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được cung cấp các dịch vụ tư vấn về 

pháp luật, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi tạm lánh và các điều kiện cần thiết khác cho 

nạn nhân bạo lực gia đình. 

3. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình phải 

có các điều kiện sau đây: 

a) Có cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động trợ giúp nạn 

nhân bạo lực gia đình; 

b) Có nguồn tài chính bảo đảm chi phí cho các hoạt động trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. 

4. Nhân viên tư vấn phải có phẩm chất đạo đức tốt và bảo đảm yêu cầu về chuyên môn theo 

quy định của pháp luật đối với lĩnh vực tư vấn. Trong quá trình tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia 

đình, nhân viên tư vấn có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình; trường 

hợp phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm phải báo ngay cho người đứng đầu 

cơ sở để báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. 

Điều 30. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng 

1. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng là cá nhân, tổ chức có uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ nạn 

nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư. 

2. Cá nhân, tổ chức thông báo về việc nhận làm địa chỉ tin cậy, nơi đặt địa chỉ tin cậy với Uỷ 

ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa chỉ tin cậy. 

3. Tùy theo điều kiện và khả năng thực tế, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng tiếp nhận nạn nhân bạo 

lực gia đình, hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và thông báo cho cơ quan có thẩm 

quyền biết. 

4. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập danh sách và công bố các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; thực hiện 

việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ địa chỉ tin cậy ở 

cộng đồng trong trường hợp cần thiết. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và các tổ chức thành viên có trách 

nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc tuyên truyền, vận động, xây dựng các 

địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. 

Chƣơng 4:  

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG 

PHÕNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Điều 31. Trách nhiệm của cá nhân 
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1. Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, 

bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. 

2. Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có 

thẩm quyền. 

Điều 32. Trách nhiệm của gia đình  

1. Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ 

nạn xã hội khác. 

2. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; can ngăn người có hành vi bạo 

lực gia đình chấm dứt hành vi bạo lực; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. 

3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trong phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật này. 

Điều 33. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

 1. Tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật 

về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, 

mại dâm và các tệ nạn xã hội khác       . 

2. Kiến nghị những biện pháp cần thiết với cơ quan nhà nước có liên quan để thực hiện pháp 

luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma 

túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, hỗ 

trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình. 

3. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 34. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

1. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 33 của Luật này.  

2. Tổ chức cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình. 

3. Tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

Điều 35. Cơ quan quản lý nhà nƣớc về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp 

với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia 

đình. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực 

hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. 
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5. Hằng năm, trong báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã trước Hội đồng nhân dân cùng cấp về 

tình hình kinh tế - xã hội phải có nội dung về tình hình và kết quả phòng, chống bạo lực gia 

đình tại địa phương. 

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

1. Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản 

quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, 

chương trình, kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn về gia đình ở cơ sở; việc thành lập, giải thể cơ sở tư 

vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan ban hành và tổ chức thực hiện quy 

định về bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

5. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình. 

7. Chủ trì, hướng dẫn công tác tổng hợp, phân tích về tình hình phòng, chống bạo lực gia đình; 

chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ đạo tổng kết 

kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. 

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc biên tập, cung cấp thông tin về 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Y tế 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế về tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn 

nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp 

bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. 

3. Ban hành quy trình chữa trị nghiện rượu. 

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội 

1. Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình xoá 

đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.  

2. Hướng dẫn việc thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội. 

Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trƣờng và các cơ sở giáo dục khác 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo 

lực gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, 

cấp học. 

2. Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có trách nhiệm 

thực hiện chương trình giáo dục lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình.  
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Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại 

chúng 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông 

tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm thông tin kịp thời, chính xác chính sách, pháp 

luật về phòng, chống bạo lực gia đình.      

Điều 41. Trách nhiệm của cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát 

Cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, 

phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ 

quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện nhiệm vụ thống kê về 

phòng, chống bạo lực gia đình. 

Chƣơng 5:  

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÕNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 42. Xử lý ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi bạo lực 

gia đình nếu bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của khoản 1 Điều này thì bị thông báo 

cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục. 

3. Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia 

đình, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với người có hành vi vi phạm pháp 

luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 43. Áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn, đƣa vào cơ sở giáo dục, 

trƣờng giáo dƣỡng 

1. Người thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình đã được góp ý, phê bình trong cộng đồng 

dân cư mà trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày áp dụng biện pháp này vẫn có hành vi bạo lực gia 

đình nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn. 

2. Người có hành vi bạo lực gia đình đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

mà tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự thì có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; đối với người dưới 18 tuổi thì 

có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

3. Thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 

đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính.  
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Điều 44. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật về 

phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Chƣơng 6:  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 45. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2008. 

Điều 46. Hƣớng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 

thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.   

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

----- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- 

Số: 16/2008/CT-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008 

CHỈ THỊ 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA 

ĐÌNH 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 7 năm 2008. Đây là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể chế hóa chủ 

trương và đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình. Việc thi 

hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, của từng 

gia đình và toàn xã hội, nhằm góp phần củng cố và xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình 

đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, nhân dân và chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển 

khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình một cách đồng bộ và đạt hiệu quả cao, Thủ tướng 

Chính phủ chỉ thị: 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến,

giáo dục về Luật; biên soạn tài liệu tập huấn và tổ chức, hướng dẫn tập huấn cho cán bộ của các 

Bộ, ngành và những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh 

vực quản lý để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật 

phù hợp với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

phải được hoàn thành trong quý III năm 2009; 

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, trình Chính phủ 

trong quý III năm 2008;  xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi 

hành các Nghị định này theo thẩm quyền; 

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình hành động quốc gia về

phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý  I 

năm 2009; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chỉ số về phòng, chống bạo lực 

gia đình và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về phòng, chống 

bạo lực gia đình; nghiên cứu xây dựng và thực hiện thí điểm các mô hình về phòng, chống bạo 
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lực gia đình; chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nhân rộng các mô hình về phòng, chống bạo lực gia 

đình; 

e) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình; 

g) Theo dõi, đôn đốc công  tác triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; định kỳ 

hàng năm kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đa 

dạng hóa các hình thức truyền thông, phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tăng thời lượng, tần suất, mở chuyên trang, 

chuyên mục về phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu 

bổ sung vào chương trình giáo dục nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với 

từng cấp học và trình độ đào tạo; chỉ đạo việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình trong nhà trường. 

4. Bộ Tư pháp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn các Sở 

Tư pháp trong việc nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải, đặc biệt là hòa giải ở 

cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hòa giải mâu thuẫn và hòa giải tranh chấp giữa các 

thành viên gia đình, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình. 

5. Bộ Y tế củng cố và tăng cường năng lực cho các cơ sở y tế công lập đáp ứng nhiệm vụ tiếp 

nhận, chăm sóc y tế và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; ban hành và tổ chức thực hiện quy chế 

về tiếp nhận, chăm sóc y tế cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện thống kê, báo cáo số 

lượng bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình được khám và điều trị; ban hành quy trình chữa  

trị nghiện rượu. 

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện trợ giúp 

nạn nhân bạo lực gia đình tại  các cơ sở bảo trợ xã hội; chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, 

chống bạo lực gia đình vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội. 

7. Bộ Công an, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành liên quan ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử 

lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; củng cố và tăng cường 

năng lực cho lực lượng công an các cấp, đặc biệt cấp cơ sở trong việc ngăn chặn, xử lý vi 

phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình. 

8. Bộ Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan bố trí 

ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí thường xuyên cho việc triển khai thi hành Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình; 
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b) Chủ trì, phối hợp với Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản hướng dẫn và

kiểm tra các Bộ, ngành liên quan và địa phương trong việc sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt 

động phòng, chống bạo lực gia đình. 

9. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn

của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản 

dưới luật trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. 

10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí ngân sách, xây

dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ 

đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền 

quản lý và nhân dân địa phương; hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về thực trạng và kết quả thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

11. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đặc biệt

là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức xã hội tích cực tuyên truyền giáo dục hội 

viên và người dân tích cực chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và chính quyền các cấp triển khai thi 

hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

12. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng

năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị này. 

Các Bộ  trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị 

này. Văn bản của các Bộ, ngành hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và kế 

hoạch triển khai thi hành Luật của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

đã nêu trong Chỉ thị này phải hoàn thành chậm nhất trong quý IV năm 2008. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./. 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Thiện Nhân 
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CHÍNH PHỦ 

------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

-------------------- 

Số: 08/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

NGHỊ ĐỊNH 

Chƣơng 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng  

1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng,

chống bạo lực gia đình về: chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; tư 

vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng ngừa bạo lực gia đình; biện pháp 

cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây 

gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. 

2. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong nước và tổ

chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá 

nhân). 

Điều 2. Chƣơng trình, kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ

quan thuộc Chính phủ xây dựng Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực 

gia đình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. Hàng năm, căn cứ vào Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia

đình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 

dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi cả nước; Ủy ban nhân dân 

các cấp căn cứ vào Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trong 

phạm vi địa phương và tổ chức thực hiện kế hoạch đó. 

3. Chương trình, kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm các nội dung cơ bản

sau đây: 
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a. Đánh giá thực trạng bạo lực gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình; 

b. Xác định Mục tiêu tổng quát và Mục tiêu cụ thể của chương trình, kế hoạch phòng, 

chống bạo lực gia đình; 

c. Xác định các giải pháp và nhiệm vụ thực hiện các Mục tiêu phòng, chống bạo lực gia 

đình phù hợp với Điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước hoặc của địa phương; 

d. Phân công trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

đ. Thống kê số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; 

e. Dự toán kinh phí cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng kết, 

đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tại địa 

phương và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm gửi 

báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tới Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổng kết, đánh giá và báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực 

gia đình. 

Chƣơng 2. 

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƢỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm ngân sách 

nhà nước và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 

2. Việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình 

được quy định như sau: 

a. Hàng năm, Nhà nước bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống 

bạo lực gia đình theo quy định của pháp Luật về ngân sách nhà nước. 

b. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình của các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội 

được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các cơ quan, tổ chức 

này. 

c. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình của các địa phương do 

ngân sách địa phương bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên 

hàng năm của các cấp ngân sách ở địa phương. 

Điều 4. Khuyến khích các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình 

hoặc các mô hình khác về phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 
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đình ngoài công lập được thành lập và có đủ Điều kiện hoạt động theo quy định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thì được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa như 

đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, 

thể thao, môi trường theo quy định hiện hành. 

2. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, sáng tác, công bố, phổ biến đối 

với những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị và chất lượng cao về phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

Điều 5. Chính sách đối với ngƣời trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình mà có thành tích thì được khen 

thưởng theo quy định của pháp Luật về thi đua, khen thưởng; 

2. Người có hành vi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân khi trực 

tiếp thực hiện việc ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, nếu bị chết thì được xem xét để 

công nhận là liệt sĩ, nếu bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên thì 

được xem xét để được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp Luật; 

3. Người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình mà bị thiệt hại về tài sản thì 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra bạo lực gia đình hoàn trả thiệt hại trong trường 

hợp người gây thiệt hại không có khả năng bồi thường thiệt hại; kinh phí hoàn trả được 

lấy từ ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dành cho thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống bạo lực gia đình tại địa phương. 

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định tại 

Điều này. 

Chƣơng 3. 

TƢ VẤN, GÓP Ý, PHÊ BÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ VỀ PHÒNG 

NGỪA BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Điều 6. Tƣ vấn về gia đình ở cơ sở  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã xác định và lập danh sách đối tượng để thực hiện hoạt động tư 

vấn về gia đình ở cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình. 

2. Căn cứ vào kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương và danh sách đối 

tượng quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, cộng 

đồng dân cư tổ chức thực hiện tư vấn về gia đình ở cơ sở. 

3. Việc tư vấn về gia đình ở cơ sở được thực hiện thông qua các hình thức: 

a. Tư vấn trực tiếp; 

b. Tư vấn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; 

c. Tư vấn thông qua các loại hình khác. 
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4. Công chức làm công tác tư pháp phối hợp với công chức làm công tác văn hóa - xã hội 

cấp xã cung cấp, phổ biến tài liệu, thông tin, kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình 

cho người chuẩn bị kết hôn trước khi được cấp Giấy chứng nhận kết hôn; cung cấp nội 

dung tư vấn về gia đình ở cơ sở cho cơ quan thông tin đại chúng. 

5. Công chức làm công tác văn hóa - xã hội, công chức làm công tác tư pháp, cán bộ của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao 

tuổi cấp xã, tổ viên của Tổ hòa giải ở cơ sở, nhân viên y tế ở cấp xã đã được tập huấn về 

tư vấn là người thực hiện tư vấn trực tiếp về gia đình ở cơ sở. 

6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn tài liệu về 

phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng nội dung tập huấn, tổ chức tập huấn cho người 

làm công tác tư vấn về gia đình ở cơ sở trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 7. Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cƣ 

1. Góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư được áp dụng đối với người có hành vi bạo 

lực gia đình quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nếu thời 

gian giữa hai lần thực hiện hành vi bạo lực không quá 12 tháng. 

2. Thẩm quyền quyết định và tổ chức việc góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư, thành 

phần tham gia góp ý, phê bình được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình. Việc tổ chức góp ý, phê bình người có hành vi bạo lực gia 

đình được bố trí bằng một cuộc họp riêng và vào thời gian thích hợp để các thành phần 

tham gia cuộc họp có thể tham dự được đông đủ. 

3. Sau khi góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia 

đình, người đứng đầu cộng đồng dân cư phải lập biên bản cuộc họp và gửi tới công chức 

làm công tác tư pháp, công chức làm công tác văn hóa - xã hội ở cấp xã để lưu trữ, làm 

cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm trong trường hợp người đã bị góp ý, 

phê bình tiếp tục có hành vi bạo lực gia đình. 

4. Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình cố tình vắng mặt thì cuộc họp góp ý, 

phê bình vẫn tiến hành. Trong trường hợp này, biên bản góp ý, phê bình được gửi tới 

người có hành vi bạo lực gia đình và các cá nhân được quy định tại khoản 3 Điều này. 

Chƣơng 4. 

BIỆN PHÁP CẤM TIẾP XÚC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN 

NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Điều 8. Biện pháp cấm tiếp xúc 

Biện pháp cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình là việc không cho phép người có 

hành vi bạo lực gia đình thực hiện các hành vi sau đây: 

1. Đến gần nạn nhân trong khoảng cách dưới 30m; trừ trường hợp giữa người có hành vi 

bạo lực gia đình và nạn nhân có sự ngăn cách như tường, hàng rào hoặc các vật ngăn 

cách khác, bảo đảm đủ an toàn cho nạn nhân. 
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2. Sử dụng điện thoại, fax, thư điện tử hoặc các phương tiện thông tin khác để thực hiện 

hành vi bạo lực với nạn nhân. 

Điều 9. Điều kiện để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định cấm tiếp xúc 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình quyết định cấm người gây 

bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình trong thời hạn không quá 03 ngày 

khi có đủ các Điều kiện sau đây: 

a. Có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện hợp 

pháp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

có đơn yêu cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân bạo lực gia đình; 

b. Đã có hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc 

đe dọa tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình; 

c. Người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình có nơi ở khác nhau 

trong thời gian cấm tiếp xúc. 

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều này là cơ quan Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan Công an; 

cơ quan nơi làm việc của nạn nhân hoặc tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội mà nạn 

nhân là thành viên. 

3. Hành vi bạo lực gia đình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được xác định khi có 

một trong các căn cứ sau đây: 

a. Có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc khám và Điều trị thương 

tích do hành vi bạo lực gia đình gây ra; 

b. Có dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân có thể nhận thấy rõ bằng mắt thường hoặc 

có dấu hiệu rõ ràng về hoảng loạn tinh thần của nạn nhân bạo lực gia đình; 

c. Có chứng cứ chứng minh có sự đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc tính mạng của 

nạn nhân bạo lực gia đình. 

4. Nơi ở khác nhau quy định tại điểm c khoản 1 Điều này bao gồm nhà của người thân, 

bạn bè, địa chỉ tin cậy hoặc nơi ở khác mà nạn nhân bạo lực gia đình tự nguyện chuyển 

đến ở. 

5. Khi áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc phải ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người tàn tật. 

6. Các trường hợp đặc biệt mà người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp xúc với nạn 

nhân bạo lực gia đình sau khi báo cáo với người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú 

của nạn nhân bạo lực gia đình, bao gồm: 

a. Gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi; 

b. Gia đình có người bị tai nạn, bị bệnh nặng; 

c. Tài sản của gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; 
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d. Những trường hợp khác mà phải tiếp xúc theo phong tục, tập quán tốt đẹp của địa 

phương. 

Điều 10. Nội dung quyết định cấm tiếp xúc 

1. Quyết định cấm tiếp xúc phải ghi rõ: 

a. Ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định. 

b. Họ, tên, địa chỉ của người bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; 

c. Căn cứ áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; 

d. Lý do áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; 

đ. Thời gian áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; 

e. Người được phân công giám sát việc thực hiện biện pháp cấm tiếp xúc. 

2. Quyết định cấm tiếp xúc phải có chữ ký của người ra quyết định và phải được đóng 

dấu. 

Điều 11. Hủy bỏ biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

1. Biện pháp cấm tiếp xúc được hủy bỏ trong các trường hợp sau đây: 

a. Có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình; 

b. Biện pháp này không còn cần thiết; 

c. Phát hiện những thông tin sai lệch làm căn cứ ra quyết định. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc là 

người có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ biện pháp cấm tiếp xúc. 

3. Quyết định hủy bỏ biện pháp cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký và được gửi 

ngay tới người có hành vi bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, người đứng đầu 

cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình. 

Điều 12. Xử lý hành vi vi phạm quyết định cấm tiếp xúc 

1. Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc có thể bị áp dụng 

biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính trong các trường hợp sau đây: 

a. Có đơn đề nghị của nạn nhân bạo lực gia đình; 

b. Người vi phạm quyết định cấm tiếp xúc đã bị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm. 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục tạm giữ người theo thủ tục hành chính được thực hiện 

theo quy định của pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính. 

3. Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc sẽ bị xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp Luật. 

Chƣơng 5. 
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CƠ SỞ TRỢ GIÚP NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Điều 13. Hoạt động trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình 

1. Hoạt động trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là hoạt động nhân đạo, không vì Mục 

đích lợi nhuận nhằm giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình, bao gồm: 

a. Chăm sóc sức khoẻ; chăm sóc y tế; 

b. Tư vấn pháp Luật; tư vấn tâm lý; 

c. Cung cấp nơi tạm lánh trong trường hợp nạn nhân bạo lực gia đình không có chỗ ở 

khác, nhằm tránh những hành vi bạo lực tiếp theo của người gây bạo lực gia đình; 

d. Hỗ trợ một số nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân bạo lực gia đình trong trường hợp nạn 

nhân bạo lực gia đình không tự lo được hoặc không có sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè. 

Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu bao gồm cung cấp đồ ăn, nước uống, cung cấp hoặc cho mượn 

quần áo, chăn màn và các đồ dùng thiết yếu khác. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo Điều kiện cho các cơ sở trợ giúp nạn nhân 

bạo lực gia đình hoạt động. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc bảo vệ cơ sở trợ giúp nạn nhân 

bạo lực gia đình trong trường hợp cần thiết. 

Điều 14. Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tƣ vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Điều kiện thành lập cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, bao gồm: 

a. Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ sở; 

b. Người đứng đầu cơ sở phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc 

trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Toà án hoặc 

quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, 

đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính; 

c. Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 

15 Nghị định này. 

2. Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, bao gồm: 

a. Các Điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

b. Cơ sở có diện tích tối thiểu là 30m
2
, có phòng được bố trí là nơi tạm lánh cho nạn nhân 

bạo lực gia đình và phải đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, môi trường; 

Điều 15. Tiêu chuẩn đối với nhân viên tƣ vấn, ngƣời làm việc tại cơ quan hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình, cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Nhân viên tư vấn phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt; 

b. Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn nhân; 
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c. Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Người làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình phải được tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể về tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; 

việc cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình; việc tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 16. Thủ tục đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ 

sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

chỉ được hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm có: 

a. Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình; 

b. Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình; 

c. Giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm đủ Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Điều 14 

Nghị định này; 

d. Xác nhận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa chỉ trụ sở hoạt động của cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định 

tại khoản 2 Điều này, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động; trường hợp từ chối thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

4. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

chỉ hoạt động theo đúng nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Khi 

thay đổi tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, người đứng đầu, nội dung hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình thì tổ chức, cá 

nhân đã thành lập cơ sở đó phải làm thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký hoạt động của cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Điều 17. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình, cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong các 

trường hợp sau đây: 
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a. Cơ sở có trụ sở chính đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã 

hội thành lập; 

b. Cơ sở có trụ sở chính đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do các tổ chức, cá 

nhân nước ngoài thành lập; 

c. Cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình do các tổ chức, cá nhân trong nước thành lập mà không thuộc các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 18. Tạm đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

trong quá trình hoạt động không còn bảo đảm đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 14 

Nghị định này thì bị tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi bảo đảm đủ Điều kiện hoạt động. 

2. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong các trường hợp sau đây: 

a. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được cấp cho cơ sở không đúng thẩm quyền hoặc 

không đúng quy định của pháp Luật; 

b. Sau 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cơ sở không 

hoạt động; 

c. Cơ sở thay đổi Mục đích hoạt động; 

d. Cơ sở bị giải thể. 

3. Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình là cơ quan có thẩm quyền ra 

quyết định tạm đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

cơ sở đó. 

Điều 19. Hỗ trợ kinh phí cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tƣ vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập 

1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

ngoài công lập được Nhà nước hỗ trợ kinh phí trong các trường hợp sau đây: 

a. Cơ sở được thành lập tại địa bàn có nhiều nạn nhân bạo lực gia đình theo xác định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b. Cơ sở được thành lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Việc hỗ trợ kinh phí cho cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo kế 

hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân các cấp lập; kinh phí hỗ trợ 
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được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cấp dành cho công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

3. Kinh phí hỗ trợ cho cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này được xác định căn cứ vào quy 

mô, hiệu quả hoạt động của cơ sở, số nạn nhân bạo lực gia đình được trợ giúp hàng năm. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể 

các trường hợp được hỗ trợ kinh phí, mức hỗ trợ kinh phí quy định tại khoản 2 và khoản 

3 Điều này. 

Chƣơng 6. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Áp dụng pháp Luật đối với các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ 

sở tƣ vấn về phòng, chống bạo lực gia đình đƣợc thành lập trƣớc ngày Nghị định 

này có hiệu lực thi hành 

1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, có đủ Điều kiện quy định 

tại Điều 14 Nghị định này thì vẫn được tiếp xúc hoạt động. 

2. Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở quy định 

tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại 

Điều 17 Nghị định này để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Trường hợp cơ 

sở không làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn nói trên để được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động thì không được tiếp tục hoạt động. 

3. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, không có đủ Điều kiện 

quy định tại Điều 14 Nghị định này thì phải làm thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định 

tại Điều 16 Nghị định này để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 22. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng 

dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

  

  

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG  

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 167/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT 

TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA 

CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Căn cứ Luật cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật thi hành án hình sự ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 17 tháng 3 năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 30 tháng 6 năm 

2011 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ ngày 12 tháng 7 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống 

bạo lực gia đình, 

Chương 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp

khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm 

quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa 

cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 
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2. Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác trực tiếp liên quan đến lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, 

chống bạo lực gia đình không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các 

Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

có liên quan để xử phạt. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa 

cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp 

giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử 

phạt theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về xử 

phạt vi phạm hành chính. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia 

đình và cá nhân, tổ chức có liên quan. 

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó. 

Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, cá nhân, 

tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, 

chống bạo lực gia đình còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau 

đây: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau 

đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính). 

3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm 

hành chính, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia 

đình còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Buộc giảm khối lượng, số lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo định mức quy định; 

b) Buộc di chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ do vi phạm hành chính gây ra đến kho, địa điểm 

theo quy định; 
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c) Buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định; 

d) Buộc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ, tài liệu, thông tin liên quan đến vi phạm hành chính; 

đ) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu; 

e) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Chương II Nghị định này. 

4. Việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài có thể là hình thức xử 

phạt chính hoặc hình thức xử phạt bổ sung. 

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền 

1. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 

30.000.000 đồng, đối với tổ chức là 60.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 40.000.000 đồng, 

đối với tổ chức là 80.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy và chữa 

cháy đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành 

vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền 

gấp 02 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

Chương 2. 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC 

PHỤC HẬU QUẢ 

MỤC 1. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI 

Điều 5. Vi phạm quy định về trật tự công cộng 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người 

khác; 

b) Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, 

nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, 

khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa 

khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác; 

c) Thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau; 

b) Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng; 

d) Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào 

người, đồ vật, tài sản của người khác; 

đ) Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng; 

375



e) Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác; 

g) Thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay khác ở khu 

vực sân bay, khu vực cấm; đốt và thả “đèn trời”; 

h) Sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi bốc vác, chuyên chở, giữ hành lý ở các bến tàu, 

bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa, các loại 

công cụ, phương tiện khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày nhằm mục đích 

gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác; 

b) Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng; 

c) Thuê hoặc lôi kéo người khác đánh nhau; 

d) Gây rối trật tự tại phiên tòa, nơi thi hành án hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho hoạt động 

xét xử, thi hành án; 

đ) Gây rối trật tự tại nơi tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế; 

e) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác;                  

g) Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm 

lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

h) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức; 

i) Tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm; 

k) Tổ chức, tạo điều kiện cho người khác kết hôn với người nước ngoài trái với thuần phong 

mỹ tục hoặc trái với quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

l) Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy 

tín của tổ chức, cá nhân; 

m) Tàng trữ, vận chuyển “đèn trời”. 

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ; 

b) Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán "đèn trời". 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm g Khoản 

2; Điểm a, l, m Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm k Khoản 3 Điều này, thì 

tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 6. Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 
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a) Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời 

gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau; 

b) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của bệnh viện, nhà điều dưỡng, trường học 

hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung; 

c) Bán hàng ăn, uống, hàng giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi: Dùng loa phóng thanh, chiêng, 

trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép 

của các cơ quan có thẩm quyền. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều 

này. 

Điều 7. Vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện các quy định về quét dọn rác, khai thông cống rãnh trong và xung quanh 

nhà ở, cơ quan, doanh nghiệp, doanh trại gây mất vệ sinh chung; 

b) Đổ nước hoặc để nước chảy ra khu tập thể, lòng đường, vỉa hè, nhà ga, bến xe, trên các 

phương tiện giao thông nơi công cộng hoặc ở những nơi khác làm mất vệ sinh chung; 

c) Tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư; 

d) Để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng; 

đ) Lấy, vận chuyển rác, chất thải bằng phương tiện giao thông thô sơ trong thành phố, thị xã để 

rơi vãi hoặc không đảm bảo vệ sinh; 

e) Nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, 

nơi sản xuất, kinh doanh của người khác; 

b) Tự ý đốt rác, chất thải, chất độc hoặc các chất nguy hiểm khác ở khu vực dân cư, nơi công 

cộng; 

c) Đổ rác, chất thải hoặc bất cứ vật gì khác vào hố ga, hệ thống thoát nước công cộng, trên vỉa 

hè, lòng đường; 

d) Để rác, chất thải, xác động vật hoặc bất cứ vật gì khác mà gây ô nhiễm ra nơi công cộng 

hoặc chỗ có vòi nước, giếng nước ăn, ao, đầm, hồ mà thường ngày nhân dân sử dụng trong sinh 

hoạt làm mất vệ sinh. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định 

tại Điểm b, c, d, đ, e Khoản 1 và Điểm b, d Khoản 2 Điều này; 
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b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm a, c Khoản 2 Điều 

này. 

Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú 

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm 

trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; 

b) Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm 

vắng; 

c) Không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc không xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy 

tờ khác liên quan đến cư trú; 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú; 

c) Thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi 

trái quy định của pháp luật; 

d) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái 

quy định của pháp luật; 

đ) Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an theo 

quy định khi có người đến lưu trú; 

e) Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp 

luật về cư trú. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được đăng ký thường trú, tạm trú, cấp sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú; 

b) Làm giả sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú; 

c) Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giả; 

d) Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng 

ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó; 

đ) Cá nhân, chủ hộ gia đình cho người khác nhập hộ khẩu vào cùng một chỗ ở của mình nhưng 

không bảo đảm diện tích tối thiểu trên đầu người theo quy định; 

e) Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động không thuộc doanh 

nghiệp của mình để nhập hộ khẩu; 

g) Sử dụng hợp đồng lao động trái với quy định của pháp luật để nhập hộ khẩu; 

h) Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà để ở. 
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4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 

2; Điểm a, b, c Khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú đối với hành vi quy 

định tại Điểm a Khoản 2; Điểm a Khoản 3 Điều này; 

b) Buộc hủy bỏ thông tin, tài liệu sai sự thật đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 

này; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định 

tại Điểm d Khoản 3 Điều này; 

d) Buộc hủy bỏ hợp đồng lao động trái quy định của pháp luật để nhập hộ khẩu quy định tại 

Điểm e, g Khoản 3 Điều này. 

Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không xuất trình chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền; 

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân; 

c) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu hồi, tạm giữ chứng minh nhân dân khi 

có yêu cầu của người có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp 

luật; 

b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng minh nhân dân; 

c) Thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng minh nhân dân để thực hiện hành vi trái 

quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp chứng minh 

nhân dân; 

b) Làm giả chứng minh nhân dân; 

c) Sử dụng chứng minh nhân dân giả. 

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi thế chấp chứng minh nhân 

dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 

2, Khoản 3 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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Buộc thu hồi chứng minh nhân dân đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Điều 10. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và 

đồ chơi nguy hiểm bị cấm 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời, đầy đủ quy định về kiểm tra định kỳ các loại 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị; 

b) Vi phạm chế độ bảo quản các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

c) Cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm; 

d) Lưu hành các loại giấy phép về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

hoa không còn giá trị sử dụng. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không kê khai và đăng ký đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với cơ quan có 

thẩm quyền; 

b) Sử dụng các loại pháo mà không được phép. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế 

chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

b) Trao đổi, mua bán, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế 

chấp, làm hỏng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa; 

c) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất các loại giấy phép, giấy 

chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa; 

d) Sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả; 

đ) Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; 

e) Giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho người không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn sử dụng; 

g) Không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Mua, bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

b) Vi phạm các quy định an toàn về vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

c) Cưa hoặc tháo bom, mìn, đạn, lựu đạn, thủy lôi và các loại vũ khí khác để lấy thuốc nổ trái 

phép; 

d) Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm; 

đ) Làm mất vũ khí, công cụ hỗ trợ. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; 
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b) Sản xuất, sửa chữa các loại đồ chơi đã bị cấm; 

c) Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; 

d) Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao; 

đ) Vận chuyển vũ khí, các chi tiết vũ khí quân dụng, phụ kiện nổ, công cụ hỗ trợ mà không có 

giấy phép hoặc có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định trong giấy phép hoặc 

không có các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật; 

e) Bán vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) cho các đơn vị 

chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) hoặc văn bản chấp thuận 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn trái phép; 

b) Mang vào hoặc mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép vũ khí, súng săn, công cụ hỗ trợ, 

các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm. 

7. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp thì bị xử lý 

theo Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, quản lý vật liệu nổ công 

nghiệp. 

8. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm c 

Khoản 1; Điểm b Khoản 2; Điểm d, đ, g Khoản 3; Điểm a, c, d Khoản 4; Khoản 5; Khoản 6 

Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong thời hạn từ 03 tháng 

đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều này; 

c) Tước quyền sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa trong thời hạn từ 09 tháng đến 12 tháng đối với 

hành vi quy định tại Điểm a, b, d Khoản 3; Điểm b Khoản 4 Điều này. 

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thu hồi, hủy bỏ giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo hoa đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này. 

Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sử dụng người không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm việc trong các cơ sở kinh doanh 

có điều kiện về an ninh, trật tự; 

b) Không xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu kiểm tra 

của cơ quan có thẩm quyền; 
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c) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự; 

d) Không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh không đúng ngành, nghề, địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự; 

b) Thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo 

pháp luật của cơ sở kinh doanh mà không có văn bản thông báo với cơ quan có thẩm quyền; 

c) Cho mượn, cho thuê, mua, bán giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để thực hiện 

hành vi trái quy định của pháp luật; 

d) Nhận cầm cố tài sản mà theo quy định tài sản đó phải có giấy tờ sở hữu nhưng không có các 

loại giấy tờ đó; 

đ) Nhận cầm cố tài sản nhưng không có hợp đồng theo quy định; 

e) Cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ của người đó 

cho người mang tài sản đi cầm cố; 

g) Bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền; 

h) Hoạt động kinh doanh vũ trường, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, 

casino nhưng không có bảo vệ là nhân viên của công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy 

định; 

i) Bán hoặc cho thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho những đối tượng không có 

giấy phép sử dụng loại thiết bị trên của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng 

nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 

b) Sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 

c) Không duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh 

doanh; 

d) Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sử dụng cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động 

tệ nạn xã hội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật; 

b) Cầm cố tài sản do trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt hoặc do người khác phạm tội mà có. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 
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a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a, c 

Khoản 2; Điểm d Khoản 3 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 4 Điều 

này. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 

4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hoặc hư hỏng giấy chứng 

nhận đã đăng ký mẫu dấu; 

b) Không đăng ký lại mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép khắc dấu hoặc các giấy tờ khác theo quy định; 

b) Sử dụng con dấu chưa đăng ký lưu chiểu mẫu dấu hoặc chưa có giấy chứng nhận đã đăng ký 

mẫu dấu; 

c) Tự ý mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị mà không được phép của cấp có thẩm quyền; 

d) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu đang sử dụng; 

đ) Không đổi lại con dấu khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên cơ quan, tổ 

chức dùng dấu hoặc đổi tên cơ quan cấp trên hoặc thay đổi về trụ sở cơ quan, tổ chức có liên 

quan đến mẫu dấu; 

e) Không khắc lại con dấu theo mẫu quy định; 

g) Không nộp lại con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi quyết định của cấp có 

thẩm quyền có hiệu lực về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, 

chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc tạm đình chỉ 

sử dụng con dấu; 

h) Không thông báo mẫu dấu với các cơ quan có thẩm quyền trước khi sử dụng; 

i) Không xuất trình con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu khi có yêu cầu kiểm tra 

của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không nộp lại con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc không nộp con dấu theo 

đúng thời hạn khi có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ chưa có chữ ký của người có thẩm quyền hoặc chữ ký của 

người không có thẩm quyền; 

c) Mượn, cho mượn con dấu, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động; 
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d) Sản xuất con dấu pháp nhân không đúng thủ tục theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Mang con dấu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không có giấy phép hoặc 

không có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; 

b) Sử dụng trái phép con dấu mang từ nước ngoài vào Việt Nam; 

c) Làm giả hồ sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức; 

d) Khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm a 

Khoản 2; Điểm d Khoản 3; Điểm c, d Khoản 4 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 

tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 2; Điểm d Khoản 3 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi con dấu đối với hành vi quy định tại Điểm b, đ, e Khoản 2; Điểm c Khoản 3; 

Điểm c, d Khoản 4 Điều này; 

b) Buộc thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đối với hành vi quy định tại 

Điểm g Khoản 2; Điểm a Khoản 3 Điều này; 

c) Buộc hủy bỏ văn bản, giấy tờ đóng dấu sai quy định đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 3 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 13. Vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Nhân viên bảo vệ không mặc trang phục, không đeo biển hiệu hoặc sử dụng biển hiệu trái 

quy định khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ; 

b) Không có giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ do giám đốc doanh nghiệp cấp. 

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về nơi đặt trụ sở hoặc mục tiêu bảo vệ, thời 

gian bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; không báo cáo định 

kỳ hoặc không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất giấy xác nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự; 

b) Không xuất trình được giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ 

bảo vệ khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; 
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c) Sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ chưa qua đào tạo hoặc chưa được cấp chứng chỉ nghiệp vụ 

bảo vệ; 

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc đào tạo, sát hạch nhân viên dịch vụ bảo 

vệ. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ, trừ 

trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều này; 

b) Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi người đứng đầu doanh 

nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; 

c) Không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ hoặc biển hiệu cho nhân viên 

bảo vệ; 

d) Tuyển dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà không có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để 

kinh doanh dịch vụ bảo vệ; 

b) Trang bị các trang phục, biển hiệu, cấp hiệu, mũ cho nhân viên dịch vụ bảo vệ trái quy định; 

c) Hoạt động điều tra, thám tử tư dưới mọi hình thức; 

d) Cho người khác mượn tên tổ chức, cá nhân để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

bảo vệ; 

đ) Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ để cho người khác kinh doanh; 

e) Đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên dịch vụ bảo vệ mà không được phép, 

không thuộc thẩm quyền; 

g) Hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ nhưng không ký hợp đồng với cá nhân, tổ chức thuê 

dịch vụ bảo vệ; 

h) Thuê dịch vụ bảo vệ nhưng yêu cầu nhân viên dịch vụ bảo vệ sử dụng vũ lực hoặc thực hiện 

các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; 

i) Thuê dịch vụ bảo vệ nhằm mục đích đe dọa, cản trở hoặc gây khó khăn cho hoạt động bình 

thường, hợp pháp của cá nhân, tổ chức. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ 

bảo vệ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ 

bảo vệ từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 3; Điểm c, g 

Khoản 4 Điều này; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 4 Điều này. 
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6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 14. Vi phạm các quy định về tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, thi hành các biện 

pháp xử lý hành chính 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực 

hiện nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy 

định. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về việc 

chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ 

sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Vi phạm các quy định về việc chấp hành biện pháp ngăn chặn: bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo 

lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm hoặc có các hành vi vi 

phạm các biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của pháp luật; 

b) Vi phạm nghĩa vụ của người tham gia tố tụng: không cung cấp tài liệu, vật chứng theo yêu 

cầu hợp pháp của cơ quan và người tiến hành tố tụng, không thực hiện nghĩa vụ của người làm 

chứng, người phiên dịch, người bào chữa, người có quyền và lợi ích liên quan đến vụ án; vi 

phạm các quy định về việc chấp hành các quy định về bảo quản vật chứng, niêm phong, kê biên 

tài sản hoặc có các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật; 

c) Vi phạm quy định về việc chấp hành biện pháp tạm giữ, tạm giam; vi phạm các quy định về 

thi hành hình phạt tiền, hình phạt tịch thu tài sản. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đi khỏi nơi cư trú mà không được sự 

đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc không có mặt tại nơi chấp hành án, cơ quan thi hành 

án hình sự nơi cư trú sau khi hết thời hạn hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; 

b) Người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại có quyết định thi hành án mà không có mặt tại 

cơ quan thi hành án theo thời hạn quy định; 

c) Người bị phạt tù cho hưởng án treo, người bị án phạt cải tạo không giam giữ mà không thực 

hiện nghĩa vụ của người chấp hành án theo quy định; không có mặt theo yêu cầu của cơ quan 

thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục mà không có lý do 

chính đáng hoặc đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

d) Người bị án phạt quản chế không thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án theo quy định; 

không có mặt theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản 

chế mà không có lý do chính đáng; đi khỏi nơi quản chế mà không được sự đồng ý của người 

có thẩm quyền hoặc đi khỏi nơi quản chế quá thời hạn cho phép mà không có lý do chính đáng; 

đ) Người bị án phạt cấm cư trú mà cư trú ở những nơi đã bị cấm cư trú hoặc không có mặt theo 

yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; 
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e) Người bị án phạt tước một số quyền công dân không thực hiện nghĩa vụ của người chấp 

hành án theo quy định; 

g) Người bị án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 

không thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án theo quy định. 

Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Trộm cắp tài sản; 

b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác; 

c) Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác; 

d) Sử dụng trái phép tài sản của người khác. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác; 

b) Gây mất mát, hư hỏng hoặc làm thiệt hại tài sản của Nhà nước được giao trực tiếp quản lý; 

c) Dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản; 

d) Gian lận hoặc lừa đảo trong việc môi giới, hướng dẫn giới thiệu dịch vụ mua, bán nhà, đất 

hoặc các tài sản khác; 

đ) Mua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài sản đó do vi phạm pháp 

luật mà có; 

e) Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm a, b, c 

Khoản 1; Điểm c, đ, e Khoản 2 Điều này. 

4. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 16. Vi phạm quy định về bảo vệ các công trình công cộng, công trình an ninh, trật tự 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tự ý xê dịch các loại biển báo, 

biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tự ý xê dịch, tháo dỡ cột dây điện thoại, điện tín, cột đèn, hàng rào của các cơ quan nhà 

nước hoặc các công trình công cộng khác; 

b) Tháo dỡ, phá hủy hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển báo, biển chỉ 

dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

387



Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2 Điều này, thì tùy 

theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 17. Vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người nước ngoài đi 

lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ 

chiếu. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất, hư hỏng hộ chiếu hoặc giấy 

tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú; 

b) Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc làm sai lệch hình thức, nội dung ghi trong hộ chiếu hoặc giấy tờ 

khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú và thẻ thường trú; 

c) Khai không đúng sự thật để được cấp hộ chiếu, giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực 

Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại 

Việt Nam; 

d) Người nước ngoài đi vào khu vực cấm, khu vực nhà nước quy định cần có giấy phép mà 

không có giấy phép hoặc đi lại quá phạm vi, thời hạn được phép; 

đ) Không xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có liên 

quan đến xuất nhập cảnh khi nhà chức trách Việt Nam yêu cầu; không chấp hành các yêu cầu 

khác của nhà chức trách Việt Nam về kiểm tra người, hành lý; 

e) Người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, 

thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống mà không được cơ 

quan có thẩm quyền cho phép; 

g) Cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú, không hướng dẫn người 

nước ngoài khai báo tạm trú theo quy định hoặc không thực hiện đúng các quy định khác của 

cơ quan có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định; 

b) Trốn hoặc tổ chức, giúp đỡ người khác trốn vào các phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh nhằm 

mục đích vào Việt Nam hoặc ra nước ngoài; 

c) Cho người khác sử dụng hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để thực hiện hành vi trái 

quy định của pháp luật; 
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d) Sử dụng hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu của người khác để nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; 

đ) Người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, 

thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan 

có thẩm quyền cho phép; 

e) Người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú mà thay đổi địa chỉ nhưng không khai báo để 

thực hiện việc cấp đổi lại. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Chủ phương tiện, người điều khiển các loại phương tiện chuyên chở người nhập cảnh, xuất 

cảnh Việt Nam trái phép; 

b) Sử dụng hộ chiếu giả, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu giả, thị thực giả, thẻ tạm trú giả, thẻ 

thường trú giả, dấu kiểm chứng giả để xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài, ở lại nước ngoài, 

vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép; 

b) Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không 

được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; 

c) Cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bảo lãnh hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh 

Việt Nam, xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị nhập cảnh, cư trú 

tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc khai 

không đúng sự thật khi bảo lãnh, mời hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh, xin 

cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại 

Việt Nam; 

d) Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đề nghị xin 

cấp thẻ tạm trú, thẻ thường trú. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị 

thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú; 

b) Làm giả hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường 

trú hoặc dấu kiểm chứng; 

c) Trốn vào đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc trụ sở cơ quan, tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam; 

d) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền; 

đ) Tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 

2; Điểm c, d Khoản 3; Điểm a Khoản 4; Điểm a, b Khoản 6 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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a) Buộc thu hồi hộ chiếu, giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường 

trú hoặc dấu kiểm chứng đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2; Điểm d, đ Khoản 3; 

Điểm b Khoản 4; Điểm a, b Khoản 6 Điều này; 

b) Buộc hủy bỏ thông tin, tài liệu sai sự thật đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 2; 

Điểm c Khoản 5 Điều này. 

9. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 

6 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 18. Vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) In ấn, sao chụp tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật không đúng quy định; 

b) Phổ biến, nghiên cứu thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước không theo đúng quy định; 

c) Không thực hiện đúng quy định về vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà 

nước; 

d) Tiêu hủy các tài liệu, vật mang bí mật nhà nước không đúng quy định; 

đ) Vào khu vực cấm, địa điểm cấm, nơi bảo quản, lưu giữ, nơi tiến hành các hoạt động có nội 

dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà không được phép; 

e) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở khu vực cấm. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công dân ở trong 

nước và nước ngoài không đúng theo quy định; 

b) Mang tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ra nước ngoài mà không được phép của cơ quan và 

người có thẩm quyền; 

c) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 

2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi tài liệu, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước đối với hành vi quy định tại 

Điểm a, b, e Khoản 1; Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 

này. 

Điều 19. Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù 

hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép 

trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu. 
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2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán hoặc đổi trái 

phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất trái phép hoặc 

làm giả trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2 và 

Khoản 3 Điều này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 20. Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành 

công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho 

cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công 

vụ. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành 

công vụ; 

b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công 

vụ; 

c) Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát của người thi hành công vụ. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ; 

b) Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ; 

c) Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử 

lý vi phạm hành chính. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 3 

Điều này. 

MỤC 2. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

Điều 21. Vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm đoạt chất ma túy trái phép; 
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b) Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép 

chất ma túy; 

c) Sản xuất, mua, bán những dụng cụ sử dụng chất ma túy trái quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trồng các loại cây thuốc 

phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, cơ sở cho thuê lưu trú, câu lạc bộ, 

các phương tiện giao thông và các nơi khác để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy 

trong khu vực, phương tiện mình quản lý; 

b) Môi giới, giúp đỡ, tạo điều kiện hoặc bằng các hình thức khác giúp cho người khác sử dụng 

trái phép chất ma túy; 

c) Chuyển chất ma túy, chất hướng thần hoặc các chất ma túy khác cho người không được phép 

cất giữ, sử dụng. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Cung cấp trái pháp luật địa điểm, phương tiện cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy; 

b) Vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh các chất có 

chứa chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy; 

c) Vi phạm các quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất 

ma túy; 

d) Vi phạm các quy định về giao nhận, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, tiền chất ma túy; 

đ) Vi phạm các quy định về phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, tiền chất ma 

túy; 

e) Vi phạm các quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất tại các khu vực 

cửa khẩu, biên giới, trên biển. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 

và Khoản 5 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 22. Hành vi mua dâm 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người 

cùng một lúc. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người 

khác cùng mua dâm. 
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Điều 23. Hành vi bán dâm 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người 

cùng một lúc. 

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 24. Hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp địa điểm cho hoạt 

động mua dâm, bán dâm. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Dẫn dắt, dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm; 

b) Che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Lôi kéo, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác bán dâm; 

b) Dùng các thủ đoạn khống chế, đe dọa người mua dâm, bán dâm để đòi tiền, cưỡng đoạt tài 

sản. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Lợi dụng uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; 

b) Đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; 

c) Môi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên; 

d) Góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; 

b) Dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu số tiền do vi phạm hành chính mà có đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2 và 

Khoản 3 Điều này; 

b) Tịch thu số tiền góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm đối với 

hành vi quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này. 

Điều 25. Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm 

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh 

dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình 

quản lý. 
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2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, 

bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với 

hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 26. Hành vi đánh bạc trái phép 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số 

lô, số đề. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc 

sau đây: 

a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam 

cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng tiền, hiện vật; 

b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; 

c) Cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi 

giải trí, các hoạt động khác; 

d) Bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác; 

b) Che giấu việc đánh bạc trái phép. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức 

đánh bạc sau đây: 

a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép; 

b) Dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc; 

c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép; 

d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức 

đánh đề sau đây: 

a) Làm chủ lô, đề; 

b) Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề; 

c) Tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề; 

d) Tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các 

hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 
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Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tịch thu tiền do vi phạm hành chính mà 

có đối với hành vi quy định tại Khoản 1; Khoản 2; Điểm a Khoản 3; Điểm b, c, d Khoản 4 và 

Khoản 5 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

MỤC 3. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

Điều 27. Vi phạm quy định trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, 

nội quy về phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Chấp hành không đầy đủ nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

b) Làm mất tác dụng hoặc để nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy cũ mờ, không nhìn rõ chữ, ký hiệu chỉ dẫn; 

c) Trang bị nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy 

không đúng quy cách. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không bố trí, niêm yết tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa 

cháy; 

b) Không chấp hành nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

c) Không phổ biến nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy cho những người trong phạm 

vi quản lý của mình; 

d) Ban hành các nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ nội dung hoặc 

không phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí, niêm yết nội 

quy về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có hoặc có quy định, 

nội quy về phòng cháy và chữa cháy nhưng trái với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà 

nước. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. 

Điều 28. Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không xuất 

trình hồ sơ, tài liệu phục vụ cho kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 
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a) Thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy 

đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản; 

b) Không cử người có trách nhiệm tham gia đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy; 

c) Không tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và chữa cháy của cơ 

quan có thẩm quyền; 

b) Không thực hiện các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền 

yêu cầu bằng văn bản. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sau khi cơ sở được thẩm 

duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa cơ sở vào hoạt động người 

đứng đầu cơ sở không có văn bản thông báo và ký cam kết cơ sở đã đáp ứng đủ các yêu cầu và 

duy trì các điều kiện về đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng 

nhà, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 29. Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện việc báo cáo về công tác phòng cháy và chữa cháy; 

b) Không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 

c) Không cập nhật những thông tin thay đổi liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy 

trong hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ quản lý, 

theo dõi phòng cháy và chữa cháy. 

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 30. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử 

dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không có sổ 

sách, hồ sơ theo dõi, quản lý chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản, bố trí, sắp xếp 

chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng hoặc sắp xếp không đúng 

khoảng cách, không theo từng nhóm chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định. 
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3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị, phương 

tiện chứa, đựng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ không có giấy chứng nhận kiểm định hoặc 

không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng trái phép chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 

này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bảo quản, bố trí, sắp xếp, giảm số lượng, khối lượng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

theo quy định đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc di chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đến kho, địa điểm theo quy định đối với 

hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này. 

8. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, 3, 4 và Khoản 5 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 31. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không có biện pháp, phương tiện ngăn ngừa tích tụ tĩnh điện theo quy định; 

b) Không có biện pháp thông gió tự nhiên hoặc không có thiết bị thông gió cưỡng bức theo quy 

định. 

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không lắp đặt các thiết bị phát hiện và xử lý rò rỉ của các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

ra môi trường xung quanh; 

b) Không có phương án hoặc thiết bị xử lý sự cố bục, vỡ bể chứa, thiết bị, đường ống chứa, 

đựng, dẫn dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và các chất lỏng dễ cháy khác. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sản xuất, kinh doanh, san, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy 

phép; 

b) San, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định hoặc san, chiết, 

nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ sang các thiết bị chứa không đúng chủng loại, không phù 

hợp với chất, hàng nguy hiểm cháy nổ. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ thuộc danh mục cấm kinh doanh. 

397



5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 

này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định đối với hành 

vi quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều này. 

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 32. Vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Làm hư hỏng giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

b) Không mang theo giấy phép vận chuyển khi vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

c) Không bóc, gỡ biểu trưng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ gắn trên phương tiện vận 

chuyển khi chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đã được di chuyển khỏi phương tiện vận chuyển; 

d) Làm mất giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ nhưng đã thông báo kịp 

thời với cơ quan có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sắp xếp chất, hàng nguy 

hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển không đúng theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy khi sử dụng phương 

tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong thời gian vận 

chuyển; 

b) Vận chuyển hàng hóa khác cùng với chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên cùng một 

phương tiện vận chuyển mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Chở người không có nhiệm vụ trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, 

nổ. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng, chủng loại 

quy định trong giấy phép; 

b) Không niêm yết biểu trưng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện 

vận chuyển; 

c) Không chấp hành các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy hoặc không tuân theo 

sự hướng dẫn của người điều hành có thẩm quyền khi bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng nguy 

hiểm về cháy, nổ ra khỏi phương tiện vận chuyển theo quy định; 
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d) Bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại địa điểm không bảo đảm điều 

kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

đ) Bốc, dỡ, bơm, chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đang trên đường vận chuyển sang 

phương tiện khác khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; 

e) Làm mất giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ nhưng không thông báo 

cho cơ quan có thẩm quyền. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép vận chuyển chất, hàng 

nguy hiểm về cháy, nổ; 

b) Làm giả hoặc sử dụng giấy phép giả để vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; 

c) Chữa, tẩy xóa giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 1; Điểm 

a, b Khoản 5 Điều này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định đối với hành vi quy định 

tại Điểm a Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc giảm số lượng, khối lượng, chủng loại chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định 

đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này; 

c) Buộc di chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đến kho, địa điểm theo quy định đối với 

hành vi quy định tại Điểm a, b Khoản 5 Điều này; 

d) Buộc thu hồi giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ đối với hành vi quy 

định tại Điểm c Khoản 5 Điều này. 

8. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, 3, 4 và Khoản 5 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 33. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn 

nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

diêm, bật lửa, điện thoại di động ở những nơi có quy định cấm. 

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng cách 

an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sử dụng nguồn lửa, các thiết bị điện tử hoặc các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt khác ở 

những nơi có quy định cấm; 
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b) Hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định. 

4. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 34. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, lắp đặt, quản lý, 

sử dụng điện 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không có 

quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện tại cơ sở. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị điện không theo 

đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống chiếu sáng sự cố; 

b) Thay đổi thiết kế hoặc thay đổi kết cấu, thông số chủ yếu của hệ thống điện, thiết bị điện mà 

không được người hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; 

c) Lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo vệ hoặc thiết bị tiêu 

thụ điện không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; 

d) Sử dụng thiết bị điện quá tải so với thiết kế; 

đ) Sử dụng thiết bị điện ở những nơi đã có quy định cấm. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sử dụng thiết bị điện không bảo đảm yêu cầu phòng cháy, nổ theo quy định trong môi 

trường nguy hiểm cháy, nổ; 

b) Không có nguồn điện dự phòng theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không thiết kế, lắp đặt các 

hệ thống điện phục vụ yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định. 

Điều 35. Vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thi công, 

kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không có hồ 

sơ theo dõi hệ thống chống sét theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không kiểm tra định kỳ hệ 

thống chống sét theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không khắc phục các sai 

sót, hư hỏng làm mất tác dụng của hệ thống chống sét. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt hệ thống 

chống sét cho nhà, công trình thuộc diện phải lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định. 

Điều 36. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng 
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1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp và phương 

tiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công, xây dựng công 

trình. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thiết kế hệ thống phòng 

cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải có thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đưa nhà, công trình vào sử 

dụng không đảm bảo một trong các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với công 

trình không thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Thi công, lắp đặt không đúng theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có 

thẩm quyền thẩm duyệt; 

b) Không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, 

công trình trong quá trình thi công, sử dụng theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa 

cháy khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy; 

b) Chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an 

toàn phòng cháy và chữa cháy mà chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa nhà, công trình vào 

hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khắc phục các điều kiện để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi 

quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này; 

b) Buộc tổ chức để cơ quan quản lý nhà nước nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với 

hành vi quy định tại Khoản 6 Điều này. 

Điều 37. Vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy và ngăn 

cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa 

cháy và ngăn cháy theo quy định; 

b) Không tổ chức vệ sinh công nghiệp dẫn đến khả năng tạo thành môi trường có nguy hiểm về 

cháy, nổ. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi xây tường ngăn cháy, vách 

ngăn cháy hoặc làm cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không bảo đảm yêu cầu 

theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 
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a) Làm trần, sàn, vách ngăn, mái che hoặc tập kết vật liệu dễ cháy ở những nơi không được 

phép; 

b) Làm nhà, các công trình khác ở trong rừng hoặc ven rừng không đảm bảo an toàn về chống 

cháy lan theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không dọn sạch chất dễ cháy nằm trong hành lang an toàn tuyến ống dẫn dầu mỏ, khí đốt và 

sản phẩm dầu mỏ; 

b) Xây dựng công trình mà vi phạm khoảng cách ngăn cháy. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không làm tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy 

theo quy định; 

b) Làm mất tác dụng ngăn cháy của tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các 

giải pháp ngăn cháy. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm b 

Khoản 5 Điều này; 

b) Buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 

3, Điểm b Khoản 4 Điều này. 

Điều 38. Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi thiết kế cửa 

thoát nạn không mở theo hướng thoát nạn, không lắp gương trong cầu thang thoát nạn. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối 

thoát nạn; 

b) Tháo, gỡ hoặc làm hỏng các thiết bị chiếu sáng sự cố, biển báo, biển chỉ dẫn trên lối thoát 

nạn; 

c) Không lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cứu nạn theo quy định; 

b) Không có thiết bị thông gió, thoát khói theo quy định cho lối thoát nạn; 

c) Không có thiết bị chiếu sáng sự cố trên lối thoát nạn hoặc có không đủ độ sáng theo quy định 

hoặc không có tác dụng; 

d) Thiết kế, xây dựng cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn không đủ số lượng, diện 

tích, chiều rộng hoặc không đúng theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi khóa, chèn, chặn cửa thoát 

nạn. 
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5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi làm mất tác dụng của lối 

thoát nạn. 

Điều 39. Vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không quản 

lý phương án chữa cháy theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Xây dựng phương án chữa cháy không đảm bảo yêu cầu; 

b) Không phổ biến phương án chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không trình phê duyệt phương án chữa cháy; 

b) Không tham gia thực tập phương án chữa cháy; 

c) Không bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy; 

d) Không thực tập đầy đủ các tình huống chữa cháy trong phương án chữa cháy đã được phê 

duyệt. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không xây dựng phương án chữa cháy; 

b) Không tổ chức thực tập phương án chữa cháy. 

Điều 40. Vi phạm quy định về thông tin báo cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thay 

thế phương tiện, thiết bị thông tin báo cháy hỏng hoặc mất tác dụng. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không có hiệu lệnh, thiết bị thông tin báo cháy theo quy định; 

b) Báo cháy chậm, không kịp thời; báo cháy không đầy đủ. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Báo cháy giả; 

b) Không báo cháy hoặc ngăn cản, gây cản trở việc thông tin báo cháy; 

c) Đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin không kịp thời khắc phục những hỏng hóc đối với thiết bị 

tiếp nhận thông tin báo cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi đã có yêu cầu 

bằng văn bản. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Điều 41. Vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm che 

khuất phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ; 

b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ hoặc không đồng bộ theo quy 

định; 

c) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới theo 

quy định. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa được kiểm định về 

chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định; 

b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không phù hợp với tính chất nguy hiểm 

cháy, nổ của cơ sở theo quy định; 

c) Sử dụng phương tiện chữa cháy ở vị trí thường trực chữa cháy dùng vào mục đích khác; 

d) Không dự trữ đủ nước chữa cháy theo quy định; 

đ) Di chuyển, thay đổi vị trí lắp đặt phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

e) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới 

chuyên dùng để vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho nhà, công trình theo quy định; 

b) Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt hệ 

thống báo cháy, chữa cháy theo quy định. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này. 

Điều 42. Vi phạm quy định về công tác chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi vào khu vực 

chữa cháy khi không được phép của người có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không kịp thời thực hiện việc 

cứu người, cứu tài sản hoặc chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ về lực lượng, phương tiện, nguồn nước và các điều kiện 

khác phục vụ chữa cháy theo quy định; 
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b) Không chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy; 

c) Không chấp hành lệnh huy động tham gia chữa cháy của người có thẩm quyền. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Cản trở hoạt động của lực lượng và phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 

b) Không tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy khi có yêu cầu của người có thẩm quyền; 

c) Không bảo vệ hiện trường vụ cháy theo quy định; 

d) Không bố trí đường giao thông, vị trí tiếp cận tòa nhà, công trình và các khoảng trống khác 

cho xe chữa cháy và các phương tiện chữa cháy cơ giới khác hoạt động theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức việc thoát nạn, cứu người hoặc chữa cháy; 

b) Lợi dụng việc chữa cháy để xâm hại đến sức khỏe, tài sản hợp pháp của công dân và tài sản 

của nhà nước. 

6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 

Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 43. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, học tập, bồi 

dưỡng và huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm hỏng 

băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền, cổ động về phòng cháy và chữa 

cháy. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định; 

b) Sử dụng người làm lực lượng chữa cháy cơ sở, người điều khiển phương tiện giao thông cơ 

giới 4 chỗ ngồi trở lên, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng 

nguy hiểm về cháy, nổ nhưng chưa qua lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy 

và chữa cháy. 

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức huấn luyện, 

bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này. 

5. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 

này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 44. Vi phạm quy định về thành lập, tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa 

cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành 
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1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Không đảm bảo số lượng về con người, thời gian trong một ca trực, kíp trực về an toàn 

phòng cháy và chữa cháy; 

b) Lực lượng chữa cháy cơ sở không sử dụng thành thạo phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

được trang bị tại cơ sở. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không tổ chức phân trực tại cơ 

sở theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc chuyên ngành không đảm bảo yêu cầu 

theo quy định; 

b) Không quản lý, không duy trì hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc 

chuyên ngành theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không tham gia hoạt động 

phòng cháy và chữa cháy khi được người có thẩm quyền yêu cầu. 

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập đội phòng 

cháy và chữa cháy cơ sở hay chuyên ngành theo quy định. 

Điều 45. Vi phạm quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện, thiết bị 

phòng cháy và chữa cháy và thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi của đơn vị thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy mà không đủ tư cách pháp nhân, năng lực chuyên môn kỹ thuật theo quy 

định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh phương tiện, 

thiết bị phòng cháy và chữa cháy khi chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn kỹ thuật, 

chưa được đào tạo hoặc tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoán cải xe ô tô chữa cháy, 

tàu, thuyền chữa cháy chuyên dùng khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi của đơn vị thi công, lắp 

đặt hạng mục phòng cháy và chữa cháy mà không đủ tư cách pháp nhân, năng lực chuyên môn 

kỹ thuật theo quy định. 

Điều 46. Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh bảo hiểm cháy, 

nổ bắt buộc không có biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất cho đối tượng tham gia bảo hiểm 

cháy, nổ bắt buộc theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc mà không mua theo quy định; 

b) Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đúng quy tắc, biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

do Bộ Tài chính ban hành; 

406



c) Cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không tách riêng hợp đồng phần bảo 

hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói theo quy định; 

d) Không trích nộp phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để đóng góp kinh phí cho hoạt động phòng 

cháy và chữa cháy theo quy định. 

Điều 47. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình 

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn 

phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại dưới 

25.000.000 đồng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn 

phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an 

toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng. 

Điều 48. Vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ 

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định an toàn về 

phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại dưới 2.000.000 đồng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an toàn 

phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 2.000.000 đồng đến dưới 

10.000.000 đồng. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi vô ý vi phạm quy định an 

toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại từ 10.000.000 đồng đến dưới 

25.000.000 đồng. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ gây 

thiệt hại từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi do thiếu trách nhiệm để 

xảy ra cháy, nổ. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vô ý để xảy ra cháy, nổ 

gây thiệt hại trên 50.000.000 đồng. 

MỤC 4. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Điều 49. Hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích 

cho thành viên gia đình. 

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên 

gia đình; 

b) Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp 

cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do 

hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối. 
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3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với các hành vi quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này. 

Điều 50. Hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình 

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, 

không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; 

b) Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ 

nuôi con nhỏ. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 51. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc 

phạm danh dự, nhân phẩm; 

b) Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình; 

c) Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm 

của nạn nhân. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh đối với hành vi quy định tại 

Điểm a, c Khoản 2 Điều này. 

Điều 52. Hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè 

hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường 

xuyên về tâm lý đối với thành viên đó; 

b) Không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc; 

c) Không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi buộc thành viên gia đình phải 

chứng kiến cảnh bạo lực đối với người, con vật. 

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 
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a) Cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc 

kích dục; 

b) Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình mà thành 

viên đó không phải là vợ, chồng. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1, 2 và 

Khoản 3 Điều này. 

Điều 53. Hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa 

ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi ngăn cản 

quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ trường hợp cha mẹ 

bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, 

em với nhau. 

Điều 54. Vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

1. Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng sau khi ly hôn; từ chối hoặc 

trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và 

cháu theo quy định của pháp luật. 

2. Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha, mẹ; nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm 

sóc con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật. 

Điều 55. Hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến 

bộ 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành 

vi sau đây: 

1. Cưỡng ép người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh 

thần hoặc bằng thủ đoạn khác. 

2. Cản trở người khác kết hôn, ly hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng cách hành hạ, 

ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác. 

Điều 56. Hành vi bạo lực về kinh tế 

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình 

sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình; 

b) Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, 

tiếp xúc với chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về lao 

động; 
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c) Ép buộc thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang thang kiếm sống. 

Điều 57. Hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi buộc thành 

viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thường xuyên đe dọa bằng bạo 

lực để buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ. 

Điều 58. Hành vi bạo lực đối với người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, 

người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Đe dọa người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo lực 

gia đình; 

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người 

giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Hành hung người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người giúp đỡ nạn nhân bạo 

lực gia đình; 

b) Đập phá, hủy hoại tài sản của người ngăn chặn, phát hiện, báo tin bạo lực gia đình, người 

giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 

này; 

b) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này. 

Điều 59. Hành vi cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi 

bạo lực gia đình 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi kích động, 

xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi cưỡng bức người khác thực hiện 

hành vi bạo lực gia đình. 

Điều 60. Hành vi cố ý không ngăn chặn, báo tin hành vi bạo lực gia đình và cản trở việc 

ngăn chặn, báo tin, xử lý hành vi bạo lực gia đình 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Biết hành vi bạo lực gia đình, có điều kiện ngăn chặn mà không ngăn chặn dẫn đến hậu quả 

nghiêm trọng; 

b) Biết hành vi bạo lực gia đình mà không báo tin cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền; 
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c) Cản trở người khác phát hiện, khai báo hành vi bạo lực gia đình. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi cản trở việc xử lý hành vi bạo 

lực gia đình. 

Điều 61. Hành vi sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động hành 

vi bạo lực gia đình 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng, 

truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động hành vi bạo lực gia đình. 

Điều 62. Vi phạm quy định về tiết lộ thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình 

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với nhân viên y tế, nhân viên tư vấn trong 

lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình có một trong những hành vi sau đây: 

1. Tiết lộ thông tin cá nhân của nạn nhân bạo lực gia đình mà không được sự đồng ý của nạn 

nhân hoặc người giám hộ của nạn nhân làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn 

nhân. 

2. Cố ý tiết lộ hoặc tạo điều kiện cho người có hành vi bạo lực biết nơi tạm lánh của nạn nhân 

bạo lực gia đình. 

Điều 63. Hành vi lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Đòi tiền của nạn nhân hoặc người nhà nạn nhân sau khi có hành động giúp đỡ nạn nhân bạo 

lực gia đình; 

b) Yêu cầu thanh toán chi phí sinh hoạt của nạn nhân ở địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 

c) Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân bạo lực gia đình để yêu cầu họ thực hiện hành vi 

trái pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: 

a) Thành lập cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình để hoạt động trục lợi; 

b) Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 

từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều này. 

Điều 64. Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động ngoài phạm vi giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động. 
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2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động khi chưa được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động hoặc không đăng ký hoạt động. 

Điều 65. Vi phạm quy định về quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Cố tình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian thi hành quyết định cấm tiếp 

xúc; 

b) Sử dụng điện thoại, phương tiện thông tin khác để đe dọa, chửi bới, xúc phạm nạn nhân bạo 

lực gia đình. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 

1 Điều này. 

Chương 3. 

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Điều 66. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân 

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 300.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 

bạo lực gia đình; đến 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 500.000 đồng đối với hành 

vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng, Thủy đội trưởng Cảnh sát đường thủy của người được quy định tại 

Khoản 1 Điều này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 900.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 

bạo lực gia đình; đến 1.200.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 1.500.000 đồng đối với 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. 

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu 

chế xuất có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 2.500.000 đồng đối 

với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 
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c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 

được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c và đ Khoản 1 Điều 28 Luật 

xử lý vi phạm hành chính. 

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường 

bộ - đường sắt, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát đường thủy, Thủy đoàn trưởng 

Cảnh sát đường thủy; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng 

nhanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều 

tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao 

thông, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Trưởng 

phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội 

phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 

Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn trên sông, Trưởng phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, 

Trưởng phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy các quận, huyện thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát 

cơ động từ cấp đại đội trở lên, có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 8.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 10.000.000 đồng đối 

với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 

được quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, k Khoản 1 Điều 28 

Luật xử lý vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 25.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 

được quy định tại Điểm b Khoản này; 
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đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất; 

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, i, k Khoản 1 Điều 28 

Luật xử lý vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Cục 

trưởng Cục An ninh thông tin, truyền thông, Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, 

Cục trưởng Cục An ninh nông nghiệp, nông thôn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều 

tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm 

về ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cục trưởng Cục Cảnh 

sát đường thủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục 

trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ, Cục trưởng Cục Theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, 

Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát 

phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, c, đ, i, k Khoản 1 Điều 28 

Luật xử lý vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

7. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 6 

Điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. 

Điều 67. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 5.000.000 đồng đối 

với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt 

tiền được quy định tại Điểm b Khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 28 

Luật xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 
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a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 25.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 

được quy định tại Điểm b Khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Điểm a, b, c, đ, e, h, i, k Khoản 1 

Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và các Điểm a, b, c, d, e Khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống bạo lực gia đình; đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm 

hành chính và Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

Điều 68. Thẩm quyền xử phạt hành chính của các cơ quan khác 

Các lực lượng: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, cơ quan đại diện ngoại 

giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền xử phạt theo quy định của 

Luật xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi quy định tại Chương II Nghị định này 

theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi, lĩnh vực mình quản lý. 

Điều 69. Thẩm quyền xử phạt hành chính của Thanh tra, Quản lý thị trường 

Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật xử 

lý vi phạm hành chính đối với những hành vi quy định tại Mục 2 Chương II; Thanh tra Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành 

chính đối với những hành vi quy định tại Mục 4 Chương II; các lực lượng Thanh tra chuyên 

ngành, Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành 

chính đối với các hành vi quy định tại Điều 20 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ trong 

phạm vi, lĩnh vực mình quản lý. 

Điều 70. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt 
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1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người có thẩm quyền quy định tại các 

Điều 66, 67, 68, 69 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành 

chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 02 

(hai) lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. 

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng thuộc Công an nhân dân thực 

hiện theo quy định tại Điều 39 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 66 Nghị định này theo 

chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản lý. 

Điều 71. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các Điều 66, 67, 68, 69 Nghị 

định này. 

2. Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

Chương 4. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 72. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2013. 

2. Các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Chương 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 

10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, Nghị 

định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 

năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã 

hội, Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2012 quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực, kể từ ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành. 

Điều 73. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình xảy ra trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết, thì 

áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm. 

2. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình xảy ra trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực mà còn khiếu nại thì áp dụng quy định của những Nghị định 

trước đây để xử lý. 

Điều 74. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện Nghị định này. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban 

của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý 

TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, 

đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, NC (3b). 
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